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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIẼT NAM • • • 
J ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÔNG Tư1 

Hướng dẫn thỉ hành một số điều của Luật quản lý thuế; 
Luật sửa đểỉ, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và 
Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ 

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 
22/7/2013 của Chính phủ, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2013, được sửa 
đối, bố sung bởi: 

1 Văn bản này được hợp nhất từ 06 Thông tư sau: 
- Thông tư số ] 56/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế 
và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 
12 năm 2013; 
- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số 
điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về 
thu tiền sử dụng đất, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014; 
- Thông tư số 77/2014/TT-BTC nsày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một sổ 
điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về 
thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014; 
- Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư sổ lll/2013/TT-
BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 
08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tu số 
39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài 
chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, cỏ hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 
năm 2014; 
- Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tảĩ chính hướng dẫn thi 
hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

-bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 
2014, riêng quy định tại Chương I Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp 
từ năm 2014; 
- Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế 
giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung 
ứng dịch vụ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 
Văn bản họp nhất này không thay thế 06 Thông tư nêu trên. 
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1. Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 
năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, có hiệu ỉực kể từ ngày 
01 tháng 8 năm 2014; 

2. Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 
năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014; 

3. Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngàỵ 
06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư so 
219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngàỵ 
10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 
39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngàỵ 
18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, 
có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014; 

4. Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 
2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy 
định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014, riêng quy định tại 
Chương I Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 
2014; 

5. Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 
12/2015/NĐ-CP ngàỵ 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành Luật sửa đổi, bố sung một số điều của các Luật về thuể và sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, 
cung ứng dịch vụ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

Căn cứ Luật Quản lý thuế sổ 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Quản lý thuế'sổ 

21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QHỈ1 ngày 16 tháng 12 năm 

2002; 
Căn cứ các Luật, Pháp lệnh, Nghị định về thuế, phí, lệ phỉ và các khoản thu 

khác thuộc ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị định sổ 83/2013/NĐ-CP ngày 22 thảng 7 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Quản lỷ thuế và Luật sửa đôi, 
bo sung một sổ điểu của Luật Quản lý thuế; _ 
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Căn cứ Nghị định sổ 118/2008/NĐ-CP ngày 27 thảng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, qưyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ Tài 
chính. 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; 
Bộ ừ-ưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thỉ hành một sổ điều 

của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đoi, bo sung một sổ điểu của Luật Quản lý thuế 
và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ như 

2 sau : 

2 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số 
điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về 
thu tiền sử dụng đất có căn cứ ban hành như sau: 

"Căn cứ Luật Đất đai nsày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Luật Quản lý Thuê ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều 
của Luật Quản lý Thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định sổ 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính vhủ quy định 
về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Tài chỉnh; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản, 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hướỉĩg dẫn một sổ điều của Nghị định sổ 
45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chỉnh phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. " 

- Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quv 
định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước có căn cứ ban hành như sau: 

"Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Luật Quản lý Thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Quản lỷ Thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 20]2; 

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngàv 15 tháng 5 năm 2014 của Chỉnh phủ quy định 
về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Tài chừih; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công-sản, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 
46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chỉnh phủ quy định về thu tiền thuê đất, tỉruê 
mặt nước." 

- Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 
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111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư 
số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư 
số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/20Ĩ4/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ 
Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế có căn cứ ban hành như sau: 

"Căn cứ Luật Quản lý thuế sổ 78/2006/QH11 ngậy 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 2Ỉ/2012/QH13 ngày 20 thảng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật 
sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Thuế giả trị gia tăng số 3I/20Ỉ3/QH13 ngày 19 thảng 6 
năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chỉnh phủ quy định 
chỉ tiết và hướng dẫn thỉ hành một sổ điều Luật Thuế giá trị gia tăng; 

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đom bán hàng hóa, 
cung ứng dịch vụ và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bỏ sung Nghị định so 
51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010; 

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chỉnh phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chỉnh; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tồng cục Thuế, 

Thực hiện cải cách, đơn giản các thủ tục hành chỉnh về thuế. Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một sổ nội dung như sau:" 

- Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định vế thuế có căn cứ ban hành như sau: 

"Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 2Ỉ/2012/OH13 sửa đổi, bỗ sung 
một sổ điều của Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân sổ 04/2007/QH12 và Luật sổ 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ 
sung một sổ điểu của Luật thuế thu nhập cá nhân; 

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng sổ 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ 
sung một sổ điều của Luật thuế giả trị gia tăng; 

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sổ 14/2008/QH12 và Luật sổ 32/2013/QH13 sửa 
đổi, bổ sung một sổ điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định sổ 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thi 
hành một sổ điều cùa Luật Quản lý thuế vcLLuật Sửa clổi, bổ sung một sổ điều của Luật Quản lý 
thuế; 

Căn cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một sổ 
điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điểu của Luật thuế thu nhập vá 
nhân; 

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điểu của Luật thuế giả trị gia tăng; 

Căn cứ Nghị định sổ 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điểu của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; 
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Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Căn cứ Nghị định sổ 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chỉnh phủ về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chỉnh phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Tài chỉnh; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tống cục Thuế, 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định sổ 91/2014/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chỉnh phủ vê việc sửa đôi, bô sung một sô điêu tại các Nghị định 
quy định về thuế như sau: 

- Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 
2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về 
thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, 
cung ứng dịch vụ có căn cứ ban hành như sau: 

"Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/20Ỉ2/QHI3 sửa đổi, bổ sung 
một so điều của Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Luật sổ 31/2013/QHÌ3 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; 

Căn cứ Luật sổ 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một sổ điều của các Luật về thuế; 

Căn cứ Nghị định sổ 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP 
ngày ỉ 7/1/2014 của Chỉnh phủ quy định về hỏa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 

Căn cứ Nghị định sổ 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chỉnh phủ quy định chỉ tiết thi 
hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bồ sung một sổ điều của Luật Quản lý 
thuế; . 

Căn cứ Nghị định sổ 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chỉnh phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điểu của Luật thuế giá trị gia tăng; 

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày ỉ 2/2/2015 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thi 
hành Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điểu của các Luật về thuế vò sửa đoi, bo sung một số điêu của 
các Nghị định về thuế; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chỉnh phủ quy- định ckức 
năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu to chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về thuế giá trị gia tăng (GTGT), quản lý 
thuế và hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:" -

5 



Thông tư này áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế theo quy định của 
pháp luật về thuế; các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định . 
của pháp luật về phí và lệ phí; các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ -• 
quan thuế nội địa quản lý thu (sau đây gọi chung là thuế). ' 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Người nộp thuế bao gồm: 

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế, phí, lệ phí hoặc các khoản thu 
khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; 

b) Tố chức được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước; 

c) Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế; 

d) Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế, bao gồm: 

d.l) Tổ chức, cá nhân là bên Việt Nam ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân 
nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam mà tổ chức, cá 
nhân nước ngoài thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, nộp thuế 
TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu; 

d.2) Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế khi chi trả thu nhập cho người có thu 
nhập thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân; 

đ) Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu 
khí, bao gồm: 

- Người điều hành đối vói hợp đồng dầu khí được ký kết dưới hình thức hợp 
đồng chia sản phẩm. 

- Công ty điều hành chung đối với hợp đồng dầu khí được kỷ kết dưới hình 
thức hợp đồng điều hành chung. 

- Doanh nghiệp liên doanh đối với hợp đồng dầu khí được ký kết dưới hình 
thức hợp đồng liên doanh hoặc Hiệp định liên Chính phủ. 

- Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam hoặc các Tổng công ty, Công ty 
thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam đổi với trưỜRg họp Tập đoàn dầu khí 
quốc gia Việt Nam hoặc các Tổng công ty, Công ty thuộc Tập đoàn dầu khí quốc 
gia Việt Nam tự tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu thô, khí 
thiên nhiên. 

2. Cơ quan thuế gồm: Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế; 
3. Công chức thuế; 

4. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác cớ liên quan đến việc thực hiện 
pháp luật về thuế. 

Điều 3. Nội chmg quản lý thuế hướng dẫn tại Thông tư này bao gồm 
1. Khai thuế, tính thuế; 
2. Ấn định thuế; 
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3. Nộp thuế; 

4. Uỷ nhiệm thu thuế; 
5. Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; 
6. Thủ tục miễn thuế, giảm thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt; 

7. Thủ tục hoàn thuế, bù trừ thuế; 
8. Kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quản lý rủi ro về thuế; 
9. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên quan đến thực hiện pháp luật 

thuế. 
Điều 4. Phạm vi và nội dung quản lý thuế không bao gồm trong Thông 

tư này 
1. Các quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuể 

2. Nội dung quản lý thuế về đăng ký thuế, cưỡng chế thi hành quyết định 
hành chính thuế, xử lý vi phạm pháp luật về thuế. 

Điều 5. Văn bản giao dịch với cơ quan thuế 
1. Văn bản giao dịch với cơ quan thuế bao gồm tài liệu kèm theo hồ sơ thuế, 

công văn, đơn từ và các tài liệu khác do người nộp thuế, tổ chức được uỷ nhiệm 
thu thuế và các tổ chức, cá nhân khác gửi đến cơ quan thuế. Đối với những văn 
bản, hồ sơ phải nộp cơ quan thuế theo quỵ định thì người nộp thuế nộp Oi bộ. 

2ễ Văn bản giao dịch với cơ quan thuế phải ký, ban hành đúng thẩm quyền; 
thế thức văn bản, chữ ký, con dâu trên văn bản phải thực hiện theo quy định của 
pháp iuật về công tác văn thư. 

3. Văn bản giao dịch với cơ quan thuế được thực hiện thông qua giao dịch 
điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

4. Ngôn ngữ được sử dụng trong hồ sơ thuế là tiếng Việt. Tài liệu bằng tiếng 
nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt. Người nộp thuế ký tên, đóng dấu trên 
bản dịch và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bản dịch. Trường hợp tài 
liệu băng tiếng nước ngoài có tổng độ dài han 20 trang giấy A4 thì người nộp thuế 
có văn bản giải trình và đề nghị chỉ cần dịch những nội dung, điều khoản có liên 
quan đến xác định nghĩa vụ thuế. 

Đối với hồ sơ Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh 
đánh thuế hai lần thì tuỳ vào tính chất của từng loại hợp đồng và yêu cầu của cơ 
quan thuế (nếu có), người nộp thuế cần dịch những nội đung trong hợp đồng như: 
tên hợp đồng, tên các điều khoản trong họp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 
hoặc thời gian thực tế chuyên gia của nhà thầu nước ngoài hiện diện tại Việt Nam 
(nếu có), trách nhiệm, cam kết của mỗi bên; các quy định về bảo mật và quyền sở 
hữu sản phấm (nếu có), đối tượng có thẩm quyền ký kết hợp đống, các nội dung có 
liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế và các nội dung tương tự (nếu có); đồng thời 
gửi kèm theo bản chụp hợp đồng có xác nhận của người nộp thuế. 
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Việc hợp pháp hóa lãnh sự đối với các giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm 
quyên nước ngoài cấp chỉ bắt buộc trong trường hợp cụ thể hướng dẫn tại Điều 16, 
Điều 20, Điều 44, Điều 54 Thông tư này. 

5. Trường họp phát hiện văn bản giao dịch với cơ quan thuế không đáp ứng 
được các yêu câu nêu trên thi cơ quan thuế yêu cầu người có văn bản giao dich 
khắc phục sai sót và nộp bản thay thế. 

6. Thời điểm cơ quan thuế nhận được bản thay thế hoặc bản dịch có đầy đủ 
các nội dung liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế đơợc coi là thời điểm nhận văn 
bản giao dịch. 

Điều 6ễ Giao dịch vói cơ quan thuế 
1. Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế trực tiếp ký hoặc giao 

cho cấp phó của mình ký thay trên các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế 
thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách. Việc giao ký thay phải được quy 
định bằng văn bản và lưu tại doanh nghiệp. 

2. Uỷ quyền trong giao dịch với cơ quan thuế 
- Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế có thể uỷ quyền cho cấp 

dưới ký thừa uỷ quyền các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế. 

- Người nộp thuế là cá nhân có thể uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác (trừ 
trường hợp đại lý thuế thực hiện theo khoản 3 Điều này) được thay mặt mình thực 
hiện giao dịch với cơ quan thuế thì phải có văn bản uỷ quyền theo Bộ luật dân sự. 

- Văn bản uỷ quyền phải quy định cụ thể thời hạn, phạm vi uỷ quyền. Văn 
bản uý quyền phải gửi cơ quan thuế cùng văn bản, hồ sơ giao dịch ỉân đầu trong 
khoảng thời gian uỷ quyền. 

3. Trường hợp người nộp thuế ký hợp đồng dịch vụ ìàm thủ tục về thuế với 
tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuề (sau đây gọi chung là đại lý thuê) 
thì người đại diện theo pháp luật của đại lý thuế ký tên, đóng dấu vào phần đại diện 
họp pháp của người nộp thuế trên văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế. Trên 
tờ khai thuế phải ghi đầy đủ-họ tên và số chứng chỉ hành nghề của nhân viên đại lý 
thuế. Các văn bản, hồ sơ giao dịch đại lý thuế thực hiện chỉ trong Dhạm vi công 
việc thủ tụe về thuế được uỷ quyền nêu trong hơp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuê 
đã kýể 

Chậm nhất 05 (năm) ngày trước khi thực hiện lần đầu các công việc thủ tục 
về thuế nêu trong hợp đồng, người nộp thuế phải thông báo bằng văn bản cho cơ 
quan thuế -biết về việc sử dụng dịch vụ làm thủ tục về thuế và gửi kèm theo bản 
chụp họp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế có xác nhận của người nộp thuê. 

Quyền và tráchTthiệm của đại lý thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn của 
Bộ Tài chính về hành-nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. 

Trường hợp cơ quan thuế cần thông báo những vấn đề liên quan đến văn 
bản, hô sơ do đại lý thuê thực hiện theo sự uỷ quyên của người nộp thuê thì cơ 
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quan thuế thông báo cho đại lý thuế, đại lý thuế có trách nhiệm thông báo cho 
người nộp thuế. 

Điều 7. Tiếp nhận hồ sơ thuế gửi đến cơ quan thuế 
1. Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp 

nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài 
liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế. 

2. Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng 
dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế. 

3. Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, 
kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống 
xử lý dữ liệu điện tử. 

4. Trường họp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người 
nộp thuế hoặc đại lý thuế (nếu có) trong ngày nhận hồ sơ đối với trường họp trực 
tiếp nhận hồ sơ; trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ 
đối với trường hợp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc thông qua giao dịch điện 
tử. 

Điều 8ẻ Cách tính thời han để thưc hiên thủ tuc hành chính thuế 
• • E • 

1. Trường họp thời hạn được tính bằng "ngày" thì tính iiên tục theo ngày 
dương lịch, kế cả ngày nghỉ theo quy định. 

2. Trường hợp thời hạn được tính bằng "ngày làm việc" thì tính theo ngày 
làm việc của cơ quan hành chính nhà nước trừ ngày nghỉ theo quy định. 

3. Trường hợp thời hạn là một ngày cụ thể thì ngày bắt đầu tính hết thời hạn 
là ngày tieD theo của ngày cụ thế đó. 

4. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính 
trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính ià 
ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó. 

5ệ Ngày đã nộp hồ sơ thuế để tính thời hạn giải quyết công việc hành chính 
thuế là ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ họp lệ, đầy đủ giấy tờ, văn bản đúng 
theo quy định. 

Điều 9. Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế 
Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo 

thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã IĨ1Ở tại các ngân hàng thương mại, 
tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CP có 
hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông 
tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này, thời hạn 
chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013. 

Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ 
sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tố chức tín dụng thì phải thông 
báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày 
phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo 
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mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế Tờ khai điều chỉnh 
đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ễ 

ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế về đăng 
ký thuế). 

Chương II 
KHAI THUÉ, TÍNH THUÉ 

Điều 10. Quy định chung về khai thuế, tính thuế 
1. Nguyên tắc tính thuế, khai thuế 

a) Người nộp thuế phải tính, xác định số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà 
nước, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo quy định tại 
Điều 37, Điều 38 của Luật Quản lý thuế. 

b) Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung 
trong tờ khai thuế với cơ quan thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ 
các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế. 

c) Đối với loại thuế khai theo tháng, quv, tạm tính theo quý hoặc năm, nếu 
trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc 
diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ 
khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm 
dứt hoạt động kinh doanh và trường hợp tạm ngừng kinh doanh theo hướng dẫn tại 
điểm đ khoản 1 Điều này và các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế theo 
hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 Thông tư này. 

d) Đối với loại thuế khai theo tháng hoặc khai theo quý, kỳ tính thuế đầu tiên 
được tính từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh đến ngàv cuối cùng của tháng 
hoặc quý, kỳ tính thuế cuối cùng được tính từ ngày đầu tiên của tháng hoặc quý 
đến ngày kết thúc hoạt động kinh doanh. Kỳ tính thuế năm của thuế thu nhập 
doanh nghiệp và thuế tài nguyên được tính theo năm dương lịch hoặc năm tài 
chính của người nộp thuế. Kỳ tính thuế năm của các loại thuế khác là năm dương 
lịch. 

đỷ Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh 
nghĩa vụ thuê thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt 
động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn 
năm dương lịch hoặc năm tài chính thì van phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm. 

đ.l) Đổi với người nộp thuế thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ 
quan đãng kỷ kinh doanh phải thông báo băng văn bản vê việc tạm ngừng kinh 

3 Điểm này được sừa đổi theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 
tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 
tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sừa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy 
định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014, riêng quy định tại Chương I Thông 
tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014. 
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doanh hoặc hoạt động kinh doanh trở lại với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi 
người nộp thuế đã đăng kỷ theo quy định. 

Cơ quan đăng kỷ kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế 
biết về thông tin người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh 
trở lại chậm nhât không quá 02 (hai) ngày làm việc kê từ ngày nhận được văn bản 
của người nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế đăng ký tạm ngừng kinh 
doanh, cơ quan thuê có trách nhiệm thông báo cho cơ quan đăng kỷ kinh doanh về 
nghĩa vụ thuế còn nợ với ngân sách nhà nước của người nộp thuế chậm nhất 
không quá 02 (hai) ngày làm việc kế từ ngày nhận được thông tin từ cơ quan đãng 
kỷ kinh doanh. 

đ.2) Đối với người nộp thuế thuộc đối tượng đăng kỷ cấp mã sổ thuế trực 
tiếp tại cơ quan thuế thì frước khi tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuê phải có 
thông báo băng vãn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tỉêp chậm nhât 15 (mười 
ỉ ăm) ngày trước khỉ tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo gôm: 

- Tên, địa chỉ trụ sở, mã sổ thuế; 
- Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn 

tạm ngừng; 
- Lý do tạm ngừng kinh doanh; 
- Họ, tên, chữ kỷ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đại 

diện của nhóm cá nhân kinh doanh, của chủ hộ kinh doanh. 
Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải thực hiện kê khai 

thuế theo quy định. Trường hợp người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn theo 
thông báo tạm ngừng kinh doanh thì phải có thông báo băng văn bản gửi cơ quan 
thuế quản lý trực tiếp đông thời thực hiện nộp hô sơ khai thuê theo quy định. 

e) Đồng tiền khai thuế là Đồng Việt Nam. Trường hợp khai các loại thuế 
liên quan đến hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên thì đồng tiền 
khai thuế là Đô la Mỹ. 

2. Hồ sơ khai thuế 
Hồ sơ khai thuế bao gồm tờ khai thuế và các tài liệu liên quan làm căn cứ để 

người nộp thuế khai thuế, tính thuế với cơ quan thuế. 
Người nộp thuế phải sử dụng đúng mẫu tờ khai thuế và các mẫu phụ lục 

kèm theo tờ khai thuế do Bộ Tài chính quy định, không được thay đổi khuôn dạng, 
thêm, bớt hoặc thay đổi vị trí của bất kỳ chỉ tiêu nào trong tờ khai thuế. Đối với 
một số loại giấy tờ trong hồ sơ thuế mà Bộ Tài chính không ban hành mẫu thì thực 
hiện theo quy định cửa pháp luật có liên quan. . 

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 
a) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) 

của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. 
b) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày 

thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. 
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c) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) 
của tháng đầu tiên của năm dương lịch. 

d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm 
nhất là ngày thứ 1 ơ (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế. 

đ) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín 
mươi), kế từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. 

e) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp 
chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đểi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt 
hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về 
việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức 
sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động. 

g) Thòi hạn nộp hồ sơ khai thuế, thu khác liên quan đến sử dụng đất theo cơ 
chế một cửa liên thông thì thực hiện theo thời hạn quy định tại văn bản hướng dẫn 
về cơ chế một cửa liên thông đó. 

4. Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế 

a) Người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn do thiên 
tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thì được thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia 
hạn nộp hồ sơ khai thuế. 

b) Thời gian gia hạn không quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn 
phải nộp hồ sơ khai thuế đối với việc nộp hồ sơ khai thuế tháng, khai thuế auý, 
khai thuế tạm tính theo quý, khai thuế năm, khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa 
vụ thuế; không quá 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai 
thuế đối với việc nộp hồ sơ khai quyết toán thuế. 

c) Người nộp thuế phải gửi đến cơ quan thuế nơi nhận hồ sơ khai thuế văn 
bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trước khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, 
trong đó nêu rõ lý do để nghị gia hạn có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn hoặc công an xã, phường, thị trấn nơi phát sinh trường hợp được 
gia hạn nộp hồ sơ khai thuế. 

d) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề 
nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế phải trả lời bằng văn bản cho người 
nộp thuế về việc chấp nhận hay không chấp-nhận, việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế; 
nếu cơ quan thuế không có văn bản trả lời thi coi như đề nghị của người nộp thuế 
được chấp nhậnế 

5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế 

a) Sau khi hếtjhạn nộp hầ sơ khai thuế theo quy đinh, người nộp thuế Dhát 
hiện hô_sơ khai thuê đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ 
sơ khai thuế. 

Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ 
khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp 
của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai 
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quyết toán thuế năm. Trường họp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ 
khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ 
quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải 
nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp 
(nếu có). 

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm 
việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, 
nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định 
kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan 
có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh 
tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh: 

- Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót nhưng không 
liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai 
bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định. 

- Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến 
thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra nhưng không thuộc phạm vi đã kiếm tra, thanh tra thì 
người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy 
định. 

- Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến 
thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, 
giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa 
thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đổi 
với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thấm quyền kiếm tra, thanh tra phát hiện. 

Trường họp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, 
quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu 
trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính 
thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý 
về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thấm quyền (người nộp thuế không phải lập 
hồ sơ khai bổ sung). 

b) Hồ sơ khai bố sung 
- Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh; 

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm 
theo Thông tư nàv (trong trường họp khai bố sung, điều chỉnh có phát sinh chênh 
lệch tiền thuế); 

- Tài Jiệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều 
chỉnh. 

c) Các trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế 
c.l) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ-khai thuế không làm 

thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn thì chỉ 
lập Tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bố sung, điều chỉnh và gửi tài 
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liệu giải thích kèm theo, không phải lập Bản giải trình khai bố sung, điều chỉnh 
mẫu số 01/KHBS. 

C.2) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng tiền 
thuế phải nộp thì lập hồ sơ khai bổ sung và tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào 
số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy 
định. Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số 
tiền chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho người 
nộp thuế biết. 

Ví dụ 1: Công ty A vào tháng 8/2014 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh 
của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 01/2014 làm tăng số thuế GTGT phải nộp 100 
triệu đồng, thì Công ty A nộp số tiền thuế tăng thêm 100 triệu đồng, đồng thời tự 
xác định số tiền chậm nộp theo quy định để nộp vào NSNN. 

Hồ sơ Công ty A nộp cho cơ quan thuế: 

- Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2014 đã điều chỉnh làm tăng thuế GTGT phải 
nộp 100 triệu đồng; 

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS làm tăng số thuế 
GTGT phải nộp 100 triệu đồng của kỳ tính thuế GTGT tháng 01/2014; 

- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong tờ khai bổ sur.g, điều chỉnh (nếu 
có). 

Ví dụ 2: Công ty B vào tháng 8/2014 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh 
của hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2013 làm tăng số thuế TNDN phải nộp 
100 triệu đồng, trường họp này Công ty B nộp số tiền thuế tăng thêm 100 triệu 
đồng, đồng thời tự xác định số tiền chậm nộp theo quy định để nộp vào NSNN. 

Hồ sơ Cồng ty B nộp cho cơ quan thuế: 

- Tờ khai quyết toán thuế TNĐN năm 2013 đã điều chỉnh tăng số thuế 
TNDN phải nộp của năm 2013 là 100 triệu đồng; 

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS làm tăng số thuế 
TNDN phải nộp 100 triệu đồng của kỳ quyết toán thuế TNDN năm 2013; 

- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều 
chỉnh (nếu có). 

C.3) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuá làm giảm tiền 
thuế phải nộp thì lập hồ sơ khai bổ sung, số tiền thuế điều chỉnh giảm được tính 
giảm nghĩa vụ thuê phải nộp, nêu đã nộp NSNN thì được bù trừ vào sô thuê phải 
nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thưể. 

Ví dụ 3: Công ty c vào tháng 8/2014lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh 
của hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) tháng 0172014 làm giảm số thuế 
TTĐB phải nộp 100 triệu đồng, thì người nộp thuế xác định là số tiền thuế nộp 
thừa của tháng 01/2014, được bù trừ vào số thuế TTĐB phải nộp của kỳ sau hoặc 
làm thủ tục hoàn thuế. -

Hồ sơ Công ty c nộp cho cơ quan thuế: 
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- Tờ khai thuế TTĐB tháng 01/2014 đã điều chỉnh giảm số thuế TTĐB phải 
nộp 100 triệu đồng; 

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS làm giảm sổ thuế 
TTĐB phải nộp 100 triệu đồng của kỳ tính thuế TTĐB tháng 01/2014; 

- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều 
chỉnh (nếu có). 

Ví dụ 4: Công ty D vào tháng 8/2014 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh 
của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 01/2014 làm giảm số thuế GTGT phải nộp 100 
triệu đồng thì số thuế điều chỉnh giảm được bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp của 
kỳ sau hoặc làm thủ tục hoàn thuế. 

Hồ sơ Công ty D nộp cho cơ quan thuế: 

- Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2014 đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT phải 
nộp 100 triệu đồng; 

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS làm giảm số thuế 
GTGT phải nộp 100 triệu đồng của kỳ tính thuế GTGT tháng 01/2014; 

- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều 
chỉnh (nếu có). 

Ví dụ 5: Công ty E vào tháng 8/2014 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh 
của hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2013 làm 
giảm số thuế TNDN phải nộp 100 triệu đồng (kê khai nộp thuế TNDN 200 triệu 
đồng, nay điều chỉnh còn phải nộp 100 triệu đồng), thì người nộp thuế xác định là 
số tiền thuế nộp thừa của năm 2013, được bù trừ vào số thuế TNDN phải nộp của 
kỳ sau hoặc làm thủ tục hoàn thuế. 

Hồ sơ Công ty E nộp cho cơ quan thuế: 

- Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2013 đã điều chỉnh giảm số thuế 
TNDN phải nộp 100 triệu đồng; 

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS làm giảm số thuế 
TNDN phải nộp 100 triệu đồng của kỳ quyết toán thuế TNDN năm 2013; 

- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều 
chỉnh (nếu có). 

Trường họp người nộp thuế chưa nộp đối với số thuế TNDN phải nộp theo 
quyết toán thuế năm 2013, thì khi nộp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế 
TNDN năm 2013, người nộp thuế được lập hồ sơ khai bổ sung thuế TNDN từng 
quý trong năm 2013, để xác định ỉại số thuế TNDN phải nộp theo từng quý. tính lại 
số tiền chậm nộp tiền thuế của các quý trong năm 2013. 

C.4) Trường hợp Tigười nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế chỉiàm tăng 
số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ 
sung, số tiền thuế điều chỉnh tăng khấu trừ của kỳ sai sót khai vào chỉ tiêu "Điều 
chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước" trên tờ khai thuế 
GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại. 
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Ví dụ 6: Công ty G vào tháng 8/2014 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh 
của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 01/2014 chỉ làm tăng số thuế GTGT chưa khấu 
trừ hết là 500 triệu đồng: 

Hồ sơ Công ty G nộp cho cơ quan thuế: 

- Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2014 đã điều chỉnh tăng số thuế GTGT chưa 
khấu trừ thêm 500 triệu đồng; 

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHB5 làm tăng số thuế 
GTGT chưa khấu trừ thêm 500 triệu đồng của kỳ tính thuế GTGT tháng 01/2014; 

- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều 
chỉnh (nếu có). 

Số tiền điều chỉnh tăng 500 triệu đồng, Công ty G khai vào chỉ tiêu "Điều 
chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước" trên tờ khai thuế 
GTGT tháng 7/2014 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 8/2014. 

C.5) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số 
thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung: 

- Trường hợp người nộp thuế chưa dừng khấu trừ chưa đề nghị hoàn thuế thì 
số tiền thuế điều chỉnh giảm khấu trừ của kỳ sai sót khai vào chỉ tiêu "Điều chỉnh 
giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước" trên tờ khai thuế GTGT 
của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại. 

Ví dụ 7: Công ty H vào tháng 8/2014 lập hồ sơ khai bổ sung của hồ sơ khai 
thuế GTGT tháng 01/2014 làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết từ 200 triệu 
đồng xuống còn 100 triệu đồng thì người nộp thuế không phải nộp số thuế GTGT 
100 triệu đồng và không phải tính chậm nộp, mà điều chỉnh giảm số thuế GTGT 
không được khấu trừ của tháng 01/2014 là 100 triệu đồng vào tờ khai thuế GTGT 
của tháng 7/2014 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 8/2014, tháng lập 
hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh (kê khai vào chỉ tiêu - Điều chỉnh giảm số thuế 
GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước). 

Hồ sơ Công ty H nộp cho cơ quan thuế: 

+ Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2014 đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT 
chưa khấu trừ hết 100 triệu đồng; 

+ Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS làm giảm số thuế 
GTGT chưa khấu trừ hết 100 triệu đồng của kỳ tính thuế GTGT tháng 01/2014; 

+ Tài liệu kẽm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều 
chỉnh (nếu có). 

- Trường họp người nộp thuế đã dừng khấu trừ thuế và lạp hồ sơ đeLnghị 
hoàn thuê gửi cơ quan thuê nhưng chưa được hoàn thuê-thì cơ quan thưê xét hoàn 
thuế theo hồ sơ đề nghị hoàn thuế và hồ sơ khai bổ sung theo quy định. 

Ví dụ 8: Trên tờ khai thuế GTGT tháng 01/2015, Công ty H đã dừng khấu 
trừ thuế và lập hồ sơ đề nghị hoàn 900 triệu đồng. Tháng 3/2015, Công ty H lập hồ 
sơ khai bổ sung của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 01/2015 làm giảm số thuế GTGT 
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đã dừng khấu trừ đề nghị hoàn từ 900 triệu đồng xuống còn 800 triệu đồng do 100 
triệu đồng không đủ điều kiện được khấu trừ thuế, cơ quan thuế chưa có quyết định 
hoàn thuế GTGT thì người nộp thuế không phải nộp số thuế GTGT 100 triệu đồng 
và không phải tính chậm nộp. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT 
của kỳ hoàn thuế GTGT tháng 01/2015 và hồ sơ khai bổ sung ra quyết định hoàn 
thuế GTGT với số thuế được hoàn sau khi khai bổ sung là 800 triệu đồng. 

- Trường hợp người nộp thuế đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế thì 
người nộp thuế phải nộp số tiền thuế đã được hoàn sai và tính tiền chậm nộp kể từ 
ngày cơ quan Kho Bạc Nhà nước ký xác nhận ừên Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN 
hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN đến ngày người nộp thuế kê khai bổ 
sung. Trường hợp người nộp thuế chưa nộp đủ số tiền thuế đã hoàn sai hoặc tính 
tiền chậm nộp không đúng quy định, cơ quan thuế sẽ tính tiền chậm nộp và thông 
báo cho người nộp thuế. 

Ví dụ 9: Công ty H vào tháng 8/2014 lập hồ sơ khai bổ sung của hồ sơ khai 
thuế GTGT tháng 01/2014 làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết từ 200 triệu 
đồng xuống còn 100 triệu đồng, số tiền thuế GTGT này người nộp thuế đã đề nghị 
hoàn và đã được cơ quan KBNN ký xác nhận trên Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN 
số 123, ngày 25/04/2014 thì người nộp thuế phải nộp lại số thuế GTGT 100 triệu 
đồng vào Tài khoản thu hồi hoàn thuế GTGT và tự tính tiền chậm nộp từ ngày 
25/04/2014 đến ngày kê khai bổ sung để nộp vào Tài khoản thu ngân sách nhà 
nước. 

C.6) Trường họp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số 
thuế GTGT chưa khấu trừ hết đồng thời làm tăng số thuế GTGT phải nộp của kỳ 
tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bố sung. 

Người nộp thuế tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp 
tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định đồng thời khai 
số tiền thuế còn được khấu trừ điều chỉnh giảm của kỳ sai sót vào chỉ tiêu "Điều 
chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước" trên tờ khai thuế 
GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại. 

Ví dụ 10: Công ty I vào tháng 8/2014 lập hồ sơ khai bổ sung của hồ sơ khai 
thuế GTGT tháng 01/2014 làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết, chuyển sang 
kỳ sau là 200 triệu đồng, đồng_tkời làm phát sinh số thuế GTGT phải nộp tăng 100 
triệu đồng (tờ khai thuế GTGT tháng 01/2014 có số thuế GTGT chưa được khấu 
trừ hết, chuyển sang kỳ sau là 200 triệu, nay điều chỉnh giảm số thuế GTGT không 
được khấu trừ là 300 triệu, dẫn tới tờ khai thuế GTGT tháng 01/2014 phát sinh số 
thuế GTGT phải nộp là 100 triệu) thì đối với số thuế GTGT phải nộp tăng thêm 
100 triệu, người nộp thuế phải nập thuế, tính tiền nộp chậm; đối với số thuế GTGT 
200 triệu đồng không được khấu trừ được điều chỉnh vào vào tờ khai thuế GTGT 
của tháng 7/2014 (náu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 8/2014 (kê khai 
điều chỉnh vào chỉ tiêu - Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các 
kỳ trước). 

Hồ sơ Công ty I nộp cho cơ quan thuế: 
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- Đối với việc điều chỉnh làm tăng số thuế GTGT phải nộp của tháng 
01/2014 là 100 triệu đồng: Tại thời điểm phát hiện ra sai lệch, Công ty I thực hiện ' 
kê khai bổ sung, điều chỉnh để nộp thuế 100 triệu đồng và tính nộp chậm. Hồ sơ kê 
khai bổ sung, điều chỉnh nộp cho cơ quan thuế gồm: * 

+ Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2014 đã điều chỉnh tăng số thuế GTGT pMĩ 
nộp 100 triệu đồng; 

+ Bản giải trình bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS của kỳ kê khai thuế 
GTGT điều chỉnh tháng 01/2014; 

+ Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều 
chỉnh (nếu có). 

- Đối với việc điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của 
tháng 01/2014 là 200 triệu đồng: Công ty I thực hiện khai điều chỉnh vào chỉ tiêu 
Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước của tờ khai 
thuế GTGT của tháng 7/2014 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 
8/2014. 

C.7) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số 
thuế GTGT chưa khấu trừ hết đồng thời làm giảm số thuế GTGT phải nộp của kỳ 
tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung. 

Người nộp thuế khai số tiền thuế còn được khấu trừ điều chỉnh tăng của kỳ 
sai sót vào chỉ tiêu "Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ 
trước" trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại. Đối với số thuế 
GTGT được điều chỉnh giảm số thuế phải nộp, người nộp thuế khai điều chỉnh như 
trường hợp C.3 khoản 5 Điều này. 

C.8) Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với chỉ tiêu đề 
nghị hoàn trên tờ khai GTGT khấu trừ trong trường hợp điều chỉnh giảm số thuế đã 
đề nghị hoàn trên tờ khai do chưa đảm bảo trường hợp được hoàn và chưa làm hồ 
sơ đề nghị hoàn thì lập hồ sơ khai bổ sung đồng thời khai số tiền đề nghị hoàn điều 
chỉnh giảm vào chỉ tiêu "Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các 
kỳ trước" trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại. 

Ví dụ 11: Công ty K đã kê khai số thuế GTGT đề nghị hoàn vào Tờ khai 
thuế GTGT tháng 6/2014 \ầ 200 triệu đồng nhưng chưa lập hồ sơ hoàn thuế GTGT. 
Tháng-8/2014, Công ty K phát hiện số thuế Khai đề nghị hoàn nêu trên chưa đảm 
bảo trường hợp được hoàn thì Công ty được điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã 
khai đề nghị hoàn chưa đảm bảo trường hợp được hoàn tại tờ khai thuế GTGT 
tháng 6/2014 và được khai điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của 
các kỳ trước tương ứng trên tờ khai thuế GTGT tháng 7/2014 (nếu còn trong-thời 
hạn khai thuế) hoặc tháng 8/2014. 

Hồ sơ Công ty K nỘD cho cơ quan thuế: 

- Tờ khai thuế GTGT tháng 6/2014 đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT đề 
nghị hoàn, tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 200 triệu đồng; 

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS. 
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6. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế 

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, phí, lệ phí và khoản thu khác thuộc 
ngân sách nhà nước tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Một số trường hợp cụ thể 
địa điểm nộp hồ sơ khai thuế quy định như sau: 

a) Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế 
sử dụng đất nông nghiệp, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ, thuế giá trị 
gia tăng đối với hoạt động kinh doanh ngoại tỉnh và hồ sơ khai thuế theo phương 
pháp khoán được nộp theo hướng dẫn tại Điều 11, Điều 16, Điều 18, Điều 19 và 
Điều 21 Thông tư nàyỂ 

b) Hồ sơ khai thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác tài nguyên mà 
người nộp thuế có trụ sở chính ở cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương với nơi doanh nghiệp có hoạt động khai thác tài nguyên được nộp tại cơ quan 
thuế quản lý trực tiếp (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế). Trường hợp người nộp thuế 
có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố này nhưng có hoạt động khai thác tài nguyên tại 
tỉnh, thành phố khác thì nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do 
Cục trưởng Cục Thuế nơi phát sinh hoạt động khai thác tài nguyên quy định. 

c) Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng 
bất động sản mà người nộp thuế có trụ sở chính ở cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương với nơi doanh nghiệp có hoạt động chuyến nhượng bất động sản 
được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế); Trường 
hợp người nộp thuế có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố này nhưng có hoạt động 
chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh, thành phố khác thì nộp hồ sơ khai thuế tại 
Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế nơi phát sinh hoạt động 
chuyển nhượng bất động sản quyết định. 

d) Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trường hợp người nộp thuế tiêu 
thụ đặc biệt có cơ sở sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt tại tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương khác với trụ sở chính được nộp tại nơi có cơ sở sản xuất 
hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 

đ) Trường hợp các cơ quan quản lý nhà nước trên cùng một địa phương có 
quy định việc phối hợp, giải quyết thủ tục hành chính mà trong đó có quy định thủ 
tục, hồ sơ khai thuế theo cơ chế một cửa liên thông thì địa điểm nộp hồ sơ khai 
thuế thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định đó. 

Điều llể Khai thuế giá trị gia tăng 
- 1 ễ Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế 

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản 
lý trực tiếp. 

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương 
cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính 
thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực 
thuộcễ 
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Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán 
hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu 
kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng. 

Căn cứ tinh hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa 
phương quyết định về noi kê khai thuế đối với trường hợp người nộp thuế có hoạt 
động kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, massage, karaoke. 

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương 
cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đon vị trực thuộc nộp hồ sơ 
khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; 
nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực 
hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế. 

Đối với trường hợp người nộp thuế có dự án kinh doanh bất động sản ở địa 
phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sờ chính, có thành lập đơn vị trực 
thuộc (chi nhánh, Ban quản lý dự án...) thì người nộp thuế phải thực hiện đăng ký 
thuế và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh bất 
động sản với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh hoạt động kinh doanh bất 
động sản. 

Ví dụ 12: Công ty kinh doanh bất động sản A có trụ sở tại Hà Nội, Công ty 
là chủ đầu tư dự án phát triển nhà tại thành phố Đà Nằng, Công ty thành lập chi 
nhánh tại Đà Nang để quản lý dự án thì chi nhánh Công ty A phải thực hiện đăng 
ký thuế, khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động kinh 
doanh bất động sản này tại Đà Nang. 

Trường hợp các đơn vị trực thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản 
đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có thu 
mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của 
cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị trực thuộc sử dụng Phiếu 
xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn GTGT. 

d) Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ 
có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) không trực tiếp 
bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì: 

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp 
thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán 
thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn giá 
trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất. 

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán thì người 
nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có 
cơ sở sản xuất trực thuộc—số thuế giá trị gia tăns phải nộp cho các địa phương nơi 
có cơ sở sản xuấtrtrực thuộc được xác định theo tỷ lệ 2% (đối với. hàng hóa chịu 
thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất 
thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản 
xuất ra. Việc xác định doanh thu của sản phẩm sản xuất ra được xác định trên cơ 
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sở giá thành sản phẩm hoặc doanh thu của sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi 
có cơ sở sản xuất. 

Trường hợp tổng số thuế giá trị gia tàng phải nộp cho các địa phương nơi có 
cơ sở sản xuất trực thuộc do người nộp thuế xác định theo nguyên tắc nêu trên lớn 
hơn số thuế giá trị gia tăng phải nộp của người nộp thuế tại trụ sở chính thì người 
nộp thuế tự phân bổ số thuế phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất 
trực thuộc như sau: số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho địa phương nơi có cơ sở 
sản xuất trực thuộc được xác định bằng (=) số thuế giá trị gia tăng phải nộp của 
người nộp thuế tại trụ sở chính nhân (x) với tỷ lệ (%) giữa doanh thu theo giá chưa 
có thuế giá trị gia tăng của sản phấm do cơ sở trực thuộc sản xuất ra hoặc sản phấm 
cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc trên tống doanh thu theo 
giá chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm sản xuất ra của toàn doanh nghiệp. 
Neu người nộp thuế không phát sinh số thuế phải nộp tại trụ sở chính thì người nộp 
thuế không phải nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất. 

Người nộp thuế phải lập và gửi "Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương 
nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc 
không thực hiện hạch toán kế toán" theo mẫu số 01-6/GTGT kèm theo Thông tư 
này cùng với hồ sơ khai thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp, đồng thời gửi một 
bản Bảng phân bổ mẫu số 01-6/GTGT nêu trên tới các cơ quan thuế quản lý trực 
tiếp cơ sở sản xuất trực thuộc. 

Căn cứ số thuế giá trị gia tăng được phân bổ giữa địa phương nơi đóng trụ 
sở chính của người nộp thuế và các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc 
trên Bảng phân bổ theo mẫu số 01-6/GTGT nêu trên, người nộp thuế lập chứng từ 
nộp thuế giá trị gia tăng cho địa phương nơi có trụ sở chính và từng địa phương nơi 
có cơ sở sản xuất trực thuộc. Trên chứng từ nộp thuế phải ghi rõ nộp vào tài khoản 
thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi trụ sở 
chính đăng ký kê khai thuế và địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc. 

Ví dụ 13: Công ty A trụ sở tại Hà Nội có 2 đơn vị sản xuất trực thuộc không 
thực hiện hạch toán kế toán đóng tại Hải Phòng và Hưng Yên. Sản phẩm sản xuất 
ra thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10% và do ừụ sở chính xuất 
bán. 

Trong kỳ khai thuế tháng 8/2014: doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia 
tăng của sản phẩm sản xuất ra tại nhà máy ở Hải Phòng là 500 triệu; doanh thu 
theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm sản xuất ra tại nhà máy ở Hưng 
Yên là 600 triệu, số thuế giá trị gia tăng phải nộp tại trụ sở chính của công ty A 
(theo tờ khai 01/GTGT) trong kỳ là: 25 triệu đồng. 

Số thuế GTGT mà Công ty A phải nộp cho Hải PhÒRg là: 
500 triệu X 2% = 10 triệu đồng. 

Số thuế GTGT mà Công ty A phải nộp cho Hưng Yên là: 
600 triệu X 2% = 12 triệu đồng. 
Số thuế GTGT mà Công ty A phải nộp cho Hà Nội là: 
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25 triệu - 10 triệu - 12 triệu = 3 triệu đồng. 
A  

Ví dụ 14: Công ty A trụ sở tại Hà Nội có 3 nhà máy sản xuất trực thuộc 
không thực hiện hạch toán kế toán đóng tại Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên. Sản 
phẩm sản xuất ra do trụ sò chính xuất bán. 

Trong kỳ khai thuế tháng 9/2014: doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia 
tăng của sản phẩm sản xuất ra tại nhà máy ở Hải Phòng là 500 triệu; doanh thu 
theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm sản xuất ra tại nhà máy ở Hưng 
Yên là 600 triệu; doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia táng của sản phẩm sản 
xuất ra tại nhà máy ở Hà Nội là 200 triệu. 

Số thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính của Công ty A (theo tờ khai 
01/GTGT) trong kỳ là: 20 triệu đồng. 

Theo nguyên tắc tạm nộp tại các địa phương theo tỷ lệ 2% doanh thu đối với 
hàng hóa chịu thuế 10%, Công ty A xác định số thuế GTGT phải nộp cho Hải 
Phòng và Hưng Yên là: 500 triệu X 2% + 600 triệu X 2% = 22 triệu. Như vậy khi 
xác định theo nguyên tắc này thì số thuế phải nộp cho các địa phương sẽ lớn hơn 
số thuế GTGT phải nộp của Công ty A tại trụ sở chính. Vì vậy, Công ty A tự phân 
bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương như sau: 

Số thuế GTGT mà Công ty A phải nộp cho Hải Phòng là: 
20 triệu X 500 triệu / (500 triệu + 600 triệu +200 triệu) = 7.69 triệu đồng. 

Số thuế GTGT mà Công ty A phải nộp cho Hưng Yên là: 

20 triệu X 600 triệu / (500 triệu + 600 triệu + 200 triệu) = 9.23 triệu đồng. 

Số thuế GTGT mà Công ty A phải nộp cho Hà Nội là: 
20 triệu - 7ể69 triệu - 9.23 triệu = 3.08 triệu đồng. 

Ví dụ 15: Công ty A trụ sở tại Hà Nội có 2 đơn vị sản xuất trực thuộc không 
thực hiện hạch toán kế toán đóng tại Hải Phòng và Hưng Yên. Sản phẩm sản xuất 
ra do trụ sở chính xuất bán. 

Trong kỳ khai thuế tháng 10/2014: doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị 
gia tăng của sản phẩm sản xuất Ta tại nhà mảy ở Hải Phòng là 400 triệu; doanh thu 
theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm sản xuất ra tại nhà máy ở Hưng 
Yên là 500 triệu. Tháng 10/2014, Công ty A không phát sinh sổ thuế phải nộp tại 
trụ sở chính. Công tỵ A cũng không phải nộp thuế giá trị gia tăng cho Hải Phòng 
và Hưng Yên. 

đý Trường hợp người nộp thuế có hoại động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, 

4 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC 
ngày 27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị giaktăng và quản lý thuế 
tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều cùa Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 
31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đom bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực kể từ ngày 
01 tháng 01 năm 2015. 
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bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng 
vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đông trở lên, và chuyến nhượng 
bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điếm c khoản 1 Điều 
này, mà không thành lập đơn v/ể trực thuộc tại địa phương câp tỉnh khác nơi người 
nộp thuế có frụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng 
vãng lai, chuyến nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ 
sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp 
đặt, bán hàng vãng lai và chuyến nhượng bất động sản ngoại tỉnh. 

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lỷ, giao Cục trưởng Cục Thuế 
địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán 
hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyến nhượng bât động sản ngoại tỉnh. 

Ví dụ 16: Công ty A trụ sở tại Hải Phòng kỷ hợp đồng cung cấp xi măng cho 
Công ty B có trụ sở tại Hà Nội. Theo hợp đồng, hàng hóa sẽ được Công ty A giao 
tại công trình mà công ty B đang xây dựng tại Hà Nội. Hoạt động bán hàng này 
không được gọi là bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Công ty A thực hiện kê khai thuê 
GTGT tại Hải Phòng, không phải thực hiện kê khai thuế GTGT tại Hà Nội đổi với 
doanh thu từ hợp đồng bán hàng cho Công ty B. 

Ví dụ 17: Công ty B có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh cỏ các kho hàng 
tại Hải Phòng, Nghệ An không có chức năng kinh doanh. Khi Công ty B xuất bán 
hàng hóa tại kho ở Hải Phòng cho Công ty c tại Hưng Yên thì Công ty B không 
phải kê khai thuế GTGT tại địa phương nơi có các kho hàng (Hải Phòng, Nghệ 
An). 

Ví dụ 18: 
- Công ty A có trụ sở tại Hà Nội kỷ hợp đồng với Công ty B chỉ để thực hiện 

tư van, khảo sát, thiết kế công trình được xây dựng tại Sơn La mà Công ty B là chủ 
đầu tư thì hoạt động này không phải hoạt động kỉnh doanh xây dựng, lắp đật ngoại 
tỉnh. Công ty A thực hiện khai thuế GTGT đoi với hợp đông này tại trụ sở chính tại 
Hà Nội, không phải thực hiện kê khai thuê GTGT tại Sơn La. 

- Công ty A cỏ trụ sở tại Hà Nội ký hợp đồng với Công ty c để thực hiện 
công trình được xây dựng (trong đó có bao gồm cả hoạt động khảo sát, thiêt kê) tại 
Sơn La mà Công tv c là chủ đâu tư, giá trị công trình bao gôm cả thuê GTGT trên 
1 tỷ đồng thì Công ty. Ả thực hiện khai thuế GTGT xây dựng ngoại tỉnh đổi với hợp 
đồng này tại Sơn La. 

- Công ty A có trụ sở tại Hà Nội kỷ hợp đồng với Công ty Y để thực hiện 
công trinh được xây dựng (trong đó có bao gôm cả hoạt động khảo sát, thiêt kê) tại 
Yên Bái mà Công ty c là chủ đầu tư, giá trị công trình bao gôm cả thuê GTGT là 
770 ừ-iệu đồng thì Công ty A không phải thực hiện khai thuế GTGT xây dựng ngoại 
tỉnh đổi với hợp đồng này tại Sơn La 

Ví dụ 19: Cônviy B trụ sở tại Hà Nội bán máy điều hoà cho khách tại Hòa 
Bình (bao gồm cả ỉắp đặt) thì Công ty B không phải kê khai thuê GTGT tại Hoà 
Bình. 
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Vỉ dụ 20: Công ty A có trụ sở tại Hà Nội mua 10 căn nhà thuộc 1 dự án của 
Công ty B tại thành pho Hồ Chí Minh. Sau đó Công ty A bán lại các căn nhà này 
và thực hiện xuất hóa đơn cho khách hàng c thì Công ty A phải thực hiện kê khai, 
nộp thuế đổi với hoạt động chuyến nhượng bất động sản ngoại tỉnh theo tỷ lệ % 
doanh thu với cơ quan thuê tại thành phô Hô Chí Minh. 

eỹ Trường hợp rtgười nộp thuế có công trình xây dựng, lắp đặt ngoại tỉnh 
liên quan tới nhiều địa phương như: xây dựng đường giao thông, đường dây tải 
điện, đường ong dẫn nước, dãn dầu, dẫn khỉ,..., không xác định được doanh thu 
của công trình ở từng địa phương câp tỉnh thì người nộp thuế khai thuê giá trị gia 
tăng của doanh thu xây dựng, lăp đặt ngoại tỉnh chung với hô sơ khai thuê giá trị 
gia tăng tại trụ sở chính và nộp thuế GTGT cho các tỉnh nơi có công frình đi qua. 
Sô thuê GTGT phải nộp cho các tỉnh được tính theo tỷ lệ (%) giả trị đẩu tư của 
công trình tại từng tỉnh do người nộp thuế tự xác định nhân (x) với 2% doanh thu 
chưa có thuế GTGT của hoạt động xây dựng công trình. 

Số thuế GTGT đã nộp (theo chứng từ nộp thuế) của hoạt động xây dựng 
cóng trình liên tỉnh được trừ (-) vào sổ thuế phải nộp trên Tờ khai thuế GTGT 
(mâu sô 01/GTGT) của người nộp thuế tại trụ sở chính. 

Người nộp thuế lập Bảng phân bổ số thuế GTGT pkải nộp cho các địa 
phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh (mâu so 01-7/GTGT ban hành 
kèm theo Thông tư này) và sao gửi kèm theo Tờ khai thuế GTGT cho Cục Thuế nơi 
được hưởng nguồn thu thuế GTGT. 

2. Khai thuế giá trị gia tăng 

a) Khai thuế giá trị gia tăng là loại khai thuế theo tháng trừ các trường hợp 
hướng dẫn tại điểm b, c, d khoản này. 

b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quỷ6 

b.l) Đối tượng khai thuế GTGT theo quỷ 
Khai thuế theo quỷ áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng 

doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng 
trở xuống. 

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc 

5 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC 
ngày 27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế 
tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày Ỉ2 tháng 2 năm 2015 của Chính phú quy định chi tiết thi 
hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các NgKỊ định về thuế"và sửa đổi, bồ sung mộí số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 
31 /3/2014 cửa Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu ỉực kể từ ngàv 
01 tháng 01 năm 2015. 
6 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 151/20Ì4/TT-BTC 
ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị 
định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014, riêng quy định tại Chương I 
Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014. 
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khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quỷ. Sau khi sản xuất kỉnh doanh đủ 
12 tháng thì từ năm dương lịch tiêp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng 
hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liên kê (đủ 12 tháng) đê thực hiện khai thuê 
giá trị gia tăng theo tháng hay theo quỷ. 

Ví dụ 21: 
- Doanh nghiệp A bắt đầu hoạt sản xuất kỉnh doanh từ tháng 01/2015 thì 

năm 2015 doanh nghiệp Ả thực hiện khai thuê GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn 
cứ vào doanh thu của năm 2015 (đủ 12 thảng của năm dương lịch) đế xác định 
năm 2016 thực hiện khai thuê tháng hay khai quỷ. 

- Doanh nghiệp B bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ thảng 8/2014 
thì năm 2014, 2015 doanh nghiệp B thực hiện khai thuê GTGT theo quý. Doanh 
nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 đê xác định năm 2016 thực hiện khai 
thuế theo thảng hay theo quỷ. 

Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo 
tháng hay khai thuế theo quỷ đế thực hiện khai thuê theo quy định. 

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT 
theo quỷ muốn chuyến sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mâu sô 
07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp 
chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đâu tiên của 
năm bắt đầu khai thuê GTGT theo tháng. 

b.2) Thời kỳ khai thuế theo quý 
- Việc thực hiện khai thuế theo quỷ hay theo tháng được ổn định trọn năm 

dương lịch và on định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ôn định đâu tiên được xác 
định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngàv 3Ỉ/12/20Ỉ6. 

Ví dụ 22: Doanh nghiệp c năm 2013 có tổng doanh thu là 38 tỷ đồng nên 
thuộc diện khai thuế GTGT theo quỷ từ ngày 01/10/2014. Doanh thu của năm 
2014; 2015, 2016 do doanh nghiệp kê khai (kế cả trường hợp khai bo sung) hoặc 
do kiểm tra, thanh tĩ'a kết luận là 55 tỷ đồng thì doanh nghiệp c van tiếp tục thực 
hiện khai thuế GTGT theo quý đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu 
kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016. 

Ví dụ 23.Ệ Doanh nghiệp D năm 2013 có tổng doanh thu là 57 tỷ đồng nên 
thực hiện khai thuế GTGT theo tháng Doanh thu năm 2014 do doanh nghiệp kê 
khai (kể cả trường hợp khai bổ sung) hoặc do kiểm tra, thanh tra kêt luận là 48 tỷ 
đồng thì doanh nghiệp D vẫn thực hiện khai thuế GTGT theo tháng đên hêt năm 
2016. Từ năm 20ỉ 7 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của 
năm 2016. 

- Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quỷ, nếu người nộp thuế tự phát hiện 
hoặc qua thanh tra, kiếm tra, cơ quan thuế két luận doanh thu của năm trước liên 
kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 50 tỷ đồng, người nộp thuê không đủ điêu 
kiện đế khai thuế giả trị gia tăng theo quỷ của chu kỳ ôn định đó thì từ năm tiêp 
theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ôn định, người nộp thuê phải 
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thực hiện khai thuế giả trị gia tăng theo tháng. 

Ví dụ 24: Doanh nghiệp E năm 2013 có tổng doanh thu trên tờ khai thuế 
GTGT là 47 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quỷ từ ngày 01/10/2014. 
Năm 2015, cơ quan thuế thanh tra kết luận doanh thu tỉnh thuế GTGT của năm 
2013 tăng thêm 5 tỷ đồng so với số liệu kê khai là 52 tỷ đồng, thì năm 2016 doanh 
nghiệp E thực hiện khai thuế GTGT theo thảng. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu 
kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016. 

Ví dụ 25: Doanh nghĩệp G năm 2013 có tỏng doanh thu trên tờ khai thuế 
GTGT ỉ à 47 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. 
Năm 2015, Doanh nghiệp G tự khai bố sung doanh thu tỉnh thuế GTGT của năm 
2013 tăng thêm 5 tỷ so với số liệu kê khai là 52 tỷ, thì năm 2016 doanh nghiệp G 
thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai 
thuế mới dựa frên doanh thu của năm 2016. 

- Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu người nộp thuế tự phát 
hiện hoặc qua thanh tra, kiếm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm ừ-ước 
liên kê của chu kỳ khai thuế ôn định này từ 50 tỷ đông trở xuông, người nộp thuế 
đủ điêu kiện đê khai thuê giả trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đỏ thì người 
nộp thuê được lựa chọn hình thức khai thuê theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo 
liền kể của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ôn định. 

- Đổi với các doanh nghiệp đã áp dụng khai thuế thuế theo quỷ trước thời 
điếm Thông tư này có hiệu lực thỉ hành thì chu kỳ ốn định đầu tiên được tính đến 
hết ngày 31/12/2016. 

b.3) Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước 
liên kê làm điêu kiện xác định đổi tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quỷ 

- Doanh thu bán hàng hóa, cung cắp dịch vụ được xác định là Tổng doanh 
thu trên các Tờ khai thuê giả trị gia tăng của các kỳ tỉnh thuế trong năm dương 
lịch (bao gôm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh tku không chịu thuế 
giá trị gia tăng). 

- Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị 
trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu 
của đơn vị trực thuộc. 

c) Khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo từng lần phát sinh đối với hoạt 
động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động 
sản ngoại tỉnh. 

d) Khai thuế giá tộ gia tăng theo từng lần phát sinh đối với thuế giá trị gia 
tăn2 theo phương pháp trựcrtiếp trên doanh, số của người kinh doanh không thường 
xuyên. 

3. Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ 
a) Đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ là người 

nộp thuế tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế theo quy định 
của pháp luật về thuế GTGT. 
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b)7 Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quỷ áp dụng phương pháp khấu 
trừ thuế: 

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu sổ 01/GTGT ban hành kèm theo 
Thông tư này (thay thế cho mẫu Tờ khai thuế giá trị tăng theo mâu sổ 01/GTGT 
ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài 
chỉnh). 

Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán 
hàng vãng lai, chuyến nhượng bất động sản ngoại tỉnh hoặc cỏ cơ sở sản xuât trực 
thuộc tại địa phương khác nơi đóng trụ sở chính thì người nộp thuế nộp cùng Tờ 
khai thuê GTGT tài liệu sau: 

- Bảng tổng hợp số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh 
xây dựng, lẳp đặt, bán hàng vãng ỉai, chuyến nhượng bât động sản ngoại tỉnh (nêu 
có) theo mẫu số 01-5/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC 
ngày 06/1 ỉ/20ỉ 3 của Bộ Tài chính. 

- Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho 
các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kê 
toán (nếu có) theo mẫu so 01-6/GTGT ban hành kèm theo Thông tư sô 
156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chỉnh. 

- Bảng phân bỏ sổ thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công 
trình xây dựng, ỉap đặt liên tỉnh (nếu có) theo mâu so 01-7/GTGT ban hành kèm 
theo Thông tư này. 

c) Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng nỘD thuế GTGT theo phương 
pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế 
riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ 
mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất 
kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu có số thuế giá trị gia tăng của hàng 
hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ hết theo mức 
quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án 
đầu tư. 

7 Điểm này được sửa đối theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 119/2014/1T-BTC ngàỵ 
25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Thông tư số 
156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 11 l/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư 
số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông 
tư so 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông 
tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành 
chính về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 íháng 9 năm 2014 và điểrn c khoản 1 Điều 2 Thông tư 
số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia 
tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định vè thuế và sửa đổi, bổ sung một sô điều của Thông tư số 
39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, 
có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 
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Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực 
thuộc trang ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai ấ 

đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký-thuế, 
thì người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và nộp tại cơ quan • 
thuế quản lý trực tiếp nơi đóng trụ sở chính. Neu số thuế GTGT của hàng hoá, dịch 
vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư theo mức quy định của pháp luật về thuế 
GTGT thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư. 

Trường hợp người nộp thuế có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án 
hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, 
thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một 
hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự án, chi nhánh có 
con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ số sách chứng từ theo quy định của 
pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp 
mã số thuế thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế riêng với cơ 
quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế. Khi dự án đầu tư để thành lập doanh 
nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp 
thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tống hợp số thuế giá trị gia tăng 
phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn 
của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực 
hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ 
quan thuế quản lý trực tiếp. 

Ví dụ 27: Doanh nghiệp A có trụ sở chính tại Hà Nội, có dự án đầu tư tại 
Hải Phòng, đồng thời có thành lập Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh tại Hải 
Phòng đế thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý dự án đầu tư nàv; Ban Quản lý 
dự án hoặc chi nhánh có con dấu theo quy đinh của pháp luật, lưu giữ sổ sách 
chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã 
đăng ký thuế và được cấp mã sổ thuế thì Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh phải 
lập hồ sơ khai thuế riêng với cơ quan thuế tại Hải Phòng. 

Ví dụ 28: Doanh nghiệp A có trụ sở tại Hà Nội, năm 2014 có dự án xây 
dựng nhà máy thép ở Hải Phòng (dự án gồm 3 tổ hợp), dự án đang trong giai đoạn 
đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đãng ký thuế, doanh 
nghiệp A lập hồ sơ khai thuế liêng cho dự án đầu tư và nộp tại cơ quan thuế Hà 
Nội - nơi đóng trụ sở chính-, và thực hiện hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư tại Hà 
Nội. Đen năm 2017, Nhà máy íhép Hải phòng đã đăng ký kinh doanh, đăng ký 
thuế có tổ hợp thứ nhất đi vào hoạt độn2, và có doanh thu đầu ra thì nhà máy thực 
hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại Hải Phòng. Đối với tổ hợp 
thứ hai và tô hợp thứ ba vẫn đang trong giai đoạn tiếptụe xây dựng thì Nhà máy 
thực hiện kê khai thuế GTGT riêng cho dự án đần tư, bù trừ với số thuế GTGT 
phải nộp của Nhà máy và đề nghị hoàn thuế GTGT tại HảrPhòng-

Ví dụ 29: Doanh nghiệp A hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh 
bất động sản. Doanh nghiệp A có dự án xây dựng nhà chung cư để bán thì đây là 
hoạt động sản xuất kinh doanh chính xủa doanh nghiệp, không thuộc trường hợp 
được hoàn thuế GTGT theo dự án đầu tư. 
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Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư bao gồm: 

- Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT ban 
hành kèm theo Thông tư này; 

- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-
2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này. 

Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư và phải thực hiện bù trừ số thuế 
giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế 
giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện thì việc kê khai 
thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư theo tháng hay quý được thực hiện cùng với 
việc kê khai thuế giá trị gia tăng của trụ sở chính. 

4. Khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiép trên giá trị gia 
tăng 

a) Đổi tượng khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên 
giá trị gia tăng là người nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên 
giá trị gia tăng theo quy định pháp luật về thuế GTGT. 

b) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng/quý tính theo phương pháp trực tiếp 
trên giá trị gia tăng là Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT ban hành 
theo Thông tư này. 

5. Khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu 

a) Đối tượng khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên 
doanh thu là người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu theo 
quy định pháp luật về thuế GTGT. 

bý Hồ sơ khai thuế GTGT tháng/quỷ tính theo phương pháp trực tiếp trên 
doanh thu là Tờ khai thuế giả trị gia tăng mẫu so 04/GTGT ban hành kèm theo 
Thông tư sổ 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. 

c) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh tính theo phương 
pháp trực tiếp trên doanh thu là Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT ban 
hành kèm theo Thông tư này. 

6. 9Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp 
đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc 
Ĩrườiĩg hợp hướng dán tại điêm c khoản 1 Điêu này. 

8 Điểm này được sừa đổi theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC 
ngày 27 tháng 2 năm 201.5 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuê 
tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ ọ uy định chi tiêt thi 
hành Luật sửa đổi, bồ sung mệt sổ điều của các Luật về thuế và sừa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 
31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực kê từ ngày 
0l4háng 01 năm 2015. 
9 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-
BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý 
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a) Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển 
nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% 
đoi với hàng hoá chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% hoặc theo tỷ lệ ỉ% đối 
với hàng hoá chịu thuế suất thuê giá trị gia tăng 5% trẽn doanh thu hàng hoá chưa 
có thuê giá trị gia tăng với cơ quan Thuê quản lý địa phương nơi có hoạt động xây 
dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyến nhượng bât động sản ngoại tỉnh. 

b) Hồ sơ khai thuế giả trị gia tăng đổi với hoạt động kinh doanh xây dựng, 
lắp đặt, bán hàng vãng ỉai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh là Tờ khai thuế 
giá trị gia tăng theo mâu số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư sổ 
156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. 

c) Hồ sơ khai thuế giả trị gia tăng đổi với hoạt động kinh doanh xây dựng, 
lăp đặt, bán hàng vãng lai, chuyên nhượng bât động sản ngoại tỉnh được nộp theo 
từng lần phát sinh doanh thu. Trường hợp phát sinh nhiều lân nộp hồ sơ khai thuế 
trong một tháng thì người nộp thuế có thế đăng ký với Cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ 
khai thuế đê nộp hô sơ khai thuế giả trị gia tăng theo tháng. 

d) Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lỷ trực tiếp, người nộp thuế phải 
tông hợp doanh thu phát sinh và sô thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh 
doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyên nhượng bất động sản ngoại 
tỉnh trong hô sơ khai thuê tại trụ sở chỉnh, sổ thuê đã nộp (theo chửng từ nộp tiền 
thuê) của doanh thu kỉnh doanh xây dựng, ỉăp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển 
nhượng bât động sản ngoại tỉnh được trừ vào sô thuê giá trị gia tăng phải nộp theo 
tờ khai thuê giá trị gia tăng của người nộp thuế tại trụ sở chính. 

7. Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng 

Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp 
trực tiếp, nếu đáp ứng điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo nhương pháp khấu 
trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT; hoặc người nộp thuế đang áp dụng 
tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khẩu trừ chuyên sang phương pháp trực 
tiếp thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển 
đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm 
theo Thông tư này. 

Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện 
áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng 
thì gửi văn bản thông báo đen cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc áp dụng 
phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mầu sổ 06/GTGT ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chíiđi phủ quy định chi tiết 
thi hành Luật sửa đôi, bô sung một sổ điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bồ sung một số điều 
của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC 
ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực kể từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2015. 
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Nsười nộp thuế phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế 
tới cơ auan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề 
năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới hoặc năm người nộp 
thuế tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừệ 

8. Hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng, lập bảng kê hóa đơn bán ra, hóa đơn 
mua vào trong một số trường hợp cụ thể 

a)w Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đại lý 
- Người nộp thuế là đại ỉỷ bán hàng hóa, dịch vụ hoặc là đại lý thu mua 

hàng hóa theo hình thức bán, mua đúng giá hưởng hoa hồng không phải khai thuế 
giá trị gia tăng đổi với hàng hóa, dịch vụ bản đại lý; hàng hóa thu mua đại lý 
nhưng phải khai thuế giá trị gia tăng đoi với doanh thu hoa hồng đại lý được 
hưởng. 

- Đổi với các hình thức đại lý khác thì người nộp thuế phải khai thuế giá trị 
gia tăng đổi với hàng hóa, dịch vụ bán hàng đại lý; hàng hóa thu mua đại lỷ và thù 
lao đại lý được hưởng. 

b) Người nộp thuế kinh doanh vận tải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế giá trị 
gia tăng của hoạt động kinh doanh vận tải với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

c) Người nộp thuế tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có hoạt động 
mua, bán vàng, bạc, đá quý, kê khai thuế giá trị gia tăng như sau: 

- Đối vói hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ tính thuế theo phương 
pháp khấu trừ, người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 3 Điêu 
này. 

Đối vói hoạt động mua, bán vàng, bạc, đá quý, người nộp thuế lập hồ sơ 
khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều này. 

d) 11 Người nộp thuế kinh doanh dịch vụ cho thuê tài chính không phải nộp 
Tờ khai thuế giá trị gia tăng đôi với dịch vụ cho thuê tài chỉnh. Người nộp thuê 
phải nộp hồ sơ khai thuế đoi với các tài sản cho đơn vị khác thuê mua tài chính. 

10 Điểm này được sửa đối Ihec quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư sổ 119 2014/TT-
BTC ngày 25 tháĩìg 8 J2ăm 2014 của Bộ Tài chính sửa đôi, bô sung một sô điêu của Thông tư sô 
156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư sổ lll/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thong tư 
sổ 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông 
tư sọ 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thõng 
tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành 
chính về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 
11 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-
BTC ngày 25 tháng 8 nănr2£)14 của Bộ Tài chính sửa đôi, bô sung một sô điêu của Thông tư sô 
156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thong tư 
số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông 
tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011. Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông 
tư số 78/2014/TT-BTC ngàỵ 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đon giản các thủ tục hành 
chính về thuế, có hiệu ỉực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 
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đ)12 Khai thuế đối với người nộp thuế có hoạt động xuất, nhập khấu uỷ thác 
hàng hóa: 

Người nộp thuế nhận xuất, nhập khẩu ủy thác hàng hóa không phải khai 
thuê giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhận xuât, nhập khâu ủy thác (tĩ'ong trường 
hợp hợp đồng ủy thác không có nội dung ủy thác về thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT 
thay cho đổi tượng ủy thác) nhưng phải khai thuế giá trị gia tăng đổi với thù lao ủy 
thác được hưởng. 

e)13 Việc ỉập các Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra kèm theo Tờ 
khai thuê gửi cho cơ quan thuê trong một sô trường hợp được thực hiện như sau: 

- Đối với hàng hóa, dịch vụ bán ỉẻ trực tiếp cho đổi tượng tiêu dùng như: 
điện, nước, xăng, dầu, dịch vụ bưu chính, viễn thông, dịch vụ khách sạn, ăn uổng, 
vận chuyên hành khách, mua, bán vàng, bạc, đá quỷ, bán hàng hóa, dịch vụ thuộc 
đoi tượng không chịu thuê GTGT và bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng khác thì 
được kê khai tong hợp doanh so bán lẻ, không phải kê khai theo từng hóa đơn. 

- Đối với hàng hóa, dịch vụ mua ỉẻ, bảng kê tổng hợp được lập theo từng 
nhóm mặt hàng, dịch vụ cùng thuế suât, không phải kê chỉ tiết theo từng hóa đơn. 

- Đối với cơ sở kinh doanh ngân hàng có các đơn vị trực thuộc tại cùng địa 
phương thì các đơn vị trực thuộc phải lập Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán 
ra đê lưu tại cơ sở chính. Khỉ tong hợp lập Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, 
bản ra, cơ sở chính chỉ tông hợp theo sô tông hợp trên Bảng kê của các đơn vị phụ 
thuộc. 

9. Trường hợp cơ sở kinh doanh uỷ nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho 
hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ thì bên được uỷ nhiệm ỉập hóa đơn không phải 
khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ được uỷ nhiệm 
lập hóa đơn. Cơ sở kinh doanh uỷ nhiệm lập hóa đơn có trách nhiệm khai thuế giá 
trị gia tăng đôi với doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ đã ủy nhiệm cho bên thứ ba 
lập hóa đơn. 

10. Việc khai thuế giá trị gia tăng để xác định số thuế giá trị gia tăng phải 
nộp theo phương pháp khoán thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này. 

12 Điểm này đttợc sừa đổi theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-
BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 cùa Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thong tui 
sổ 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thong tư sổ 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thong 
tư số 85/2011/TT-BTC ngay 17/6/2011, Thông tư số 39/20147TT-BTC ngay 31/3/2014 va Thông 
tư số 78/2014/TT-BTC ngàỵ 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hầnh 
chính về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 
13 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-
BTC ngày 25 tháng 8 năm-2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sổ-
156/2013/TT-BTc ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/20137TT-BTC ngày 15/8/2013, Thong tư 
số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thong tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thong 
tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngay 31/3/2014 và Thông 
tư số 78/2014/TT-BTC ngàỵ 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cài cách, đơn giản các thủ tục hành 
chính về thuế, có hiệu lực kể tò ngày 01 tháng 9 năm 2014. 
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11. Khai thuế GTGT đối với dự án ODA, viện trợ nhân đạo, miễn trừ ngoại 
giao 

a) Chủ dự án ODA viện trợ không hoàn lại, Văn phòng đại diện nhà tài trợ 
Dự án ODA; tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện 
trợ nhân đạo thuộc diện được hoàn thuế GTGT; đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ 
ngoại giao không phải khai thuế GTGT hàng tháng. 

b) Chủ dự án ODA thuộc diện không được hoàn thuế GTGT thực hiện khai 
thuế GTGT hàng tháng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này và 
gửi Cục thuế quản lý trực tiếp địa bàn nơi thực hiện dự án. 

c) Nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế 
GTGT, thực hiện khai thuế GTGT hàng tháng theo mẫu số 01/GTGT ban hành 
kèm theo Thông tư này và gửi Cục thuế quản lý trực tiếp địa bàn nơi thực hiện dự 
án. 

Trường hợp chủ dự án ODA và nhà thầu nước ngoài theo hướng dẫn tại 
điểm b và c nêu trên thực hiện dự án ODA có liên quan đến nhiều tỉnh thì hồ sơ 
khai thuế gửi Cục thuế quản lý trực tiếp nơi chủ dự án, nhà thầu nước ngoài đóng 
trụ sở chính. 

12. (được bãi bỏ)14 

Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp15 

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế 
a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan 

thuê quản lý trực tiêp. 
b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì 

đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuê thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị 
trực thuộc cho cơ quan thuế quản lỷ trực tiêp đơn vị trực thuộc. 

c) Trường hợp người nộp thuế có đom vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ 
thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh 
nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế cỏ trách 
nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sình tại đơn vị trực thuộc. 

14 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 1 Thông tư số 119/2014/iT-
BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đôi, bô sung một sô điêu của Thông tư sô 
156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 11 l/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thong tư 
số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông 
tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 vàThông 
tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chínhLđể cải cách, đon giản các thủ tạc hành 
chứih về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 
15 Điều này được sửa đổi theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 
tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định sổ 91/2014/NĐ-CP ngày 01 
tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy 
định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014, riêng quy định tại Chương I Thông 
tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014. 
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d) Trường hợp người nộp thuế cỏ cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia 
cóng, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phô trực 
thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đom vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hô sơ 
khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại 
trụ sở chỉnh cả phân phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất 
hạch toán phụ thuộc. 

đ) Đối với các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty có đơn vị thành viên hạch 
toán phụ thuộc nếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì 
đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế 
quản lý trực tiếp đơn vị thành viên. 

e) Trường hợp đơn vị thành viên có hoạt động kỉnh doanh khác với hoạt 
động kinh doanh chung của tập đoàn, tổng công ty và hạch toán riêng được thu 
nhập từ hoạt động kinh doanh khác đó thì đơn vị thành viên khai thuế thu nhập 
doanh nghiệp với cơ quan thuê quản lý trực tiếp đom vị thành viên. 

Trường hợp cần áp dụng khai thuế khác với hướng dẫn tại điểm này thì tập 
đoàn kinh tế, tong công ty phải báo cáo với Bộ Tài chính đế có hướng dẫn riêng. 

2Ỗ Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai theo từng lần phát sinh, khai 
quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điếm có quyết định về việc 
doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyến đoi loại hình doanh 
nghiệp; giải thê; châm dứt hoạt động. Trường hợp chuyến đoi loại hình doanh 
nghiệp mù bên tiêp nhận kê thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp ừ-ước 
chuyên đôi (như chuyên đôi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công 
ty cô phân hoặc ngược lại; chuyên đôi Doanh nghiệp 100% vôn Nhà nước thành 
Công tv cố phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật) thì không 
phải khai quyêí toán thuê đên thời điếm có quyết định về việc chuyến đoi, doanh 
nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định. 

Các trường hợp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh: 
- Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh đổi với hoạt động 

chuyến nhượng bât động sản áp dụng đoi với doanh nghiệp không có chức năng 
kỉnh doanh bât động sản vờ doanh nghiệp có chức năng kinh doanh băt động sản 
nếu có nhu cẩu. 

- Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo tùng lần phát sinh áp dụng đối với 
tố chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi 
chung là nhà thâu nước ngoài) mà to chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, 
Luật Doanh nghiệp cỏ thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn. 

3. Khai quyết toán thuế ửw nhập doanh nghiệp 
a) Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán 

thuê thu nkậv doanh nghiệp năm và khai quyết- toán thuế thu nhập doanh nghiệp 
đên thời điềm có quyêt định vê việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp 
nhập, chuyến đối loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động. 

b) Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: 
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b.l) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu sổ 03/TNDN 
ban hành kèm theo Thông tư này. 

b.2) Bảo cáo tài chính năm hoặc bảo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định 
về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhât, sáp nhập, chuyến đôi loại hình doanh 
nghiệp, giải thế, chẩm dứt hoạt động. 

b.3) Một hoặc một sổ phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư 
so 156/2013/TT-BTC và Thông tư này (tuỳ theo thực tế phát sinh của người nộp 
thuế): 

- Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, 
mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN ban hành kèm theo Thông tư sổ 
156/2013/TT-BTC 

- Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN ban hành kèm theo Thông tư sổ 
156/2013/TT-BTC. 

- Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: 
+ Mau sổ 03-3A/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đổi với 

cơ sở kinh doanh thành ỉập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyến địa 
điểm, dự án đầu tư mới ban hành kèm theo Thông tư sổ 156/2013/TT-BTC. 

+ Mau số 03-3B/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được tru đãi đổi với 
cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyên sản xuât mới, mở rộng quy mô, đôi 
mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng ỉực sản xuất (đầu tư 
mở rộng) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC. 

+ Mẩu số 03-3C/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với 
doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiêu sô hoặc doanh nghiệp hoạt 
động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiêu ỉao động nữ ban hành kèm theo 
Thong tư số 156/20Ỉ3/TT-BTC. 

- Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ 
trong kỳ tỉnh thuế theo mẫu sổ 03-4/TNDN ban hành kèm theo Thông tư sổ 
156/2013/TT-BTC. 

- Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đổi với hoạt động chưyển nhượng bất 
động sản theo mẫu sổ 03-5/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) theo 
mẫu sổ 03-6/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC. 

- Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết (nếu có) theo mẫu 03-7/TNDN ban 
hành kèm theo Thông tư sổ 156/2013/TT-BTC. 

- Phụ lục tỉnh nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp cổ các đom 
vị sản xuất hạch toán phụ thuộc ở tỉnh thành pho trực thuộc Trung ương khác với 
địa phương nơi đóng trụ sở chính (nếu có) theo mâu số 03-8/TNDN ban hành kèm 
theo Thông tư sổ 156/2013/TT-BTC. 

- Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư ở nước ngoài, ngoài các hồ sơ 
nêu trên, doanh nghiệp phải bo sung các hồ sơ, tài liệu theo hướng dân của Bộ Tài 
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chính về thuế thu nhập doanh nghiệp. 
4. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất 

động sản theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp 
a) Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản ở cùng địa bàn 

tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương với nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì 
kê khai thuế tại cơ qucm thuế quản lý trực tiếp (Cục Thuê hoặc Chi cục Thuê). 
Trường hợp doanh nghiệp có trụ sở chính tại tỉnh, thành phô này nhưng có hoạt 
động chuyến nhượng bất động sản tại tỉnh, thành phô khác thì nộp hồ sơ khai thuê 
tại Cục Thuê hoặc Chi cục Thuê do Cục trưởng Cục Thuế nơi phát sinh hoạt động 
chuyến nhượng bât động sản quyêt định. 

b) Doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyến nhượng 
bất động sản thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tỉnh theo từng lần 
phát sinh chuyến nhượng bất động sản. Doanh nghiệp không phát sinh thường 
xuyên hoạt động chuyến nhượng bất động sản là doanh nghiệp không cỏ chức 
năng kỉnh doanh bât động sản. 

Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần chuyển nhượng bất 
động sản là Tờ khai thuê thu nhập từ chuyến nhượng bất động sản theo mâu so 
02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này. 

Kết thúc năm tỉnh thuế khi lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh 
nghiệp tại trụ sở chỉnh, trong đó phải quyêt toán riêng sổ thuế thu nhập từ chuyến 
nhượng bãí động sản. Tại trụ sở chính, việc xử ỉỷ sổ thuế thu nhập doanh nghiệp từ 
hoạt động chuyên nhượng bất động sản cụ thế như sau: Trường hợp sổ thuế đã 
nộp thấp hơn sổ thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 
thì doanh nghiệp phải nộp đủ sô thuê còn thiêu vào ngân sách nhà nước. Trường 
hợp sỏ thuê đã nộp lớn hơn sổ th.uê phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế thì được 
trừ (-) sô thuê nộp thừa vào sô thuê thu nhập doanh nghiệp còn thiêu của hoạt 
động kỉnh doanh khác hoặc được trừ (-) vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải 
nộp của kỳ tiếp theo hoặc được hoàn thuể theo quy định. Trường hợp hoạt động 
chuyển nhượng bât động sản bị lô thì doanh nghiệp phải theo dõi riêng, thực hiện 
bù trừ ỉô của hoạt động chuyến nhượng bất động sản với lãi của hoạt động sản 
xuất kinh doanh khác nếu có (áp dụng từ ngày 1/1/2014) và chuyến lo trong các 
năm sau theo quy định của nháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. 

c) Đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng 
bât động sản thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quỷ theo 
qity định. Doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất 
động sản là doanh nghiện có chức năng kinh doanh bất động sản. 

Kẻt thúc năm tính thuế, doanh nghiệp làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập 
doanh nghiệp cho toàn bô hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã tạm nộp thuế 
thu nhập doanh nghiệp theo quý hoặc theo từng lần phát sinh. 

Tại trụ sở chính, việc xử lý sổ thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động 
chuyên nhượng bât động sản cụ thể như sau: Trường hợp sổ thuế đã tạm nộp trong 
năm tháp hơn sô thuê phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 
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thì doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước. Trường 
hợp sổ thuế đã tạm nộp lớn hơn sô thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế thì 
được trừ (-) số thuế nộp thừa vào sô thuê thu nhập doanh nghiệp còn thiếu của 
hoạt động kỉnh doanh khác hoặc được trừ (-) vào sổ thuế thu nhập doanh nghiệp 
phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc được hoàn thuế theo quy định. Trường hợp hoạt 
động chuyển nhượng bât động sản bị lô thì doanh nghiệp phải theo dõi riêng, thực 
hiện bù trừ lô của hoạt động chuyên nhượng bâí động sản với lãi của hoạt động 
sản xuất kinh doanh khác nếu có (áp dụng từ ngày 1/1/2014) và chuyến ỉo trong 
các năm sau theo quy định của pháp luật vê thuế thu nhập doanh nghiệp. 

d) Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển 
nhượng hoặc cho thuê, cỏ thu tiên ứng trước của khách hàng theo tiến độ dưới mọi 
hình thức thì: 

- Trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của khách hàng mà xác định được 
chi phỉ tương ứng với doanh thu đã ghi nhận (bao gôm cả chỉ phí trích trước của 
phẩn dự toán hạng mục công trình chưa hoàn thành tương ứng với doanh thu đã 
ghi nhận) thì doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo doanh thu trừ chi 
phí. 

- Trường hợp doanh nghiệp cỏ thu tiền của khách hàng mà chưa xác định 
được chi phí tương ứng với doanh thu thì doanh nghiệp tạm nộp thuế thu nhập 
doanh nghiệp theo tỷ lệ ỉ% trên doanh thu thu được tiên và doanh thu này chưa 
phải tỉnh vào doanh thu tính thuế thu nhậv doanh nghiệp trong năm. 

Khi bàn giao bất động sản, doanh nghiệp phải quyết toán chính thức sổ thuế 
thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyến nhượng bất động sản. 

5. Doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 
theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật vê 
thuế thu nhập doanh nghiệp khai quyết toán thuê thu nhập doanh nghiệp năm theo 
mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này. 

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp nộp thuế thu nhập 
doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của 
pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động 
kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đoi tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì 
thực hiện kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lân phát sinh theo mâu sô 
04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này, doanh nghiệp không phải khai quyết 
toán năm. 

6. Trườrig hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, 
lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phô trực thuộc 
trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp thuê thu nhập 
doanh nghiện, doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chỉnh có trách nhiệm nộp cả phân 
phát sinh tại nơi đóng trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuât hạch toán phụ thuộc. 

a) Thủ tục luân chuyển chứng từ giữa Kho bạc và cơ quan Thuế 
Doanh nghiệp tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được tính nộp tại 
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nơi có trụ sở chính và các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc theo quy định của 
pháp luật vể thuế thu nhập doanh nghiệp đế lập chứng từ nộp thuê thu nhập doanh 
nghiệp cho địa phương nơi có trụ sở chính và từng địa phương nơi có cơ sở sản 
xuất hạch toán vhụ thuốc. Trên chứng từ nộp thuế phải ghi rõ nộp vào tài khoản 
thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi trụ 
sở chính đăng ký kê khai thuế và địa phương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ 
thuộc. Kho bạc Nhà nước nơi đóng trụ sở chính chuyển tiền và chứng từ thu ngân 
sách nhà nước cho Kho bạc Nhà nước Hên quan để hạch toán thu ngân sách nhà 
nước phần thuế của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc. 

b) Quyết toán thuế 
Doanh nghiệp khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi đóng trụ 

sở chính, sô thuê thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp được xác định băng sô thuế 
thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán trừ ổi sổ đã tạm nộp tại nơi đóng 
trụ sở chính và tạm nộp tại nơi có các cơ sở sản xuât phụ thuộc, số thuế thu nhập 
doanh nghiệp còn phải nộp hoặc hoàn khi quyết toán cũng được phản bố theo 
đúng tỷ lệ tại nơi đóng trụ sở chính và tại nơi có các cơ sở sản xuất phụ thuộc. 

7. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn 
a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp được coi là một khoản 

thu nhập khác, doanh nghiệp có thu nhập từ chuyến nhượng vốn có trách nhiệm 
xác định, kê khai so thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn vào tờ khai 
quyết toán theo năm. 

Trường hợp bán toàn bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ 
chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyến nhượng von có gắn với bất động sản 
thì nộp thuế theo từng lần phát sinh và kê khai theo mẫu so 06/TNDN ban hành 
kèm theo Thông tư này và quvểt toán năm tại nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. 

b) Tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt 
Nam (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) mà to chức này không hoạt động theo 
Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng von thì khai thuế 
thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh. 

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, 
khâu trừ và nộp thay to chức nước ngoài số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. 
Trường hợp bên nhận chuyên nhượng vôn cũng là to chức nước ngoài không hoạt 
động theo Luật Dâu tư, Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp thành lập theo pháp 
ỉuật Việt Nam nơi các tô chức nước ngoài đầu tư vốn có ừ-ách nhiệm kê khai và nộp 
thay sô thuê thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng von của 
to chức nước ngoài. 

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 1G (mười) kể từ ngày cơ quan có 
thâm quyên chuân y việc chuyên nhượng von, koặc ngày thứ 10 (mười) kế từ ngày 
các bên thỏa thuận chuyên nhượng vôn tại hợp đồng chuyển nhượng von đổi với 
trường hợp không phải chuân y việc chuyến nhượng von. 

Hồ sơ khai thuế đổi với thu nhập từ chuyển nhượng vốn: 
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- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp về chuyển nhượng vốn (theo Mau số 
05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư sổ 156/2013/TT-BTC); 

- Bản chụp hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng 
băng tiêng nước ngoài phải dịch ra tiêng Việt các nội dung chủ yếu: Bên chuyến 
nhượng; bên nhận chuyến nhượng; thời gian chuyên nhượng; nội dung chuyến 
nhượng; quyền và nghĩa vụ của từng bên; giá trị của hợp đồng; thời hạn, phương 
thức, đồng tiền thanh toán. 

- Bản chụp quyết định chuẩn y việc chuyển nhượng vốn của cơ quan có thẩm 
quyển (nếu có); 

- Bản chụp chứng nhận vốn góp; 
- Chứng từ gốc của các khoản chi phí. 
Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho tổ chức, cả 

nhân nhận chuyến nhượng von trong ngày nhận ho sơ đoi với trường hợp trực tiếp 
nhận hồ sơ; trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kê từ ngày tiêp nhận hô sơ đôi 
với trường hợp nhận qua đường bưu chính hoặc thông qua giao dịch điện tử. 

Địa điểm nộv hồ sơ khai thuế: tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp của tổ 
chức, cá nhân nước ngoài chuyên nhượng vôn đăng kỷ nộp thuê. 

8. Kiểm tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đổi với doanh nghiệp 
thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chưyến đoi loại hình doanh nghiệp; giải thê; 
châm dứt hoạt động 

8.1. Cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp 
trong thời hạn 15 (mười ỉăm) ngày làm việc, kê từ ngày nhận được các tài liệu, hô 
sơ liên quan đến việc quyết toán nghĩa vụ thuê từ người nộp thuê trong trường hợp 
chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyến đối loại hình doanh nghiệp, giải thê, châm dứt 
hoạt động trừ các trường hợp quy định tại điếm 8.2 Khoản này. 

8.2. Các trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động cơ quan thuế không phải 
thực hiện quyết toán thuế: 

a) Doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo 
tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế 
thu nhập doanh nghiệp thực hiện giải thế, châm dứt hoạt động. 

b) Doanh nghiệp giải thể. chấm dứt hoạt động nhưng kể từ khỉ được cấp 
Giẩv chứng nhận đãng kỷ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng kỷ doanh 
nghiệp đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp không phát sinh 
doanh thu, chưa sử dụng-hóa đơn. 

c) Doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai 
thực hiện giải thể, chấm dứt hoạt động, nếu đáp ứng đủ các điêu kiện sau: 

- Có doanh thu bình quân năm (tính từ năm chưa được quyết toán hoặc 
thanh tra, kiểm tra thuế đến thời điểm doanh nghiệp giải thế, chẩm dứt hoạt động) 
không quá 1 tỷ đồng/năm . 

- Ke từ năm doanh nghiệp chưa được quyết toán hoặc thanh tra, kiểm tra 
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thuế đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động doanh nghiệp không bị xử phạt vi 
phạm pháp luật về hành vi trôn thuê. 

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp tính từ năm chưa được quyết toán 
hoặc thanh tra, kiểm tra thuế đến thời điếm giải the, chẩm dứt hoạt động cao hơn 
so thuế thu nhập doanh nghiệp nếu tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, 
dịch vụ. 

Đối với các trường hợp nêu tại tiết a, b, c điểm này, chậm nhất 05 (năm) 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do người nộp thuế gửi (bao gồm qưyêt 
định giải thể, chấm dứt hoạt động; các tài liệu chứng minh người nộp thuế thuộc 
các trường hợp nêu trên và đã nộp đủ sô thuê phải nộp nêu có) thì cơ quan thuê 
xác nhận việc doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuê. 

8.3. Đối với trường hợp doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động không 
thuộc các trường hợp nêu tại điêm 8.2 Điêu này, căn cứ nhu cầu thực tế cơ quan 
thuế quản lý trực tiêp người nộp thuê đặt hàng và sử dụng kết quả kiếm tra quyêt 
toán thuế của các công ty ỉciêm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ 
tục về thuê theo quy định tại Điểu 18 Thông tư này. 

Điều 12a. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán 
thuế năm16 

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp sổ 
thuế thu nhập doanh nghiệp của quỷ chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quỷ tiếp 
theo quỷ phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu 
nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quỷ. 

Đối với những doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính quý theo quy định 
của pháp luật (như doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp niêm yết trên thị trường 
chủng khoán và các trường hợp khác theo quy định) thì doanh nghiệp căn cứ vào 
báo cáo tài chỉnh quý và các qưy định của pháp luật vê thuế đế xác định sổ thuế 
thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý. 

Đối với những doanh nghiệp không phải lập báo cảo tài chỉnh quỷ thì doanh 
nghiệp căn cứ vào sô thuê thu nhập doanh nghiệp của năm ừ-ước và dự kiến kết 
quả sân xuât kinh doanh trong năm để xác định sổ thuế thu nhập doanh nghiệp 
tạm nộp hàng quý. 

Trường hợp tổng sổ thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế thu 
nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán từ 20% trở ỉên thì doanh nghiệp phải 
nộp tiên chậm nộp đôi với phân chênh lệch từ 20% trở ỉên giữa so thuế tạm nộp 
với sô thuê phải nộp theo quyêt toán tỉnh từ rigày tiếp sau ngày cuối cùng của thời 
hạn nộp thuê quỷ bổn của doanh nghiệp đen ngày thực nộp sổ thuế còn thiếu so 

16 Điều này được bổ sung theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 151/20I4/TT-BTC ngày 1*0 
tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/20Ì4/NĐ-CP ngày 01 
tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đôi, bô sung một sô điêu tại các Nghị định quy 
định vê thuê, có hiệu lực kê từ ngày 15 tháng 1 ] năm 2014, riêng quy định tại Chương I Thông 
tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014. 
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với sổ quyết toán. 

Đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quỷ thấp hơn số thuế 
phải nộp theo quyêt toán dưới 20% mà doanh nghiệp chậm nộp so với thời hạn 
quy định (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tỉnh tiền chậm nộp kể từ 
ngày hết thời hạn nộp thuê đến ngày thực nộp sô thuê còn thiếu so với sô quyết 
toán. 

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra sau khi doanh 
nghiệp đã khai quyết toán thuế năm, nếu phát hiện tăng sô thuê phải nộp so với sổ 
thuế doanh nghiệp đã kê khai quyết toán thì doanh nghiệp bị tính tiên chậm nộp 
đối với toàn bộ sô thuê phải nộp tăng thêm đó tỉnh từ ngày tiêp sau ngày cuối cùng 
của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm đên ngày thực nộp tiên thuê. 

Ví dụ 1: Đối với kỳ tính thuế năm 2014, Doanh nghiệp A đã tạm nộp thuế 
thu nhập doanh nghiệp là 80 triệu đồng, khi quyêt toán năm, sô thuê thu nhập 
doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán là 90 triệu đông, tăng 10 triệu đồng; như 
vậy chênh lệch giữa sổ thuê phải nộp theo quyêt toán với sô thuê đã tạm nộp trong 
năm dưới 20% thì doanh nghiệp chỉ phải nộp số thuế còn phải nộp sau quyêt toán 
là 10 triệu đồng đó vào ngân sách nhà nước theo thời hạn quy định. Trường hợp 
doanh nghiệp chậm nộp so thuế chênh lệch này thì bị tính tiên chậm nộp theo quy 
định. 

Ví dụ 2: Doanh nghiệp B có năm tài chính trùng với năm dương lịch. Kỳ 
tỉnh thuế năm 2015, doanh nghiệp đã tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 80 
triệu đồng, khi quyết toán năm, sổ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết 
toán lờ ] 10 triệu đông, tăng 3G triệu đông. 

20% của sổ phải nộp theo quyết toán là: ỉ 10 X 20% = 22 ừ-ỉệu đồng. 

Phần chênh lệch từ 20% trở lên có giả trị là: 30 triệu — 22 ừỉệu = s triệu đồng. 
Khi đó, doanh nghiệp B phải nộp sỗ thuế còn phải nộp sau quyết toán ỉà 30 

triệu đồng. Đồng thời, doanh nghiệp bị tính tiền chậm nộp đôi với sô thuê chênh 
lệch từ 20% trở lên (ỉà 8 ừ-ịệu đông) tính từ ngày tiêp sau ngày cuôỉ cùng của thời 
hạn nộp thuế quý bon của doanh nghiệp (từ ngày 31 tháng 1 năm 2016) đền ngày 
thực nộp số thuế còn thiếu so với so thuế phải nộp theo quyết toán. Sô thuê chênh 
lệch còn lại (là 30 - 8 = 22 triệu đồng) mà doanh nghiệp chậm nộp thì doanh 
nghiệp bị tính tiền chậm nộp từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp hô 
sơ qưyêt toán (từ ngày 1 thảng 4 năm 2016) đên ngày thực nộp sô thuế này. 

Trường hợp trong năm 2017, cơ quan thuế thực hiện thanh tra thuê tại 
doanh nghiệp B và phát hiện sổ thuế TNDN doanh nghiệp B phải nộp của kỳ tính 
tkuê năm 2015 ỉ à 160 triệu đông (tăng 50 triệu đông so với só thuê phải nộp doanh 
nghiệp đã khai trong hồ sơ quyết toán), đoi với sô thuế tăng thêm qua thanh tra, 
doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định, trong đó tiên 
thuê tăng thêm 50 triệu đông này sẽ tính tiên chậm nộp theo quy định (kê từ ngày ỉ 
thảng 4 năm 20ĩ 6 đến ngày thực nộp số thuế này), không tách riêng phần chênh 
lệch vượt từ 20% trở lên đổi với sô thuế tăng thêm này. 
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Vỉ dụ 3: Đối với kỳ tính thuế năm 2016, Doanh nghiệp c đã tạm nộp thuế 
thu nhập doanh nghiệp là 80 triệu đồng, khi quyết toán năm, số thuê thu nhập 
doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán là 70 triệu đồng thì số thuê nộp thừa là 10 
triệu đồng sẽ được coi như so thuê tạm nộp của năm kê tiếp hoặc được hoàn thuê 
theo quy định. 

Điều 12b. Cơ chế cơ quan thuế đặt hàng và sử dụng kết quả của các công ty 
kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đế thực hiện 

•  » 1  "  t  •  •  •  *  

kiểm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động17 

1. Quyền và trách nhiệm của công ty kiểm toán độc lập, tỏ chức kỉnh doanh 
dịch vụ làm thủ tục về thuê 

1.1. Khi thực hiện hợp đồng dịch vụ quyết toán thuế, công ty kiểm toán độc 
lập, to chức kỉnh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế có các quyền sau: 

a) Được thực hiện các công việc và hưởng thù ỉao theo hợp đồng đã kỷ với 
cơ quan thuế. 

b) Yêu cầu người nộp thuế cung cấp đầy đủ, chính xác các chứng từ, hồ sơ, 
tài liệu và thông tin cân thiết liên quan tới việc quyết toán thuế theo hợp đồng đã 
ký kết với cơ quan thuê. 

1.2. Trách nhiệm của công ty kiếm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ 
làm thủ tục vê thuê 

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện dịch vụ quyết toán 
thuê theo hô sơ kê khai của người nộp thuế. Trường hợp cơ quan nhà nước có 
thâm quyên phát hiện hồ sơ quyết toán thuế có sự sai sót ảnh hưởng đến so thuế 
người nộp thuế phải nộp hoặc được hoàn thì công ty kiêm toán độc lập, tổ chức 
kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thực hiện dịch vụ quyết toán có trách nhiệm 
nộp ngân sách nhà nước sổ thuế còn thiểu, sô thuế được hoàn cao hơn và bị xử 
phạt vi phạm pháp luật về thuế như trường hợp người nộp thuế vi phạm. 

b) Cung cấp chính xác, kịp thời theo yêu cầu của cơ quan quản lỷ thuế các 
tài liệu, chứng từ đế chứng minh tính chỉnh xác của việc thực hiện dịch vụ kiểm fra 
quyết toán thuế. 

c) Giữ bỉ mật thông tin cho người nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế có 
đủ băng chứng vê việc công ty kiếm toán độc lập, tô chức kmk doanh dịch vụ làm thủ 
tục vê thuê không thực hiện đủng trách nhiệm này, gây thiệt hại cho người nộpjhuế 
thì người nộp thuê có quyển kiến nghị cơ quan thuế chấm dứt hợp đồng dịch vụ. 

2: Quyền và trách nhiệm cửa cơ quan thuế quản lý trực tiểp người nộp thuế 

a) Lựa chọn, kỷ hợp đồng dịch vụ theo năm với công ty ktểm toán độc lập, tẻ 

17 Điều này được bổ sung theo quy định tại Điều 18 Thông tư sổ 151/2014/TT-BTC ngày 10 
tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định-Số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 
tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị đinh quy 
định vê thuê, có hiệu lực kê từ ngày 15 tháng 11 năm 20 í 4, riêng quy định tại Chương I Thông 
tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014. 
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chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế. 
b) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị quyết toán thuế của người nộp thuế và giao cho 

công ty kiêm toán độc lập, tố chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đã kỷ họp 
đồng dịch vụ. 

c) Thông báo cho người nộp thuế về công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh 
doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thực hiện kiếm tra quyêt toán thuế đôi với người 
nộp thuế. 

d) Sử dụng kinh phí của đom vị để chi trả cho công ty kiểm toán độc ỉập, tổ 
chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo hợp đồng dịch vụ đã kí. 

đ) Có quyền đơn phương chẩm dứt hiệu lực hợp đồng trong trường hợp phát 
hiện công ty kiếm toán độc lập, to chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế có 
hành vỉ vi phạm hợp đồng. 

3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành quy chế hướng dẫn cơ quan 
thuế các Cấp thực hiện thống nhât việc sử dụng lành phỉ và nguôn kinh phỉ chỉ trả 
cho công ty kiêm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo 
các hợp đồng dịch vụ đế kiêm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp giải thê, châm 
dứt hoạt động. 

Điều 13. Khai thuế tiêu thu đăc biêt 
• • • 

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho cơ quan thuế 

a) Người nộp thuế sản xuất hàng ho á, gia công hàng hoá, kinh doanh dịch vụ 
chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; kinh doanh xuất khẩu mua hàng chưa nộp thuế tiêu thụ 
đặc biệt, sau đó không xuất khẩu mà bán trong nước phải nộp hồ sơ khai thuế tiêu 
thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

b) Trường hợp người nộp thuế sản xuất hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thực 
hiện bán hàng qua chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc hoặc bán hàng thông qua 
đại lý bán đúng giá hưởng hoa hông, xuât hàng bán ký gửi, người nộp thuê phải 
khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho toàn bộ sô hàng hóa này với cơ quan thuế quản lý 
trực tiếp. Các chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc, đại lý, đơn vị bán hàng ký 
gửi không phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng khi gửi Bảng kê bán hàng cho 
người nộp thuế thì đồng gửi một bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực 
thuộc, đại lý, đơn vị bán hàng ký gửi đê theo dõi. 

c) Trường hợp người nộp thuế có cơ sở phụ thuộc sản xuất hàng hóa chịu 
thuế tiêu thụ đặc biệt đóng trên địa bàn tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương khác 
với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ 
quan thuế quản lý trực tiếp tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất. 

2. Khai thuế tiêu thụ đặc biệt là loại khai theo tháng; đối với hàng hóa mua 
để xuất khẩu nhưng được bán trong nước thi khai theo lân phát sinh. 
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3. Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt18 

- Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu sổ 01/TTĐB ban hành kèm theo 
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/ỉ ỉ/2013 của Bộ Tài chính. 

4. Việc khai thuế tiêu thụ đặc biệt để xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải 
nộp theo phương pháp khoán thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này. 

Điều 14. Khai thuế tài nguyên 
1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế 

a) Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thiên nhiên nộp hồ sơ khai thuế tài 
nguyên cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hướng dẫn tại điểm b khoản 6 Điều 
10, khoản 3 Điều 23 và khoản 3 Điều 24 Thông tư này. 

b) Tổ chức, cá nhân thu mua tài nguyên đăng ký nộp thuế tài nguyên thay 
cho tổ chức, cá nhân khai thác nhỏ lẻ thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên 
cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở thu mua tài nguyên. 

c) Tổ chức được giao bán loại tài nguyên thiên nhiên bị bắt giữ, tịch thu thực 
hiện nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên theo từng lần phát sinh cho Cục Thuế hoặc Chi 
cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế nơi bán tài nguyên quy định. 

2ẻ Khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô) là loại khai theo tháng và khai quyết 
toán năm hoặc khai quyết toán đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp 
thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, 
chấm dứt hoạt động. 

3. Hồ sơ khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên) 

a) Hồ sơ khai thuế tài nguyên tháng bao gồm: 

Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN ban hành kèm theo Thông tư 
này. 

b) Hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên bao gồm: 

- Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 02/TAIN ban hành kèm 
theo Thông tư nàyễ 

- Các tài liệu liên quan đển việc miễn, giảm thuế tài nguyên kèm theo (nếu 
có). 

4. Việc khai thuế tài nguyên để xác định số thuế tài nguyên phải nệp theo 
phương pháp khoán thực hiện theo quy định tại Điều 21 Thông tư này. 

Điều 15. Khai thuế bảo vệ môi trường 

18 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tu số 26/2015/TT-BTc ngày 
27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng-và quản ỉý thuể tại 
Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành Luật sừa đổi, bô sung một số điều của các Luật về thuế và sừa đổi, bổ sung một số điều cùa 
các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 
31/3/2014 của Bộ Tài chính vê hóa đom bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực kể từ ngày 
01 tháng 01 năm 2015. 
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1 ễ Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế 

a) Đôi với hàng hóa sản xuất írong nước (trừ than đá tiêu thụ nội địa của Tập 
đoàn công Rghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và xăng dầu của các công ty kinh 
doanh xăng dầu đầu mối) hoặc bao bì thuộc loại để đóng gói sản phẩm mà người 
mua không sử dụng đế đóng gói sản phẩm, người nộp thuế bảo vệ môi trường thực 
hiện nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

Trường hợp người nộp thuế có cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa chịu thuế 
bảo vệ môi trường tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với trụ sở chính 
thì nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại địa 
phương nơi có cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường. 

b) Đối với hàng hóa nhập khẩu (trừ trường hợp xăng dầu nhập khẩu của các 
công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối), người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế với cơ 
quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan. 

2. Hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường là tờ khai theo mẫu số 01/TBVMT ban 
hành kèm theo Thông tư này và các tài liệu liên quan đến việc khai thuế, tính thuế. 

Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa tự chịu trách nhiệm về việc 
kê khai thuế bảo vệ môi trường. Trường hợp phát hiện khai sai, gian lận, trốn thuế 
thì phải bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

3. Khai thuế bảo vệ môi trường 
a) Đối với hàng hóa sản xuất (hoặc bao bì thuộc loại để đóng gói sản phẩm 

mà người mua không sử dụng để đóng gói sản phẩm) bán ra, trao đôi, tiêu dùng 
nội bộ, tặng cho, khuyến mại, quảng cáo thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp thuế 
theo tháng. 

Đối với hàng hóa của cơ sở sản xuất, trường hợp trong tháng không phát 
sinh thuế bảo vệ môi trường phải nộp thì người nộp thuế vẫn kê khai và nộp tờ 
khai cho cơ quan quản lý thuế để theo dõi. 

b) Đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa nhập khẩu uỷ thác thuộc diện chịu 
thuế bảo vệ môi trường thì người nộp thuê thực hiện khai thuê, tính thuê và nộp 
thuế theo từng lân phát sinh (trừ trường hợp xăng dâu nhập khâu của các công ty 
kinh doanh xăng dầu đầu mối) theo quy định của pháp luật quản lý thuê đôi với 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khâu. 

4. Khai, nộp thuế bảo vệ môi trường trong một số trường hợp cụ thể được 
thực hiện như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất túi nilông và thiết bị điện lạnh có chứa HCFC 
căn cứ tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa sảĩLxuât và các tài liệu hô sơ liên quan đê 
kê khai và nộp thuế bảo vệ rnôi trường theo quy định. 

b) Đối với xăng, dầu, mỡ nhờn (sau đây gọi chung là xăng dầu) 
b.i) Các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện đăng ký, kê khai, 

nộp thuê bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước tại cơ quan thuê địa phương 
nơi kê khai, nộp thuế giá trị giá tăng, cụ thế: 
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- Các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối trực tiếp nhập khẩu, sản xuất, 
chế biến xăng dầu (gọi chung là các đơn vị đầu mối) thực hiện kê khai, nộp thuế tại 
địa phương nơi các đơn vị đàu mối đóng trụ sở chính đối với lượng xăng dầu do 
các đơn vị này trực tiếp xuất, bán bao gồm xuất để tiêu dùng nội bộ, xuất đe trao 
đôi sản phâm hàng hóa khác, xuât trả hàng nhập khâu uỷ thác, bán cho tô chức, cá 
nhân khác ngoài hệ thống cùa đơn vị đầu mối (kể cả các doanh nghiệp mà đơn vị 
đầu mối có cổ phần tù 50% trở xuống); trừ lượng xăng dầu xuất bán và nhập khẩu 
uỷ thác cho công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối khác. 

- Các đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc đơn vị đầu mối; các 
Chi nhánh trực thuộc đơn vị đầu mối; các Công ty cổ phần do đơn vị đầu mối nắm 
cổ phần chi phối (trên 50% cổ phần) hoặc các Chi nhánh trực thuộc các đơn vị 
thành viên, các Chi nhánh trực thuộc các Công ty cố phần nêu trên (gọi chung là 
các đơn vị thành viên) thực hiện kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi các đơn vị 
thành viên đóng trụ sở chính đối với lượng xăng dầu do các đơn vị thành viên xuất, 
bán cho tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống. 

- Tổ chức khác trực tiếp nhập khẩu, sản xuất, chế biến xăng dầu (trong Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh xăng dầu) thực hiện kê 
khai, nộp thuế tại cơ quan thuế địa phương nai kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng khi 
xuất, bán xăng dầu. 

- Đối với các trường hợp xăng dầu dùng làm nguyên liệu pha chế xăng sinh 
học mà chưa kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường thì khi xuất bán xăng sinh học 
đơn vị bán xăng sinh học phải kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường theo quy định. 

b.2) Trường hợp xăng dầu nhập khẩu về sử dụng cho mục đích khác không 
phải đê kinh doanh xăng dầu (trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không 
có đãng ký kinh doanh xăng dầu); dầu nhờn, mỡ nhờn được đóng gói riêng khi 
nhập khẩu kèm với vật tư, phụ tùng cho máy bay hoặc kèm với máy móc thiết bị 
thì người nộp thuế kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường với cơ quan hải quan. 

c) Đối với than khai thác và tiẽu thụ nội địa 

cểl) Đổi với than do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 
(Vinacomin) quản lý và giao cho các đơn vị thành viên khai thác, chế biến và tiêu 
thụ việc kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường thực hiện như sau: 

c.1.1) Hàng tháng các Công ty làm đầu mối tiêu thụ than của Vinacomin 
thực hiện phân bô số thuế bảo vệ môi trường phải nộp cho các địa phuơng nơi có 
than khai thác tương ứng với sản lượng than thu mua của các Công ty sản xuất khai 
thác than tại địa phương và lập Biểu tính thuể bảo vệ môi trường theo mẫu phụ lục 
số 01-1/TBVMT ban hành kèm theo Thông tư này. 

Số thuế bảo vệ môi trường phân bổ cho các địa phương nơi khai thác than 
được xác định căn cứ trên tỷ lệ phần trăm (%) than tiêu thụ nội địa trong tổng số 
than bán ra và sô lượng than khai thác tại địa phương bán cho công ty đầu mối tiêu 
thụ than của Vinacomin, được xác định theo công thức sau: 
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Tỷ lệ (%) Sản lượng than tiêu thụ nội địa trong kỳ 
Sản lương than tiêu thu = ' X 1 - - 1 , , 

1*1 ĩ _ " 1 ' Tông sô than tiêu thụ trong kỳ nội địa trong kỳ ° J 

Số thuế bảo vệ Sản lượng than 
môi trường phải Tỷ lệ (%) mua của các w, . ỉ „ 

- u / 11-» Iu j _ -4. • J- Mức thuê tuyêt nộp cho địa than tiêu thụ đơn vị tại địa Ix. I , i 
, _ 1 x 1 _ ' ĩ ẽ • ' x đôi trên 1 tân phương có than nội địa trong phương nơi có 7, _ -1 

lũ -lif' • 1? -1' than tiếu thu khai thác trong kỳ than khai thác 
kỳ trong kỳ 

c.1.2) Công ty đầu mối tiêu thụ than kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường 
cho toàn bộ số thuế bảo vệ môi trường phát sinh đối với than khai thác và tiêu thụ 
nội địa theo mẫu tờ khai số 01/TBVMT và phụ lục số Ol-1/TBVMT bạn hành kèm 
theo Thông tư này với cơ quan thuế quản lý trực tiếp công ty đầu mối, đồng thời 
gửi 01 (một) bản phụ lục số 01-1/TBVMT cho cơ quan thuế quản ỉý công ty khai 
thác. 

c. 1.3) Căn cứ số thuế bảo vệ môi trường được tính nộp cho từng địa phương 
trên phụ lục số 01-1/TBVMT trong kỳ tính thuế, công ty đầu mối tiêu thụ than lập 
chứng từ nộp thuế bảo vệ môi trường cho địa phương nơi đóng trụ sở chính (nếu 
có phát sinh số thuế phải nộp) và các địa phương nơi có than khai thác. 

Trên chứng từ nộp thuế Dhải ghi rõ nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà 
nước tại Kho bạc Nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi công ty đầu mối đăng 
ký khai thuế và cơ quan thuế địa phương nơi có công ty khai thác than. 

Kho bạc Nhà nước nơi Công ty đầu mối tiêu thụ than đóng trụ sở chính 
chuyển tiền và chứng từ thu ngân sách nhà nước cho Kho bạc Nhà nước liên quan 
để hạch toán thu ngân sách nhà nước phần thuế của công ty khai thác than. 

C.2) Các cơ sở sản xuất, kinh doanh than khác (gồm cả trường hợp tiêu dùng 
nội bộ) thực hiện kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường tại cơ quan thuế địa phương 
nơi khai thác. 

C.3) Trường hợp người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu 
mối thu mua than khai thác nhỏ lẻ thì thực hiện kê khai thuế bảo vệ môi trường với 
cơ quan thuế trực tiếp quản lý người nộp thuê. 

d) Đối với than nhập khẩu: theo quy định của pháp luật quản lý thuế đối với 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp nhập khẩu than nguyên khai có hàm 
lượng than antraxít thì người nộp thuế phải kê khai riêng lượng than antraxit nhập 
khẩu để nộp thuế bảo vệ môi trường theo mức quy định đối với than antraxit. Neu 
khối lượng thực tế than antraxit nhập khẩu khác với đã kê khai khi nhập khẩu thì 
người nỘD thuế phải kê khai bổ sung, điều chỉnh. 

Điều 16. Khaỉ thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân 
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá 

nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân phải thực hiện khai thuê, 
nộp thuế và quyết toán thuế theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 83/2013/NĐ-
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CP ngày 22/7/2013 hướng dẫn quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể 
như sau: 

1. Khai thuế, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu 
nhập cá nhân 

a) Nguyên tắc khai thuế 

a.l) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá 
nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá 
nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải 
khai thuế. 

a.2) Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể tù tháng 
đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp (lụng cho cả năm. Cụ thế như sau: 

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít 
nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo 
tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia 
tăng theo quý. 

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo 
hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý. 

Ví dụ 30: Năm 2014 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT 
theo quý thì năm 2014 Công ty A thuộc diện khai thuế TNCN theo quý, không 
phân biệt trong năm 2014 Công tỵ A thực tế có phát sinh khấu trừ thuế TNCN trên 
50 triệu đồng hay dưới 50 triệu đồng. 

Ví dụ 31: Năm 2014 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT 
theo tháng; tháng 1, tháng 2 không phát sinh khấu trừ thuế TNCN của bất kỳ tờ 
khai nào; tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại Tờ khai số 02/KK-TNCN nhỏ 
hơn 50 triệu đồng và Tờ khai 03/KK-TNCN là 50 ứiệu đồng (hoặc lớn hơn 50 triệu 
đồng); Các tháng 4 đến tháng 12 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại các Tờ khai 
02/KK-TNCN và 03/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng thì Công ty A không phải 
nộp tờ khai của các tháng 1 và tháng 2. Từ tháng 3 Công ty A được xác định thuộc 
diện khai thuế TNCN theo tháng. 

Ví dụ 32: Năm 2014 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT 
theo tháng; tháng 1, tháng 2 không phát sinh khấu trừ thuế TNCN của bất kỳ tờ 
khai nào; tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại Tờ khai số 02/KK-TNCN nhỏ 
hơn 50 triệu đồng và Tờ khai 03/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng; các tháng 4 
đên tháng 12 phátrsinh khấu trừ thuế TNCN tại các Tờ khai 02/KK-TNCN và 
03/KK-TNCN đều từ 50 triệu đồng trở lên thì Công tỵ A không phải nộp tờ khai 
của các tháng 1 và tháng 2. Từ tháng 3 Công ty A được xác định thuộc diện khai 
thuế TNCN theo quý và thực hiện khai thuế theo quý từ quý 1/2014. 
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a.3)'9 Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cả nhân 
có trách nhiệm khai quyêt toán thuê thu nhập cá nhân và qnvết toán thuế thu nhập 
cá nhân thay cho các cả nhân có uỷ quỵền không phâỉĩ biệt có phát sinh khấu trừ 
thuê hay không phát sinh khâu trừ thuê. Trường hợp tố chức, cá nhân không phát 
sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có 
phát sinh ừ"ả thu nhập nhưng không phát sinh khau trừ thuế thu nhập cá nhân thì 
to chức, cá nhân trả thu nhập không thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, 
chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cả nhân đã chi trả thu nhập trong năm 
(nếu có) theo Mâu 25/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này chậm nhất là 
ngày thứ 45 (bon mươi lăm) kế từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt 
hoạt động. 

a.4) Tổ chức trả thu nhập khi lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân 
đã khấu trừ trong năm không phải lập danh sách cá nhân có số thuế phải khấu trừ 
vào Bảng kê thu nhập chịu thuế mẫu số 05-1/BK-TNCN đối với cán bộ, công chức 
sau: 

Cán bộ, công chức có hệ số lương quy định tại bảng lương ban hành kèm 
theo quyết định số 128/QĐ/TW ngày 14/12/2004 của Ban bí thư Trung ương 
Đảng; bảng lương ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 
ngày 30/9/2004 của UBTV QH; bậc 3 Bảng 1 lương chuyên gia cao cấp, mức 1-2 
Bảng lương cấD bậc quân hàm ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CT 
ngày 14/12/2004 của Chính phủ. 

b) Hồ sơ khai thuế 
b. 1) Hồ sơ khai thuế tháng, quý 
- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, 

tiền công khai thuế theo Tờ khai mẫu số 02/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông 
tư này. 

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, 
từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ 
trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá 
nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không 
cư trú khai thuế theo Tờ khai mẫu số 03/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 
này. 

- Doanh nghiệp bảo hiểm trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối 
với thu nhập của đại lý bảo hiểm ký hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiêm, thu 
nhập từ tiền phí tích luv bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện 

19 Tiết này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 
10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 
01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điêu tại các Nghị định quy 
định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014, riêng quy định tại Chương I Thông 
tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014. 
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khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy Quỹ hưu trí tự nguyện; doanh 
nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đổi với thu nhập của cá 
nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp khai thuế theo Tờ khai mẫu số 01/KK-
BHĐC ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Công ty xổ số kiến thiết khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập 
của đại lý xổ số ký hợp đồng trực tiếp với Công ty xổ số khai thuế theo Tờ khai 
mẫu số 01/KK-XS ban hành kèm theo Thông tư này. 

b.2) Hồ sơ khai quyết toán 
b.2.1)20 Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đại lý bảo 

hiểm; thu nhập từ đại lý xổ so,Ế thu nhập từ bán hàng đa cấp khai quyêt toán thuế 
trực tiếp với cơ quan thuế theo mâu sau: 

- Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 
này. 

- Phụ lục mẫu sổ 09-1/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. 
- Phụ lục mẫu sổ 09-3/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này nếu có 

đãng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. 

- Phụ lục mẫu sổ 09-4/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. 
- Bản chụp các chứng từ chứng minh sổ thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong 

năm, sô thuê đã nộp ở nước ngoài (nêu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về 
tính chính xác của các thông tin frên bản chụp đó. Trường hợp tố chức trả thu 
nhập không cấp chứng từ khâu trừ thuê cho cả nhân do tố chức trả thu nhập đã 
châm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế đế xem 
xét xử lý hô sơ quyêt toán thuê cho cả nhân mà không băt buộc phải có chứng từ 
khấu trừ thuế. 

Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước 
ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản 
chụp Giẩy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu 
nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cảp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đổi với 
sô thuê đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế. 

- Bản chụp các hóa đơn, chứng từ chứng-mùĩk khoản đóng góp vào quỹ từ 
thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu cỏ). 

- Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, 
Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc 
xác nhận vê sô tiên đã trả của đơn vị, tố ch.ức trả thu nhập ở nước ngoài kèm theo 

Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định "tại điểm a khoản 4 Điều 1 Thông tư số 
119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 
15/8/2013, Thông tư số 219/2013ATT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC 
ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tu số 39/2014/TT-BTC 
ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, 
đon giản các thủ tục hành chính về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 
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Thư xác nhận thu nhập năm mẫu sổ 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 

b.2.2) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ 
chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng 
thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân 
không cư trú; Tố chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú 
khai quyết toán thuế theo các mẫu sau: 

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

- Bảng kê mẫu số 06-1/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này (áp 
dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán)ế 

b.2.3) Doanh nghiệp bảo hiểm trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo 
hiểm, thu nhập từ tiền phí tích luỹ bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí 
tự nguyện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy quỳ hưu trí tự 
nguyện; doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu 
nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp không phân biệt có phát 
sinh khấu trừ ĩhuế hay không phát sinh khấu trừ thuế khai quyết toán thuế theo các 
mẫu sau: 

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-BHĐC ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

- Bảng kê mẫu số 02-1/BK-BH ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Bảng kê mẫu số 02-2/BK-ĐC ban hành kèm theo Thông tư này. 

h.2.4) Công ty xổ sổ kiến thiết trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý xổ số 
không phân biệt có phát sinh khâu trừ thuê hay không phát sinh khâu trừ thuê khai 
quyết toán thuế theo các mẫu sau: 

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-XS ban hành kèm 
theo Thông tư này. 

- Bảng kê mẫu số 02-1/BK-XS ban hành kèm theo Thông tư này. 

c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế 
- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai 

thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tố chức, cá nhân. 
- Tổ chức trả thu nhập là cơ quan Trung ương; cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ, 

ngành, ƯBND cấp tỉnh; cơ quan cấp tỉnh nộp hồ sơ khai thué tại Cục Thuế nơi tổ 
chức đóng trụ sở chính. 

- Tổ chức trả thu nhập là cơ quan thuộc, trực thuộc ƯBND cấp huyện; cơ 
quan cấp huyện nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở 
chính. 
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-Tổ chức trả thu nhập là các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, văn phòng 
đại diện của các tổ chức nước ngoài nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuê nơi tô chức 
đóng trụ sở chính. 

d) Thòi hạn nộp hồ sơ khai thuế 

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) 
của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. 

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) 
của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế . 

- Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín 
mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. 

đ) Thời hạn nộp thuế 

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai 
thuế tháng, quý, quyết toán thuế. 

2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá 
nhân có thu nhập từ kinh doanh 

a) Nguyên tắc khai thuế 

a.l) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp 
với cơ quan thuế như sau: 

- Cá nhân cư trú có th u nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, 
Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện 
khấu trừ thuế khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý; 

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân 
trả từ nước ngoài khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý. 

a.2) Cá nhân, nhóm cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh khai thuế trực 
tiểp với cơ quan thuế như sau: 

- Cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai là 
cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện đầy đử chế độ kế toán, hóa đơn, 
chứng từ và cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh chỉ hạch toán được doanh thu, 
không hạch toán đữợc chi phí khai thưế theo quý. 

- Cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán là cá 
nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh chưa thực hiện đúng quy định của 
pháp luật về kế toán, hóa đơn, chửng từ, không xác định được doanh thu, chi phí 
và thu nhập chịu thuế khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này. 

- Cá nhân lđnhắ doanh lưu động (buôn chuyến) khai thuế thu nhập eá nhân 
theo từng lần phát sinh. 

- Cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, 
cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng khai thuế thu nhập cá 
nHần theo từng lần phát sinh. 
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- Cá nhân, nhóm cá nhân có thu nhập từ cho thuê tài sản khai thuế theo 
hướng dẫn tại Điều 22 Thông tư này. 

a.3) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân có thư nhập 
từ kinh doanh có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm 
hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ 
các trường hợp sau: 

- Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu 
cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau. 

- Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh chỉ có một nguồn thu nhập 
từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán. 

- Cá nhân, hộ gia đình chỉ có thu nhập từ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất đã 
thực hiện nộp thuế theo khai thuế tại nơi có nhà, quyền sử dụng đất cho thuê. 

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 
(ba) tháng trở lên tại một đon vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình 
quân tháng trong năm không quá 10 (mười) triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập 
khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán 
thuế đối với phần thu nhập này. 

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 
(ba) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê 
quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm không quá 20 (hai 
mươi) triệu đồng, đã nộp thuế tại nơi có nhà, quyền sử dụng đất cho thuê nếu 
không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập nàyỂ 

a.4) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá 
nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau: 

- Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 
03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc 
tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 
(mười hai) tháng trong năm. 

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký họp đồng lao động từ 03 
(ba) tháng trở lên, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác và thu nhập từ cho 
thuê nhà, quyền sử dụng đất hướng dẫn tại tiết a.3, khoản Ttày. 

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết thuế thay cho cá nhân đối 
với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá 
nhân trả thu nhập. 

a.5) Nguyên tắc khai quyết toán thuế đối với một số trường họp như sau: 
- Cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền ỉương, tiền công 

trong trường hợp số ngày có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên 
dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 (mười hai) tháng liên tục kê từ ngày đâu tiên 
có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên. 
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+ Năm tính thuế thứ nhất: khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là 
ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày tính đủ 12 (mười hai) tháng liên tục. 

+ Từ năm tính thuế thứ hai: khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là 
ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch 

- Trường hợp cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc Hợp đồng làm 
việc tại Việt nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh theo 
hướng dẫn tại điểm b.2 khoản này. 

- Cá nhân có thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp khai 
quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu thuộc diện quyết toán. 

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân có thu nhập từ 
kinh doanh đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh 
hiểm nghèo khai quyết toán với cơ quan thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 46 
Thông tư này. 

a.6) Cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh là đối tượng không cư trú nhưng có 
địa điểm kinh doanh cố định trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện khai thuế như đối 
với cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh là đối tượng cư trú. 

b) Hồ sơ khai thuế 
b. 1) Hồ sơ khai thuế quý, từng lần phát sinh 

b. 1.1) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế quý trực 
tiếp với cơ quan thuế theo Tờ khai mẫu số 07/KK-TNCN ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

b. 1.2) Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh có thu nhập từ kinh 
doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai khai thuế theo quý theo mẫu sau: 

- Cá nhân kinh doanh khai thuế theo Tờ khai mẫu số 08/KK-TNCN ban 
hành kèm theo Thông tư này. 

- Nhóm cá nhân kinh doanh khai thuế theo Tờ khai mẫu số 08A/KK-TNCN 
ban hành kèm theo Thông tư nàỵễ 

b. 1.3) Cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán 
khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này. 

b.1.4) Cá nhân kinh doanh lưu động (buôn chuyến); cá nhân không kinh 
doanh- nhưng có phát sinh bán hàng hỏa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao 
cho khách hàng khai thuế theo từng lẫn phát sinh theo Tờ khai mẫu số 01A/KK-
HĐ ban hành kẻm theo Thông tư nàyề 

b. 1.5) Cá nhân, nhóm cá nhân có thii nhập từ cho thuê tài sản khai thuế theo 
hướng dẫn tại Điều 22 Thôn 2 tư này. 

b.2) Hồ sơ khai quyết toán 

b.2.1) Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đại 
lý bảo hiếm; thu nhập từ đại lý xổ số; thu nhập từ bán hàng đa cấp trực tiếp quyết 
toán thuê khai quyết toán với cơ quan thuế theo mẫu sau: 
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-Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông 
tư này. 

- Phụ lục mẫu số 09-1/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Phụ lục mẫu sổ 09-3/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này nếu có 
đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. 

- Phụ lục mẫu số 09-4/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong 
năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về 
tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. 

Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước 
ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có the nộp bản chụp 
Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế ihu nhập nào) 
do cơ quan chi trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế 
đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế. 

- Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ 
thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có). 

- Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, 
Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác 
nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài kèm theo Thư 
xác nhận thu nhập năm mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. 

b.2.2) Đối với cá nhân chỉ có thu nhập từ kinh doanh trực tiếp quyết toán 
thuế khai quyết toán theo mẫu sau: 

- Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông 
tư này. 

- Phụ lục mẫu số 09-2/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. 
- Phụ lục mẫu số 09-3/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này nếu có 

đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. 
- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong 

năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về 
tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. 

Trường hợp, theo quy địnb của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước 
ngoài không cẩp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có the nộp bản chụp 
Giấy chứng nhận khấu trừ thuể (ghi rõ đã nộp thuê theo tờ khai thuê thu nhập nào) 
do cơ quan chi trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế 
đã nộp ở nước ng-oài có xác nhận của người Tiộp thuế. 

- Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng gỏp vào quỹ từ 
thiện, quỹ nhân đạo, auỹ khuyến học (nếu có)ỗ 

- Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 08B/KK-TNCN đổi với cá nhân có tham 
gia kinh doanh theo nhóm. 
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b.2.3) Đối với cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công; vừa có thu 
nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp; vừa có thu nhập từ kinh 
doanh trực tiếp quyết toán thuế khai quyết toán theo mẫu sau: 

- Tờ khai quyết toán thuế rnẫu số 09/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông 
tư này; 

- Phụ lục mẫu số 09-1/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư nàyỂ 

- Phụ lục mẫu số 09-2/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Phụ lục mẫu số 09-3/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này nếu có 
đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. 

- Phụ lục mẫu số 09-4/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong 
năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về 
tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. 

Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước 
ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp 
Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) 
do cơ quan chi trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế 
đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế. 

- Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ 
thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuvến học (nêu có). 

- Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 08B/KK-TNCN đối với cá nhân có tham 
gia kinh doanh theo nhóm. 

- Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, 
Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác 
nhận về số tiền đã trả của đơn vị, to chức trả thu nhập ở nước ngoài kèm theo Thư 
xác nhận thu nhập năm mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. 

b.2.4) Đối với cá nhân uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết 
toán thay 

Cá nhân uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thaỵ theo 
mẫu số 04-2/TNCN ban hành kèm theo Thông tư này, kèm theorbản chụp hóa đơn, 
chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có). 

b.2.5XĐối với nhóm cá nhân kinh doanh 

Cá nhân đứng tên đại diện cho nhóm cá nhân kinh doanh khai quyết -toán 
theo Tờ khai mẫu số 08B/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tìi này để xác đinh 
thu nhập chịu thuế chung của cả nhóm và thu nhập chịu-thuế riêng cửa từng cá 
nhân trong nhóm kinh doanh. 

Mỗi cá nhân trong nhóm kinh doanh được nhận 01 (một) bản của tờ khai 
quyết toán của nhóm và thựe hiện khai quyết toán thuế của cá nhân theo hướng dẫn 
tại tiết b.2.2, b.2.3 khoản này. 
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c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế 

c. 1) Nơi nộp hồ sơ khai thuế quý, từng lần phát sinh 

- Nơi nộp hồ sơ khaĩ thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, 
tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế là Cục Thuế trực tiếp quản lý nơi cá 
nhân làm việc hoặc nơi phát sinh công việc tại Việt Nam (trường hợp cá nhân 
không làm việc tại Việt Nam)ẵ 

- Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh 
doanh, ke cả cá nhân kinh doanh lưu động (buôn chuyến) là Chi cục Thuế trực tiếp 
quản lý nơi cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh. 

- Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân không kinh doanh nhưng có phát 
sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách 
hàng là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú. 

C.2) Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế 

c.2ệl) Đổi với cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công 

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế trong năm 
thì nơi nộp hồ sơ auyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế 
trong năm. 

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện 
tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau: 

+ Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại to chức, cả nhân trả 
thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tố 
chức, cá nhân ừ-ả thu nhập đó. Trường hợp cả nhân có thay đôi nơi làm việc và tại 
tô chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì 
nộp hổ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản ỉỷ to chức, cá nhân trả thu nhập 
cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đối nơi làm việc và tại tô chức, cá nhân trả 
thu nhập cuối cùng không tỉnh giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hổ sơ quyết 
toán thuế tại Chỉ cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng kỷ thường trú hoặc tạm 
trử)21. 

+ Trường họp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ 
chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuê nơi" 
cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú). 

- Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao 
động dưới 03 (ba) tháng, hoặc ký họp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một 

21 Nội dung này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-
BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 cùa Bộ Tài chinh sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thong tư 
số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thong tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thong 
tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông 
tư số 78/2014/TT-BTC ngàỵ 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành 
chính về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 
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nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá 
nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú). 

- Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc 
nhiều nơi nhưng tại thòi điểm quyết toán không làm việc tại tố chức, cá nhân trả 
thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế noi cá nhân cư trú 
(nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú). 

c.2.2) Đối với cá nhân, nhóm cá nhân chỉ có thu nhập từ kinh doanh 

- Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh tại một nơi thì nộp hồ sơ 
quyết toán tại Chi cục Thuế trực tiếp quản lý nơi cá nhân, nhóm cá nhân kinh 
doanh. Trường hợp thay đổi nơi kinh doanh trong năm thì nộp hồ sơ quyết toán tại 
cơ quan thuế quản lý nơi kinh doanh cuối cùng. 

- Trường hợp cá nhân kinh doanh ở nhiều nơi thì noi nộp hồ cơ quyết toán 
thuế là Chi cục Thuế nơi cấp mã số thuế đầu tiên cho cá nhân kinh doanh. 

- Cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp có đăng ký 
kinh doanh thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân kinh 
doanh. 

- Cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp không đăng ký 
kinh doanh thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú 
(nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú). 

c.2.3) Cá nhân vừa có thu nhập từ kinh doanh vừa có thu nhập từ tiền lương, 
tiền công thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân kinh doanh. 
Việc xác định nơi quyết toán theo thu nhập từ kinh doanh thực hiện theo hướng 
dẫn tại tiết c.2.2, khoản 2 Điều này. 

d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế từng lần phát sinh chậm nhất là ngày thứ 10 
(mười) kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế. 

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày 30 (ba mươi) của 
quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. 

- Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ-90 (chín 
mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. 

đ) Thời hạn nộp thuế 

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai 
thuế từng lần phát sinh, quý, quyết toán thuế. 

3. Khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản 
a) Nguyên tắe khai thuế 

a. 1) Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thực hiện khai thuế 
theo từng lần phát sinh, kể cả trường họp được miễn thuế. 

a.2) Khai thuế đối với một số trường hợp cụ thể như sau: 
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- Trường hợp cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nhưng đem 
thế chấp, bảo lãnh vay vốn hoặc thanh toán tại to chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài; đến hết thời hạn trả nợ, cá nhân không có khả năng trả nợ thì tổ 
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài làm thủ tục phát mại, bán bất động 
sản đó đồng thời thực hiện khai thuế nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân 
trước khi thực hiện thanh quyết toán các khoản nợ của cá nhằn. 

- Trường hợp cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nhưng đem 
thế chấp để vay vốn hoặc thanh toán với tổ chức, cá nhân khác, nay thực hiện 
chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phàn) bất động sản đó để thanh toán nợ thì cá 
nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phải khai thuế, nộp thuế thu nhập cá 
nhân hoặc tổ chức, cá nhân làm thủ tục chuyển nhượng thay phải khai thuế, nộp 
thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân trước khi thanh quyết toán các khoản nợ. 

- Trường họp bất động sản do cá nhân chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân 
khác theo quyết định thi hành án của Tòa án thì cả nhân chuyển nhượng phải khai 
thuế, nộp thuế hoặc tổ chức, cá nhân tổ chức bán đấu giá phải khai thuế, nộp thuế 
thu nhập cá nhân thay cho bên chuyến nhượng. Riêng đối với bất động sản của cá 
nhân bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện tịch thu, bán đẩu giá nộp vào 
Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật thì không phải khai thuế, nộp 
thuế thu nhập cá nhân. 

- Trường hợp chuyển đổi nhà, đất cho nhau giữa các cá nhân (ngoài các 
trường hợp chuyển đổi đất nông nghiệp đế sản xuất thuộc đối tượng được miên 
thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại khoản 6 Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá 
nhân) thì từng cá nhân chuyển đổi đất phải khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân. 

- Trường họp khai thay hồ sơ khai thuế thu nhập eá nhân đối với hoạt động 
chuyển nhượng bất động sản, thì tổ chức, cá nhân khai thay ghi cụm từ "Khai 
thay" vào phần trước cụm từ "Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp cửa người 
nộp thuế" đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức khai thay thì sau 
khi ký tên phải đóng dấu của tổ chức. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuê vẫn 
phải thể hiện người nộp thuế là cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động 
sản. 

a.3) Cơ quan quản lý bất động sản chỉ ỉàm thủ tục chuyển quyền sở hữu, 
quyền sử dụng bất động sản khi đã có chứng từ nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc 
xác nhận của cơ quan thuế về khoản thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản 
thuộc được miễn thuế hoặc tạm thời chưa thu thuế. 

b) Hồ sơ khai thuế và hồ sơ miễn thuế 
b.l) Hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất độne sản bao 

gồm: 
- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 11/KK-TNCN ban hành kèm 

theo Thông tư này. 
- Bản chụp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ chứng minh quyền 

sở hữu nhà hoặc quyền sở hữu các công trình trên đất và cá nhân ký cam kết chịu 
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trách nhiệm vào bản chụp đó. Trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà 
ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì nộp bản sao hợp đồng mua 
bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai ký với chủ dự án cấp I, 
cấp II hoặc sàn giao dịch của chủ dự án. • 

- Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản. Trường hợp chuyển nhượng hợp 
đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì nộp Hợp 
đồng chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành 
trong tương lai đã được công chứng. Neu chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở, 
công trình xây dựng hình thành trong tương lai từ lần thứ hai trở đi thì các bên phải 
xuất trình thêm hợp đồng chuyển nhượng lần trước liền kề. Trường hợp uỷ quyền 
bất động sản thì nộp Hợp đồng uỷ quyền bất động sản. 

- Trường hợp cá nhân khai thuế theo thuế suất 25% trên thu nhập từ chuyển 
nhượng bất động sản thì nộp hồ sơ xác định giá vốn và chứng từ hợp pháp xác định 
các chi phí liên quan. 

- Trường hợp chuyển nhượng bất động sản thuộc diện được miễn thuế thu 
nhập cá nhân phải kèm theo các giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng được 
miễn thuế theo hướng dẫn tại điểm b.2, khoản này. 

- Trường hợp chuyển nhượng bất động sản do góp vốn vào doanh nghiệp 
thuộc diện tạm thời chưa thu thuế thu nhập cá nhân phải kèm theo các tài liệu làm 
căn cứ chứng minh việc góp vốn theo quy định của pháp luậtể 

- Cơ quan thuế thông báo số thuế phải nộp mẫu sổ 11-1/TB-TNCN ban hành 
kèm theo Thông tư này cho cá nhân. 

b.2) Hồ sơ miễn thuế đối với chuyển nhượng bất động sản 

b.2.1) Đối với trường hợp chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở 
hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo 
quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa vợ với chồng, giữa cha đẻ, mẹ 
đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; giữa mẹ chồng, cha chồng với con 
dâu; giữa bố vợ, mẹ vợ với con rể; giữa ông nội, bà nội với cháu nội; giữa ông bà 
ngoại với cháu ngoại; giữa anh chị em ruột với nhau thì hồ sơ miễn thuế đối với 
từng trường hợp cụ thể như sau: 

- Đổi với bất động sản chuyển nhượng giữa vợ với chồng cần một trong các 
giấy tờ sau: Bản sao số hộ khẩu hoặc bản sao Giấy chứng nhận kết hôn hoặc 
Quyết định của Tòa án xử ly hôn, tái hôn (đối với trường hợp chia nhà do ly hôn, 
hợp nhất quyền sở hữu do tái hôn). 

- Đối với bất động sản chuyển nhượng giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ cần có 
một trong hai giấy tờ sau: bản sao sổ hộ khẩu (nếu cùng sổ hộ khẩu) hoặc bản sao 
Giấy khai sinhề 

Trường hợp con ngoài giá thú thi phải có bản sao quyết định công nhận việc 
nhận cha, mẹ, con của cơ quan có thẩm quyền. 
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- Đối với bất động sản chuyển nhượng giữa cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi 
cần có một trong hai giấy tờ sau: bản sao sổ hộ khấu (nếu cùng Sô hộ khấu) hoặc 
bản sao Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi của cơ quan có thấm quyền. 

- Đối với bất động sản chuyển nhượng giữa ông nội, bà nội với cháu nội cần 
có giấy tờ sau: Bản sao Giấy khai sinh của cháu nội và bản sao Giấy khai sinh của 
bố cháu nội; hoặc bản sao sổ hộ khẩu có thể hiện mối quan hệ giữa ông nội, bà nội 
với cháu nội. 

- Đối với bất động sản chuyển nhượng giữa ông ngoại, bà ngoại vởi cháu 
ngoại cần có giấy tờ sau: Bản sao Giấy khai sinh của cháu ngoại và bản sao Giấy 
khai sinh của mẹ cháu ngoại; hoặc bản sao sổ hộ khẩu có thể hiện mối quan hệ 
giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại. 

- Đối với bất động sản chuyển nhượng giữa anh, chị, em ruột với nhau cần 
có giấy tờ sau: bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao Giấy khai sinh của người chuyển 
nhượng và của người nhận chuyến nhượng thể hiện mối quan hệ có chung cha mẹ 
hoặc cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha hoặc các giấy tờ khác chứng minh 
có quan hệ huyết thống. 

- Đối với bất động sản chuyển nhượng giữa cha chồng, mẹ chồng với con 
dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể cần có giấy tờ sau; Bản sao sổ hộ khẩu ghi rõ mối 
quan hệ giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu; giữa cha vợ, mẹ vợ với con re; 
hoặc bản sao Giấy chứng nhận kết hôn và Giấy khai sinh của chồng hoặc vợ làm 
căn cứ xác định mối quan hệ giữa người chuyển nhượng là cha chồng, mẹ chồng 
với con dâu hoặc cha vợ, mẹ vợ với con rể. 

Trường hợp chuvển nhượng bất động sản thuộc đối tượng được miễn thuế 
nêu trên nhưng người chuyển nhượng không có Giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu thì 
phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân câp xã về mối quan hệ giữa người chuyên 
nhượng và người nhận chuyển nhượng làm căn cứ để xác định thu nhập được miễn 
thuế. 

b.2.2) Đối với trường hợp cá nhân được Nhà nước- giao đất không phải trả 
tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì hồ sơ miễn 
thuế là bản sao quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền ghi rõ mức miễn, 
giảm tiền sử dụng đất. 

b.2.3) Đối với trữờng hợp chuyển đổi đất nông nghiệp cửa hộ gia đình, cá 
nhân được Nhà nước giao để sản xuất thì hồ sơ miễn thuế là Văn bản thỏa thuận 
việc chuyển đổi đất giữa các bên được cơ quan có thấm quyền xác nhận. 

b.2.4) Bản sao các giấy tờ đối với các trường hợp chuyển nhượng bất động 
được miễn thuế nêu tại điểm b.2.1, b.2.2, b.2.3 khoản này phải có công chứng hoặc 
chứng thực của ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp không có công chứng hoặc 
chứng thực cửa ủy ban nhân dân cấp xã thì người chuyến nhượng phải xuất trình 
bản chính để cơ quan thuế kiểm tra đối chiếu. 

b.2.5) Đối với trường hợp cá nhân chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà 
ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất tại Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân 
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theo quy định thì cá nhân chuyển nhượng nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại 
điểm b.l khoản này. Trên Tờ khai mẫu số 11/KK-TNCN cá nhân tự khai thu nhập 
được miễn thuế và ghi rõ được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định đối với 
nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc 
khai có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. 

c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế 

Cá nhân nộp hồ sơ khai thuế cùng hồ sơ chuyển nhượng bất động sản tại bộ 
phận một cửa liên thông. Trường hợp ở địa phương chưa thực hiện quy chế một 
cửa liên thông thì nộp hồ sơ trực tiếp cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 
nơi có bất động sản chuyển nhượng. 

Trường hợp cá nhân chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai, công 
trình xây dựng hình thành trong tương lai thì khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân 
tại Chi cục Thuế địa phương nơi có nhà ở hình thành trong tương lai, công trình 
xây dựng hình thành trong tương lai hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế uỷ 
nhiệm thu. 

d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 

Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nộp hồ sơ khai thuế 
cùng hồ sơ chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản. 

Trường hợp cá nhân chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành 
trong tương lai nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là trước khi làm thủ tục chuyển 
nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai với chủ dự án. 

đ) Thòi hạn nộp thuế. 

Thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên Thông báo nộp thuế của cơ quan thuế. 

4. Khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn (trừ chuyển 
nhượng chứng khoán). 

a) Nguyên tắc khai thuế 

a.l) Cá nhân cư trú chuyển nhượng vốn góp thực hiện khai thuế theo từng 
lần chuyển nhượng không phân biệt có hay không phát sinh thu nhập. 

aJ2) Cá nhân không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp tại Việt 
Nam không phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế mà tổ chức, cá nhân nhận 
chuyển nhượng thực hiện khấu trừ thuế và khai thuế theo khoản 1 Điều này. 
Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là cá nhân thì chỉ khai thuế theo từng lần 
phát sinh không khai quyết toán thuế đối vối nghĩa vụ khấu trừ. 

a.3) Doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn trong 
trường hợp chuyển nhượng vốirmà không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển 
nhượng vốn. đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển 
nhượng vốn có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân. 

Trường hợp doanh nghiệp nơi cá nhân chuvển nhượng vốn nộp thuế thay 
cho cá nhân thì doanh nghiệp thực hiện việc khai thay hồ sơ khai thuế của cá nhân. 
Doanh nghiệp khai thay ghi cụm từ "Khai thay" vào phần trước cụm từ "Người 
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nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế" đồng thời người khai ký, ghi 
rõ họ tên, đóng dấu của doanh nghiệp. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn 
phải thể hiện người nộp thuế là cá nhân chuyển nhượng vốn góp (trường hợp là 
chuyển nhượng vốn của cá nhân cư trú) hoặc cá nhân nhận chuyển nhượng vốn 
(trường hợp là chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú). 

b) Hồ sơ khai thuế 
Cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp khai thuế theo mẫu 

sau: 
- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ 

chuyển nhượng vốn mẫu số 12/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Bản chụp Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp. 

- Tài liệu xác định trị giá vốn góp theo sổ sách kế toán, hợp đồng mua lại 
phần vốn góp trong trường hợp có vốn góp do mua lại. 

- Bản chụp các chứng từ chứng minh chi phí liên quan đến việc xác định thu 
nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm 
vào bản chụp đó. 

Cơ quan thuế lập Thông báo số thuế phải nộp mẫu số 12-1/TB-TNCN ban 
hành kèm theo Thông tư này gửi cho cá nhân (kế cả trường hợp không phát sinh số 
thuế phải nộp). 

c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế 
Cá nhân, doanh nghiệp khai thay nộp hồ sơ khai thuế chuyển nhượng vốn 

góp tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp có vốn góp chuyển nhượng. 

d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 
Cá nhân khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp khai thuế thu 

nhập cá nhân chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày hợp đồng chuyến 
nhượng vốn góp có hiệu lực. 

Trường họp doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì thời điểm nộp hồ sơ 
khai thuế chậm nhất là trước thời điểm làm thủ tục thay đổi đanh sách thành viên 
góp vốn theo quy định của pháo luật. 

đ) Thời hạn nộp thuế 
Thời hạn nộp thuế là "thời hạn ghi trên Thông báo nộp thuế của ca quan thuế. 
5. Khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán 

a) Nguyên tắc khai thuế 
a. 1) Cá nhân chuyển nhưựng chứng khoán của Công ty đại chúng giao dịch 

tại Sở giao dịch chứng khoán không phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuê, 
Công ty chứng khoán, Ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký, 
Công ty quản lý quỹ nơi cá nhân uỷ thác quản lý danh mục đầu tư khai thuế thea 
hướng dẫn tại khoản 1 Điều này. 
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a.2) Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không thông qua hệ thống giao 
dịch trên Sở giao dịch chứng khoán: 

- Cá nhân chuyến nhượng chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký 
chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán không khai thuế trực tiếp 
với cơ qúan thuế, Công ty chứng khoán, Ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài 
khoản lưu ký chứng khoán khấu trừ thuế và khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 
Điều nàyề 

- Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty cổ phần chưa là công ty 
đại chúng nhưng tổ chức phát hành chứng khoán ủy quyền cho công ty chứng 
khoán quản lý danh sách cổ đông không khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế, Công 
ty chứng khoán được ủy quyền quản lý danh sách cổ đông khấu trừ thuế và khai 
thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này. 

a.3) Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không thuộc trường hợp nêu tại 
tiết a.l, a.2, khoản này khai thuế theo từng lần phát sinh. 

a.4) Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi danh sách cổ đông trong 
trường hợp chuyển nhượng chứng khoán không có chứng tò chứng minh cá nhân 
chuyển nhượng chứng khoán đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá 
nhân chuyển nhượng chứng khoán có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá 
nhân. 

Trường hợp doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai 
thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp thực hiện khai thay hồ sơ khai thuế thu 
nhập cá nhân. Doanh nghiệp khai thay ghi cụm từ "Khai thay" vào phần trước cụm 
từ "Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế" đồng thời người 
khai ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của doanh nghiệp. Trên hồ sơ tính thuế, chứng 
từ thu thuế vẫn thể hiện người nộp thuế là cá nhân chuyển nhượng chứng khoán. 

a.5) Cuối năm nếu cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có yêu cầu quyết 
toán thuế thì thực hiện khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế. 

b) Hồ sơ khai thuế 

b.l) Hồ sơ khai từng lần phát sinh 

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán thuộc diện 
khai trực tiếp với cơ quan thuế hướng dẫn tại tiết a.3, khoản này gồm: 

- Tờ khai mẫu số 12/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này 
- Bản chụp Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán. 

Cơ quan thuế lập Thông báo số thuế phải nộp mẫu số 12-1/TB-TNCN ban 
hành kèm theo Thông tư này gửi cho cá nhân. 

b.2) Hồ sơ khai quyết toán thuế 
Hồ sơ khai quyết toán thuế đối với cá nhân có thu nhập từ chuyền nhượng 

chứng khoán gồm : 
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- Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 13/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông 
tư này. 

- Bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm theo mẫu số 
13-1/BK-TNCN kèm theo Thông tư này. 

- Bản chụp các hóa đơn, chứng từ chứng minh chi phí khác liên quan đến 
việc chuyển nhượng chứng khoán và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản 
chụp đó. 

- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ trong năm và cá 
nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó. 

c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế 
c.l) Cá nhân thuộc diện trực tiếp khai thuế từng lần phát sinh nêu tại điểm 

a.3 khoản này nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp phát hành 
chứng khoán mà cá nhân chuyển nhượng. 

C.2) Cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau: 

- Cá nhân chỉ chuyển nhượng chứng khoán tại một Công ty chứng khoán 
nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý công ty chứng khoán. 

- Các trường hợp chuyển nhượng chứng khoán khác, cá nhân nộp hồ sơ 
quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc 
tạm trú) 

d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 
- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân thuộc diện trực tiếp khai thuế 

với cơ quan thuế chậm nhất là 10 (mười) ngày kể từ ngày hợp đồng chuyến 
nhượng chứng khoán có hiệu lực theo quy định của pháp luật. 

- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) 
kế từ ngày kết thúc năm dương lịch. 

- Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì thời điểm nộp hồ 
sơ khai thuế chậm nhất là trước khi làm thủ tục thay đổi danh sách cổ đông theo 
quy định của pháp luật. 

đ) Thời hạn nộp thuế 
Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thòi hạn nộp hồ sơ khai 

thuế, quyết toán thuế. 
6. Khai thuế đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng 
a) Nguyên tắc khai thuế 
a.l) Cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, nhận quà tặng khai thuế theo từng 

lần phát sinh kể cả trường hợp được miễn thuế. 
a.2) Các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức có liên quan chỉ thực hiện 

thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản, chứng khoán, phần vốn 
góp và các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cho người 
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nhận thừa kế, nhận quà tặng khi đã có chứng từ nộp thuế hoặc xác nhận của cơ 
quan thuế về khoản thu nhập từ thừa kế, quà tặng là bất động sản được miễn thuế. 

b) Hồ sơ khai thuế và hồ sơ miễn thuế 

b.l)22 Đối với thừa kế, quà tặng là bất động sản, hồ sơ khai thuế thực hiện 
theo hướng dân tại tiêt b. 1, khoản 3 Điểu này. Riêng Hợp đổng chuyến nhượng bất 
động sản thay thê băng bản chụp giấy tờ pháp ỉỷ chứng minh qựyền được nhận 
thừa kê, quà tặng và cả nhân cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó. 

Trường hợp nhóm cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản và làm 
thủ tục đồng sở hữu thì cá nhăn đại diện khai thuế, các cá nhân khác kỷ tên xác 
nhận vào tờ khai mà không bẳt buộc từng cá nhân phải khai thuế. Cơ quan thuế 
căn cứ tờ khai đê xác định nghĩa vụ thuế riêng cho từng cá nhân nhận thừa kế, quà 
tặng. 

b.2) Đối với nhận thừa kế, quà tặng là nhà ở, công trình xây dựng hình thành 
trong tương lai, hồ sơ khai thuế thực hiện theo hướng dẫn tại tiết b. 1, khoản 3 Điều 
này. Riêng Hợp đồng chuyển nhượng, Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây 
dựng hình thành trong tương lai thay thế bằng bản chụp giấy tờ pháp lý chứng 
minh quyền được nhận thừa kế, quà tặng và cá nhân cam kết chịu trách nhiệm vào 
bản chụp đó. 

b.3) Đối vói nhận thừa kế, quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền 
sở hữu, hồ sơ khai thuế gồm: 

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng theo 
mẫu số 14/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Bản chụp giấy tờ pháp lý chứng minh quyền nhận thừa kế, quà tặng và cá 
nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó. 

Cơ quan thuế lập Thông báo số thuế phải nộp mẫu số 14-1/TB-TNCN ban 
hành kèm theo Thông tư này gửi cho cá nhân. 

b.4) Đối với nhận thừa kế, quà tặng (bao gồm cả nhà ở hình thành trong 
tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật 
về kinh doanh bất động sản) là bất động sản giữa vợ với chồng; giữa cha đẻ, mẹ đẻ 
vởi con đẻ, giữa cha nuôi^ mẹ nuôi với con nuôi; giữa cha chồng, mẹ chồng với 
con dâu; giữa cha vợ, mẹ vợ với con fể; giữa ông nội, bà nội vói cháu nội, giữa ông 
ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; giữa anh chị em ruột với nhau: hồ sơ miễn thuế 
thực hiện theo-hướng dẫn tại tiết b.2, khoản 3 Điềuoiày. 

22 Điểm này được sửa đối, bể sung theo quy định tại đỉểm c khoản 4 "Điều 1 Thông tư số 
119/2014/TT-BTC ngàỵ 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung_một số điều của-
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 11 l/2013/TT-BTC ngày 
15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31712/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC 
ngày 10/04/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC 
ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngàỵ 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, 
đơn giản các thù tục hành chính về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 
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c)23 Nơi nộp hồ sơ khai thuế 
- Cả nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công 

trình xây dụng hình thành trong tương lai) nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dân tại 
điếm c, khoản 3 Điều này. 

- Cả nhân nhận thu nhập từ thừa kế, quà tặng là chứng khoán, phần vốn góp 
nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuê quản lý doanh nghiệp phát hành chứng 
khoán, doanh nghiệp có phần von góp. Trường hợp cá nhân đông thời nhận thừa 
kế, quà tặng của nhiều loại chứng khoán, phân vôn góp thì nộp hô sơ khai thuê tại 
Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng kỷ thường trú hoặc tạm trú). 

- Cá nhãn nhận thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng ỉà tài sản khác nộp hồ 
sơ khai thuế tại cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ. 

d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 
- Cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công 

trình xây dựng hình thành trong tương lai) thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo 
hướng dẫn tại điểm d, khoản 3 Điều này. 

- Cá nhân có thu nhập từ thừa kế, quà tặng là chứng khoán, phần vốn góp thì 
thời hạn nỘD hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 4 và điểm d, khoản 
5 Điều này. 

- Cá nhân có thu nhập từ thừa ké, quà tặng là tài sản khác thì thời hạn nộp hồ 
sơ khai thuế chậm nhất là trước thời điểm RỘp hồ sơ khai lệ phí trước bạ. 

đ) Thời hạn nộp thuế 
Thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên Thông báo nộp thuế của cơ quan thuế. 

7. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài 

a) Nguyên tắc khai thuế 

Cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài thực hiện khai thuế theo 
từng lần phát sinh, riêng cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát 
sinh tại nước ngoài khai thuế theo quý. 

b) Hồ sơ khai thuế 
- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại nước 

ngoài khai thuế theo mẫu số 07/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh phát sinh tại nước ngoài khai 
thuế theo mẫu sổ 08/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. 

23 Điểm này được sửa đổi, bố sung theơ quy định tại điểm d khoản 4 Điều 1 Thông tư số 
119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đối, bổ sung một sổ điều của 
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 
15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC 
ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC 
ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, 
đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 
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- Cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển 
nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán), nhận thừa kế, quà tặng tại 
nước ngoài khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 
Điều này. 

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, từ bản quyền, từ nhượng quyền 
thương mại, từ trúng thưởng phát sinh tại nước ngoài thực hiện khai thuế theo mẫu 
số 19/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Khi khai thuế đối với các khoản thu nhập phát sinh tại nước ngoài, cá nhân 
gửi kèm theo các chứng từ trả thu nhập ở nước ngoài, chứng từ chứng minh đã nộp 
thuế ở nước ngoài làm căn cứ để xác định thu nhập và số thuế thu nhập cá nhân đã 
nộp ở nước ngoài được trừ. Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, 
cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế 
có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ 
khai thuế thu nhập nào) do cơ quan chi trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ 
ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế. 

c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế 

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại nước 
ngoài khai thuế tại Cục Thuế trực tiếp quản lý nơi cá nhân làm việc hoặc Cục Thuế 
nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú) (trường hợp cá nhân 
không làm việc tại Việt Nam) 

- Cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài (trừ tiền lương, tiền 
công) khai thuế tại Cục Thuế nơi cá nhân cư trú nơi đăng ký thường trú hoặc tạm 
trú). 

d) Thời hạn nộp sơ khai thuế 

Cá nhân có trách nhiệm khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) kể từ 
ngày phát sinh thu nhập hoặc nhận được thu nhập. Trường hợp khi phát sinh thu 
nhập hoặc nhận thu nhập ở nước ngoài nhưng cá nhân có thu nhập đang ở nước 
ngoài thì thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày nhập cảnh 
vào Việt Nam. 

đ) Thòi hạn nộp thuế 

Thời hạn nộp thuế là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. 

8. Khai thuế đổi với cá nhân không cư trú có thu nhập phát sinh tại Việt 
Nam nhưng nhận thu nhập ở nước ngoài 

a) Nguyên tắc khai thuế 

a.l) Cá nhân không cư trú có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận 
tại nước ngoài khai thuế theo lần phát sinh. Riêng cá nhân không cư trú có thu 
nhập từ tiền lương, tiền công_phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận tại nước ngoài 
khai thuế theo quý. 

a.2) Cá nhân không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, 
chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) phát sinh tại Việt 
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Nam nhưng nhận thu nhập tại nước ngoài thực hiện khai thuế theo từng lần phát 
sinh như hướng dẫn tại khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều này. 

b) Hồ sơ khai thuế 
- Cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế theo 

mẫu số 07/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư nàyẵ 

- Cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vốn, bản quyền, 
nhượng quyền thương mại, trúng thưởng khai thuế theo mẫu số 19/KK-TNCN ban 
hành kèm theo Thông tư này. 

c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế 
- Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là Cục Thuế nơi cá nhân phát 

sinh công việc tại Việt Nam. 
- Đổi với thu nhập từ kinh doanh là Cục Thuế trực tiếp quản lý nơi cá nhân 

kinh doanh. 

- Đối với thu nhập từ đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, 
trúng thưởng là Cục Thuế nơi phát sinh hoạt động đầu tư vốn, bản quyền, nhượng 
quyền thương mại, trúng thưởng. 

d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 
Cá nhân có trách nhiệm khai thuế chậm nhất là ngày thử 10 (mười) kể từ 

ngày phát sinh thu nhập hoặc nhận được thu nhập. Trường hợp khi phát sinh thu 
nhập hoặc nhận thu nhập ở nước ngoài nhưng cá nhân có thu nhập đang ở nước 
ngoài thì thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày nhập cảnh 
vào Việt Nam. 

đ) Thời hạn nộp thuế 
Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai 

thuế. 
9. Khai thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn trong trường hợp nhận cổ tức 

bằng cố phiếu, lợi tức ghi tăng vốn 

a) Nguyên tắc khai thuế 

Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn chưa phải khai và 
nộp thuế từ đầu tư vốn khi nhận. Khi chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thế doanh 
nghiệp cá nhân khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyến 
nhượng vốn và thu nhập từ đầu tư vốn. 

b) Hồ sơ khai thuế 
Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốri lả Tờ khai 

mẫu số 24/KK-TNCN barrhành kèm theo Thông tư nàyể 

c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế 
Nơi nộp hồ sơ khai thuế là cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp phát 

hành hoặc lý doanh nghiệp có vốn góp. 
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d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày 
chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại, rút vốn, giải thể doanh 
nghiệp. 

đ) Thời hạn nộp thuế 

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai 
thuế. 

10. Khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng 
chứng khoán, chuyến nhượng bất động sản trong trường hợp góp vốn bằng phần 
vốn góp, góp vốn bằng chứng khoán, góp vốn bằng bất động sản. 

a) Nguyên tắc khai thuế 

Cá nhân góp vốn bằng phần vốn góp, bằng chửng khoán, bằng bất động sản 
chưa phải khai và nộp thuế từ chuyển nhượng khi góp vốn. Khi chuyển nhượng 
vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp mà cá nhân góp vốn đó, cá nhân khai và nộp 
thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, chuyển nhượng chứng khoán, 
chuyển nhượng bất động sản khi góp vốn và thu nhập từ chuyển nhượng vốn, 
chuyển nhượng bất động sản khi chuyển nhượng. 

Việc khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển 
nhượng vốn khi chuyển nhượng thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3, khoản 4, 
khoản 5, Điều này. 

b) Hồ sơ khai thuế 

Hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, chuyển 
nhượng chứng khoán, chuyển nhượng bất động sản khi góp vốn như sau: 

b. 1) Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp: 

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 12/KK-TNCN ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

- Bản chụp Hợp đồng góp vốn 

- Tài liệu xác định trị giá vốn góp theo sổ sách kế toán, hợp đồng mua lại 
phần vốn góp trong tniờng hợp vốn góp do mua lạiề 

- Bản chụp các chứng từ chứng minh chi phí liên quan đến việc xác định thu 
nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp và cá nhân ký cam kết chịu trách nEiệm 
vào bản chụp đó. 

Cơ quan thuế lập thông báo số thuế phải nộp mẫu số 12-1/TB-TNCN bair 
hành kèm theo Thông tư này gửi cho cá nhân. 

b.2) Đổi với thu nhập từ chuyển nhượng chứng=khoán 
- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 12/KK-TNCN ban hành kèm theo 

Thông tư này. 
- Bản chụp Hợp đồng góp vốn 
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Cơ quan thuế lập thông báo số thuế phải nộp mẫu số 12-1/TB-TNCN ban 
hành kèm theo Thông tư này gửi cho cá nhân. 

b.3) Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thì hồ sơ khai thuế 
theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 3 Điều này và thay Hợp đồng chuyển nhượng 
bất động sản bằng bản chụp Hợp đồng góp vốn. 

c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế 
- Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán là 

cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp phát hành vốn. 
- Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là Chi cục Thuế nơi có 

bất động sản góp vốnẽ 

d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày 

chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thế doanh nghiệp. 

đ) Thời hạn nộp thuế 
Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai 

thuế. 
11. Khai thuế từ tiền lương, tiền công đối với thu nhập từ thưởng bằng cổ 

phiếu 
a) Nguyên tắc khai thuế 
Cá nhân khi nhận thưởng bằng cổ phiếu từ đơn vị sử dụng lao động chưa 

phải nộp thuế từ tiền lương, tiền công. Khi cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu cùng 
loại thì khai thuê đôi với thu nhập từ chuyên nhượng chứng và thu nhập từ tiên 
lương, tiền công do được thưởng bằng cố phiếu. 

Việc khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán khi chuyển 
nhượng cổ phiếu cùng loại thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều này. 

b) Hồ sơ khai thuế 
Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công do được thưởng bằng cổ phiếu thì 

hồ sơ khai thuế là tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 07/KK-TNCN ban 
hành kèm theo Thông tư này 

c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế 

Nơi nộp hồ sơ khai thuế là cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu 
nhập. 

d) Thời hạrLnộp hồ sơ ỉdraỉ thuế 
Thời hạn nạo hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày 

chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại. 
đ) Thời hạrưiộp thuế 
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Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai 
thuế. 

12. Trường họp cá nhân đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh; tổ 
chức, cá nhân trả thu nhập đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân; cá 
nhân khai thuế về người phải trực tiếp nuôi dưỡng và cá nhân không ký hợp đồng 
lao động hoặc ký hợp đông lao động dưới 03 tháng có cam kêt thu nhập chưa đến 
mức phải nộp thuế thì khai theo các mẫu số 16/ĐK-TNCN, 17/TNCN, 21a/XN-
TNCN, 21Ồ/XN-TNCN và 23/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. Cơ 
quan thuế thông báo mã số thuế người phụ thuộc theo mẫu số 16-1/TB-MST ban 
hành kèm theo Thông tư này. 

13. Trường hợp cá nhân nước ngoài có thu nhập chịu thuế thuộc diện được 
miễn thuế, giảm thuế do áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam 
và các nước, vùng lãnh thổ khác thi thực hiện các thủ tục sau: 

a) Đối với cá nhân là đối tượng cư trú của nước hoặc vùng lãnh thổ khác 
(bao gồm cả trường hợp cá nhân là đối tượng cư trú của nước hoặc vùng lãnh thổ 
khác có thu nhập hướng dẫn tại điểm b.l khoản 1 (đối với thu nhập từ hoạt động 
hành nghề độc lập và thu nhập khác); khoản 3; điểm b khoản 4; khoản 5; điểm b 
khoản 10 và khoản 9 Điều này): 

Mười lăm ngày trước khi thực hiện họp đồng với các tổ chức, cá nhân Việt 
Nam: cá nhân nước ngoài gửi cho bên Việt Nam ký kết hợp đồng hoặc chi trả thu 
nhập Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định để nộp cho Cơ 
quan thuế quản lý trực tiếp của Bên Việt Nam cùng với hồ sơ khai thuế của lần 
khai thuế đầu tiên. Hồ sơ gồm: 

- Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định mẫu 01/HTQT ban 
hành kèm theo Thông tư này; 

- Bản gốc (hoặc bản chụp đã được chứng thực) Giấy chứng nhận cư trú của 
nước cư trú do Cơ quan thuế cấp ngay trước năm thông báo thuộc diện miễn, giảm 
thuế theo Hiệp định đã được hợp pháp hóa lãnh sự; 

- Bản chụp Hợp đồng lao động với người sử dụng lao động ở nước ngoài và 
cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó (nếu có); 

- Bản chụp Hợp đồng lao động với người sử dụng lao động tại Việt Nam 
(đối với thu nhập từ tiền lương, tiền cống và thu nhập từ kinh doanh) hoặc bản 
chụp giấy tờ pháp lý chứng minh nguồn gốc của khoản thu nhập (đối với các ỉoại 
thu nhập khác) và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó; 

- Bản chụp hộ chiếu sử dụng cho việc xuất nhập cảnh tại Việt Nam và cá 
nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó; 

- Bản chụp đăng ký kinh doanh và/hoặc giấy phép hành nghề, giấy chứng 
nhận đăng ký thuế do nước cư trú cấp đối với cá nhân có thu nhập từ hoạt động 
hành nghề độc lập (thu nhập của thầy thuốc, luật sư, kỹ sư, kiến trúc sư, nha sĩ, kế 
toán viên) có xác nhận của người nộp thuế; 
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- Bản chụp đăng ký kinh doanh và/hoặc giấy phép hành nghề do Việt Nam 
cấp (đối với các ngành nghề pháp luật Việt Nam yêu cầu phải đăng ký kinh doanh 
hoặc có giây phép hành nghề) đối với cá nhân có thu nhập từ hoạt động hành nghề 
độc lập (thu nhập của thầy thuốc, luật sư, kỹ sư, kiến trúc sư. nha sĩ, kế toán viên) 
có xác nhận của người nộp thuế; 

- Bản chụp hợp đồng ký kết với các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam có xác 
nhận của người nộp thuế. Cụ thể: 

+ Trường hợp chuyển nhượng bất động sản: bản chụp hợp đồng chuyển 
nhượng bất động sản. 

+ Trường hợp chuyển nhượng vốn: bản chụp hợp đồng chuyển nhượng vốn; 
bản chụp giấy chứng nhận đầu tư của công ty Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài 
góp vốn có xác nhận của người nộp thuế. 

+ Trường hợp chuyển nhượng chứng khoán: bản chụp hợp đồng mua bán 
chứng khoán. Trường hợp hoạt động mua bán chứng khoán không có hợp đồng 
mua bán chứng khoán thì người nộp thuế nộp giấy chứng nhận tài khoản lưu ký co 
phiếu, trái phiếu do ngân hàng lưu ký hoặc công ty chứng khoán xác nhận theo 
mẫu số 01/TNKDCK ban hành kèm theo Thông tư nàv. 

- Giấy ủy quyền trong trường hợp người nộp thuế uỷ quyền cho đại diện hợp 
pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định. 

Trường họp năm trước đó đã thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo 
Hiệp định thì các năm tiếp theo chỉ cần thông báo các bản chụp Họp đồng lao động 
ký kết với các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam và nước ngoài mới (nếu có). 

Mười lăm ngày trước khi kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam hoặc kết 
thúc năm tính thuế (tuỳ theo thời điêm nào diên ra trước) cá nhân gửi Giây chứng 
nhận cư trú của năm tính thuế đó và bản chụp hộ chiếu cho bên Việt Nam ký kết 
hợp đồng hoặc chi trả thu nhập. Trong phạm vi 03 (ba) ngày làm việc kê từ ngày 
nhận được Giấy chứng nhận cư trú, bên Việt Nam ký kết hợp đồng hoặc chi trả thu 
nhập có trách nhiệm nộp cho Cơ quan thuế Giấy chứng nhận cư trú này. 

Trường hợp vào thời điểm trên vẫn clíưa có được giấy xác nhận cư trú thì cá 
nhân nước ngoài có nghĩa vụ cam kết gửi Giấy chứng nhận cư trú trong quý ngay 
sau ngày kết thúc năm tính thuế. 

Trường hợp cá nhân thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định 
thuế với Việt Nam không có quy định cấp giấy chứng nhận cư trú, cá nhân cung 
cấp bản chụp hộ chiếu thay cho Giấy chứng nhận cư trú. 

Trường hợp tại thời điểm nộp bản chụp hộ chiếu chưa xác định được cá 
nhân là đối tượng cư trú cùa nước hoặc vùng iãnh thố nào, cá nhân có nghĩa vụ 
cam kết gửi bản chụp hộ chiếu trong quý 1 của năm tiếp theo. 

Trường hợp người nộp thuế không thể cung cấp đủ các thông tin hoặc các tài 
liệu theo yêu cầu của Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định, 
đề nghị giải trình cụ thể tại Thông báo mẫu số 01/HTQT nêu trên để cơ quan thuế 
xem xét, quyết định. 
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b) Đối với cá nhân là đối tượng cư trú Việt Nam (bao gồm cả trường hợp cá 
nhân là đối tượng cư trú Việt Nam có thu nhập theo hướng dẫn tại điêm b khoản 2: 
điểm b khoản 7 và điểm b khoản 11 Điều này). 

Đối với cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam được hưởng các quy định 
miễn, giảm thuế đối với thu nhập quy định tại các Điều khoản thu nhập từ phục vụ 
Chính phủ, thu nhập của sinh viên, học sinh học nghề và thu nhập của giáo viên, 
giáo sư và người nghiên cứu thủ tục như sau: 

Mười lăm ngày trước khi thực hiện hợp đồng với các tổ chức, cá nhân Việt 
Nam, cá nhân nước ngoài gửi cho bên Việt Nam ký kết hợp đồng hoặc chi trả thu 
nhập Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định đê nộp cho Cơ 
quan thuế quản lý trực tiếp của Bên Việt Nam cùng với hồ sơ khai thuế của lần 
khai thuế đầu tiên. Hồ sơ gồm: 

- Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định mẫu 01/HTQT ban 
hành kèm theo Thông tư này; 

- Bản gốc (hoặc bản chụp đã được chứng thực) Giấy chứng nhận cư trú của 
nước cư trú do Cơ quan thuế cấp ngay trước năm thông báo thuộc diện miễn, giảm 
thuế theo Hiệp định đã được hợp pháp hóa lãnh sự; 

- Giấy chứng nhận của cơ quan đại diện Việt Nam liên quan đến các hoạt 
động phát sinh thu nhập thông báo miễn thuế theo Hiệp định. 

- Giấy ủy quyền trong trường hợp người nộp thuế uỷ quyền cho đại diện hợp 
pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định. 

Trường hợp cá nhân thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định 
thuế với Việt Nam không có quy định cấp giấy chứng nhận cư trú, cá nhân cung 
câp bản chụp hộ chiếu thay cho Giấy chứng nhận cư trú. Cá nhân có trách nhiệm 
cam kết và chịu trách nhiệm về việc không có quy định cấp 2Ĩấy chứng nhận cư trú 
tại Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định. 

Trường hợp tại thòi điểm nộp bản chụp hộ chiếu chưa xác định được cá 
nhân là đối tượng cư trú của nước hoặc vùng lãnh thổ nào, cá nhân có nghĩa vụ 
cam kết gửi bản chụp hộ chiếu trong quý ngay sau ngày kết thúc năm tính thuế. 

Trường hợp người nộp thuế không thể cung cấp đủ các thông tin hoặc các tài 
liệu theo yêu câu của Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định, 
đê nghị giải trình cụ thể tại Thông báo mẫu số 01/HTQT nêu trên để cơ quan thuế 
xem xét, quyết định. 

c) Đối với vận động viên và nghệ sĩ là đối tượng cư trú của nước ngoài có 
thu nhập từ biểu diễn vãn hoá, thể dục thể thao tại Việt Nam (bao gồm cả trường 
hợp vận động viên và nghệ sĩ hướng dẫn tại tiết b. 1 khoản 1 Điều này) 

Mười lăm ngàỵixước khi thực hiện hợp đồng (hoặc chương trình trao đổi 
văn hoá, thế dục thế thao) với các tổ chức, cá nhân Việt Nam: cá nhân nước ngoài 
gửi cho bên Việt Nam ký kết hợp đồng hoặc chi trả thu nhập Hồ sơ thông báo 
thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định để nộp cho Cơ quan thuế quản lý trực 
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tiếp của Bên Việt Nam cùng với hồ sơ khai thuế của lần khai thuế đầu tiên. Hồ sơ 
gồm: 

- Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định mẫu 01/HTQT ban 
hành kèm theo Thông tư này; 

- Bản gốc (hoặc bản chụp đã được chứng thực) Giấy chứng nhận cư trú của 
nước cư trú do Cơ quan thuế cấp ngay trước năm thông báo thuộc diện miễn, giảm 
thuế theo Hiệp định đã được hợp pháp hóa lãnh sự; 

- Giấy chứng nhận của cơ quan đại diện Việt Nam trong các chương trình 
trao đổi văn hoá, thể dục thể thao về nội dung hoạt động và thu nhập thông báo 
miễn thuế theo Hiệp định. 

- Giấy ủy quyền trong trường họp người nộp thuế uỷ quyền cho đại diện hợp 
pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định. 

Mười lăm ngày trước khi kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam (hoặc 
chương trình trao đổi văn hoá, thể dục thể thao) hoặc kết thúc năm tính thuế (tuỳ 
theo thời điểm nào diễn ra trước) cá nhân nước ngoài gửi Giấy chứng nhận cư trú 
của năm tính thuế đó cho bên Việt Nam ký kết hcrp đồng hoặc chi trả thu nhập. 
Trong phạm vi 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận cư 
trú, bên Việt Nam ký kết hợp đồng hoặc chi trả thu nhập có trách nhiệm nộp cho 
Cơ quan thuế Giấy chứng nhận cư trú này. 

Trường hợp vào thời điểm trên vẫn chưa có được giấy xác nhận cư trú thì cá 
nhân nước ngoài có nghĩa vụ cam kết gửi Giấy chứng nhận cư trú trong quý ngay 
sau ngày kết thúc năm tính thuế. 

Trường hợp không có hợp đồng ỉao động với người sử dụng lao động ở 
nước ngoài hoặc hợp đồng lao động với người sử dụng ỉao động tại Việt Nam, 
người nộp thuế có thể nộp cho Cơ quan thuế thư bể nhiệm hoặc các giấy tờ tương 
đương hoặc có giá trị như họp đồng lao động. 

Trường hợp cá nhân thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định 
thuế với Việt Nam không có quy định cấp giây chứng nhận cư trú, cá nhân cung 
cấp bản chụp hộ chiếu thay cho Giấy chúng nhận cư trú. Cá nhân có trách nhiệm 
cam kêt và chịu trách nhiệm vê việc không có quy định câp giây chứng nhận cư trú 
tại Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định. 

Trường hợp tại thời điểm ĩiộp bản chụp hộ chiếu chưa xác định được cá 
nhân là đối tượng cư trú của nước hoặc vùng lãnh thố nào, cá nhân có ttghĩã vụ 
cam kết gửi bản chụp hộ chiếu trong quý I của năm tiêp theo. 

Trường hợp người nộp thuế không thể cung cấp đủ các thông tin hoặc các tài 
liệu iheo yêu cầu của Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuể theo Hiệp định, 
đề nghị giải trình cụ thể tại Thông báo mẫu số 01/HTQT nêu trên để cơ quan thuế 
xem xét, quyết định. 

d) Đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu 
nhập từ kinh doanh hoặc thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng phát sinh tại Việt Nam 
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do tổ chức, cá nhân trả thu nhập ở nước ngoài chi trả (bao gồm cả trường hợp cá 
nhân không cư trú hướng dẫn tại khoản 6 và khoản 8 Điều này): 

Vào ngày nộp hồ sơ khai thuế của lần khai thuế đầu tiên, cá nhân là đối 
tượng cư trú nước ngoài trực tiếp hoặc uỷ quyền cho một đối tượng khác tại Việt 
Nam nộp cho Cục Thuế quản lý trực tiếp nơi cá nhân làm việc, kinh doanh hồ sơ 
thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định. Hồ sơ gồm: 

- Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định mẫu 01/HTQT ban 
hành kèm theo Thông tư này; 

- Bản gốc (hoặc bản chụp đã được chứng thực) Giấy chứng nhận cư trú của 
nước cư trú do Cơ quan thuế cấp ngay trước năm thông báo thuộc diện miễn, giảm 
thuế theo Hiệp định đã được hợp pháp hóa lẵnh sự; 

- Bản chụp Hợp đồng lao động hoặc bản chụp giấy tờ pháp lý chứng minh 
nguồn gốc của khoản thu nhập hoặc quyền được nhận thừa kế, quà tặng (đối với 
thu nhập từ tiền lương, tiền công hoặc thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng) hoặc 
bản chụp hợp đồng kinh tế ký kết với các tổ chức cá nhân Việt Nam (đối với thu 
nhập từ kinh doanh) và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó; 

- Bản chụp hộ chiếu sử dụng cho việc xuất nhập cảnh tại Việt Nam và cá 
nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó; 

- Bản chụp đăng ký kinh doanh và/hoặc giấy phép hành nghề, giấy chứng 
nhận đăng ký thuế do nước cư trú cấp đối với cá nhân có thu nhập từ hoạt động 
hành nghề độc lập (thu nhập của thầy thuốc, luật sư, kỹ sư, kiến trúc sư, nha sĩ, kế 
toán viên) có xác nhận của người nộp thuế; 

- Giấy ủy quyền trong trường hợp người nộp thuế uỷ quyền cho đại diện hợp 
pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định. 

Trường hợp năm trước đó đã íhông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo 
Hiệp định thì các năm tiếp theo chỉ cần thông báo các bản chụp Hợp đồng lao động 
ký kết với các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam và nước ngoài mới (nếu có). 

Mười lăm ngày trước khi kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam hoặc kết 
thức năm tính thuế (tuỳ theo thời điểm nào diễn ra trước) cá nhân trực tiếp hoặc uỷ 
quyên cho mộí đôi tượng khác tại Việt Nam gửi Giây chứng nhận cư trú của năm 
tính thuế đó và bản chụp hộ chiếu cho Cục Thuế quản lý trực tiếp nơi cá rihân làm 
việc, kinh doanh. 

Trường hợp vàỡ thời điểm trên vẫn chưa có được giấy xác nhận cu trú thì cá 
nhân nước ngoài có nghĩa vụ cam kết gửr Giấy chứng nhận cư trú trong qưý ngay 
sau ngày kết thúc năm tính thuế. 

Trường hợp cá nhân thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định 
thuế với Việt Nam không cỏ quy định cấp giấy chứng nhận cư trú, cá nhân cung 
cấp bản chụp hộ chiếu thay cho Giấy chứng nhận cư trú. 
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Trường hợp tại thời điểm nộp bản chụp hộ chiếu chưa xác định được cá 
nhân là đối tượng cư trú của nước hoặc vùng lãnh thổ nào, cá nhân có nghĩa vụ 
cam kết gửi bản chụp hộ chiếu trong quý I của năm tiếp theo. 

Trường họp người nộp thuế không thể cung cấp đủ các thông tin hoặc các tài 
liệu theo yêu cầu của Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định, 
đề nghị giải trình cụ thể tại Thông báo mẫu số 01/HTQT nêu trên để cơ quan thuế 
xem xét, quyết định. 

Điều 17Ề Khai thuế môn bài 
lề Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản 

lý trực tiếp 

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng..ẽ) 
kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp Tờ khai 
thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của 
người nộp thuế. 

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh 
nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế 
môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc. 

Người nộp thuế kinh doanh không có địa điểm cố định như kinh doanh buôn 
chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác... nộp hồ sơ 
khai thuế môn bài cho Chi cục Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động kinh 
doanh hoặc nơi cư trú. 

2ề Khai thuế môn bài là loại khai thuế để nộp cho hàng năm được thực hiện 
như sau: 

- Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh 
doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh 
doanh. 

Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa 
hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 (ba 
mươi) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế 
hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đáng ký doanh nghiệp. 

Đối với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn 
bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không 
thay đổi các véu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp. 

- Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ 
tính thuế làm thay đổi số íhẼuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ 
sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 
31/12 củaTrãm có sự thay đổi. 

3. Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI ban 
hành kèm theo Thông tư này. 
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Điều 18. Khai thuế, khoản thu ngân sách nhà nước liên quan đến sử 
dụng đất đai 

1. Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 
a) Hồ sơ khai thuế 

a.l) Đối với trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của 
năm, hồ sơ gồm: 

- Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho từng thửa đất chịu thuế theo 
mẫu số 01/TK-SDDPNN áp dụng đối với hộ gia đĩnh, cá nhân hoặc mẫu số 02/TK-
SDDPNN áp dụng cho tổ chức, ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Bản chụp các giấy tờ liên quan đến thửa đất chịu thuế như: Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất, Quyết định hoặc Hợp đồng cho thuê 
đất, Quyết định cho phép chuyển mục đích sử đụng đất; 

- Bản chụp các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế (nếu 
có). 

a.2) Đối với trường hợp khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, hồ 
sơ gồm: 

- Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mẫu số 03/TKTH-
SDDPNN ban hành kèm theo Thông tư này. 

b) Nguyên tắc khai thuế 

bếl) Người nộp thuế có trách nhiệm khai chính xác vào Tờ khai thuế các 
thông tin liên quan đến người nộp thuế như: tên, số chứng minh nhân dân, mã số 
thuê, địa chỉ nhận thông báo thuê; Các thông tin liên quan đên thửa đât chịu thuê 
như diện tích, mục đích sử dụng. Nếu đất đã được cấp Giấy chứng nhận thì phải 
khai đẩy đủ các thông tin trên Giấy chứng nhận như số, ngày cấp, số tờ bản đồ, 
diện tích đất, hạn mức (nếu có). 

Đối với hồ sơ khai thuế đất ở của hộ gia đình, cá nhân, UBND cấp xã xác 
định các chỉ tiêu tại phần xác định của cơ quan chức năng trên tờ khai và chuyển 
cho Chi cục Thuế để làm căn cứ tính thuế. 

Đối vớr hồ sơ khai thuế của tẩ chức, trường hợp Gần làĩĩLrõ một số chỉ tiêu 
liên quan làm căn cứ tính thuế theo đề nghị của cơ quan Thuế, cơ quan Tài nguyên 
và Môi trường có trách nhiệm xác nhận và gửi cơ quan Thuế. 

b.2) Hàng năm, người nộp thuế không phải thực hiện khai lại nếu không có 
sự thay đổi về người nộp thuế và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp. 

Trường họp phát sinh các sự việc dẫn đến sự thay đổi về người nộp thuế thì 
người nộp thuê mới phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Thông 
tư này trong thời hạrr 30 (ba mươi) ngàỵ kể từ rigày phát sinh các sự việc trên; 
Trường họp phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp (trừ trường hợp 
thay đổi giá lm2 đất tính thuế) thì người nộp thuế phải kê khai và nộp hồ sơ khai 
thuế trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố làm thay đổi 
số thuế phải nộp. 
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b.3) Việc kê khai tổng họp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chỉ áp dụng đổi 
với đất ở và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Người nộp thuế thuộc diện phải kê khai tổng họp theo hướng dẫn tại Thông 
tư này thì phải thực hiện lập tờ khai tổng hợp và nộp tại Chi cục Thuế nơi người 
nộp thuế đã chọn và đăng ký. 

c) Khai thuế đối với một số trường hợp cụ thể 

c.l) Đối với tổ chức: Người nộp thuế thực hiện kê khai và nộp hồ sơ khai 
thuế tại Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế. Người nộp thuế có trách nhiệm tự tính, 
tự khai và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo hướng dẫn tại tiết đ.2 khoản 
này. 

C.2) Đối với hộ gia đình, cá nhân 

c.2.1) Đối với đất ở 

c.2.1.1) Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng đất đổi với 01 (một) 
thửa đất hoặc nhiều thửa đất tại cùng một quận, huyện nhưng tông diện tích đất 
chịu thuế không vượt hạn mức đất ở tại nơi có quyền sử dụng đất thì người nộp 
thuế thực hiện lập tờ khai thuế cho từng thửa đất, nộp tại UBND cấp xã và không 
phải lập tờ khai thuế tổng hợp. 

c .2 .1 .2)  Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng đất đối với nhiều thửa 
đất ở tại các quận, huyện khác nhau nhưng không có thửa đất nào vượt hạn mức và 
tổng diện tích các thửa đất chịu thuế không vượt quá hạn mức đất ở nơi có quyên 
sử dụng đất thì người nộp thuế phải thực hiện lập tờ khai thuế cho từng thửa đất, 
nộp tại ƯBND cấp xã nơi có đất chịu thuế và không phải lập tờ khai tổng hợp thuế. 

C.2A.3)  Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng đất đổi với nhiều thửa 
đất ở tại các quận, huyện và không có thửa đẩt nào vượt hạn mức nhưng tông diện 
tích các thửa đất chịu thuế vượt quá hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất: 
người nộp thuế phải thực hiện lập tờ khai thuế cho từng thửa đất, nộp tại UBND 
cấp xã nơi có đất chịu thuế và lập tờ khai tổng hợp thuế nộp tại Chi cục Thuế nơi 
người nộp thuế chọn để làm thủ tục kê khai tổng hợp. 

C.2.1.4) Trường hợp người nộp thuế có quyền sử đụng đất đối với nhiều thửa 
đất ở tại các quận, huyện khác nhau vả chỉ có 01 (một) thửa đất vượt hạn mức đất 
ở nơi có quyền sử dụng đất thì người nộp thuế phải thực hiện lập tờ khai thuế cho 
từng thửa đất, nộp tại UBND câp xã nơi có đất chịu thuê và phải lập tờ khai tông 
hợp tại Chi cục Thuế nơi có thửa đất ở vượt hạn mức. 

c.2.1.5) Trường hợp người nộp thuế có quyền sừ dụng đất đối với nhiều thửa 
đất ở tại các quận, huyện và có thửa đất vượt hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng 
đất thì người nộp thuế phải thực hiện lập tờ khai thuế cho từng thửa đất và nộp tại 
ƯBND cấp xã nơi có đất chịu thuế; đồng thời lựa chọn Chi cục Thuế nơi có đất 
chịu thuế vượt hạn mức để thực hiện lập tờ khai tống hợp. 

c.2.1.6) Chậm nhất là ngày 31 tháng 3 của năm dương lịch tiếp theo, người 
nộp thuế lập Tờ khai tổng hợp thuế theo mẫn số 03/TKTH-SDDPNN gửi Chi cục 
Thuế nơi người RỘp thuế thực hiện kê khai tống hợp và tự xác định phần chênh 
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lệch giữa số thuế phải nộp theo quy định với số thuế phải nộp trên Tờ khai người 
nộp thuế đã kê khai tại các Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế. 

cễ2ệ2) Đối với đất phi nông nghiệp chịu thuế -
Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế 

hoặc tại tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy quyền theo quy định của pháp luật. 

d) Khai bổ sung hồ sơ khai thuế 
d.l) Trường hợp phát sinh cáe yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến 

tăng, giảm số thuế phải nộp thì người nộp thuế phải kê khai bổ sung theo mẫu số 
01/TK-SDDPNN hoặc mẫu số 02/TK-SDDPNN trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày 
kể từ ngày phát sinh các yếu tố đó. 

d.2) Trường hợp phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai 
sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì người nộp thuế được khai bổ 
sung. 

Trường hợp đến sau ngày 31 tháng 3 năm sau mà người nộp thuế mới phát 
hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn thì được khai bổ 
sung (khai cho cả Tờ khai thuế năm và Tờ khai tổng hợp). Khai bổ sung hồ sơ khai 
thuế thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này. 

đ) Thòi hạn cơ quan thuế ra thông báo và thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi 
nông nghiệp: 

đ.l) Thời hạn cơ quan thuế ra thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông 
nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân chậm nhất là ngày 30 tháng 4 của năm. Cơ quan 
thuế ban hành Thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo mẫu số 
01/TB-SDDPNN ban hành kèm theo Thông tư này. 

đễ2) Thời hạn nộp thuế: 

- Người nộp thuế nộp tiền thuế sử dụng đất phi nổng nghiệp của năm làm 2 
kỳ. Kỳ thứ nhất, thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày 31 tháng 5. Kỳ thứ hai, thời 
hạn nộp tiền chậm nhất là ngày 31 tháng 10. 

Người nộp thuế được quyền lựa chọn nộp thuế một lần hoặc hai lần trong 
năm. Trường hợp người nộp thuế muốn nộp một lần cho cả năm thì phải nộp vào 
kỳ nộp thử nhất của năm. 

- Thời hạn nộp liền chênh lệch theơ xác định của người nộp thuế tại Tà khai 
tổng hợp chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm sau. 

- Trường hợp trong chu kỳ ổn định 05 (năm) năm mà người nộp thuế đề nghị 
được nộp thuê một lần cho nhiều năm thì hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 
12 của năm đề nghịể 

2. Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp 
a) Người nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp nộp hồ sơ khai thuế sử đụng đất 

nông nghiệp Gho Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp (hoặc 
Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi lập sổ thuế). 
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b) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp 

- Đối với tổ chức, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp 
chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đã thuộc diện chịu thuế và có 
trong sổ bộ thuế của cơ quan thuế từ năm trước thì không phải nộp hồ sơ khai thuế 
sử dụng đất nông nghiệp của năm tiếp theo. 

- Trường họp nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp cho diện tích trồng cây lâu 
năm thu hoạch một lần, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là 10 (mười) ngày kể từ ngày 
khai thác sản lượng thu hoạch. 

- Trường hợp trong năm có phát sinh tăng, giảm diện tích chịu thuế sử dụng 
đất nông nghiệp thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là 10 
(mười) ngày kể từ ngày phát sinh tăng, giảm diện tích đất. 

- Trường hợp được miễn hoặc giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thì người 
nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp cùng giấy tờ liên 
quan đến việc xác định miễn thuế, giảm thuế của năm đầu tiên và năm tiếp theo 
năm hết thời hạn miễn thuế, giảm thuế. 

c) Hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp là Tờ khai thuế sử dụng đất 
nông nghiệp theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho tổ chức theo mẫu số 
01/SDNN ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho hộ gia đình, cá nhân theo 
mẫu số 02/SDNN ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho khai thuế đối với đất trồng 
cây lâu năm thu hoạch một lần theo mẫu số 03/SĐNN ban hành kèm theo Thông tư 

d) Xác định số thuế sử dụng đất nông nghiệp phải nộp 
- Đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp của người nộp thuế là tổ chức thi 

người nộp thuế tự xác định số thuê phải nộp trong Tờ khai thuê sử dụng đât nông 
nghiệp. 

- Đổi với thưế sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân: căn cứ vào 
sổ thuế củarnăm trước hoặc Tờ khai thuế sử dụng đât nông nghiệp trong năm, Chi 
cục Thuế tính thuế, ra Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo mẫu số 
04/SDNN ban hành kèm theo Thông tư này và gửi cho người nộp thuê biêt. 

- Đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp trồng cây lâu năm- thu hoạch một 
lần, người nộp thuế tự xác định số thuế sử dụng đất nông nghiệp phải nộp. Trường 
hợp người nộp thuế không xác định được số thuế t>hải nộp thì cơ quan "thuế sẽ ấn 
định thuế và thông báo cho người nộp thuế biết. 

đ) Thời hạn cơ quan thuế ra thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp 
cho hộ gia đình, cá nhân: 
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- Chậm nhất là ngày 30 tháng 4 đối với thông báo nộp thuế sử dụng đất nông 
nghiệp của kỳ nộp thứ nhất trong năm; thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 31 
tháng 5. 

- Chậm nhất là ngày 30 tháng 9 đối với thông báo nộp thuế sử dụng đất nông 
nghiệp của kỳ nộp thứ hai trong năm; thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 31 
tháng 10. 

- Trường hợp nhận hồ sơ khai thuế bổ sung sau ngảy đã ra thông báo thuế, 
cơ quan thuế ra thông báo nộp thuế theo hồ sơ khai bổ sung chậm nhất là 10 
(mười) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ khai thuế. 

Trường hợp địa phương có mùa vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp không 
trùng vói thòi hạn nộp thuế quy định tại điểm này thì Chi cục Thuế được phép lùi 
thời hạn thông báo nộp thuế và thời hạn nộp thuế không quá 60 (sáu mươi) ngày so 
với thời hạn quy định tại điểm này. Trường hợp người nộp thuế có yêu cầu nộp 
thuế một lần cho toàn bộ số thuế sử dụng đất nông nghiệp cả năm thì người nộp 
thuế phải thực hiện nộp tiền thuế theo thời hạn của kỳ nộp thứ nhất trong năm. 

3. Khai tiền thuê đất, thuê mặt nước và thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt 
nước 

a) Người thuê đất, thuê mặí nước thực hiện khai tiền thuê đất, thuê mặt nước 
theo mẫu số 01/TMĐN ban hành kèm theo Thông tư này và nộp cùng hồ sơ thuê 
đất, thuê mặt nước cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài 
nguyên môi trường hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định đơn giá thuê 
đất theo quy định của UBND cấp tỉnh về quy trình phối hợp giữa các cơ quan chức 
năng của địa phương trong việc xác định đơn giá thuê đất. Trường hợp địa phương 
chưa thực hiện cơ chê một cửa liên thông thì hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt 
nước nộp tại cơ quan thuế địa phương nơi có đất, mặt nước cho thuê. 

Thời hạn nộp hồ sơ kê khai tiền thuê đất, thuê mặt nước chậm nhất ỉà 30 (ba 
mươi) ngày kể từ ngày phát sĩnh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. 

Ngày phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với trường hợp cho 
thuê đất, thuê mặt nước là ngày quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước của eơ 
quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành. Trường hợp thời điểm bàn giao 
đất, mặt nước không đúng với thời điểm ghi ứong quyết định cho thuê đất, thuê 
mặt nước thì ngày phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước là ngày bàn giao đất, 
mặt nước thực tế. 

Trường hợp người được thuê đất, thuê mặt nước đã nộp hồ sơ khai tiền thuê 
đất, thuê mặt nước cho cơ quan ĩhuế hoặc đang thực hiện nộp tiền thuê theo thông 
báo của cơ quan thuế thì không phải nộp hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Trường hợp trong năm có sự thay đổi về diện tích trong hợp đồng thuê đất, 
thuê mặt nước, vê vị trí đât... dân đên sự thay đôi về sô tiên thuê phải nộp thì người 
được thuê đât, thuê mặt nước phải khai lại hô sa DỘp tiên thuê đât, thuê mặt nưácr 
mới và nộp cho cơ quan thuế chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày được cấp 
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có thẩm quyền ban hành văn bản ghi nhận sự thay đổi về diện tích đất, mặt nước, 
về vị trí... dẫn đến sự thay đối về số tiền thuê phải nộp. 

b) Thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước 

b.l) Trường hợp thuê đất, thuê mặt nước mới: Văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên môi trường có trách nhiệm chuyển hồ sơ khai 
tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế. 
Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ khai tiền thuê đất, 
thuê mặt nước hợp lệ, cơ quan thuế xác định số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải 
nộp và gửi Thông báo nộp tiền thuê đất theo mẫu số 02/TMĐN ban hành kèm theo 
Thông tư này thông qua Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài 
nguyên môi trường tới người thuê đất, thuê mặt nước biết để nộp tiền thuê đất, thuê 
mặt nước vào ngân sách nhà nước. 

b.2) Trường hợp nộp tiền thuê đất hàng năm thì kể từ năm thuê đất thứ hai, 
cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền thuê đất cho người thuê đất, thuê mặt nước 
như sau: 

- Chậm nhất là ngày 30 tháng 4 đối với thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt 
nước của kỳ nộp thứ nhất trong năm; Thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày 31 
tháng 5. 

- Chậm nhất là ngày 30 tháng 9 đối với thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt 
nước của kỳ nộp thứ hai trong năm; Thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày 31 tháng 
10. 

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh đơn giá thuê đất, thuê mặt 
nước thì cơ quan thuê phải xác định lại tiên thuê đât, thuê mặt nước phải nộp và 
thông báo cho người nộp thuế thực hiện. 

Trường họíp người thuê đất, thuê mặt nước muốn nộp tiền thuê đất, thuê mặt 
nước một lần cho toàn bộ số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp cả năm thi phải 
thực hiện nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo thời hạn của kỳ nộp thử nhất trong 
năm. 

Trường hợp nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước 01 (một) lần cho toàn bộ thời 
gian thuê thì thời hạn nộp tiên là thời hạn ghi trên thông -báo nộp tiên của cơ quan 
thuế. 

4. Khai tiền sử dụng đất 

a) Đối với Tổ chức kinh tế 
Thời hạn nộp hồ sơ kê khai tiền sử dụng đẩt chậm nhất là-10 (rnười) ngày kể 

từ ngày phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. 
Ngày phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với trường hợp tổ chức 

kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua bình thức 
đấu giá quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đế thực hiện dự 
án là ngày quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đẩt của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành. Trường hợp thời điểm bàn giao đat 
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không đúng với thời điểm ghi trong quyết định giao đất thì ngày phát sinh nghĩa vụ 
với ngân sách nhà nước là ngày bàn giao đất thực tế. 

Tổ chức kinh tế thực hiện khai tiền sử dụng đất theo mẫu số 01/TSDĐ ban 
hành kèm theo Thông tư này và nộp cùng các giấy tờ liên quan đến việc xác định 
nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật cho cơ quan Nhà nước có thấm 
quyền theo quy định của UBND cấp tỉnh về quy trình phối hợp giữa các cơ quan 
chức năng của địa phương trong việc luân chuyển hồ sơ, xác định, thu nộp nghĩa 
vụ tài chính về đất để kê khai nghĩa vụ về tiền sử dụng đất. 

Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt 
giá thu tiền sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cơ quan thuế xác 
định số tiền sử dụng đất phải nộp, ra và gửi Thông báo nộp tiền sử dụng đất theo 
mẫu số 02/TSDĐ ban hành kèm theo Thông tư này cho tổ chức kinh tế. 

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân 

Thời hạn nộp hồ sơ kê khai tiền sử dụng đất chậm nhất là 10 (mười) ngày kể 
từ ngày nhận được thông báo phải thực hiện nghĩa vụ tài chính của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền. 

Người sử dụng đất thực hiện khai tiền sử dụng đất theo mẫu số 01/TSDĐ 
ban hành kèm theo Thông tư này và nộp cùng các giấy tờ liên quan đến việc xác 
định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật cho Văn phòng đăng ký quyền 
sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên môi trường. Trường hợp địa phương chưa 
thực hiện cơ chế một cửa liên thông thì hồ sơ khai tiền sử dụng đất nộp tại cơ quan 
thuế địa phương nơi có đất. 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi 
trường có trách nhiệm chuyển hồ sơ khai tiền sử đụng đất của người sử dụng đất 
cho cơ quan thuế nơi có đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày ỉàm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai tiền sử 
dụng đất, cơ quan thuế xác định sổ tiền sử dụng đất phải nộp, ra và gửi Thông báo 
nộp tiền sử dụng đất theo mẫu số 02/TSDĐ ban hành kèm theo Thông tư này cho 
người sử dụng đất hoặc thông qua Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ 
quan tài nguyên môi trường đê gửi cho người sử dụng đất. 

c) Đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì ngơời nộp thuế nộp tiền 
sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu giá. 

d) Thời hạn nộp tiền sử dụng đất là thời hạn ghi ưên thông báo nộp tiền của 
cơ quan thuếể 

Điều 19. Khai phí, lệ phí 
1. Khai lệ phí trước bạ 

a) Trách nhiệm nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ và nơi-nộp hồ sơ khai lệ phí 
trước bạ 
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Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ có trách 
nhiệm kê khai và nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ cho cơ quan thuế khi đăng ký 
quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Hồ sơ khai lệ phí trước bạ nhà, đất được nộp cho Văn phòng đăng ký 
quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên môi trường tại địa phương nơi có nhà, 
đất. Trường hợp địa phương chưa thực hiện cơ chế một cửa liên thông thì hồ sơ kê 
khai lệ phí trước bạ nhà, đất nộp tại Chi cục Thuế địa phương nơi có nhà, đất. 

- Hồ sơ khai lệ phí trước bạ của tài sản khác như phương tiện vận tải, súng... 
nộp tại Chi cục Thuế địa phương nơi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng. 

b)24 Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ nhà, đất 
- Tờ khai ỉệ phí trước bạ theo mẫu 01/LPTB ban hành kèm theo Thông tư 

này; 
- Giấy tờ chứng minh nhà, đất có nguồn gổc hợp pháp; 
- Giấy tờ hợp pháp về việc chuyển giao tài sản kỷ kết giữa bên giao tài sản 

và bên nhận tài sản; 
- Các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc đổi tượng không 

phải nộp lệ phí trước bạ hoặc được miên lệ phỉ trước bạ (nêu có). 
Riêng đổi với trường hợp tài sản nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản thì 

hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ không cần phải có tờ khai lệ phỉ trước bạ theo mâu 
01/LPTB nêu trên. Cơ quan thuế căn cứ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mâu 
sổ 11/KK-TNCN để tính sổ tiền lệ phí trước bạ phải nộp của chủ tài sản và ra 
thông báo theo mẫu 01-1/LPTB ban hành kèm theo Thông tư này. 

c) Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ tài sản khác theo quy định của pháp luật về 
lệ phí traớc bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển 
thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam nêu tại điểm e khoản 1 Điều này) 

- Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 02/LPTB ban hành kèm theo Thông tư 
này; 

- Hóa đơn mua tài sản hợp pháp (đối với trường hợp mua bán, chuyển 
nhượng, trao đổi tài sản mà bên giao tài sản là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, 
kinh doanh); hoặc hóa đơn bán hàng_tịch thu (đối với trường hợp mua hàng tịch 
thu); hoặc quyết định chuyển giao, chuyển nhượng, thanh lý tài sản (đối với trường 
hợp cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước, cơ quan tư pháp nhà nước, cơ quan 
hành chính sự nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
xã hội, tô chức xã hội - nghê nghiệp không hoạt động sản xuât, kinh doanh thực 

24 Điểm này được bổ sung theo quy định tai khoản 5 Điềụ 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngàỵ 
25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đôi, bô sung một sô điêu của Thông tư sò 
156/20L3/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư 
số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông 
tư số 85/2011/TT-BTC ngay 17/6/2011, Thông tư sổ 39/2014/TT-BTC ngay 31/3/2014 và Thông 
tư số 78/2014/TT-BTC ngàỵ 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành 
chính về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 
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hiện chuyển giao tài sản cho tổ chức, cá nhân khác); hoặc giấy tờ chuyển giao tài 
sản được ký kết giữa bên giao tài sản và bên nhận tài sản có xác nhận của Công 
chứng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp chuyến giao tài 
sản giữa các cá nhân, thể nhân không hoạt động sản xuất, kinh doanh); 

- Giấy đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản của chủ cũ (đối với tài sản 
đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi); 

- Các giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản thuộc đối tượng không 
phải nộp lệ phí trước bạ hoặc được miễn lệ phí trước bạ (nếu có). 

d) Các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc đối tượng không 
phải nộp lệ phí trước bạ hoặc được miễn lệ phí trước bạ trong một số trường hợp 
như sau: 

Giấy tờ nêu tại điểm này là bản chính hoặc bản sao có công chứng hay 
chứng thực (trừ trường hợp quy định cụ thể). 

d.l) Trường hợp đất được Nhà nước giao hoặc công nhận sử dụng vào mục 
đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối: có xác 
nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trên "Phiếu chuyển thông tin địa 
chính đế thực hiện nghĩa vụ tài chính" về đất đủ điều kiện cẩp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất theo hình thức Nhà nước giao đất hoặc công nhận quyền sử 
dụng đất. 

d.2) Đối với các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng được nhà nước công 
nhận hoặc được phép hoạt động sử dụng đất vào mục đích cộng đồng: 

- Giấy tờ chứng minh cơ sở tôn giáo được nhà nước cho phép hoạt động; 

- Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao 
đất. 

d.3) Nhà, đất, tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ quốc 
phòng, an ninh: Bản chụp (có đóng dấu xác nhận của cơ quan) quyết đinh phê 
duyệt của cấp có thẩm quyền về việc giao tài sản hoặc mua sắm đầu tư tài sản đặc 
biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ quốc phòng, an ninh; Hoặc xác nhận của 
cấp có thẩm quyền của cơ quan công an, quốc phòng về nhà đất, tài sản của đơn vị 
thuộc loại chuyên dùng phục vụ mục đích quốc phòng, -an ninh. 

d.4) Trường hợp nhà, đất được bồi thưcmg: 

- Quyết định thu hồi nhà đất cũ và quyết định giao nhà đất mới của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền. 

- Giấỵ chứng nhận quyền sừ dụng đất, quyền sở hữu nhà của chủ nhà đất bị 
nhà nước thu hồi được cơ quan có tham quyền cấp mà trên Giấy chứng nhận không 
ghi nợ nghĩa vụ tài chính. 

Trơờng hợp chủ nhà đất đã hoàn thành nghĩa vụ về lệ phí trước bạ nhưng 
chưa được cấp hoặc mất giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất thì 
xuất trình chứng từ nộp lệ phí trước bạ cúa chủ nhà đất bị nhà nước thu hồi (hoặc -
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xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ nhà đất); hoặc quyết định được miễn nộp lệ 
phí trước bạ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Hóa đơn hoặc hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà, đất hợp Dháp theo 
quy định của pháp luật, kèm theo bản chính chứng từ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ 
của cơ quan thu hồi nhà, đất trả (đối vói trường hợp nhận bồi thường, hỗ trợ bằng 
tiền). 

Cơ quan Thuế sau khi đã xử lý không thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất 
được đền bù hoặc mua bằng tiền đền bù thì ghi: "Đã xử lý không thu lệ phí trước 
bạ tại tờ khai số...", ký tên và "đóng dấu treo" vào chứng từ nhận tiền đền bù. 

d.5) Trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài 
sản thì cần giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, sử dụng tài sản đã được cấp. 

d.6) Tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của doanh nghiệp được cổ phần 
hóa thành sở hữu của công ty cổ phần thì công ty cổ phần kê khai lệ phí trước bạ 
phải cung cấp cho cơ quan Thuế hồ sơ sau đây: 

- Bản chụp (có đóng dấu xác nhận của công ty) quyết định của cơ quan có 
thẩm quyền về việc chuyển doanh nghiệp thành công ty co phân. 

- Danh mục những tài sản chuyển giao từ doanh nghiệp sang công ty cổ 
phần (đối với doanh nghiệp chỉ cổ phần hóa từng phần thì phải có quyết định 
chuyển giao tài sản của doanh nghiệp), trong đó có tên các tài sản làm thủ tục kê 
khai lệ phí trước bạ. 

d.7) Tài sản đã nộp lệ phí trước bạ mà tổ chức, cá nhân góp vốn, điều động 
hoặc được chia thì người nộp thuế cần có: 

- Giấy tờ chứng minh người có tài sản trước bạ là thành viên của tổ chức đó 
(Quyết định thành lập tổ chức hoặc Điều lệ hoạt động của tố chức có tên thành 
viên góp vốn bằng tài sản hoặc giây tờ chứng minh việc góp vốn bằng tài sản; hoặc 

có tên trong đăng ký kinh doanh và có giấy tờ chứng minh việc góp vốn bằng tài 
sản). 

- Quyết định giải thể, chia, tách, họp nhất, sáp nhập tổ chức và phân chia tài 
sản cho thành viên góp vốn. 

- Chứng từ nộp lệ phí trước bạ (đối với trường hợp phải nộp lệ phí trước bạ); 
hoặc tờ khai lệ phí trước bạ tại phần xác định của cơ quan Thuế ghi: Jkhông ohải 
nộp lệ phí trước bạ (đối với trường hợp không phải nộp theo quy định của pháp 
luật) của người giao tài sản bàn giao cho người nhận tài sản; hoặc Giây chứng nhận 
quyền sở hữu, sử dụng tài sản do người góp vốn bằng tài sản đứng tên (đối với tố 
chức nhận vôn góp kê khai trước bạ); hoặc Giây chứng nhận quyên sở hữu, sử 
dụng tài sản do tổ chức giải thể đứng tên (đối với thành viên được chia tài sản kê 
khai trước bạ). 

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (trường hợp góp vốn), hoặc quyết định phân 
chia, điều động tài sản theo hình thức ghi tăng, ghi giảm vốn của cấp có thẩm 
quyền (đối với trường hợp điều động tài sản giữa các đơn vị thành viên hoặc nội bộ 
một đơn vị dự toán). 
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d.8) Trường hợp nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà hỗ trợ mang tính chất 
nhân đạo: Giấy tờ chuyển quyền sở hữu, sử dụng nhà đất giữa bên tặng và bên 
được tặng. 

d.9) Tài sản thuê tài chính: 
- Hợp đồng cho thuê tài chính được ký kết giữa bên cho thuê và bên thuê tài 

sản theo quy định của pháp luật về cho thuê tài chính. 
- Biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê và bên 

thuê tài sản. 
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản của công ty cho thuê tài chính. 

d.10) Vỏ, khung, tổng thành máy thay thế phải đăng ký lại trong thời gian 
bảo hành: 

- Giấy bảo hành tài sản. 

- Phiếu xuất kho tài sản thay thế, kèm theo giấy thu hồi tài sản cũ của người 
bán cấp cho người mua. 

d.l 1) Trường hợp chứng minh mối quan hệ trong gia đình sừ dụng một trong 
những giấy tờ có liên quan như: sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai 
sinh, quyết định công nhận con nuôi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy 
định của pháp luật hoặc xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi 
người cho hoặc nhận tài sản thường trú về mối quan hệ. 

đ) Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy 
nội địa, tàu biến nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam thì phải có: 

- Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 02/LPTB ban hành kèm theo Thông tư 
này; 

- Phiếu báo hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc tàu thuyền 
thuộc đối tượng được đăng ký sở hữu (nhằm bảo đảm quyền lợi cho người nộp lệ 
phí trước bạ trong trường hợp đã nộp lệ phí trước bạ mà không được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu, sử dụng). 

e) Chi cục Thuế ra thông báo nộp lệ phí trước bạ trong thời hạn 03 (ba) ngày 
làm việc (đôi với nhà-đất) hoặc trong 01 (một) ngày làm việc (đối với tàu thuyền, 
ốtô, xe máy, súng săn, súng thể thao) kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp 
hồ sơ không hợp lệ thì Chi cục Thuế trả lại hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường (đối với hồ sơ lệ phí trước bạ nhà, 
đất), hoặc cho người có tài sản (đối với hồ sơ trước bạ tài sản khác) theo thời hạn 
tại điểm này. 

Thông báo nộp lệ phí trước bạ đối với nhả, đất theo mẫu Ol-1/LPTB ban 
hành kèm theo Thông Jtư này; Thông báo nộp lệ phí trước bạ của tài sản khác được 
ghi ngay trên Tờ khai nộp lệ phí trước bạ của tài sản đó. 

g) Thời hạn nộp lệ phí trước bạ là thời hạn ghi trên thông báo nộp lệ phí 
trước bạ. 
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2. Khai phí bảo vệ môi trường đôi với trường hợp khai thác khoáng sản 

a) Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ 
môi trường với cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng nơi kê khai nộp thuế tài 
nguyên. Trường hợp tổ chức thu mua gom khoáng sản phải đăng ký nộp thay 
người khai thác thì tổ chức đó có trách nhiệm nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi 
trường với cơ quan thuế quản lý cơ sở thu mua khoáng sản. 

b) Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là loại khai theo 
tháng và quyết toán năm. 

Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản bao 
gồm khai quyết toán năm và khai quyết toán đến thời điếm có quyết định về việc 
doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở 
hữu, giải thế, chấm dứt hoạt động. 

c) Hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo tháng 
là tờ khai theo mẫu 01/BVMT ban hành kèm theo Thông tư này. 

d) Hồ sơ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 
là tờ khai mẫu 02/BVMT kèm theo Thông tư này. 

3. Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước 
a) Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà 

nước nộp hồ sơ khai phí, lệ phí cho cơ quan thuế quản lý trực tiêp. 
b) Khai phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước là loại khai theo tháng và khai 

quyết toán năm. 
c) Hồ sơ khai phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo tháng là Tờ khai 

phí, lệ phí theo mẫu số 01/PHLP ban hành kèm theo Thông tư này. 
d) Hồ sơ khai quyết toán năm phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước ỉà Tờ 

khai quyết toán phí, lệ phí năm theo mẫu số 02/PHLP ban hành kèm theo Thông tư 
này. 

Điều 20. Khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 
Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài 

1. Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh 
khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo 
hướng dẫn tại Điều này. 

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh 
doanh khai thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điều này, khai thuế thu nhập cá nhân 
theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư này. 

2. Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, 
nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu 
thué TNDN 

a) Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu nước 
ngoài ký họp đồng với Nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng 
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văn bản với cơ quan thuế về việc Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài 
thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở 
kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập tính thuê TNDN trong phạm vi 20 
(hai mươi) ngày làm việc kể từ khi ký họrp đồngễ 

Khi cơ quan thuế cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho Nhà thầu nước 
ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thì Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài 
có trách nhiệm gửi 01 (một) bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuế có xác nhận 
của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cho bên Việt Nam hoặc Nhà 
thầu nước ngoàiẵ Trường hợp có phát sinh việc thanh toán cho Nhà thầu nước 
ngoài trong thời gian bên Việt Nam chưa nhận được bản chụp Giấy chứng nhận 
đăng ký thuế của Nhà thầu nước ngoài thì bên Việt Nam có trách nhiệm kê khai, 
khấu trừ và nộp khoản thuế GTGT, thuế TNDN thay Nhà thầu nước ngoài, nhà 
thầu phụ nước ngoài phải nộp như hướng dẫn tại khoản 3 Điều này. 

Khi Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đã được cơ quan thuế 
cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế thì Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước 
ngoài có trách nhiệm khai, nộp thuế GTCÌT theo phương pháp khấu trừ đối với 
doanh thu phát sinh kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế, số thuế 
GTGT bên Việt Nam đã nộp thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài 
theo tỷ lệ (%) không bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp của Nhà thầu nước ngoài, 
Nhà thầu phụ nước ngoài; đồng thòi Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước 
ngoài không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào phát sinh trước khi được cấp giấy 
chứng nhận đăng ký thuế. 

b) Khai thuế GTGT 

Nhà thầu nước ngoài thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại 
Điều 11 Thông tư này. 

c) Khai thuế TNDN 

Nhà thầu nước ngoài thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng 
dẫn tại Điều 12 Thông tư này. 

d) Hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định 

Trường hợp nhà thầu nước ngoài thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế do 
áp dụng Hiệp định trẫnh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và nước, vùng lãnh thổ 
khác thì thực hiện thêm thủ tục sau: 

Khi tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế gửi hồ sơ thông 
báo thuộc diện miễn,-giảm thuế theo Hiệp định cho cơ quan thuế cùng Tờ khai thuế 
thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01A/TNDN hoặc mẫu số G1B/TNDN ban 
hành kèm theo Thông tư này. Hồ sơ gồm: 

- Thông báơ thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định theo mẫu số 
01/HTQT ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Bản gốc (hoặc bản chụp đã được chứng thực) Giấy chứng nhận cư trú do 
cơ quan thuế của nước cư trú cấp ngay trước năm thông báo thuộc diện miễn, giảm 
thuế theo Hiệp định đã được hợp pháD hóa lãnh sự; 
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- Bản chụp hợp đồng ký kết với các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam và nước 
ngoài có xác nhận của người nộp thuế. 

- Giấy uỷ quyền trong trường hợp người nộp thuế uỷ quyền cho đại diện hợp 
pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định. 

Trường hợp năm trước đó người nộp thuế đã thông báo thuộc diện miễn, 
giảm thuế theo Hiệp định thì các năm tiếp theo chỉ cần thông báo các bản chụp hợp 
đồng ký kết với các to chức, cá nhân tại Việt Nam và nước ngoài mới (nếu có) có 
xác nhận của người nộp thuê. 

Khi khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế gửi Giấy 
chứng nhận cư trú đã được hợp pháp hóa lãnh sự của năm tính thuế đó và xác nhận 
về việc thực hiện hợp đồng của các bên ký kết hợp đồng cùng Tờ khai quyết toán 
thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 
này. 

Trường hợp người nộp thuế không thể cung cấp đủ các thông tin hoặc các tài 
liệu theo yêu cầu của Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định, 
đề nghị giải trình cụ thể tại Thông báo mẫu số 01/HTQT nêu trên để cơ quan thuế 
xem xét, quyết định. 

3. Khai thuế đổi với trường họp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, 
nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu 

a) Khai thuế đối với trường họp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, 
nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh 
thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đông 
nhà thầu. 

Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần 
trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng 
lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài. 

- Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài khấu trừ và nộp thuế 
thay cho Nhà thầu nước ngoài và nộp hô sơ khai thuê, hô sơ khai quyêt toán thuê 
cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam. 

Đối với hợp đồng nhà thầu là hợp đồng xây dựng, lắp đặt thì nộp hồ sơ khai 
thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế cho Cục thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng 
Cục Thuế địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt quy định. 

- Bên Việt Nam có trách nhiệm đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực 
tiếp để thực hiện nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài 
trong Dhạm vi 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng. 

b) Khai thuế đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác 

b. 1) Hồ sơ khai thuế: 
- Tờ khai thuế theo mẫu số 01/NTNN ban hành kèm theo Thông tư này; 
- Bản chụp hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có xác nhận của 

người nộp thuế (đối với lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầu); 
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- Bản chụp giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề có xác nhận của 
người nộp thuế. 

b.2) Hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định: 

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế do 
áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và nước, vùng lãnh thổ 
khác thì thực hiện thêm các thủ tục sau: 

Mười lăm ngày trước thời hạn khai thuế, bên Việt Nam ký kết hợp đồng 
hoặc chi trả thu nhập cho Nhà thầu nước ngoài gửi Cơ quan thuế quản lý trực tiếp 
của bên Việt Nam hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định. Hồ 
sơ gồm: 

- Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định mẫu số 01/HTQT 
ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Bản gốc (hoặc bản chụp đã được chứng thực) Giấy chứng nhận cư trú do 
cơ quan thuế của nước cư trú cấp ngay trước năm thông báo thuộc diện miễn, giảm 
thuế theo Hiệp định đã được hợp pháp hóa lãnh sự; 

- Bản chụp hợp đồng ký kết với các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam có xác 
nhận cửa người nộp thuế. 

+ Trường hợp hoạt động mua bán chứng khoán không có hợp đồng mua bán 
chứng khoán thì người nộp thuế nộp Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, 
trái phiếu do Ngân hàng lưu ký hoặc Công ty chứng khoán xác nhận theo mẫu số 
01/TNKDCK ban hành kèm theo Thông tư này. 

+ Đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn: người nộp thuế nộp 
thêm bản chụp có xác nhận của người nộp thuế hợp đồng chuyển nhượng vốn, bản 
chụp Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài 
góp vốn có xác nhận của người nộp thuế. 

+ Đối với trường hợp các cơ quan Chính phủ nước ngoài có thu nhập thuộc 
diện được miễn thuế theo quy định của điều khoản về lãi từ tiền cho vay của Hiệp 
định: người nộp thuế nộp bản chụp hợp đồng vav vốn được ký kết giữa cơ quan 
Chính phủ nước ngoài với tổ chức, cá nhân tại Việt Nam có xác nhận của người 
nộp thuế 

- Giấỹ uỷ quyền trong trường hợp người nộp thuế uỷ quyền cho đại diện hợp 
pháp thực hiện thủ tục áp dọng Hiệp định. 

Trường .hợp năm trước đó đã thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo 
Hiệp định thì cáe năm tiếp theo chỉ cần thông báo các bản-chụp hợp đồng kinh tế 
mới ký kết vói các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam và nước ngoài (nếu có) có xác 
nhận eủa người nộp thuế. 

15 (mười lăm) ngày trước khi kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam hoặc 
kết thúc năm tính thuế (tuỳ theo thời điểm nào diễn ra trước) Nhà thầu nước ngoài 
gửi bản gốc (hoặc bản chụp đã được chứng thực) Giấy chứng nhận cu trú đã được 
hợp pháp hóa lãnh sự của năm tính thuế đó cho bên Việt Nam ký kết hợp đồng 
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hoặc chi trả thu nhập. Trong phạm vi 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
Giấy chứng nhận cư trú, bên Việt Nam ký kết họp đồng hoặc chi trả thu nhập có 
írách nhiệm nộp cho Cơ quan thuế bản gốc (hoặc bản chụp đã được chứng thực) 
Giấy chứng nhận cư trú này. 

Trường hợp vào thời điểm trên vẫn chưa có được Giấy chứng nhận cư trú thì 
nhà thầu nước ngoài có nghĩa vụ cam kết gửi bản gốc (hoặc bản chụp đã được 
chứng thực) Giấy chứng nhận cư trú đã được họp pháp hóa lãnh sự trong quý ngay 
sau ngày kết thúc năm tính thuế. 

Trường họp người nộp thuế không thể cung cấp đủ các thông tin hoặc các tài 
liệu theo yêu cầu của Ho sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định, 
đề nghị giải trình cụ thể tại Thông báo mẫu số 01/HTQT nêu trên để cơ quan thuế 
xem xét, quyết định. 

e) Khai thuế đối với hãng Hàng không nước ngoài 

Văn phòng bán vé, đại lý tại Việt Nam của hãng Hàng không nước ngoài có 
trách nhiệm khai thuế TNDN và nộp thuế cho hãng Hàng không nước ngoài. 

Hồ sơ khai thuế được nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp Văn phòng bán 
vé, đại lý tại Việt Nam của hãng Hàng không nước ngoài. 

Khai thuế TNDN cho hãng Hàng không nước ngoài là loại khai theo quý. 

c. 1) Hồ sơ khai thuế: 
- Tờ khai thuế cho các hãng Hàng không nước ngoài theo mẫu số 01/HKNN 

ban hành kèm theo Thông tư này. 
- Bản chụp hẹyp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có xác nhận của 

người nộp thuế (đối với ỉần khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầu); 
- Bản chụp giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề có xác nhận của 

người nộp thuế. 
C.2) Hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định: 

Trường hợp hãng Hàng không nước ngoài thuộc diện được miễn thuế, giảm 
thuế do áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và nước, vùng 
lãnh thổ khác thì thực hiện thêm các thủ tục sau: 

Mười lăm ngàv trước khi khai thác thị trường bay hoặc kỳ tính thuế đàu tiên 
của năm (tuỳ theo thòi điểm nào diễn ra trước), văn phòng tại Việt Nam của hãng 
Hàng không nước ngoài gửi cho cơ quan thuế hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, 
giảm thuế theo Hiệp địnhễ Hồ sơ gồm: 

+ Thông báo thuộc diện miễn, giảm thué theo Hiệp định theo mẫu số 
01/HTQT ban hành kèm theo Thông tư này; 

+ Bản gốc (hoặc bản chụp đã được chứng thực) Giấy chửng nhận cư trú do 
cơ quan thuế của nước cư trú cấp ngay trước năm thông báo thuộc diện miễn, giảm 
thuế theo Hiệp định đã được hợp pháp hóa lãnh sự. 
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+ Bản chụp giấy phép khai thác thị trường Việt Nam (phép bay) của Cục 
hàng không dân dụng cấp theo quy định của Luật Hàng không dân dụng có xác 
nhận của người nộp thuế. 

- Giấy uỷ quyền trong trường hợp người nộp thuế uỷ quyền cho đại diện hợp 
pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định. 

Trường họyp năm trước đó đã thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo 
Hiệp đinh thì các năm tiếp theo chỉ cần thông báo các bản chụp giấy phép khai thác 
thị trường Việt Nam (phép bay) của Cục hàng không dân dụng mới cỏ xác nhận 
của người nộp thuế (nếu có). 

Mười lăm ngày trước khi kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam hoặc kết 
thúc năm tính thuế (tuỳ theo thời điếm nào diễn ra trước) văn phòng tại Việt Nam 
của hãng Hàng không nước ngoài gửi Giấy chứng nhận cư trú đã được hợp pháp 
hóa lãnh sự của năm tính: thuế đó và Bảng kê thu nhập vận tải ^ịuốc tế dành cho 
trường hợp bán vé tại thị trường Việt Nam theo mẫu số 01-1/HKNN, Bảng kê thu 
nhập vận tải quổc te dành cho trường hợp hoán đổi, chia chỗ trong vận tải hàng 
không quốc tế theo mẫu 01-2/HKNN của năm tính thuế liên quan cho cơ quan thuế 
làm căn cứ áp dụng miễn, giảm thuế TNDN từ hoạt động vận tải quốc tế của hãng 
Hàng không nước ngoài. 

Trường hợp người nộp thuế không thể cung cấp đủ các thông tin hoặc các tài 
liệu theo yêu cầu của Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định, 
đề nghị giải trình cụ thể tại Thông báo mẫu số 01/HTQT nêu trên để cơ quan thuế 
xem xét, quyết định. 

d) Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài25 

Tổ chức ỉàm đại ỉv tàu biển hoặc đại lý giao nhận vận chuyển hàng hóa cho 
các hãng vận tải nước ngoài (sau đây gọi chung ỉà đại lý của hãng vận tải) có 
trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho các hãng vận tải nước ngoài. 

Hồ sơ khai thuế đổi với hãng vận tải nước ngoài được nộp cho cơ quan thuế 
quản ỉỷ trực tiếp bên đại lý của hãng vận tải. 

Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài là tạm nộp theo quỷ và quyết toán 
theo năm. 

d. 1 )-Hồ sơ khai thuể: 

- Tờ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài theo mẫu sổ 01/VTNN ban 
hành kèm theo Thông tư này; 

25 Điểm này được sừa đổi theo quy định tại điểm-a khoản 3 Điều 2 Thông tư sế 26/20L5/TT-BTC 
ngày 27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính hưáng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế 
tại Nghị định số 12/20-1'5/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiểt thi 
hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một sổ điều của 
các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sổ 39/2014/TT-BTC ngày 
31/3/2014 của BỘ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực kể từ ngày 
01 tháng 01 năm 2015. 
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- Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế dành cho trường hợp doanh nghiệp khai 
thác tàu theo mẫu số 01-1/VTNN, Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế dành cho 
trường hợp hoán đổi/ chia chỗ theo mẫu số 01-2/VTNN, Bảng kê doanh thu lưu 
công-ten-nơ theo mẫu số 01-3/VTNN ban hành kèm theo Thông tư này. 

d.2)26 Hồ sơ Thông bảo miễn, giảm thuế theo Hiệp định: 
Trường hợp hãng vận tải nước ngoài thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế 

do áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lẩn giữa Việt Nam và nước, vùng lãnh 
tho khác thì thực hiện thêm các thủ tục sau: 

Tại Tờ khai thuế đổi với hãng vận tải nước ngoài, hãng vận tải nước ngoài 
hoặc đại lý của hãng vận tải nước ngoài phải gửi cho cơ quan thuê hô sơ thông 
báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định. Hồ sơ gồm: 

- Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định theo mẫu số 
OỈ/HTQT ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Bản gốc (hoặc bản chụp đã được chứng thực) Giấy chứng nhận cư trú do 
cơ quan thuế của nước, vùng lãnh tho nơi hãng tàu nước ngoài cư trú câp cho năm 
tính thuế ngay trước năm thông báo thuộc diện miên, giảm thuê theo Hiệp định đã 
được hợp pháp hóa lãnh sự. 

Đại lý của hãng vận tải nước ngoài tại Việt Nam hoặc Văn phòng Đại diện 
của hãng vận tải nước ngoài cỏ trách nhiệm liai trữ các hô sơ, tài liệu, chứng từ 
theo quy định của Luật kế toán, Nghị định hướng dẫn Luật kế toán và Bộ Luật 
Hàng hải và xuất trình khi cơ quan thuê yêu câu. 

Trường hợp hãng vận tải nước ngoài hoặc đại lý của hãng vận tải nước 
ngoài ủy quyền cho đại diện hợp pháp thực kiện thủ tục áp dụng Hiệp định phải 
nộp thêm bản gốc giấy ủy quyền. 

Ket thúc năm, hãng vận tải nước ngoài hoặc đại lý của hãng vận tải nước 
ngoài gửi cơ quan thuế Giấy chứng nhận cư frủ đã được hợp pháp hóa lãnh sự của 
hãng tàu cho năm đỏ. 

Trường hợp năm trước đó đã thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo 
Hiệp định, thì các năm tiếp theo hãng vận tải nước ngoài hoặc đại ỉỷ của hãng vận 
tải nước ngoài chỉ cần thông báo bất kỳ sự thay đôi nào vê các thông tin đã thông 
bảo tại mẫu so 01/HTQT của năm trước đó và cung cấp các tài liệu tương ứng với 
việc thay đôi. 

Trường hợp các hãng vận tải nước ngoài có các đại lý tại nhiều địa phương 
ở Việt Nam hoặc các đại ỉỷ của hãng vận tải nước ngoài có các chì nhánh hoặc 

26 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 Thông tu sổ 26/2015/TT-BTC 
ngày 27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dân vê thuê giá trị gia tăng và quản lý thuê 
tại Nghị định sổ 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phu quy định chi tiêt thi 
hành Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 
31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực kê tò ngày 
01 tháng 01 năm 2015. 
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văn phòng đại diện (sau đây gọi chung là chi nhánh) tại nhiều địa phương ở Việt 
Nam thì các hãng vận tải nước ngoài hoặc đại lý của hãng vận tải nước ngoài nộp 
bản gốc (hoặc bản chụp đã được chứng thực) Giấy chứng nhận cư trú đã hợp pháp 
hóa lãnh sự cho Cục Thuế địa phương nơi đại lỷ của hãng vận tải nước ngoài có 
trụ sở chỉnh; gửi bản chụp Giấy chứng nhận cư trú đã hợp pháp hóa lãnh sự tại 
các Cục Thuế địa phương nơi hãng vận tải nước ngoài có chi nhánh và ghi rõ nơi 
đã nộp bản gốc (hoặc bản chụp đã được chứng thực) trong Thông bảo thuộc diện 
miên, giảm thuê theo Hiệp định. 

đ) Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài 

Bên Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ, khai và nộp thuế thay cho các tổ 
chức nhận tái bảo hiếm nước ngoài. 

Hồ sơ khai thuế được nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp Bên Việt Nam. 

Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài là loại khai theo quý. 
đ.l) Hồ sơ khai thuế: 

- Tờ khai thuế đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài theo mẫu số 
01/TBH ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Danh mục hợp đồng tái bảo hiểm theo từng loại theo mẫu số 02-1/TBH-TB 
ban hành kèm theo Thông tư này, mỗi loại hợp đồng chỉ gửi một bản chụp có xác 
nhận của người nộp thuế để làm mẫu. Người nộp thuế phải chịu trách nhiệm về 
tính chính xác của danh mục này; 

- Bản chụp giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề có xác nhận của 
người nộp thuế. 

đ.2) Hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định: 

Các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài trực tiếp nộp hồ sơ thông báo 
thuộc diện áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần cho từng năm cho tất cả các 
hợp đồng tái bảo hiểm mà các tổ chức đã ký kết hoặc dự kiến ký kết trong năm đó. 
Các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thể uỷ quyền cho các đại lý thuế, vãn 
phòng đại diện của công ty tại Việt Nam hoặc công ty tái bảo hiểm Việt Nam nộp 
hồ sơ. Khí đó, các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài nộp cho Cơ quan thuế 02 
(hai) hồ sơ Thông báo: hồ sơ Thông báo (dự kiến) và hồ sơ Thông báo (chính 
thức). Cụ thể như sau: 

đ.2.1) Đối với Thông.báo (dự kiến): 

- Thời điểm nộp Hồ sơ Thông báo (dự kiến) về việc thuộc diện miễn, giảm 
thuế theo Hiệp định: Thòi hạn nộp hồ sơ là một trong các thời điểm sau - tuỳ theo 
thời điểm nào diễn ra trước: 05 (năm) ngày trước khi ký- kết Hợp đồng; hoặc 05 
(năm) ngày sau khi thực hiện Hợp đồng; hoặc 05 (nărrr) ngày trước khi thanh toán. 

- Địa điểm nộp Hồ sơ Thông báo thuộc diện-miễn, giảm thuế theo Hiệp 
định: 

+ Đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoàĩ có văn phòng đại diện 
tại Việt Nam: nộp tại Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi đóng văn phòng đại diện. 
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+ Đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài không có văn phòng đại 
diện tại Việt Nam: 

Trường hợp các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài trực tiếp nộp hồ sơ: 
nộp tại Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi Công ty tái bảo hiểm Việt Nam đầu tiên dự 
kiến ký kết hợp đồng; 

Trường hợp các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài uỷ quyền cho đại diện 
hợp pháp tại Việt Nam nộp hồ sơ: nộp tại Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi đại điện 
hợp pháp đăng ký nộp thuế. Ví dụ: các đại lý thuế, các công ty kiểm toán hoặc 
công ty tái bảo hiểm Việt Nam đầu tiên dự kiến ký kết hợp đồng ... 

- Hồ sơ Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định bao gồm: 

+ Thông báo (dự kiến) theo mẫu số 01/TBH-TB ban hành kèm theo Thông 
tư này. 

+ Bản gốc (hoặc bản chụp đã được chứng thực) Giấy chứng nhận cư trú do 
cơ quan thuế của nước cư trú cấp đã được hợp pháp hóa lãnh sự (cho năm ngay 
trước năm nộp Thông báo (dự kiến)). 

+ Bảng kê các Hợp đồng tái bảo hiểm đã hoặc dự kiến ký kết theo mẫu số 
01-1/TBH-TB ban hành kèm theo Thông tư này. 

+ Giấy uỷ quyền trong trường hợp người nộp thuế uỷ quyền cho đại diện 
hợp pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định. 

Trường hợp người nộp thuế không thể cung cấp đủ các thông tin hoặc các tài 
liệu theo yêu cầu của Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuê theo Hiệp định, 
đề nghị giải trình cụ thể tại Thông báo (dự kiến) nêu trên đé cơ quan thuế xem xét, 
quyết định. 

đ.2ễ2) Đối với Thông báo- (chính thức).ệ 

- Thời điểm nộp Hồ sơ: trong vòng auý I của năm sau, tổ chức nhận tái bảo 
hiểm nước ngoài có trách nhiệm nộp cho cơ quan thuế Thông báo (chính thức) 
cùng với hồ sơ có liên quan. 

- Địa điểm nộp: tương tự như đối với việc nộp Thông báo (dự kiến). 

- Hồ sơ nộp cho Cơ quan thuế-
+ Thông báo (chính thức) theo mẫu số 02/TBH-TB ban hành kèm theo 

Thông tư này. 
-ỉ- Bản gốc (hoặc bản chụp đã được chứng thực) Giấy chứng nhận cư trú do 

cơ quan thuế của nước cư trú cấp đã được hợp pháp hóa lãnh sự trong năm tính 
thuế đó. 

+ Bản chụp các Hợp đồng tái bảo hiểm đã thực hiện trong năm có xác nhận 
của ngườĩ nộp thuế (bao gồm cả những hợp đồng đã có trong kế hoạch và những 
hợp đồng ngoài kế hoạch đã gửi cơ auan thuế) nhưng chưa nộp cho cơ quan thuế. 

+ Danh mục hợp đồng theo từng loại theo mẫu số 02-1/TBH-TB ban hành 
kèm theo Thông tư này. Tại thời điểm nộp Thông báo (chính thức), người nộp thuế 
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sẽ phân loại hợp đồng và gửi danh mục hợp đồng theo từng loại (với các chỉ tiêu 
nhất định); mỗi loại hợp đồng chỉ gửi một bản chụp có xác nhận của người nộp 
thuế để làm mẫu. Người nộp thuế phải chịu trách nhiệm về việc thống kê này. 

+ Giấy uỷ quyền trong trường hợp người nộp thuế uỷ quyền cho đại diện 
hợp pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp địnhẳ 

Trường hợp người nộp thuế không thể cung cấp đủ các thông tin hoặc các tài 
liệu theo yêu cầu của Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định, 
đề nghị giải trình cụ thể tại Thông báo (chính thức) nêu trên để cơ quan thuế xem 
xét, quyết định. 

đ.2.3) Thủ tục áp dụng Hiệp định: 

- Sau khi các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài nộp Thông báo (dự 
kiến), Cơ quan thuế sẽ cấp Giấy xác nhận việc các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước 
ngoài đã nộp đầy đủ hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế TNDN theo Hiệp định tại 
Việt Nam chậm nhất sau 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy 
đủ hồ sơ và Cơ quan Thuế sẽ xác nhận ngay tại Thông báo (dự kiến). Khi ký kết 
hợp đồng với công ty tái bảo hiểm Việt Nam, các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước 
ngoài có thể cung cấp cho bên Việt Nam ký kết hợp đồng bản sao Giấy xác nhận 
này của Cơ quan thuế có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền để được tạm 
miễn, giảm thuế theo Hiệp định. Thông báo (dự kiến) được lập thành 02 (hai) bản: 
01 (một) bản do đôi tượng đề nghị áp dụng Hiệp định giữ và 01 (một) bản lưu tại 
Cục Thuế. 

- Sau khi các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài nộp Thông báo, Cơ quan 
thuế có nghĩa vụ kiểm tra hồ sơ. Trường hợp phát hiện việc không đúng, không đử 
hoặc không hợp lệ sẽ thông báo cho người đề nghị áp dụng Hiệp định hoặc yêu cầu 
nộp thuế nếu người nộp thuế không thỏa mãn các điều kiện áp dụng Hiệp định. 

e) Hồ sơ khai quyết toán: 

- Tờ khai Quyết toán thuế nhà thầu theo mẫu số 02/NTNN ban hành kèm 
theo Thông tư này; 

- Bảng kê các Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ Việt Nam tham gia thực 
hiện hợp đồng nhà thầu theo mẫu số 02-1/NTNN, 02-2/NTNN ban hành kèm theo 
Thông tư này; 

- Bảng kê chứng từ nộp thuế; 

- Bản thanh lý hợp đồng nhà thầu (nếu có). 

4. Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừr 
nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu. 

a) Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trực-tiếpthực hiện khai 
thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế TNDN theo tỷ lệ % lính trên doanh 
thu nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế cho cơ quan thuế quản lý trực 
tiếp Bên Việt Nam. 
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Đối với hợp đồng nhà thầu là hợp đồng xây dựng, lắp đặt thì nộp hồ sơ khai 
thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế cho Cục thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng 
Cục Thuế nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lăp đặt quy định. 

Trong phạm vi 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng, Bên Việt 
Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với 
Nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với cơ quan thuế 
địa phương nơi Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế 
về việc Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp đăng ký và thực 
hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên 
doanh thu chịu thuế. 

Khi cơ quan thuế cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho Nhà thầu nước 
ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thì Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài 
có trách nhiệm gửi 01 (một) bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuế có xác nhận 
của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cho bên Việt Nam hoặc Nhà 
thầu nước ngoài. Trường hợp có phát sinh việc thanh toán cho Nhà thầu nước 
ngoài trong thời gian bên Việt Nam chưa nhận được bản chụp Giấy chứng nhận 
đăng ký thuế của Nhà thầu nước ngoài thì bên Việt Nam có trách nhiệm kê khai, 
khấu trừ và nộp khoản thuế GTGT, thuế TNDN thay Nhà thầu nước ngoài, nhà 
thầu phụ nước ngoài theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều này. 

Khi Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đã được cơ quan thuế 
cấp giấy chứng rứiận đăng ký thuế thì Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước 
ngoài có trách nhiệm khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với 
doanh thu phát sinh kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đãng ký thuế, số thuế 
GTGT bên Việt Nam đã nộp thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài 
theo tỷ lệ (%) không bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp của Nhà thâu nước ngoài, 
Nhà thâu phụ nước ngoài; đône thời Nhà thâu nước ngoài, Nhà thâu phụ nước 
ngoài không dược khấu trừ thuế GTGT đầu vào phát sinh trước khi được cấp giấy 
chứng nhận đăng ký thuế. 

b) Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại 
Điều 11 Thông tư này. 

c) Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % tính ữên doanh thu là loại 
khai theo lần phát sinh khi nhà thầu nước ngoài nhận được tiềrLthanh toán và khai 
quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầuắ 

Trường hợp nhà thầu nước ngoài nhận được tiền thanh toán nhiều lần trong 
tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát 
sinh. 

c. 1) Hồ sơ khai thuế: 
- Tờ khai thuế theo mẫu số 03/NTNN ban hành kèm theo Thông tư này; 
- Bản chụp hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có xác nhận của 

người nộp thuế (đối với lần-khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầu); 
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- Bản chụp giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề có xác nhận của 
người nộp thuế. 

C.2) Hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định: 
Trường hợp nhà thầu nước ngoài thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế do 

áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và nước, vùng lãnh thố 
khác thì thực hiện thêm các thủ tục sau: 

Mười lăm ngày trước thời hạn khai thuế, nhà thầu nước ngoài gửi cho cơ 
quan thuế nơi đăng ký thuế hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp 
định. Hồ sơ gồm: 

+ Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định mẫu 01/HTQT ban 
hành kèm theo Thông tư này; 

+ Bản gốc (hoặc bản chụp đã được chứng thực) Giấy chứng nhận cư trú do 
cơ quan thuế của nước cư trú cấp ngay trước năm thông báo thuộc diện miễn, giảm 
thuế theo Hiệp định đã được hợp pháp hóa lãnh sự; 

+ Bản chụp họp đồng ký kết với các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam có xác 
nhận của người nộp thuế. 

+ Giấy uỷ quyền trong trường hợp người nộp íhuế uỷ quyền cho đại diện 
hợp pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp đĩnh. 

Trường hợp năm trước đó đã thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo 
Hiệp định thì các năm tiếp theo chỉ cần thông báo các bản chụp hợp đồng kinh tế 
mới ký kết với các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam và nước ngoài có xác nhận của 
người nộp thuế (nếu có). 

Mười lăm ngày trước khi kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam hoặc kết 
thúc năm tính thuế (tuỳ theo thời điểm nào diễn ra trước) nhà thầu nước ngoài gửi 
Giây chứng nhận cư trú đã được hợp pháp hóa lãnh sự của năm tính thuế đó cho 
Cơ quan thuế nơi đăng ký thuế. 

Trường hợp vào thời điểm trên vẫn chưa có được Giấy chứng nhận cư trú thì 
nhà thầu nước ngoài có nghĩa vụ cam kết gừi Giấy chứng nhận cư trú đã được hợp 
pháp hóa lãnh sự trong quý ngay sau ngày kết thúc năm tính thuế. 

Trường hợp người nộp thuế không thể cung cấp đủ các thông tin hoặc các tài 
liệu theo yêu cầu của Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định, 
đê nghị giải trình cụ thể tại Thông báo mẫu số 01/HTQT nêu trên để cơ quan thuế 
xem xét, quyết định. 

C.3) Hồ sơ khai quyết toán thuế: 
- T ờ  k h a i  Q u y ế t  t o á n  t h u ế  n h à  t h ầ u  t h e o  m ẫ u  s ố  0 4 / N T N N  b a n  h à n h  k è m  

theo Thông-tư này; 

- Bảng kê các Nhà thầu phụ Việt Nam tham gia thực hiện hợp đồng nhà thầu 
theo mẫu số 02-2/NTNN ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Bảng kê chứng từ nộp thuế, 
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- Bản thanh lý họp đồng nhà thầu (nếu có). 

5. Khai, nộp thuế trong các trường họp 
a) Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đang thực hiện nghĩa vụ 

thuế theo một trong ba phương pháp như hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 
Điều này thì phải tiếp tục khai, nộp thuế theo phương pháp đang thực hiện cho đến 
khi kết thúc hợp đồngế 

b) Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đang thực hiện nghĩa vụ 
thuế theo một trong ba phương pháp như hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 
Điều này, nếu tiếp tục ký hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ mới tại 
Việt Nam khii chưa kết thúc hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ cũ thì 
tiếp tục thực hiện khai, nộp thuế đối với các hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu 
phụ mới theo các phương pháp đã thực hiện của hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng 
nhà thầu phụ cũ. 

c) Trường hợp việc ký kết, thực hiện họp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà 
thầu phụ mới vào thời điểm hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ cũ đã 
kết thúc thì Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài được đăng ký lại 
phương pháp nộp thuế theo một trong ba phương pháp như hướng dẫn tại khoản 2, 
khoản 3, khoản 4 Điều này cho họp đồng mới. 

d) Trường hợp cùng một thời điểm mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ 
nước ngoài thực hiện nhiều hợp đồng, nếu có một hợp đồng đủ điều kiện theo quy 
định và Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế theo 
phương pháp khấu trừ, kê khai hoặc phương pháp hỗn hợp thì các hợp đồng khác 
(kể cả những hợp đồng không đủ điều kiện) cũng phải thực hiện nộp thuế theo 
phương pháp mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đã đăng ký thực 
hiện. 

đ) Trường hợp Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp 
hàng hoá, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai 
thác mỏ dầu, khí đốt thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp 
trên GTGT thì bên Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế GTGT theo tỷ 
lệ quy định. 

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phựTLước ngoài cung cấp hàng 
hoá, dịch vụ để tiến hành hoạt động tim kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác mỏ 
dầu, khí đốt thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Trong thời gian 
Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài chưa được cơ quan thuế cấp giấy 
chứng nhận đăng ký thuế để khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nếu 
bên Việt Nam thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài 
thì bên Việt Nam có trách nhiệm kê khaỉ, khấu trừ và nộp thuế GTGT theo tỹ lệ 
quy định thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phọ nước ngoài . Trường hợp Nhà 
thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đã được cơ quan thuế cấp giấy chứng 
nhận đăng ký thuế thì Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài có trách 
nhiệm khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khẩu trừ đối với doanh thu phát 
sinh kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế, số thuế GTGT bên Việt 
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Nam đã nộp thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài theo tỷ lệ (%) 
không bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ 
nước ngoài; đồng thời Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không được 
khấu trừ thuế GTGT đầu vào phát sinh trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng 
ký thuế. 

Ví dụ 33: 

Tháng 1/2013, Nhà thầu nước ngoài A ký hợp đồng với bên Việt Nam về 
việc cung cấp dịch vụ khoan dầu khí với giá trị hợp đồng là 1 triệu USD. Trong 
thời gian Nhà thầu nước ngoài A chưa được cơ quan thuế cấp giấy chứng nhận 
đăng ký thuế để nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, Nhà thầu nước ngoài 
A phát sinh số thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào để thực hiện 
họp đồng thầu là 5000 ƯSD; đến thòi hạn bên Việt Nam thanh toán tiền cho Nhà 
thầu nước ngoài A với giá tri là 100.000 USD (đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao 
gồm thuế TNDN) thì bên Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ thuế GTGT cho Nhà 
thầu nước ngoài A với tỷ lệ GTGT tính trên doanh thu tính thuế đối với dịch vụ 
khoan dầu khí là 70%, thuế suất 10%, như vậy, số thuế GTGT mà bên Việt Nam 
nộp thay cho Nhà thầu nước ngoài A là 7000 USD. 

Đen 1/5/2013, Nhà thầu nước ngoài A đăng ký và được cơ quan thuế cấp 
giấy chứng nhận đăng ký thuế và Nhà thầu nước ngoài A tự khai, nộp thuế GTGT 
theo phương pháp khấu trừ. Ngày 15/5/2013, bên Việt Nam thanh toán tiếp cho 
Nhà thầu nước ngoài A là 200.000 ƯSD, Nhà thầu nước ngoài A xuất hóa đơn 
GTGT cho bên Việt Nam với số thuế GTGT là 20.000 ngàn USD (200.000 USD X 
10%), thuế GTGT đầu vào phát sinh từ 1/5/2013 đến 15/5/2013 là 2000 USD. số 
thuế GTGT Nhà thầu nước ngoài A phải nộp là 18.000 USD (20.000 USD - 2000 
USD). Nhà thầu nước ngoài A không được khấu trừ 5000 USD thuế GTGT đàu 
vào phát sinh trước thời điểm 1/5/2013. 

6. Khai thuế đối với trường hợp Nhà thầu nước ngoài liên danh với các tổ 
chức kinh tế Việt Nam để tiến hành kinh doanh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng 
thầu. 

a) Trường hợp cáe bên ĩiên danh thành lập ra Ban điều hành liên danh, Ban 
điều hành thực hiện hạch toán kế toán, có tài khoản tại ngân hàng và chịu trách 
nhiệm phát hành hóa đơn; hoặc tố chức kinh tế Việt Nam tham gia ỉiên danh chịu 
trách nhiệm hẹeh toán chung và chia lợi nhuận cho các b-ên thì Ban điều hành liên 
đanh, hoặc tổ chức kinh tế Việt Nam, có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán 
thuế GTGT, thuế TNDN theo CỊuy định trên toàn bộ doanh thu thực hiên Hẹp đồng 
nhà thầu theo hướng dẫn tại Điêu 11, Điều 12 Thông tư này. 

b) Trường hợp các bên tham gia liên danh theo phương thức chia doanh thu, 
chia sản phẩm, hoặc cùng nhau liên danh nhận thầu công việc nhưng mỗi bên tham 
gia liên danh thực -hiện một phần công việc riêng biệt, các bên tự xác định phần 
doanh thu thu được của mình thì nhà thầu nước ngoài có thể thực hiện kê khai, nộp 
thuế như hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này. 
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Điều 21ẳ Khai thuế và xác định số thuế phải nộp theo phương pháp 
khoán 

1. Đối tượng nộp thuế khoán 
Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh hoặc khai thác tài nguyên 

nộp thuế theo phương pháp khoán (gọi chung là Hộ nộp thuế khoán) bao gồm: 

a) Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh không đăng ký kinh doanh 
hoặc thuộc đối tượng không phải đăng ký kinh doanh không đăng ký thuế và 
không thực hiện đăng ký thuế theo thòi hạn đôn đốc đăng ký thuế của cơ quan 
thuế. 

b) Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh không thực hiện chế độ kế 
toán, hóa đơn, chứng từ. 

c) Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh không thực hiện đúng chế 
độ kế toán, hóa đơn, chứng từ dẫn đến không xác định được số thuế phải nộp phù 
hợp với thực tế kinh doanh. 

d) Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh khai thác tài nguyên thủ 
công, phân tán, lưu động, không thường xuyên. 

2. Loại thuế áp dụng theo phương pháp khoán bao gồm: 

a) Thuế giá trị gia tăng. 

b) Thuế tiêu thụ đặc biệt. 

c) Thuế thu nhập cá nhân. 

d) Thuế tài nguyên. 

đ) Phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. 

3. Hồ sơ khai thuế khoán 

- Hộ nộp thuế khoán khai Tờ khai mẫu số 01/THKH ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

- Trường hợp Hộ nộp thuế khoán đăng ký giảm trừ gia cảnh nộp Phụ lục chi 
tiết giảm trừ gia cảnh mẫu số 01-1/THKH ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Trường hợp Hộ nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn quyển thì hàng quý 
nộp Bảng kẽ hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu 03/THKH ban hành kèm theo Thông tư 
này. 

- Đối với Hộ nộp thuế khoán sứ dụng hóa đơn bán lẻ theo từng số khai thuế 
giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo từng lần Dhát sinh đối với doanh thu 
trên hóa đơn mẫu số 01A/KK-HĐ ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Thòi hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán 
a) Hộ nộp thuế khoán thực hiện khai thuế theo năm (một năm khai một lần). 
Từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 của năm trước, cơ quanthưế phát 

Tờ khai thuế khoán năm sau cho tất cả các hộ nộp thuế khoán. 
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Cơ quan thuế đôn đốc hộ nộp thuế khoán khai và nộp Tờ khai thuế mẫu số 
01/THKH cho cơ quan thuế. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày 15 
tháng 12 của năm trước. 

Trường hợp Hộ nộp thuế khoán mới ra kinh doanh hoặc khai thác tài 
nguyên, khoáng sản thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 (mười) 
ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc khai thác tài nguyên, khoáng sản. 

Trường hợp Hộ nộp thuế khoán thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh 
hoặc quy mô, sản lượng khai thác tài nguyên, khoáng sản thì thời hạn nộp hồ sơ 
khai thuế khoán chậm nhất là 10 (mười) ngày kể từ ngày có thay đổi. 

b) Trường hợp Hộ nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn quyển thì thời hạn 
nộp Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra chậm nhất là ngày 15 của tháng đầu quý sau. 

c) Đối với Hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đom bán lẻ theo từng số thì thời 
điểm khai thuế là thời điểm đề nghị được sử dụng hóa đơn tại cơ quan thuế. 

5. Mức doanh thu không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá 
nhân theo phương pháp khoán 

Hộ nộp thuế khoán có mức doanh thu bằng hoặc dưới mức doanh thu không 
phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng không phải nộp 
thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán. 

6. Xác định số thuế khoán 
Căn cứ vào tài liệu khai thuế của Hộ nộp thuế khoán về doanh thu, thu nhập, 

sản lượng, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, kết quả điều tra doanh thu thực tế, cơ 
quan thuế xác định doanh thu và mức thuế khoán dự kiến của Hộ nộp thuế khoán 
để niêm yết công khai, đồng thời tham vấn ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế xã, 
phường. 

Đối với Hộ nộp thuế khoán hoạt động theo hình thức nhóm cá nhân kinh 
doanh, cơ quan thuế căn cứ thu nhập chịu thuế ấn định của nhóm, tỷ lệ phân chia 
thu nhập và khai thuế giảm trừ gia cảnh của từng thành viên để tính và thông báo 
số thuế khoán Dhải nộp cả năm và số thuế tạm nộp theo từng quý của từng thành 
viên trong nhóm. 

Số thuế khoán được xác định cho từng quý và ổn địnhL trong một năm. 
Trường hợp Hộ nộp thuế khoán có thay đổì ngành nghề, quy mô kinh doanh hoặc 
quy mô, sản lượng khai thác tài nguyên, khoáng sản thì cơ quan thuê điêu chỉnh lại 
số thuế khoán và ổn định trong thời gian còn lại của năm tính thuế. 

7. Niêm yếtxông khaĩ và tham vấn ý kiến Hội đồng tư vấn thuế phường, xã 

a. Niêm yết công khai 
Chi cục Thuể thực hiện niêm yết công khai thông-iin về Hộ nộp thuế khoán 

tại địa điểm thích hợp (trụ sá UBND phường, xã; trụ sở Đội thuế; Ban quãn lý chợ; 
...) và thông báo công khai địa điểm niêm yết để Hộ nộp thuế khoán biết. Thời gian 
niêm yết công khai từ ngày 02 tháng 01 đến ngày 10 tháng 01 hàng năm. 
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Tài liệu niêm yết công khai bao gồm: Mức doanh thu không phải nộp thuế 
theo phương pháp khoán đối với từng nhóm ngành nghề tại địa phương; danh sách 
Hộ nộp thuế khoán không thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá 
nhân; danh sách Hộ nộp thuế khoán và mức thuế dự kiến phải nộp; địa chỉ nhận 
thông tin phản hồi, góp ý về nội dung niêm yết công khai. 

b. Tham vấn ý kiến Hội đồng tư vấn thuế xã, phường 

Chi cục Thuế tổ chức họp tham vấn ý kiến Hội đồng tư vấn thuế xã, phường 
về các tài liệu niêm yết công khai chậm nhất là ngày 10 tháng 01 hàng năm. Nội 
dung lấy ý kiến tham vấn của Hội đồng tư vấn thuế xã phường phải được lập thành 
Biên bản trong đó ghi rõ các ý kiến về điều chỉnh doanh thu và số thuế phải nộp 
của từng Hộ nộp thuế khoán để làm tài liệu duyệt bộ thuế. 

8. Lập và duyệt sổ bộ 
Căn cứ tài liệu khai thuế của Hộ nộp thuế khoán, kết quả điều tra thực tế, 

biên bản họp với Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, tông hợp ý kiến Hộ nộp thuế 
khoán phản hồi khi niêm yết công khai Chi cục Thuế thực hiện lập và duyệt số bộ 
thuế. Tiền thuế khoán được ổn định cho cả năm tính thuế, trừ trường họp Hộ nộp 
thuế khoán thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh. Việc duyệt số bộ thuế ốn 
định năm phải được thực hiện trước ngày 15 tháng 01 hàng năm. 

Hàng tháng, căn cứ vào tình hình biến động về hoạt động của Hộ nộp thuế 
khoán (hộ mới ra kinh doanh; hộ tạm ngừng, nghỉ kinh doanh; hộ thay đổi quy mô, 
ngành nghề kinh doanh hoặc thay đổi phương pháp tính thuế...) hoặc do những 
thay đổi về chính sách thuế có ảnh hưởng đến mức thuế khoán phải nộp của Hộ 
nộp thuế khoán, Chi cục Thuế duyệt sổ bộ thuế điều chỉnh, bô sung và thông báo 
lại tiền thuế phải nộp trong tháng, quý cho Hộ nộp thuê khoánẾ Trường hợp điều 
chỉnh tiền thuế do Hộ nộp thuế khoán thay đôi quy mô, ngành nghề kinh doanh 
hoặc do thay đổi về chính sách thuế, tiền thuế điều chỉnh lại được thực hiện ổn 
định cho các tháng có thay đôi, bô sung còn lại trong năm tính thuế. 

Cục Thuế thực hiện công khai danh sách Hộ nộp thuế khoán, có doanh thu, 
thu nhập thấp thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN và công khai 
trạng thái kinh doanh, mức doanh thu, số thuế phải nộp (thuế giá trị gia tăng, thuế 
thu nhập cá nhân...) của Hộ nộp thuế khoán đầy đủ, kịp thời trước ngày 30 tháng 
01 hàng năm trên trang điện tử của Cục Thuế. Trường hợp hộ, cá nhân mới ra kinh 
doanh hoặc eó điều chỉnh số thuế phải nộp, trạng thái kinh doanh thì Cục Thuế 
thực hiện công khai thông tin hoặc điều chỉnh thông tin trên trang điện tử của Cục 
Thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng mà hộ, cá nhân mới ra kinh doanh 
hoặc có biến động. 

9. Thời hạn thông báo thuế và thời hạn nộp thuế 
a) Thời hạn thông báo 
a. 1) Cơ quan thuế gửi Thông báo nộp thuế khoán theo mẫu số 02/THKH ban 

hành kèm theo Thông tư này tới Hộ nộp thuế khoán (bao gồm cả hộ kinh doanh 
thuộc diện không phải nộp thuế GTGT và hộ kinh doanh thuộc diện nộp thuế 
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GTGT) chậm nhất là ngày 20 tháng 01 hàng năm. Thông báo một lần áp dụng cho 
các quý nộp thuế ổn định trong năm. 

Trường hợp điều chỉnh lại tiền thuế của Hộ nộp thuế khoán thay đổi về quy 
mô, ngành nghề kinh doanh hoặc điều chỉnh tiền thuế do thay đổi về chính sách 
thuế, cơ quan thuế gửi thông báo mẫu số 02/THKH ban hành kèm theo Thông tư 
này cho Hộ nộp thuế khoán chậm nhất là ngày 20 của tháng có thay đổi tiền thuế. 

a.2) Trường hợp Hộ nộp thuế khoán mới ra kinh doanh hoặc khai thác tài 
nguyên, khoáng sản thì cơ quan thuế gửi Thông báo mẫu số 02/THKH ban hành 
kèm theo Thông tư này cho Hộ nộp thuế khoán chậm nhất là ngày 20 của tháng có 
phát sinh tiền thuế phải nộp. 

aẳ3) Trường hợp Hộ nộp thuế khoán phát sinh số thuế giá trị gia tăng, thuế 
thu nhập cá nhân phải nộp bổ sung do doanh thu trên hóa đơn cao hơn doanh thu 
khoán thì cơ quan thuế gửi Thông báo mẫu số 01-1/TB-HĐ ban hành kèm theo 
Thông tư này chậm nhất là ngày 20 của tháng đầu quý sau. 

b) Thời hạn nộp thuế 

b.l) Căn cứ Thông báo nộp thuế, Hộ nộp thuế khoán nộp tiền thuế của quý 
chậm nhất là ngày cuối cùng của quý. 

b.2) Đối với Hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn quyển thì thời hạn nộp 
thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng bổ sung chậm nhất là ngày 30 của 
tháng đầu quý sau. 

b.3) Đối với Hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn bán lẻ theo từng số thì thời 
hạn nộp thuê thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu trên hóa 
đơn là thời điểm khai thuế theo từng lần phát sinh. 

10. Xác định số thuế của Hộ nộp thuế khoán trong trường hợp có sự thay đổi 
doanh thu 

a) Đối với Hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn quyển 

- Trường hợp trong quý doanh thu trên hóa đơn thấp hơn doanh thu khoán 
thì nộp thuế theo doanh thu khoán. Trường hợp trong quý doanh thu trên hóa đơn 
cao hơn doanh thu khoán nhưng Hộ nộp thuế khoán chứng minh được doanh thu 
phát sinh cao hơn doanh thu khoán không phải do thay đổi quy mô, thay đổi ngành 
nghề mà do yếu tố khách quan đột xuất thì Hộ nộp thuế khoán phải nộp bổ sung 
thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăngắ Trường hợp này cơ quan thuế không 
thực hiện điều chỉnh lại doanh thu^ số thuế đã khoán. 

- Trường hợp Hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn quyển- có vêu cầư hoàn 
thuế thu nhập-cá nhân thì doanh thu tính thuế của năm được xác định như sau: 

+ Nêu doanh thu trên hóa đơn của cả năm thấp hon doanh thu khoán thì 
doanh thu tính thuế của năm lả doanh thu khoán. 

+ Nếu doanh thu trên hóa đơn của cả năm cao hơn doanh thu khoán thì 
doanh thu tính thuế của năm là doanh thu trên hóa đơn. 
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b) Đối với Hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán lẻ theo 
từng số thì khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% tính trên thu nhập 
chịu thuế và nộp thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh. 

c) Trường họp Hộ nộp thuế khoán có thay đổi ngành nghề, quy mô kinh 
doanh hoặc quy mô, sản lượng khai thác tài nguyên khoáng sản thi khai lại Tờ khai 
mẫu số 01/THKH ban hành kèm theo Thông tư này kể từ tháng thay đổi. 

Cơ quan thuế xác định lại số thuế khoán phải nộp cho các tháng có thay đổi 
và lập Thông báo mẫu số 02/THKH ban hành kèm theo Thông tư này cho người 
nộp thuế. 

- Trường hợp Hộ nộp thuế khoán không khai báo sự thay đổi về ngành nghề, 
quy mô kinh doanh với cơ quan thuế hoặc khai báo không trung thực, hoặc cơ 
quan thuế có tài liệu chứng minh có sự thay đổi về quy mô của Hộ nộp thuế khoán 
dẫn đến tăng doanh số thì cơ quan thuế có quyền yêu cầu Hộ nộp thuế khoán nộp 
bổ sung số thuế phát sinh tăng so với số thuế đã khoán và ấn định mức thuế phải 
nộp cho kỳ ổn định thuế phù hợp với tình hình kinh doanhế 

11. Hộ nộp thuế khoán tạm ngừng, nghỉ kinh doanh 
Trường hợp Hộ nộp thuế khoán tạm ngừng, nghỉ kinh doanh thì lập và gửi 

Thông báo tạm ngừng, nghỉ kinh doanh và đề nghị miễn giảm thuế theo mẫu 
01/MGTH ban hành kèm theo Thông tư này đên cơ quan thuê trong khoảng thời 
gian 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng, nghỉ kinh doanh. Cơ quan thuế căn 
cứ vào thời gian tạm ngừng, nghỉ kinh doanh của Hộ nộp thuế khoán đế xác định 
số tiền thuế được miễn, giảm và ban hành Quyết định miễn, giảm thuế mẫu số 
03/MGTH hoặc Thông báo không được miễn, giảm thuế mẫu số 04/MGTH ban 
hành kèm theo Thông tư nàyễ 

Số thuế Hộ nộp thuế khoán được miễn, giảm do tạm ngừng, nghỉ kinh 
doanh được xác định như sau: 

Trường hợp Hộ nộp thuế khoản nghỉ liên tục từ trọn 01 (một) tháng (từ ngày 
mùng 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng đỏ) ù"ở lên được giảm 1/3 sô thuê phải 
nộp của quỷ; tương tự nếu nghỉ liên tục trọn 02 (hai) tháng trở lên được giảm 2/3 
so thuế phải nộp của quỷ, nếu nghỉ trọn quỷ được giảm toàn bộ sô thuê phải nộp 
của quỷ. Trường hợp Hộ nộp thuế khoán tạm ngừng, nghỉ kinh doanh không trọn 
tháng thì không được giảm thuế khoán phải nộp của tháng. 

Trường hợp trong thời gian nghỉ kinh doanh, Hộ nộp thuế khoản vẫn kinh 
doanh thì phải nộp thuế theo thông bảo của cơ quan thuế27. 

27 Nội dung các khổ 2, 3, 4 của khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 
1 Thông tư sổ 119/2014/TT-BTC ngàv 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sừa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư sổ 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số lll/2013/TT-
BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 2r9/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư sổ 
08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư sổ 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 
39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài 
chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 
năm 2014. 
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Ví dụ 34: Ông A là cá nhân kinh doanh có số thuế khoán phải nộp năm 2014 
là 12,6 triệu đồng (trong đó thuế GTGT là 7,8 triệu, thuế TNCN là 4,8 triệu). 
Trong năm 2014, Ông A có nghỉ kinh doanh liên tục từ ngày 20 tháng 02 đến hết 
ngày 20 tháng 6, trước khi nghỉ, Ông A có gửi đến Chi cục thuế quản lý trực tiếp 
Thông báo tạm ngừng, nghỉ kinh doanh trong thòi hạn quy định. 

Nghĩa vụ thuế của Ông A trong thòi gian nghi kinh doanh được xác định 
như sau: 

- Số tháng nghi kinh doanh liên tụe của Ông A là tháng 3, tháng 4 và tháng 
5; " 

- Số thuế giá trị gia tăng hàng tháng là 650.000 đồng (7,8 triệu đồng/12 
tháng); 

- Số thuế TNCN hàng tháng là 400.000 đồng (4,8 triệu đồng/12 tháng). 
Do đó: 

- Trong quý I: ông A nghỉ kinh doanh liên tục 1 tháng (tháng 3) nên Ông A 
không phải nộp thuế GTGT của tháng 3 là 650.000 đồng và được giảm thuế thu 
nhập cá nhân của tháng 3 tương ứng với 400.000 đồng 

- Trong quý II: Ông A nghỉ kinh doanh liên tục 2 tháng nên Ồng A không 
phải nộp thuế GTGT của tháng 4 và tháng 5 là 1,3 triệu đồng và được giảm số thuế 
thu nhập cá nhân của tháng 4 và tháng 5 tương ứng với 800.000 đồng. 

Điều 22. Khai thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê 
1.28 Nguyên tắc khai thuế 

Hộ gia đĩnh, cả nhân có tài sản cho thuê thuộc đổi tượng phải khai, nộp 
thuế GTGT, thueTNCN và nộp thuế môn bài theo thông báo của cơ quan thuế. 

Riêng đổi với hộ gia đình, cả nhân có tài sản cho thuê mà tổng số tiền cho 
thuê trong năm thu được từ một trăm triệu đồng trở xuống hoặc tong sổ tiền cho 
thuê trung bình một tháng trong năm từ 8,4 triệu đồng trở xuống thì không phải 
khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và cơ quan thuế không thực hiện cấp hóa đom lẻ 
đổi với trường hợp này. 

b) Khai thuế theo từng hơp đồng phát sinh 

Hộ, cá nHân có tài sản cho thuê thực hiện khai thuế theo từng hợp đồng phát 
sinh theo kỳ hạn thanh toán trên hợp đồng. Cụ thể như sau: 

b.l) Trường hợp hợp đồng eho thuê có kỷ hạn thanh toán từ một năm trở 
xuống thì hộ, cá nhân có tài sản cho thuê thực hiện khai và nộp thuế GTGT, thuế 

28 Khoản này được bổ sung theo quy địrửLtại điểm a khoản 7 Điều 1 Thông tư số 119/20147TT-
BTC ngày 25 tháng 8 năm-2014 của Bộ Tài chính sửa dổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thong tư 
số 219/2Ữ13/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thong tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thong 
tư số 85/2011/TT-BTC ngày n/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông 
tư số 78/2014/TT-BTC ngàỵ 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành 
chính về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 
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TNCN theo từng lần thanh toán và thực hiện quyết toán thuế TNCN nểu thuộc diện 
quyết toán theo quy định của pháp luật thuế TNCN. 

b.2) Trường hợp hợp đồng cho thuê tài sản có kỳ hạn thanh toán trên một 
năm thì hộ, cá nhân lựa chọn hình thức quyết toán thuế TNCN hết vào năm đầu 
hoặc quyết toán thuế TNCN riêng cho từng năm. 

b.2.1) Trường hợp lựa chọn hình thức khai và nộp thuế TNCN hết vào năm 
đâu thì doanh thu được xác định theo doanh thu trả tiên một lân và tính giảm trừ 
gia cảnh của năm hiện tại, các năm sau không phải tính lại. Công thức xác định số 
thuế phải nộp như sau: 

Số thuế GTGT phải _ Doanh thu trả tiền Tỷ lệ % tính thuế 
nộp một lần x GTGT 

Số thuế 
TNCN 

phải nộp 
= ( 

Doanh thu 
trả tiền 
một lần 

X 

Các 
khoản 

giảm trừ 
) 

Thuế 
suất 
theo 

Biểu luỹ 
tiến 

Tỷ lệ 
thu 

nhập 
chịu 
thuế 

TNCN f ^ 
b.2.2) Trường họp lựa chọn hình thức quyết toán thuế TNCN theo từng năm 

thì tạm kê khai doanh thu trả tiền một lần và tính giảm trừ gia cảnh của năm đầu, 
doanh thu trả tiền một lần được phân bổ cho số tháng trả tiền trước để tính số thuế 
tạm nộp của một tháng. Hộ, cá nhân có tài sản cho thuê tạm nộp thuế thu nhập cá 
nhân và nộp thuế giá trị gia tăng cho cả thời gian thu tiền trước. Khi quyết toán 
thuế năm doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ theo số tháng cho 
thuê của từng năm và tính giảm trừ gia cảnh theo thực tế phát sinh của từng năm. 
Công thức xác định số thuế phải nộp như sau: 

Số thuế GTGT phải _ Doanh thu trả tiền 
nộp một lần 

Tỷ lệ % tính thuê 
GTGT 

Số thuế TNCN tạm 
nộp năm đâu 

Số thuế tạm nộp 
một tháng X 

Số tháng trả tiền 
trước 

Số thuế 
TNCN 

tạm nộp 
một tháng 

= ( 

Doanh thu 
trả tiền 
một lần 

Sô tháng 
trả tiên 
trước 

Tỷ lệ thu 
nhập chịu 
thuế ấn 

định 

Các 
khoản 

giảm trừ 
) X 

Thuế 
suất theo 
biểu luỹ 

tiến 

Doanh thu để 
tính thu nhập 
chịu thuế năm 
khi quyết toán 

Doanh thu trả tiền một lân 

Số tháng trả tiền trước X 
Số tháng thuê nhà trong 

năm 
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2. Hồ sơ khai thuế 

Hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê không phân biệt lựa chọn hình thức 
khai thuế theo quý hay từng hợp đồng phát sinh khai thuế theo Mau số 01/TTS ban 
hành kèm theo Thông tư này kèm theo các tài liệu liên quan đến việc cho thuê tài 
sản (hợp đồng, thanh lý hợp đồng và tài liệu khác). 

3. Nơi nộp hồ sơ khai thuế 

Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản là Chi cục Thuế 
nơi có tài sản cho thuê. 

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 

a) Đối với hình thức khai thuế theo quý thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm 
nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. 

b) Đối với hình thức khai thuế theo từng hợp đồng phát sinh thời hạn nộp hồ 
sơ khai thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau quý bắt đầu thời hạn 
thuê. Quý bắt đầu của thời hạn thuê được xác định theo tháng bắt đầu của thời hạn 
thuê theo hợp đồng. 

Ví dụ 35: Ông X có phát sinh hợp đồng cho thuê nhà với thời hạn thuê là 3 
nãm kể từ ngày 10/04/2014 đến ngày 10/04/2017 và Ông X lựa chọn hình thức 
khai thuế theo từng hợp đồng thì thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 30 tháng 7 
năm 2014. 

5. Thời hạn nộp thuế 

a) Đối với hình thức khai thuế theo quý thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ 
sơ khai thuế. 

b)29 Đối với hình thức khai thuế theo từng hợp đồng phát sinh thời hạn nộp 
thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. 

Điều 23. Khai, nộp thuế đối với hoạt động sản xuất thủy điện 
lề Khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất thủy điện 

Cơ sở sản xuất thủy điện thực hiện kê khai thuế GTGT tại địa phương nơi 
đáng trụ sở chính và nộp thuế GTGT vào kho bạc địa phươngJiơi có nhà máy sản 
xuất thủy điện (nơi có tuabin, đập thủy điện và những cơ sở vật chất chủ yếu của 
nhà máy thủy điện). Trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì thuế GTGT do cơ sở sản xuất thủy điện 
nộp ngân sách các tỉnh thực hiện theo tỷ lệ tương ứng giá trị đầu tư của nhà máy 

29 Điểm này được sừa đồi thee quy định tại điểm b khoản 7 Điều ] Thông tư so 119/2014/TT-
BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bồ sung một số điều của Thông tư số 
156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thong tư 
số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông 
tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông 
tư số 78/2014/TT-BTC ngàỵ 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giàn các thù tục hành 
chính về thuế, có hiệu lực kể từ ngàv 01 tháng 9 năm 2014. 
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(bao gồm: tuabin, đập thủy điện và các cơ sở vật chất chủ yếu của nhà máy thủy điện) 
nằm trên địa bàn các tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương; cơ sở sản xuât thủy điện 
thực hiện kê khai thuế GTGT tại địa phưong nơi đóng trụ sở chính đồng thời sao gửi 
tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế địa phương nơi được hưởng nguồn thu thuế 
GTGT. 

Ví dụ 36: Nhà máy thủy điện X nằm chung trên địa bàn 2 tỉnh A và B. Tỷ lệ 
phân chia thuế GTGT của Nhà máy Thủy điện X cho 2 tỉnh A và B được xác định như 
sau: 

Nhà Giá trị (Tỷ đồng) Tỷ lệ phân chia (%) 
máy 
thu 
y 

điện 

Chỉ tiêu Tỉnh A Tỉnh B Tông Tỉnh A Tỉnh B máy 
thu 
y 

điện 

Chỉ tiêu 

(1) (2) (3)=(l)+(2) (4)=(l)/(3) (5)=(2)/(3 
) 

Tổng 560 900 1,460 
Nhà 
máy 
thủy 

- Tuabin 0 100 100 Nhà 
máy 
thủy - Đập thủy điện 350 280 630 38,36°/ừ 61,64% 
điện 
X 

- Cơ sở vật chất 
chủ yếu của nhà 
máy thủy điện 

210 520 730 

Căn cứ vào số liệu trên thì số thuế GTGT của Nhà máy Thủy điện X thực hiện 
nộp cho Tỉnh A là 38% và nộp cho Tỉnh B là 62%. 

Cơ sở sản xuất thủy điện thực hiện kê khai thuế GTGT theo Tờ-khai thuế 
GTGT mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư nàyẾ Trường hợp cơ sở sản 
xuất thủy điện có nhà máy thủy điện tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
khác nơi cơ sở sản xuất thủy điện đóng trụ sở vừa có hoạt động sản xuất thủy điện và 
hoạt động sản xuất kinh doanh khác, phải xác định riêng số thuế GTGT phát sinh của 
hoạt động sản xuất thủy điện để nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu từ 
các nhà máy thủy điện. Cơ sở sản xuất thủy điện thực hiện khai số thuế GTGT phát 
sinh phải nộp của hoạt động, sản xuất thủy điện theo từng nhà máy điện vào phụ lục 
Bảng kê số thuế GTGT phải nộp của hoạt độna sản xuất thủy điện mẫu số 01-1/TĐ-
GTGT ban hành kèm theo Thông tư này, số thuế GTỌT phát sinh phải nộp của hoạt 
động sản xuất thủy điện được xác định bằng số thuế GTGT đầu ra trừ (-) số thuế 
GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất thủy điện, số thuế GTGT đã nộp (theo chứng 
từ nộp-thuể) của hoạt động sần xuất thủy điện được trừ vào số thuế GTGT Dhải nộp 
theo Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT của cơ sở sản xuất thủy điện. 

Đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam và cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc các Tống công ty phát điền 
thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam: thực hiện kê khai thuế GTGT theo Tờ khai thuế 
GTGT dùng cho các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN hoặc hạch 
toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam mẫu số 
01/TĐ-GTGT ban hành kèm theo Thông tư này. 
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Trường hợp thuế GTGT của cơ sở sản xuất thủy điện nộp ngân sách các tỉnh 
theo tỷ lệ tương ứng giá trị đầu tư của nhà máy thì cơ sở sản xuất thủy điện lập Bảng 
phân bổ số thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương mẫu 
số Ol-2/TĐ-GTGT ban hành kèm theo Thông tư này và sao gửi kèm theo Tờ khai 
thuế GTGT cho cơ quan thuế địa phương nơi được hưởng nguồn thu thuế GTGT. 

2. Khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất thuỷ điện30 

Người nộp thuế có hoạt động sản xuất thủy điện thực hiện tạm nộp, khai quyết 
toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Điều 16 và Điều 17 Thông tư~ 
này. 

Khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đổi với các trường hợp cụ thể như sau: 
a) Công ty thuỷ điện hạch toán độc lập nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi 

có trụ sở chính; Công ty thuỷ điện hạch toán độc lập có các cơ sở sản xuất thuỷ điện 
hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
khác với địa bàn nơi Công ty thuỷ điện đóng trụ sở chỉnh thì thuế thu nhập doanh 
nghiệp được tính nộp ở nơi có trụ sở chính và nơi có cơ sở sản xuất thủy điện hạch 
toán phụ thuộc theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp; 

Cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện thuộc 
Tập đoàn điện lực Việt Nam hoặc Công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (gọi tắt là 
EVN) (bao gồm các công ty íhuỷ điện hạch ioản phụ thuộc và xác nhà máy thuỷ điện 
phụ thuộc) đỏng ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với nơi đóng trụ sở 
chính của EVN, các Tổng công ty phát điện thì so thuế thu nhập doanh nghiệp được 
tỉnh nộp ở nơi có trụ sở chỉnh và nơi có các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ 
thuộc theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 

b) Trường hợp nhà máy sản xuất thủy điện (noi có tuabin, đập thủy điện và 
những cơ sở vật chất chủ yếu của nhà máy thủy điện) nằm chung trên địa bàn các 
tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương thì số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh 
của nhà máy thủy điên nộp ngân sách các tỉnh theo tỷ lệ giá trị đầu tư nhà máy (bao 
gồm: tuabin, đập thủy điện và các cơ sở vật chất chù yếu của nhà mảy thủy điện) nằm 
trên địa bàn các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương tương ứng, cơ sở sản xuất 
thủy điện lập Bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của cơ sở sản 
xuất thủy điện cho các địa phương theo mẫu sổ 02-1/TĐ-TNDN ban hcmh kèm theo 
Thông tư này. Cơ sở sản xuất thủy điện thực hiện kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp 
tại địa phương nơi đóng trụ sở chính đổng ứiòi sao gửi Tờ khai quyết toán thuế thu 
nhập doanh nghiệp theo mâu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này, Phụ lục 
tỉnh nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch 
toán phụ thuộc mẫu số 03-8/TNDN ban hành kèm theo Thông tư sổ 156/2013/TT-BTC 
(đối với các doanh nghiệp có đơn vị thưỳ điện hạch toán phụ thuộe) và Bảng phân bo 
sổ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa 
phương mẫu sổ 02-1/TĐ-TNDN ban hành kèm theo Thông tư này cho cơ quan thuế 

30 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo auy định tại Điều 20 Thông tư số 151/2014/TT-BTC 
ngày TO tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị 
định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014, riêng quy định tại Chương I 
Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014. 
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địa phương nơi được hưởng nguồn thu thuế TNDN. 
c) Trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện có nhiều nhà máy thủy điện trong đó có 

nhà máy thủy điện nằm trên địa bàn tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương khác nơi 
cơ sở sản xuất thủy điện đóng trụ sở, nếu không xác định được tỷ lệ chi phí của từng 
nhà máy thủy điện do thực hiện hạch toán kế toán tập trung, không tố chức hạch toán 
kế toán riêng cho từng nhà máy thủy điện thì số thuế TNDN tỉnh nộp ở tỉnh, thành phổ 
trực thuộc Trung ương nơi có nhà máy thủy điện được xác định bằng sổ thuế TNDN 
phải nộp trong kỳ nhân (x) tỷ lệ sản lượng điện sản xuất của nhà máy thủy điện với 
tống sản lượng điện sản xuất của cơ sở sản xuất thủy điện. 

3. Khai, nộp thuế tài nguyên đối với hoạt động sản xuất thủy điện 
Cơ sở sản xuất thủy điện thực hiện khai, nộp thuế tài nguyên tại địa phương nơi 

đăng ký kê khai nộp thuế theo Tờ khai thuế tài nguyên dùng cho các cơ sở sản xuất 
thủy điện mẫu số 03/TĐ-TAIN ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp lòng hồ 
thủy điện của cơ sở sản xuất thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh, Thành phố 
trực thuộc Trung ương thì số thuế tài nguyên của cơ sở sản xuất thủy điện được phân 
chia cho các địa phương nơi có chung lòng hồ thủy điện, cơ sở sản xuất thủy điện nộp 
hồ sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký kê khai thuế 
(hoặc nơi đóng trụ sở) và sao gửi Tờ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế địa 
phương nơi được hưởng nguồn thu thuế tài nguyên, thực hiện nộp thuế tài nguyên cho 
ngân sách các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ừên cơ sở diện tích lòng hồ thủy 
điện; kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư; số hộ dân phải di 
chuyển tái định cư và giá trị đền bù thiệt hại vật chất vùng lòng hồ. 

Ví dụ 37: Nhà máy Thủy điện X có lòng hồ thủy điện nằm chung ứên địa bàn 2 
tỉnh A và B thì số thuế tài nguyên của Nhà máy thủy điện X được phân chia cho Tỉnh 
A và Tỉnh B như sau: 

Nhà 
máy Chỉ tiên 

Tỉnh A Tỉnh B 

Nhà 
máy Chỉ tiên Số 

liêu • 
Tỷ lệ 

Tỷ lệ 
binh 

quân các 
chỉ tiêu 

Số liệu Tỷ lệ 

Tỷ lệ 
bình 
quân 

các chỉ 
tiều 

Nhà 
máy 
thủy 
điện X 

Diện tích 
lòng hồ (ha) 1,500 79% 

63,60% 

400 21% 

36,40% 

Nhà 
máy 
thủy 
điện X 

?  r  
m A Á 1 A Tông sô hộ 
dân phải di 
chuyển(hộ) 

71 42,77% 

63,60% 

95 57,23% 

36,40% 

Nhà 
máy 
thủy 
điện X 

Giá trị thiệt 
hại vật chất 
vùng lòng 
hồ (tỷ đồng) 

351 86,03% 

63,60% 

57 13,97% 

36,40% 

Nhà 
máy 
thủy 
điện X 

Kinh phí 
đền bù siải 

. 

28 46,67% 

63,60% 

32 53,33% 

36,40% 
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phóng mặt 
bằng, di dân 
tái định cư 
(tỷ đồng) 

Căn cứ vào số liệu trên thì số thuế tài nguyên của Nhà máy Thủy điện X thực 
hiện nộp cho Tỉnh A là 64% và nộp cho Tỉnh B là 36%. 

Trường hợp thuế tài nguyên của cơ sở sản xuất thủy điện được phân chia cho 
các địa phương thì cơ sở sản xuất thủy điện lập Bảng phân bổ thuế tài nguyên phải 
nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương mẫu số 03-1/TĐ-TAIN ban hành 
kèm theo Thông tư này và sao gửi kèm theo Tờ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế 
địa phương nơi được hưởng nguồn thu thuế tài nguyên. 

Cơ sở sản xuất thủy điện thực hiện khai quyết toán thuế tài nguyên theo Tờ 
khai quyết toán thuế tài nguyên dùng cho các cơ sở sản xuất thủy điện mẫu số 
03A/TĐ-TAIN ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương khai điều chỉnh số thuế GTGT phát sinh, quyết toán thuế 
TNDN, quyết toán thuế tài nguyên phải nộp thì số thuế GTGT, thuế TNDN, thuế tài 
nguyên phát sinh tăng hoặc giảm được tính phân chia cho các địa phương nơi được 
hưởng nguồn thu theo nguyên tắc hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này. 

5. Thủ tục nộp thuế 
Doanh nghiệp nơi có trụ sở chính (hoặc nơi đăng ký, khai thuế) thực hiện nộp 

thuế GTGT, thuế TNDN, thuế tài nguyên được tính nộp vào NSNN tại địa phương nơi 
có trụ sở chính (hoặc nơi đăng ký thuế) và nộp thay các đom vị phụ thuộc tại các địa 
phương nơi được hưởng nguồn thu thuế GTGT, thuế TNDN, thuế tài nguyên. 

Căn cứ số thuế GTGT, thuế TNDN, thuế tài nguyên được tính, phân bổ cho địa 
phương nơi có trụ sờ chính (hoặc nơi đăng kỷ, khai thuế) vì tại các địa phương nơi 
được hưởng nguồn thu thuế GTGT, thuế TNDN, thuế tài nguyên trên Tờ khai thuế 
GTGT, Tờ khai thuế TNDN, Tờ khai thuế tài nguyên và các phụ lục số 01- 1/TĐ-
GTGT, phụ lục số 01-2/TĐ-GTGT, phụ lục số 01-1/TNDN hoặc phụ lục số 03-
8/TNDN, phụ lục số 02-1/TĐ-TNDN, phụ lục số 03-1/TĐ-TAIN, doanh nghiệp lập 
chứng từ nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế tài nguyên cho địa phương nơi có trụ sở 
chính và từng địa phương nơi được hưởng nguồn thu thuế GTGT, thuế TNDN, thuế 
tài nguyên. Trên chứng từ nộp thuế phải ghi rõ nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà 
nước tại Kho bạc nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi trụ sở chính (hoặc nơi đăng 
ký, khai thuế) và địa phương nơi được hưởng nguồn thu thuế GTGT, thuế TNDN, 
thuế tài nguyên. 

6. Trường họp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế tài nguyên của cơ sở sản xuất 
thủy điện được phân chia cho các ổia phương khác nhau thì Cục Thuế địa phương 
nod có trụ sở nhà máy sản xuất thủy điện có trách nhiệm chủ trì phối hợp với chủ 
đầu tư dự án nhà-máy thủy điện và các Cục Thuế địa phương nơi có chung nhà 
máy thủy điện xác định giá trị đầu tư của nhà máy (tuabin, đập thủy điện và các cơ 
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sở vật chất chủ yéu của nhà máy thủy điện); diện tích lòng hồ thủy điện; kinh phí 
đền bù giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư; số hộ dân phải di chuyển tái định 
cư và giá trị đền bù thiệt hại vật chất vùng lòng hồ thuộc địa bàn từng tỉnh và báo 
cáo Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) trước ngày 30 tháng 6 năm trước liền kề năm 
nhà máy đi vào hoạt động để hướng dẫn tỷ lệ phân chia thuế TNDN, thuế GTGT, 
thuế tài nguyên. 

7. Việc xác định nguồn thu thuế GTGT, thuế TNDN và thuế tài nguyên 
hướng dẫn tại các khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này áp dụng đối với các nhà 
máy thủy điện bắt đầu đi vào sản xuất kinh doanh từ 01/01/2011. 

Điều 24. Khai thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối vói hoạt 
động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên. 

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế 
Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên 

cho Cơ quan thuế địa phương nơi người nộp thuế đặt trụ sở, văn phòng điều hành 
chính. 

Căn cứ sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên dự kiến khai thác năm tiếp theo, 
người nộp thuế xác định tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính, tỷ lệ thuê thu nhập doanh 
nghiệp tạm tính thông báo cho cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế biết 
chậm nhất là ngày 01 tháng 12 của kỳ tính thuế năm trước, theo mẫu Báo cáo dự 
kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế số 01/BCTL-DK ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

Trong kỳ tính thuế, trường hợp dự kiến sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên 
khai thác, dự kiến số ngày khai thác dầu khí 6 tháng cuối năm thay đổi dẫn đến 
tăng hoặc giảm tỷ lệ tạm nộp thuế tài nguyên từ 15% trở lên so với tỷ lệ tạm nộp 
thuê tài nguyên tạm tính đã thông báo với cơ quan thuê thì người nộp thuê có trách 
nhiệm xác định và thông báo tỷ lệ thuế tài nguyên, tỷ lệ thuế TNDN tạm tính mới 
cho cơ quan thuế biết chậm nhất là ngày 01 tháng 5 năm đó. 

2. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp. 
a) Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với hoạt động khai thác, 

xuất bán dầu thô 
a.l) Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với hoạt động khai thác, 

xuất bán dầu thô thực hiện theo từng lần xuất bán. 
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp từng lần xuất bán dầu 

thô chậm nhất là ngày thứ 35, kể từ ngày xuất bán (đối với dầu thô bán nội địa) 
hoặc 35 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật 
hải quan (đối với dầu thô xuất khẩu). 

a.2) Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính: 
- Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính là Tờ khai thuê thu nhập 

doanh nghiệp tạm tính đối với dầu khí theo mẫu số 01A/TNDN-DK ban hành kèm 
theo Thông tư này. 
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- Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí theo mẫu số 01/PL-
DK ban hành kèm theo Thông tư này. 

b) Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với khí thiên nhiên 

b.l) Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đổi với hoạt động khai thác, 
xuất bán khí thiên nhiên thực hiện theo tháng hoặc theo quý. 

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo tháng: 
chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ 
thuế. 

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý: 
chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. 

bễ2) Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính: 

- Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính là Tờ khai thuế thu nhập 
doanh nghiệp tạm tính đối với dầu khí theo mẫu số 01A/TNDN-DK (đối với khai 
theo tháng) hoặc tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với khí thiên 
nhiên theo mẫu số 01B/TNDN-DK (đối với khai theo quý) ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

- Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí theo mẫu số 01/PL-
DK ban hành kèm theo Thông tư này. 

c) Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động khai 
thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên 

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dầu khí theo mẫu 
số 02/TNDN - DK ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí theo mẫu số 01/PL-
DK ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm kết thúc hợp 
đồng dầu khí. 

d) Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiện đối với 
hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên 

- Chậm nhẩt là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịcir 
hoặc năm tài chính, 

- Chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày két thúc họp đồng 
dầu khí. 

3. Khai thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác,, xuất bán dầu thô, khí 
thiên nhiên 

a) Khai thuế tài nguyên tạm tính-đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu 
thô 

a.l) Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu 
thô thực hiện theo từng lần xuất bán. 
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Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên từng lần xuất bán dầu thô chậm 
nhất là ngày thứ 35, kể từ ngày xuất bán (đối với dầu thô bán nội địa) hoặc 35 ngày 
kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật hải quan (đối 
với dầu thô xuất khẩu). 

a.2) Hồ sơ khai thuế tài nguyên tạm tính: 
- Hồ sơ khai thuế tài nguyên là Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu 

khí theo mẫu số 01/TAIN - DK ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí theo mẫu số 01/PL-
DK ban hành kèm theo Thông tư này. 

b) Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với khí thiên nhiên 

b.l) Khai thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác, xuất bán khí thiên 
nhiên thực hiện theo tháng; 

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên tạm tính theo tháng: chậm nhất là 
ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. 

b.2) Hồ sơ khai thuế tài nguyên tạm tính: 
- Hồ sơ khai thuế tài nguyên là Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đổi với dầu 

khí theo mẫu số 01/TAIN - DK ban hành kèm theo Thông tư này. 
- Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí theo mẫu số 01/PL-

DK ban hành kèm theo Thông tư này. 
c) Hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên đổi với hoạt động khai thác, xuất 

bán dầu thô, khí thiên nhiên 
- Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí theo mẫu số 02/TAIN -

DK ban hành kèm theo Thông tư này. 
- Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí theo mẫu số 01/PL-

DK ban hành kèm theo Thông tư này. 
- Phụ lục sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí theo mẫu số 02-1/PL-DK 

ban hành kèm theo Thông tư này. 
d) Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với hoạt động 

khai thác xuất bán, dầu thô, khí thiên nhiên 
- Chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch 

hoặc năm tài chính. _ 
- Chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày kết thúc hợp đồng 

dầu khí. 
Điều 25. Ấn định thuế đối vói trường hợp người nộp thuế nộp thuế theo 

phương pháp kê khai vì phạm pháp luật thuế 
1. Cơ quan thuế có quyền ấn định số tiền thué phải nộp nếu người nộp thuế 

vi phạm trong các trường hợp sau: 
a) Không đăng ký thuế theo quy định tại Điều 22 của Luật Quản ỉý thuế; 
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b) Không nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày hết 
thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế 

"theo quy định; 

c) Không bổ sung hồ sơ khai thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế 
hoặc đã bổ sung hồ sơ khai thuế nhưng không đầy đủ, trung thực, chính xác các 
căn cứ tính thuế để xác định số thuế phải nộp; 

d) Không xuất trình tài liệu kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu liên 
quan đến việc xác định các yếu tố làm căn cứ tính thuế khi đã hết thời hạn kiểm tra 
thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế; 

đ) Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế, có căn cứ chứng minh người 
nộp thuế hạch toán kế toán không đúng quy định, số liệu trên sổ kế toán không đầy 
đủ, không chính xác, trung thực dẫn đến không xác định đúng các yếu tố làm căn 
cứ tính số thuế phải nộp; 

e) Có dấu hiệu bỏ trốn hoặc phát tán tài sản để không thực hiện nghĩa vụ 
thuế; 

g) Đã nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan quản lý thuế nhưng không tự tính 
được số thuế phải nộp. 

2. Ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp 

Người nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định từng yếu tố liên quan 
đến việc xác định số thuế phải nộp trong các trường hợp sau: 

a) Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế có căn cứ chứng minh người nộp 
thuế hạch toán kế toán không đúng quy định, số liệu trên sổ kế toán không đầy đủ, 
không chính xác, trung thực dẫn đến không xác định đúng các yếu tố làm căn cứ 
tính số thuế phải nộp trừ trường hợp bị ấn định sô thué phải nộp. 

b) Qua kiểm tra hàng hóa mua vào, bán ra thấy người nộp thuế hạch toán giá 
trị hàng hóa mua vào, bán ra không theo giá thực tế thanh toán phù hợp với thị 
trường. 

Cơ quan thuế có thể tham khảo giá hàng hoá, dịch vụ do cơ quan quản lý 
nhà nước công bố cùng thời điểm, hoặc giá mua, giá bán của các doanh nghiệp 
kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hàng hoặc giá bán của doanh nghiệp kinh 
doanh cùng mặt hàng có qui mô kinh doanh và số kháeh hàng lớn tại địa phương 
để xác định giá thực tế thanh toán phù hợp với thị trường làm căn cứ ấn định giá 
bán, giá mua và số thuế phải nộp. 

3. Đối với một số ngành nghề hoạt động-kinh doanh qua kiểm tra phát hiện 
sổ sách, kế toán, hóa đơn, chứng từ không đầy đủ hoặc có vi phạm pháp luật về 
thuế"hoặc có phát sinh bất hợp lý trong việc kê khai, nộp thuế thì cơ quan thuế ấn 
định tỷ Tệ giá-trị gia tăng, tỷ lệ thu nhập chịu thuế tĩnh trên doanh thu hoặc ấn định 
doanh thu, thu nhạo chịu thuế. Việc ấn định xtoanh thu, thu nhập đế xác định số 
thuế phải nộp dựa trên một hoặc một số tiêu chí đã được xác định rõ như chi phí 
thuê nhà, chi phí nhân công, chi phí khấu hao, chi phí nguyên nhiên vật liệu...Việc 

118 



ấn định này do Bộ Tài chính quy đinh cụ thể áp dụng đối với từng ngành nghề, 
hoạt động kinh doanh trong từng thời kỳ. 

4. Căn cứ ấn định thuế 

Cơ quan thuế ấn định thuế đối với người nộp thuế theo kê khai có vi phạm 
pháp luật thuế dựa vào một hoặc đồng thời các căn cứ sau: 

a) Cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế thu thập từ: 

- Người nộp thuế khai báo với cơ quan thuế về doanh thu, chi phí, thiuihập, 
số thuế phải nộp trong các kỳ khai thuế trước. 

- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nộp thuế. 

- Các cơ quan quản lý Nhà nước khác. 

b) Các thông tin về: 

b.l) Người nộp thuế kinh doanh cùng mặt hàng, ngành nghề, cùng qui mô 
tại địa phương. Trường hợp tại địa phương không có thông tin về mặt hàng, ngành 
nghề, qui mô của người nộp thuế thì lấy thông tin của người nộp thuế kinh doanh 
cùng mặt hàng, ngành nghề, cùng quy mô tại địa phương khác; 

b.2) Số thuế phải nộp bĩnh quân của một số cơ sở kinh doanh cùng ngành 
nghề, cùng mặt hàng tại địa phương. Trường hợp tại địa phương không có thông 
tin về một số cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hàng của người nộp 
thuế thì lấy số thuế phải nộp bình quân của một số cơ sở kinh doanh cùng ngành 
nghề, cùng mặt hàng tại địa phương khác. 

c) Tài liệu và kết quả kiểm tra, thanh tra còn hiệu lực. 

5. Khi ấn định thuế, cơ quan thuế phải gửi Quyết định ấn định thuế cho 
người nộp thuế theo mẫu số 01/AJĐTH "ban hành kèm theo Thông tư này. 

6. Thời hạn nộp thuế là 10 (mười) ngày kể từ ngày cơ auan thuế ký Quyết 
định ấn định thuế. Trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế với số tiền thuế ấn định 
từ năm trăm triệu đồng trở lên, thời hạn nộp thuế là 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày 
cơ quan thuế kv quyết định ấn định thuế. 

Trường hợp sau khi cơ quan thuế ký quyết định ấn định thuế, người nộp thuế 
nộp hồ sơ khai thuế của kỳ khai thuế hoặc lần khai thuế đã bị ấn định thuế thì 
người TìỘD thuế vẫn thực hiện nộp thuế theo quyết định ấn định thuế của cơ quan 
thuế. 

Số thuế đã khai trong hồ sơ khai thuế nộp chậm sẽ được cỡ quan thuế ghi 
nhận là số phát sinh của kỳ khai thuế hoặe lần khai thuế đó để làm cơ sở xác định 
việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế, trừ trường hợp cơ quan thuế 
không chấp nhận số đã kê khai thì cơ quan thuế sẽ có văn bản thông báo cho người 
nộp thuế biết. -

Trường hợp người nộp thuế không đồng ý với số thuế do cơ quan thuế ấn 
đinh thì người nộp thuế vẫn phải nộp số thuế đó, đồng thời có quyền yêu cầu cơ 
quan thuế giải thích hoặc khiếu nại về việc ấn định thuế. 
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Chương III 
NỘP THUÉ 

Điều 26. Thời hạn nộp thuế 
1. Người nộp thuế có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, đúng thòi hạn vào ngân sách 

nhà nước. 

2. Thòi hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ 
khai thuế đối với trường hợp người nộp thuế tính thuế hoặc thời hạn nộp thuế ghi 
trên thông báo, quyết định, văn bản của cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền khác. 

Thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 của năm phát sinh 
nghĩa vụ thuế. Trường hợp người nộp thuế mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh 
hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp thuế chậm nhất là 
ngày cuối cùng của thòi hạn nộp hồ sơ khai thuế. 

3. Trường hợp tiền thuế, phí, lệ phí, thu khác thuộc ngân sách nhà nước 
được thực hiện theo hĩnh thức ghi thu ngân sách nhà nước thì thời hạn nộp thuế là 
thời hạn cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện ghi thu ngân sách nhà nước. 

Điều 27. Đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phi\ giá tính thuế 
và các khoản nộp ngân sách nhà nước31 

1. Người nộp thuế thực hiện nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước 
bang đông Việt Nam, trừ trường hợp được nộp thuế bang ngoại tệ theo quy định 
của pháp luật. 

2. Trường hợp người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp bằng ngoại tệ nhưng 
được cơ quan có thấm quyển cho phép nộp thuế bang đồng Việt Nam thì người nộp 
thuế và cơ quan quản lỷ thuế căn cứ sổ tiền Việt Nam Đổng trên chứng từ nộp tiền 
vào ngân sách nhà nước và tỷ giả quy định tại Khoản này đế quy đối thành sổ tiền 
bằng ngoại tệ đế thanh toán cho khoản nghĩa vụ phải nộp bằng ngoại tệ, cụ thể 
như sau: 

Trường hợp nộp tiền tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, Kho bạc 
Nhà nước thì áp dụng tỷ giả mua vào của ngân hàng thương mại, tố chức ủn dụng 
nơi người nộp-thuế mở tài khoản tại thời điểm người nộp thuế nộp tiền vào ngân 
sách nhà nước. 

Ví dụ: Công tv X là người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp bằng ngoại tệ 
nhưng được cơ-quan cỏ thấm quyển cho J)hẻp nộp thuế bằng đong Việt Nam. Công 

31 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-
BTC ngày 27 tháng Tnăm 2015 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý 
thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chí tiết 
thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC 
ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đon bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực kể tò 
ngày 01 tháng 01 năm 2015. 
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ty X mở tài khoản tại 3 ngân hàng là Ngân hàng A, Ngân hàng B và Ngân hàng c. 
Ngày 21/3/2015, tỷ giá mua vào đồng đô la Mỹ tại Ngân hàng A là 21.300 
VND/USD, tại Ngân hàng B là 21.310 VND/USD, tại Ngân hàng c là 21.305 
VND/USD. Ngày 21/3/2015, Công ty X nộp thuế bằng đồng Việt Nam tại tổ chức 
tín dụng D hoặc Kho bạc Nhà nước quận E thì Công ty X được áp dụng tỷ giá mua 
vào của một trong ba ngân hàng A, B, c. Neu Công tỵ X nộp thuê băng đông Việt 
Nam tại Ngân hàng A thì áp dụng tỉ giả là 21.300 VND/USD. 

3. Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giả tính thuế bằng ngoại tệ thì 
phải quy đối ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng 
dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư sổ 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 
2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau: 

- Tỷ giả giao dịch thực tế đê hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của 
Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuê mở tài khoản. 

- Tỷ giả giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân 
hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điếm phát sinh giao 
dịch thanh toán ngoại tệ. 

- Các trường hợp cụ thế khác thực hiện theo hướng dân của Bộ Tài chỉnh tại 
Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014. 

Điều 28. Địa điểm và thủ tục nộp thuế 
1. Người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, vào 

ngân sách nhà nước 
a) Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch 

vụ theo quy định của pháp luật. 

b) Tại Kho bạc Nhà nước; 
c) Tại cơ quan thuế quản lý thu thuế; 
d) Thông qua tổ chức được cơ quan thuế uỷ nhiệm thu thuế; 

Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy 
định của pháp luật, Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế quản lý thư thuế, tổ chức được 
cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế (gọi chung là cơ quan, tổ chức thu tiền thuế) có 
trách nhiệm bố trí địa điểm, phương tiện, cán bộ, công chức, nhân viên thu tiền 
thuế bảo đảm thuận lợi cho người nộp thuế nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 
kịp thời vào ngân sách nhà nước. 

2. Thủ tục nộp thuế 
a) Người nộp thuế nộp tiền thưế vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt hoặc 

chuyển khoản hoặc bằng các hình thức điện tử khác theo hướng dẫn của Bộ Tài 
chính. 

Cơ quan, tổ chức thu tiền thuế có trách nhiệm: 
- Hướng dẫn cách lập chứng từ nộp tiền thuế cho người nộp thuế đối với 

từng hình thức nộp tiền. 
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- Xác nhận trên chứng từ nộp tiền thuế của người nộp thuế hoặc cấp chứng 
từ nộp tiền thuế cho người nộp thuế theo (quy định. 

Người nộp thuế phải ghi đầy đủ, chi tiết các thông tin trên chứng từ nộp tiền 
thuế hoặc cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan, tổ chức thu tiền thuế để ghi 
thông tin trên chứng từ nộp tiền do Bộ Tài chính quy định. 

Tổ chức trả các khoản thu nhập chịu thuế TNCN khấu trừ thuế TNCN có đủ 
điều kiện theo quy định của pháp luật được tự in chứng từ khấu trừ để cấp cho cá 
nhân bị khấu trừ thuế. Việc in chứng từ khấu trừ được thực hiện theo hướng dẫn 
của Bộ Tài chính về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế 
TNCN tự in trên máy tính. 

b) Cơ quan thuế mở tài khoản chuyên thu tại ngân hàng thương mại, tổ chức 
tín dụng khác theo quy định của pháp luật để tập trung các khoản thu ngân sách 
nhà nước (trừ trường hợp người nộp thuế được nộp trực tiếp tại Kho bạc nhà nước 
theo hướng dẫn của Bộ Tài chính). Cuối ngày làm việc, tiền thuế, tiền chậm nộp, 
tiền phạt của người nộp thuế ở tài khoản chuyên thu tại ngân hàng thương mại, tổ 
chức tín dụng khác phải chuyển nộp ngân sách nhà nước. 

Người nộp thuế, cơ quan, tổ chức thu tiền thuế thực hiện nộp tiền thuế, tiền 
chậm nộp, tiền phạt do cơ quan thuế quản lý vào tài khoản chuyên thu của cơ quan 
thuế mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín đựng khác. Cơ quan, tổ chức thu 
tiền thuế có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuế, tiền 
chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác vào ngân sách nhà nước theo đúng tài 
khoản hướng dẫn nêu trên. 

Việc mở tài khoản chuyên thu của cơ quan thuế tại ngân hàng thương mại, 
tổ chức tín dụng khác; quy trình nộp tiền qua tài khoản chuyên thu; quy trình thanh 
toán vói ngân sách nhà nước; việc kế toán thuế đổi với người nộp thuế và kế toán 
thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp vào ngân sách nhà nước từ tài 
khoản chuyên thu của cơ quan thuế mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng 
được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. 

3. Kho bạc nhà nước noi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch có trách nhiệm 
khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước khi chủ đầu tư đến làm thử 
tục thanh toán theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các 
công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà 
nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xâỵ 
dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT (phần 
vốn đối ứng trong nước thanh toán-tại Kho bạc Nhà nước cho các công trình xây 
dựng cơ bản của các dự án ODA). Kho bạc Nhà nước chưa^thực hiện khấu trừ thuế 
GTGT đôi với trường hợp chủ đầu tư làm thủ tục tạm ứng vốn khi chira có khối 
lượng công trình, hạng mục công trình xây dựng cu bản hoàn thành. 

Các khoản thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản không có hợp đồng kinh" 
tế như: thanh toán cho các công việc quản lý dự án do chủ đầu tư trực tiếp thực 
hiện; các khoản chi của ban quản lý dự án, chi giải phóng mặt bằng, chi đối với các 
dự án do dân tự làm,...; các khoản thanh toán đối với các công trình xây dựng cơ 
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bản thuộc các dự án ODA, mà chủ đầu tư không thực hiện mở tài khoản và thanh 
toán qua Kho bạc Nhà nước; các khoản thanh toán vốn của các dự án đầu tư thuộc 
lĩnh vực an ninh, quốc phòng chi từ tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước mà 
Kho bạc Nhà nước không thực hiện kiểm soát chi; các trường hợp người nộp thuế 
chứng minh đã nộp đầy đủ tiền thuế vào ngân sách nhà nước thì không thuộc phạm 
vi khấu trừ thuế GTGT hướng dẫn tại Điều này. 

Chù đầu tư có trách nhiệm lập chứng từ thanh toán theo mẫu C2-02/NS 
"Giầy rút dự toán ngân sách" hoặc mẫu C3-01/NS "Giấy rút vốn đầu tư", hoặc mẫu 
số C4-02/NS "Uỷ nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử" ban hành kèm 
theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và 
nghiệp vụ kho bạc (TABMIS) (sau đây gọi là chứng từ thanh toán) gửi Kho bạc 
nhà nước nơi mở tài khoản giao dịch để kiểm soát, thanh toán theo quy định hiện 
hành và bổ sung thêm việc kê khai chi tiết tên, mã số thuế, cơ quan thuế quản lý 
của đơn vị nhận thầu hoặc cơ quan quản lý thuế nơi phát sinh công trình (trường 
hợp nhà thầu có hoạt động xây dựng, lắp đặt khác tỉnh/thành phố với nơi nhà thầu 
đóng trụ sở chính), Kho bạc nhà nước hạch toán khoản thu (là Kho bạc nhà nước 
ngang cấp với cơ quan thuế quản lý nhà thầu hoặc Kho bạc nhà nước nơi có công 
trình trong trường hợp nhà thầu có hoạt động xây dựng, lắp đặt khác địa bàn 
tỉnh/thành phố với nơi nhà thầu đóng trụ sở chính) vào phần "nộp thuế" để Kho 
bạc nhà nước thực hiện khấu trừ thuế GTGT và hạch toán thu ngân sách nhà nước. 

Sau khi Kho bạc nhà nước thực hiện kiểm soát và phê duyệt các chứng từ 
thanh toán cho các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà 
nước, các dự án ODA thuộc diện chịu thuế GTGT, Kho bạc nhà nước thực hiện 
xác nhận trên chứng từ thanh toán, hạch toán thu ngân sách nhà nước đối với 
khoản thuế GTGT đã khấu trừ và chuyển chứng từ cho cơ quan thuế quản lý theo 
thông tin về cơ quan quản lý thu ghi trên chứng từ. 

Căn cứ vào hồ sơ chứng từ thanh toán được phê duyệt, Kho bạc nhà nước 
thực hiện thanh toán cho nhà thầu (bằng tổng số thanh toán trừ đi số thuế GTGT 
phải khấu trừ). Kho bạc nhà nước trả 02 liên chứng từ thanh toán cho chủ đau tư để 
chủ đầu tư trả 01 liên cho nhà thầu, số thuế GTGT do Kho bạc nhà nước khấu trừ 
theo chứng từ thanh toán này được trừ vào số thuế GTGT phải nộp của người nộp 
thuế là đơn vị nhận thầu. Chủ đầu tư thục hiện theo dõi việc giao nhận chứng từ 
thanh toán giữa chủ đầu tư với các đơn vị nhận thầu. 

Kho bạc nhà nước có trách nhiệm phổi hợp chặt chẽ với cơ quan thuế đồng 
cấp trong việc khẩu trừ thu thuế GTGT các công trình xây dựng cơ bản băng 
nguồn von ngân sách nhà nước trên địa bàn, đồng thời hạch toán thu ngân sách 
nhà nước đô-Lvới sổ thuế GTGT đã khấu trừ theo nguyên tắc: 

Công trình xây dựng cơ bản phát sinh tại địa phương cấp tỉnk-nào, thì sổ 
thuế GTGT khẩu trừ sẽ được hạch toán vào thu ngân sách của địa phương câp tỉnh 
đổ. 

Đối với các công trình liên tỉnh thì chủ đầu tư phải tự xác định doanh thu 
công trình chỉ tiết theo từng tỉnh gửi Kho bạc nhà nước đế khẩu trừ thuế GTGT và 
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kạch toán thu ngân sách cho từng tỉnh. 

Đổi với các công trình ỉiên huyện, nếu xác định được doanh thu công trình 
chi tiết theo từng huyện, thì sổ thuế GTGT khấu trừ sẽ được Kho bạc Nhà nước 
hạch toán vào thu ngân sách của từng huyện tương ứng với sổ phát sinh doanh thu 
công trình. Đôi với các công trình liên huyện mà không xảc định được chính xác 
doanh thu công trình chi tiết theo từng địa bàn huyện, thì chủ đầu tư xác định tỷ lệ 
doanh thu của công trình trên từng địa bàn gửi KBNN thực hiện khấu trừ thuế 
GTGT, trường hợp chủ đầu tư không xác định được tỷ lệ doanh thu của công trình 
trên từng địa bàn thì giao Cục trưởng Cục thuế xem xét quyết định32. 

4. Đối với số tiền thuế nợ được gia hạn của người nộp thuế theo quy định tại 
điểm c khoản 1 Điều 31, căn cứ danh sách đề nghị của cơ quan thuế chuyển sang, 
Kho bạc nhà nước nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch có trách nhiệm khấu trừ 
để nộp vào ngân sách nhà nước khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán, số tiền 
thuế khấu trừ không vượt quá số tiền thuế nợ được gia hạn của người nộp thuế. 
Việc hạch toán số tiền thuế khấu trừ được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 
Điều này. 

5. Đối với số tiền thuế GTGT phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước (bao 
gồm trường hợp người nộp thuế tự phát hiện khai bổ sung và cơ quan thuế phát 
hiện qua thanh tra, kiểm tra) thì Jigưòi nộp thuế nộp vào tài khoản thu hồi hoàn 
thuế GTGT (đối với hoàn thuế GTGT theo pháp luật thuế GTGT) và nộp vào tài 
khoản thu ngân sách nhà nước (đối với hoàn thuế GTGT nộp thừa khác theo quy 
định tại khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi; bổ sung một số Điều của 
Luật Quản lý thuế). 

6. Trường hợp thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành 
chính thuế 

a) Thực hiện bằng hình thức trích chuyển tài khoản: Căn cứ vào Quyết địĩih 
cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế kèm theo Lệnh thu ngân sách nhà 
nước mẫu số 01/LT ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 
13/1/2013 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi bổ sung, Kho bạc nhà nước, 
ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp thuế 
mở tài khoản có trách nhiệm trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế hị 
cưỡng chế để nộpTrgân sách nhà nướcẵ 

b) Thực Biện bằng hình thức kê biên tài sản, bán tài sản của người nộp thuế 
bị cưỡng chế để thu đủ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thì cơ qnan thực Biện 

32 Các khổ 6, 7, 8, 9 của khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định-tại khoản 8 Điều 1 
Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/T1/2Q13, Thông tư số 111/20I3/TT-
BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư sể 
08/20137rT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thong tư số 
39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài 
chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 
năm 2014. 
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cưỡng chế phải thực hiện các thủ tục kê biên, bán tài sản theo quy định để thu đủ 
tiền thuế, tiền chậm nỘD, tiền phạt nộp vào ngân sách nhà nước. 

7. Trong thời hạn 08 (tám) giờ làm việc, kể từ khi thu tiền thuế, tiền chậm 
nộp, tiền phạt của người nộp thuế, cơ quan, tổ chức thu tiền thuế, tiền chậm nộp, 
tiền phạt phải nộp toàn bộ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã thu vào ngân 
sách nhà nước theo đúng tài khoản hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều này. 
Trường hợp thu tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt bằng tiền mặt tại miền núi, vùng 
sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đì lại khó khăn, thời hạn chuyển toàn bộ tiền thuế, tiền 
chậm nộp, tiền phạt vào ngân sách nhà nước chậm nhất không quá 05 (năm) ngày 
làm việc, kể từ ngày thu được tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. 

Trường hợp thu tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt bằng điện tử trong ngày 
làm việc thì ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi thu tiền thuế, tiền chậm 
nộp, tiền phạt bằng điện tử chuyển nộp ngay vào ngân sách nhà nước theo đúng tài 
khoản hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều này. Trường hợp thu tiền thuế, tiền 
chậm nộp, tiền phạt bằng điện tử ngoài thời gian làm việc thì ngân hàng thương 
mại, tổ chức tín dụng nơi thu tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt bằng điện tử 
chuyển nộp vào ngân sách nhà nước vào đầu ngày làm việc tiếp theoẻ 

Điều 29. Thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 
1. Trường hợp người nộp thuế vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền 

chậm nộp, tiền thuế phát sinh, tiền phạt thì người nộp thuế phải ghi rõ trên chứng 
từ nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo thứ tự thanh toán sau đây: 

a) Tiền thuế nợ; 
b) Tiền thuế truy thu; 

c)Tiền chậm nộp; 

d) Tiền thuế phát sinh; 

đ) Tiền phạt. 

Trường họp trong cùng một thứ tự thanh toán có nhiều khoản phải nộp có 
thời hạn nộp khác nhau thì thực hiện theo trình tự thời hạn nộp thuế của khoản phải 
nộp, khoản nào có hạn nộp trước được thanỈLtoán trước. 

2. 53(được bãi bỏ) 
3. Trường h.ợp tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền chậm nộp, tiền thuế phát 

sinh, tiền phạt đang trong thời gian giải quyết xóa nợ, hoặc điều chỉnh do sai sót 
của cơ quan thuế hoặc đã được gia hạn thì không thực hiện thanh toán. Sau khi cơ 

33 Khoản này đirợc bãi bỏ theo quy định tại khoản 9-Điều 1 Thông tu số 119/2014/TT-BTC ngàỵ 
25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sừa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư 
số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thong tư số 08/2013/TT-BTC ngay 10/01/2013, Thong 
tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tứ số 39/2014/TT-BTC ngay 31/3/2014 và Thông 
tư số 78/2014/TT-BTC ngàỵ 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đon giản các thủ tục hành 
chính về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 
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quan thuế hoàn thành việc giải quyết xóa nợ, điều chỉnh do sai sót hoặc hết thời 
gian gia hạn thì tiếp tục thực hiện thanh toán theo thứ tự hướng dẫn tại khoản 1 
Điều này. 

4. Cơ quan thuế hướng dẫn và yêu càu người nộp thuế nộp tiền theo đúng 
thứ tự thanh toán nêu tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này. Trường hợp người 
nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng thứ tự thanh toán nêu trên, 
cơ quan thuế thực hiện thanh toán và thông báo cho người nộp thuế biết theo mẫu 
Ol/NOPT ban hành kèm theo Thông tư này chậm nhất ngày 10 tháng sau tháng cơ 
quan thuế đã hạch toáir. 

Điều 30. Xác định ngày đã nộp thuế 
1. Ngày đã nộp thuế được xác định là ngày: 

a) Đối với nộp thuế bằng tiền mặt, chuyển khoản: Ngày nộp tiền thuế là 
ngày cơ quan, tổ chức thu tiền thuế xác nhận, ký, đóng đấu trên chứng từ nộp thuế 
của người nộp thuế. 

b) Đối với nộp thuế bằng các hình thức giao dịch điện từ: Ngày nộp tiền thuế 
là ngày người nộp thuế thực hiện giao dịch ưích tài khoản của mình tại ngân hàng, 
tổ chức tín dụng để nộp thuế và được hệ thống thanh toán của ngân hàng, tổ chức 
tín dụng phục vụ người nộp thuế (CoreBanking) xác nhận giao dịch nộp thuế đã 
thành công. 

c) Cơ quan thuế thực hiện bù trừ trong trường hợp người nộp thuế vừa có số 
tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa vừa có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền 
phạt còn nợ trên Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước 
mẫu số 02/QĐHT ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Ngày đã nộp thuế thuộc năm nào thì hạch toán số thu ngân sách nhà nước 
năm đó. 

Điều 31. Gia hạn nộp thuế 
1. Trường họp được gia hạn nộp thuế 

a)34 Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh 
do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ. 

Thiệt hại vật chất ỉà những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tỉnh được 
bằng tiên như: máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hoá, nhà xưởng, trụ sở 
làm việc, tiên, các giây tờ có giá trị như tiên. 

34 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Thông tư số 151/2014/TT-
BTC và theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 nãm 
2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 
12/20T5/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, hổ sung một số điều của các Nghị định 
về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của 
Bộ Tài chính về hóa đom bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực kể từ ngày 01 thang 01 
năm 2015. 
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Tai nạn bất ngờ là việc không may xảy ra đột ngột ngoài ỷ muốn của người 
nộp thuế, do tác nhân bên ngoài gây ra ỉàm ảnh hưởng trực tiêp đên hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của người nộp thuế, không phải do nguyên nhân từ hành vi vi 
phạm pháp luật. Những trường hợp được coi là tai nạn bất ngờ bao gồm: tai nạn 
giao thông; tai nạn lao động; mắc bệnh hiếm nghèo; bị dịch bệnh truyên nhiêm 
vào thời gian và tại những vùng mà cơ quan cỏ thẩm quyển đã công bổ có dịch 
bệnh truyền nhiễm; các trường hợp bất khả kháng khác. 

Danh mục về bệnh hiểm nghèo thực hiện theo quy định tại các văn bản quy 
phạm pháp ỉuật. 

b) Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh 
doanh. 

c)35 (được bãi bỏ) 
d) 36Không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác. 

2. Phạm vi số tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền 
phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (sau đây gọi tắt là tiền thuế) được gia hạn nộp và thời 
gian gia hạn nộp thuế 

a) Người nộp thuế nêu tại điểm a khoản 1 Điều này được gia hạn số tiền thuế 
nợ tính đến thời điểm xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ nhưng tối đa 
không vượt quá giá trị vật chất bị thiệt hại. Giá trị vật chất bị thiệt hại bằng tổng 
giá trị tổn thất về tài sản trừ phần được bồi thường do tổ chức, cá nhân chịu trách 
nhiệm thanh toán theo quy định của pháp luật. 

Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 02 (hai) năm, kể từ ngày hết 
thời hạn nộp thuế. Cụ thế như sau: 

35 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 
27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế íại 
Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy đinh chi tiết thi 
hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sừa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 
31/3/2014 cửa Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực kể từ ngàỵ 
01 tháng 01 năm 2015. 

Đối với các trường hợp gia hạn nộp thuế theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31 Thông tư 
156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, cơ quan thuế đã ban hành quyết định gia 
hạn nộp thuế trước ngày 01/01/2015 thi được tiếp tục thực hiện đến khi hết hiệu lực của quyết 
định. 
36 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Đi-ều 21 Thông tư số 151/-2014/TT-
BTC và theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư sấ 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 
2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 
12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi nành Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số đỉều của các Nghi định 
về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của 
Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ững dịch vụ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2015. 
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a.l) Nếu người nộp thuế bị thiệt hại vật chất từ 50% trở xuống so với tổng 
tài sản ghi trên số sách kế toán quý liền kề trước thời điểm xảy ra thiệt hại thì được 
xử lý gia hạn nộp số tiền thuế còn nợ tối đa không quá 01 (một) năm, kể từ ngày 
hết thời hạn nộp thuế. 

Ví dụ 38: Ngày 01/10/2013, cơ quan thuế nhận được hồ sơ đề nghị gia hạn 
nộp thuế của Công tỵ A. Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn ngày 01/6/2013, Công ty A 
nợ 700 triệu đồng tiền thuế, thấp hom giá trị vật chất bị thiệt hại là 900 triệu đồng, 
trong đó: thuế GTGT 300 triệu đồng có hạn nộp ngày 22/4/2013; thuế TNDN là 
400 triệu đồng có hạn nộp ngày 02/5/2012. 

Giả sử hồ sơ gia hạn đầy đủ theo quy định, Công ty A được xử lý gia hạn 
nộp thuế như sau: 

Thuế GTGT 300 triệu đồng được gia hạn từ ngày 23/4/2013 và tối đa không 
quá ngày 22/4/2014. 

Thuế TNDN 400 triệu đồng không được gia hạn vĩ đã quá 01 (một) năm kể 
từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày xảy ra hỏa hoạn. 

a.2) Nếu người nộp thuế bị thiệt hại vật chất trên 50% so với tổng tài sản ghi 
trên sổ sách kế toán quý liền kề trước thời điểm xảy ra thiệt hại thì được xử lý gia 
hạn nộp số tiền thuế còn nợ tối đa không quá hai (02) năm, kể từ ngày hết thời hạn 
nộp thuế. 

Ví dụ 39: Ngày 01/10/20Ỉ3, cơ quan thuế nhận được hồ sơ đề nghị gia hạn 
nộp thuế của Công ty B. Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn ngày 01/6/2013, Công ty B 
nợ 700 triệu đồng tiền thuế, thấp hơn giá trị thiệt hại vật chất là 900 triệu đồng, 
trong đó: thuế GTGT 300 triệu đồng có hạn nộp ngày 22/4/2013; thuế TNDN là 
400 triệu đồng có hạn nộp ngày 30/7/2012. 

Giả sử hồ sơ gia hạn đầy đủ theo quy định, Công ty B được xử lý gia hạn 
nộp thuế như sau: 

Thuế GTGT 300 triệu đồng được gia hạn từ ngày 23/4/2013 và tối đa không 
quá ngày 22/4/2015. 

Thuế TNDN 400 triệu đồng được gia hạn từ ngày 31/7/2012 và tối đa không-
quá ngày 30/7/2014. 

b) Người nộp thuế nêu tại điểm b khoản 1 Điều này được gia hạn số tiền 
thuế nợ tính đến thời điểm người nộp thuế bẳt đầu ngừng hoạt động sản xuất kinh 
doanh nhưng tối đa không vượt quá chi phí thực hiện di dởĩ và thiệt hại do phải di 
dời gây ra. Chi phí di dời "không bao gồm chi phí xây đựng cơ sở sản xuất kinh 
doanh mới. Thời gian gia hạn nộp thui tối đa không quá 01 (một) năm, kể từ ngày 
hết thời hạn nộp thuế. 

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện người nộp thuế không thực 
hiện di dời thì phải tính tiền chậm nộp trên số tiền thuế được gia hạn. 

Ví dụ 40: Ngày 01/10/2013, cơ quan thuế nhận được hồ sơ đề nghị gia hạn 
nộp thuế của Công ty c, cụ thể như sau: 
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Tại thời điểm ngừng sản xuất, kinh doanh để thực hiện di dời vào ngày 
01/6/2013, Công ty c nợ 700 triệu đồng tiền thuế, thấp hơn chi phí di dời là 750 
triệu đồng, trong đó: thuế GTGT 400 triệu đồng có hạn nộp ngày 20/5/2013; thuế 
TNDN là 300 triệu đồng có hạn nộp ngày 30/3/2012. 

Giả sử hồ sơ gia hạn đầy đủ theơ quy định, Công ty c được xử lý gia hạn 
nộp thuế như sau: 

Thuế GTGT 400 triệu đồng được gia hạn từ ngày 21/5/2013 và tối đa không 
quá ngày 20/5/2014ể 

Thuế TNDN 300 triệu đồng không được gia hạn vì đã quá 01 (một) năm kể 
từ ngày hết thòi hạn nộp thuế đến ngày bắt đầu ngừng sản xuất, kinh doanh. 

c)37(được bãi bỏ) 
d) Người nộp thuế nêu tại điểm d khoản 1 Điều này được gia hạn số tiền 

thuế còn nợ tính đến thời điểm đề nghị gia hạn do gặp khó khăn đặc biệt, số tiền 
thuế được gia hạn tối đa không quá giá trị thiệt hại do nguyên nhân khó khăn đặc 
biệt đó gây ra. Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 01 (một) năm kế từ 
ngày hết thời hạn nộp thuế. 

3. Thủ tục, hồ sơ 
Để được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Điều này, người nộp thuế phải 

lập và gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp người 
nộp thuế. Hồ sơ bao gồm: 

a) Đối với trường hợp nêu tại điểm a khoản 1 Điều này: 
- Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 

01/GHAN ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Biên bản kiểm kê, đánh giá giá trị vật chất thiệt hại do người nộp thuế hoặc 
người đại diện hợp pháp của người nộp thuế lập; 

- Văn bản xác nhận về việc người nộp thuế có thiệt hại tại nơi xảy ra thiên 
tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ và thời gian xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ 
của một trong các cơ quan, tổ chức sau: cơ auan công an; UBND cấp xã, phường; 
Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế nơi xảy ra thiên tai, hỏa 
hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc tổ chức cứu hộ, cửu nạn; 

- Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường 
(bản sao có công chứng hoặc chứng thực nếu có); hồ sơ quy định trách nhiệm của 
tổ chức, cá nhân phải bồi thường (bản sao có công chứng hoặc chứng thực nếu có). 

3,1 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 
27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại 
Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật ve thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 
31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực kể từ ngày 
01 tháng 01 năm 2015. 
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Đối với người nộp thuế là pháp nhân thì các tài liệu nêu trên phải là bản chính hoặc 
bản sao có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu của đơn vị. 

b) Đối với trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này: 

- Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 
01/GHAN ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời cơ sở sản 
xuất, kinh doanh đối với người nộp thuế; 

- Đe án di dời, kế hoạch và tiến độ thực hiện di dời của người nộp thuế; 

- Tài liệu chứng minh người nộp thuế ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, 
trong đó xác định rõ thời điểm bắt đầu ngừng sản xuất kinh doanh, chi phí di dời, 
thiệt hại do di dời, ngừng sản xuất kinh doanh gây ra (nếu có). 

c)38 (được bãi bỏ) 
d)39Đổi với trường hợp nêu tại điểm d khoản 1 Điều 31 Thông tư 

156/2013/TT-BTC: 
- Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu sổ 

01/GHAN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC; 
- Văn bản của cơ quan thuế quản lý trực tiếp gửi cơ quan thuế cấp trên, 

trong đó: xác nhận khó khăn đặc biệt và những nguyên nhân gây ra khó khăn đỏ 
mà người nộp thuế không có khả năng nộp đúng hạn sổ tiền thuế nợ theo đề nghị, 
giải trình của người nộp thuế tại văn bản để nghị gia hạn; 

- Bản sao các văn bản về gia hạn, xoá nợ, miễn thuế, giảm thuế đối với 
người nộp thuế của cơ quan thuế ban hành trong thời gian 02 (hai) năm trước đó 
(nếu có); 

- Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có ảnh hưởng đến sản 
xuât kinh doanh của người nộp thuê khi thực hiện quyết định (nếu có). 

4ẳ Thời hạn giải quyết 

38 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điềư2 Thông tư số 26/20Ỉ 5/TT-BTC ngày 
27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại 
Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 20Ỉ 5 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các NghỊ định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 
31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực kể từ ngày 
01 tháng Ol.năm 2015. 
39 Điểm này được sừa iỉổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-
BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý 
thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành Luật-sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC 
ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực kể từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2015. 
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a) Trường hợp hồ sơ gia hạn nộp thuế chưa đầy đủ theo quy định hoặc phát 
hiện có dấu hiệu sai phạm về giá trị thiệt hại vật chất trong hồ Sữ do người nộp 
thuế tự xác định, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, 
cơ quan thuế phải thông bảo bằng văn bản theo mẫu số 03/GHAN cho người nộp 
thuế đề nghị giải trình hoặc bổ sung hồ sơ. Neu người nộp thuế không hoàn chỉnh 
hồ sơ theo yêu cầu cửa cơ quan thuế thì không được xử lý gia hạn nộp thuế. 

b) Trường hợp hồ sơ gia hạn nộp thuế đầy đủ, trong thời hạn 10 (mười) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế quản lý trực tiếp có văn bản gửi 
người nộp thuế: 

b.l) Văn bản không chấp thuận gia hạn nộp thuế nếu người nộp thuế không 
đủ điều kiện được gia hạn theo mẫu số 04/GHAN ban hành kèm theo Thông tư 
này. 

b.2) Quyết định gia hạn nộp thuế nếu người nộp thuế thuộc trường hợp được 
gia hạn theo mẫu số 02/GHAN ban hành kèm theo Thông tư này. 

c) Đối với trường hợp đề nghị gia hạn nộp thuế quy định tại điểm d khoản 1 
Điều này, sau khi tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế, cơ quan thuế thực hiện theo 
qui định tại điểm a và điểm b khoản này. Nếu người nộp thuế thuộc trường hợp 
được gia hạn và hồ sơ đầy đủ thì lập văn bản đề nghị gia hạn và gửi lên cơ quan 
thuế cấp trên (kèm theo hồ sơ) để trình Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ 
quyết định. 

d) Cơ quan thuế chưa thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với 
khoản nợ đề nghị gia hạn nếu người nộp thuế nộp đầy đủ hồ sơ; thời gian chưa 
thực hiện cưỡng chế kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế đến 
ngày ban hành văn bản không chấp thuận gia hạn. 

5. Thẩm quyền gia hạn nộp thuế 
a) Đối với trường hợp quy định tại các điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 

này: Thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế quyết định số tiền 
thuế được gia hạn, thời gian gia hạn nộp thuế. 

b) Đối với gia hạn nộp thuế theo điểm d khoản 1 Điều này, trong trường hợp 
nếu gia hạn nộp thuế không phải điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước đã 
được Quốc hội quyết định thì thẩm quyền như sau: 

- Chính phủ quyết định gia hạn nộp thuế đối với trường hợp hỗ trợ thị 
trường, tháo gỡ khỗ khăn chung cho sản xuất kinh doanh. 

- Thủ tướng Chính phủ quyết định gia hạn nộp thuế đối với từng trường họp 
cụ thể theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Sau khi Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận gia hạn cho người nộp 
thuế, Cục íxưởng Cục Thuế ban hành quyết định gia hạn trên cơ sở hướng dẫn của 
Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. 
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e) Quyết định gia hạn cho người nộp thuế phải được đăng tải trên trang 
thông tin điện tử ngành thuế chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ban 
hành quyết định. 

- Đối vói trường hợp gia hạn do Chi cục Thuế, Cục Thuế quyết định: đăng 
tải trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế. 

- Đối vói trường hợp gia hạn do Thủ tướng Chính phủ quyết định: đăng tải 
trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. 

6. Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, không tính tiền chậm nộp tiền 
thuế đối với số tiền thuế được gia hạn. Khi hết thời gian gia hạn nộp thuế, người 
nộp thuế phải nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Trường hợp người nộp thuế không 
nộp đầy đủ tiền thuế sau khi hết thời hạn gia hạn sẽ bị tính tiền chậm nộp và bị 
cưỡng chế thĩ hành quyết định hành chính thuế theo quy định. 

Điều 32. Nộp dần tiền thuế nợ 
1. Người nộp thuế được nộp dần tiền thuế nợ tối đa không quá 12 (mười hái) 

tháng, kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính 
thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

a) Cơ quan thuế đã ban hành Quyết đinh áp dụng biện pháp cưỡng chế thi 
hành quyết định hành chính thuế nhưng người nộp thuế không có khả năng nộp đủ 
trong một lần số tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế (sau đây gọi tắt là tiền thuế). 

b) Có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng. Bên bảo lãnh là tổ chức tín 
dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng và phải chịu trách 
nhiệm về việc đáp ứng đủ điều kiện thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh theo quy định 
của pháp luật. 

c) Thư bảo lãnh của bên bảo lãnh với cơ quan thuế liên quan (bên nhận bảo 
lãnh) phải cam kết sẽ thực hiện nộp thay toàn bộ tiền thuế được bảo lãnh cho người 
nộp thuế (bên được bảo lãnh) ngay khi người nộp thuế không thực hiện hoặc thực 
hiện không đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định tại Điều này. 

Thư bảo lãnh phải bao gồm các nội dung chính theo quy định của pháp luật 
về bảo lãnh và phải có eác nội dung cơ bản sau đây: tên, địa chỉ, số điện thoại, số 
fax của cơ quan thuế nhận bảo lãnh; tên, mã số thuế, tài khoản tiền gửi, địa chỉ, số 
điện thoại, số fax cùa người nộp thuế được bảo lãnh; tên, mỗrsố thuế, địa chỉ, số 
điện thoại, số fax của bên bảo lãnh; căn cứ bảo lãnh; loại thuế, số tiền thực hiện 
bảo lãnh; ngày phát hành bảo lãnh; thòi hạn nộp số thuế được bảo lãnh; cam kết 
của bên bảo lãnh: thư bảo lãnh có giá trị hiệu lực đến khi số tiền thuế được bảo 
lãnh đã nộp hết vào ngân sách nhà nước. Neu đếrrthời hạn theo quy định của cơ 
qsanthuế mà người nộp thuế chưa nộp hoặc chưa nộp đủ số thuế được nộp dần thì 
bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 114 Luật 
Quản-lý thuế và Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 2277/2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. 
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Thư bảo lãnh của bên bảo lãnh phải được ký bởi: người đại diện theo pháp 
luật của tổ chức tín dụng, người quản lý rủi ro hoạt động bảo lãnh và người thẩm 
định khoản bảo lãnh. Việc ủy quyên ký thư bảo lãnh (nêu có) phải được ban hành 
bằng văn bản và đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. 

Ví dụ 42ẳ. Căn cứ thư bảo lãnh của Ngân hàng thương mại A, cơ quan thuế 
đã ban hành Quyết định nộp dần tiền thuế nợ cho Công ty X với số tiền 100 triệu 
đồng, thời hạn nộp dần chậm nhất là ngày 30/6/2014. Hết ngày 30/6/2014 Công ty 
X vẫn chưa nộp số thuế nêu trên và tiền chậm nộp phát sinh trong thời gian được 
nộp dần. Từ ngày 01/7/2014, Ngân hàng thương mại A có nghĩa vụ nộp thay sô 
tiền thuế 100 triệu đồng và tiền chậm nộp phát sinh kể từ ngày được nộp dần đến 
ngày tiền thuế nộp vào ngân sách nhà nước. 

d) Người nộp thuế phải cam kết chia đều số tiền thuế được bảo lãnh để nộp 
dàn theo tháng, chậm nhất vào ngày cuối tháng. 

2. Trách nhiệm của người nộp thuế, bên bảo lãnh và cơ quan thuế 

a) Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế được nộp 
dần theo mức 0,05% mỗi ngày được nộp dần. 

b) Bên bảo lãnh có trách nhiệm: 

b.l) Phát hành thư bảo lãnh gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp 
thuế. 

b.2) w Nộp thay cho người nộp thuế trong trường hợp quá thời hạn nộp dần 
tiền thuế từng thảng mà người nộp thuế chưa nộp, bao gôm: sô tiên thuê được nộp 
dần và so tiền chậm nộp tính theo mức 0,05% môi ngày. 

c) Cơ quan thuế lập vãn bản yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo mẫu 
số 06/NDAN "ban hành kèm theo Thông tư này gửi tổ chức bảo lãnh yêu cầu thực 
hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo quy định của pháp luật và gửi người nộp thuế trong 
trường hợp quá thời hạn nộp dần tiền thuế đã cam kết nộp theo từng tháng mà 
người nộp thuế không nộp hoặc bên bảo lãnh không thực hiện nghĩa vụ nộp thay, 
trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày hết thòi hạn nộp dần tiền thuế theo 
cam kết. 

3. Thẩm quyền giải quyết 

Thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp-người nộp thuế quyết định số tiền 
thuế được nộp dần, thời hạn nộp dần. 

4. Thủ tục, hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ 

40 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản s Điều 2 Thông tư sổ 26/2015/TT-BTC ngày 
27 íháng 2 năm 20 ỉ 5 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại 
Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều cúa các Luật về thuế và sừa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 
31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực kể từ ngày 
01 tháng 01 năm 2015. 
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a) Văn bản đề nghị nộp dần tiền thuế nợ của người nộp thuế theo mẫu sổ 
01/NDAN ban hành kèm theo Thông tư này, trong đó nêu rõ số tiền thuế còn nợ, 
số tiền thuế đề nghị được nộp dần, thời gian đề nghị nộp dần và cam kết tiến độ 
thực hiện nộp dần tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước. 

b) Thư bảo lãnh của bên bảo lãnh về số tiền thuế đề nghị nộp dần. 

c) Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế của thủ trưởng 
cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có liên quan đến khoản tiền thuế đề 
nghị nộp dần nêu tại điểm a khoản 1 Điều này. 

5. Thời hạn giải quyết 

a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản theo mẫu số 
03/NDAN ban hành kèm theo Thông tư này cho người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ 

Người nộp thuế phải hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 05 (năm) ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận được thông báo bổ sung hồ sơ của cơ quan thuế. Neu người 
nộp thuế không hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế thì cơ quan thuế 
sẽ thực hiện cưỡng chế thuế theo quy định. 

b) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ cơ quan thuế quản lý trực tiếp có văn bản gửi người nộp 
thuế: 

bểl) Thông báo không chấp thuận việc nộp dần tiền thuế nợ nếu người nộp 
thuế không đủ điều kiện nêu tại khoản 1 Điều này theo mẫu số 04/NDAN ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

Trường hợp phát hiện thư bảo lãnh có dấu hiệu không hợp pháp, cơ quan 
thuế có văn bản theo mẫu số 05/NDAN ban hành kèm theo Thông tư này gửi bên 
bảo lãnh đê xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. 

Tổ chức bảo lãnh gửi kết quả xác minh cho cơ quan thuế trong thời hạn theo 
quy định của pháp luật. 

b.2) Quyết định chấp nhận nộp dần tiền thuế nợ nếu người nộp thuế đử điều 
kiện nêu tại khoản 1 Điều này theo mẫu số 02/NDAN ban hành kèm theo Thông tư 
này. 

Thời hạn và số tiềĩL được nộp dần trong Quyết định nộp dần tiền thuế Ĩ1Ợ 
phải phù hợp với thời hạn và so tiền bảo lãnh của bên bảo lãnh. 

6. Trong thời gian được nộp dần tiền thuế DỌ, tạm dừng áp dụng các biệrr 
pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đổi với số thuế được nộp dần. 

Điều 33. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa 
1. Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là RỘp thừa khi: 

a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn 
số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế có cùng nội 

134 



dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước trong thời hạn 
10 (mười) năm tính từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Đối với loại thuế 
phải quyết toán thuế thì người nộp thuế chỉ được xác định số thuế nộp thừa khi có 
số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuê. 

b) Người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn theo quy định của pháp luật về 
thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập 
cá nhân (trừ trường hợp nêu tại điểm a khoản này)ẳ 

2ễ Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 
nộp thừa theo thứ tự quy định sau: 

a) Bù trừ tự động với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc còn 
phải nộp của cùng loại thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 29 Thông tư này (trừ 
trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này). 

b) Bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng 
loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà 
nước (trừ trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này). Trường hợp quá 06 (sáu) 
tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa mà không phát sinh khoản 
phải nộp tiếp theo thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c khoản này. 

c) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo 
hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này và người nộp thuế có số tiền thuế, tiền 
chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm a khoản này sau khi thực hiện bù 
trừ theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản này mà vẫn còn so tiền thuế, tiền 
chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì ngưòi nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến 
cơ quan thuế trực tiếp quản iý để được giải quyết hoàn thuế theo hướng dẫn tại 
Chương VII Thông tư này. 

- Trường hợp người nộp thuế được hoàn thuế, vẫn còn Ĩ1Ợ tiền thuế, tiền 
chậm nộp, tiền phạt thì phải thực hiện bù trừ trước khi hoàn thuế. Thứ tự thanh 
toán bù trừ được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư này. 

Trường hợp kết quả thanh tra, kiểm tra hoàn thuế xác định người nộp thuế 
vừa có số tiền thuế được hơàn, vừa có số tiền thuế bị truy thu, số tiền chậm nộp, 
tiền phạt thì cơ quan thuế ban hành quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế 
đồng thời bù trừ ngay số tiền thuế được hoàn với số tiền thuế bị truy thu, số tiền 
chậm nộp, tiền phạt của người nỘD thuế khi ra quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ 
thu ngân sách nhà nước. 

Trường hợp số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ của người nộp thuế 
vừa phải nộp vào tàĩ khoản thu ngân sách nhả nước vừa phải nộp vào tài khoản tạm 
thu, tạm giữ của ngân sách thì ưu tiên bù trừ cho số tiền phải nộp vào tài khoản thu 
ngân sách nhà nước. 

Trường hợp người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thuộc 
nhiều địa bàn thu ngân sách khác nhau thì được ưu tiên bù trừ đối với loại thuế có 
cùng địa bàn hạch toán thu ngân sách với loại thuế nộp thừa. 
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Trường hợp người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của 
nhiều cơ quan quản ỉý thuế khác nhau thì được ưu tiên bù trừ đối với loại thuế có 
cùng cơ quan quản lý loại thuế nộp thừa. 

Trường hợp người nộp thuế được hoàn thuế, vẫn còn nợ tiền thuế, tiền chậm 
nộp, tiền phạt nhưng không đề nghị bù trừ khi đề nghị hoàn thuế, cơ quan thuế ra 
thông báo gửi người nộp thuế và phải thực hiện bù trừ số được hoàn với số thuế 
còn nợ ngân sách khi quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế. 

- Trường hợp sau khi thực hiện bù trừ, người nộp thuể vẫn còn số tiền thuế, 
tiền chậm nộpr tiền phạt nộp thừa thì được ngân sách nhà nước hoàn trả theo quy 
định. 

Trường hợp hoàn các khoản thuế nộp thừa (trừ hoàn thuế TNCN) mà người 
nộp thuế nộp tiền thuế tại nhiều địa phương khác, khi thực hiện bù trừ số thuế nộp 
thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ nêu tại điểm c khoản này, cơ 
quan thuế phải ghi rõ số tiền hoàn trả từ ngân sách nhà nước của từng địa phương 
theo tỷ lệ tương ứng với số tiền thuế đã nộp ngân sách nhà nước tại từng địa 
phương đó. 

d) Hồ sơ hoàn thuế, thủ tục giải quyết hồ sơ hoàn thuế, thủ tục hoàn trả tiền 
thuế bù trừ với khoản thu NSNN được thực hiện theo hướng dẫn tại Chương VII 
Thông tư này. 

3. Việc hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa cho người nộp 
thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện như sau: 

a) Đối với người nộp thuế được pháp luật coi là đã chết: 

Trường hợp di sản đã được chia thì việc hoàn trả tiền thuế nộp thừa, tiền 
chậm nộp, tiền phạt của người chết được thực hiện cho những người hưởng thừa kế 
trong phạm vi di sản do người chết để lại, nhưng không vượt quá phần tài sản mà 
mình được nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Trường hợp di sản chưa được chia thì việc hoàn trả tiền thuế tiền chậm nộp, 
tiền phạt nộp thừa của người chết được thực hiện cho người quản lý di sản. 

Trường hợp Nhà nước, cơ quan, tổ chức hưởng di sản theo di chúc thì cũng 
được hoàn trả tiền thuế tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa của người chết để lại như 
người thừa kế là cá nhân. 

Trong trường họp không có người thừa kế theo di chức, theo pháp luật hoặc 
có nhưng từ chối nhận di sản thì việc hoàn ứả tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 
nộp thừa của người chết để lại được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự. 

b) Đối với người nộp thuế bị tuyên bố mất tích, người bị tuyên bố mất năng 
lực hành vi dân sự, việc hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nỘỊVtiền phạt nộp thừa 
được thực hiện bởi người mà tòa ảirgiao quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất 
tích, người bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự thực hiện trong phạm vi tài sản 
được giao quản lý. 
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c) Phương thức hoàn trả số thuế, íiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa cho 
người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo 
hướng dẫn tại khoản 2 Điều này. 

4. Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công được cá nhân uỷ 
quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm bù trừ số thuế nộp thừa, 
nộp thiếu, khấu trừ số thuế còn phải nộp, trả cho cá nhân nộp thừa khi quyết toán 
thuế. Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập ứng trước tiền để trả cho cá nhân có số thuế 
nộp thừa và thực hiện quyết toán với cơ quan thuế như sau: 

a) Trường hợp trên tờ khai quyết toán thuế (mẫu số 05/KK-TNCN ban hành 
kèm theo Thông tư này), nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân có số thuế nộp thừa, 
thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện như sau: 

- Trường hợp trên bảng kê 05-1/BK-TNCN chỉ có cá nhân nộp thừa thì tổ 
chức, cá nhân chi trả thu nhỆD thực hiện bù trừ hoặc đề nghị hoàn trả theo hướng 
dẫn tại khoản 5 Điều này. 

- Trường hợp trên bảng kê 05-1/BK-TNCN có tổng số tiền thuế của các cá 
nhân nộp thừa lớn hơn tổng số tiền thuế của các cá nhân nộp thiếu thì tổ chức, cá 
nhân chi trả thu nhập khấu trừ tiền thuế của cá nhân nộp thiếu để hoàn trả cho các 
cá nhân nộp thừa. Sau khi thực hiện bù trừ, tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực 
hiện bù trừ hoặc đề nghị hoàn trả theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều này. 

b) Trường hợp trên tờ khai quyết toán thuế, nghĩa vụ quyết toán thay cho cá 
nhân có số thuế còn phải nộp ngân sách nhà nước thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập 
thực hiện khấu trừ tiền thuế của cá nhân nộp thiếu để hoàn trả cho các cá nhân nộp 
thừa. Sau khi thực hiện bù trừ, tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ hoặc 
đề nghị hoàn trả theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều này. 

5. Nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân được bù trừ với nghĩa vụ khấu trừ 
của tố chức, cá nhân chi trả thu nhập. 

- Trường hợp nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân có số thuế nộp thừa, 
đồng thời nghĩa vụ khấu trừ cũng có số thuế nộp thừa thì tổ chức, cá nhân chi trả 
thu nhập lập Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 
01/ĐNHT ban hành tại Thông tư này cho cả 2 nghĩa vụ này, gửi cơ quan thuế trực 
tiếp quản lý để hoàn trả thuế. 

- Trường hợp nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân có số thuế nộp thừa, 
đồng thời nghĩa vụ khấu trừ không có số thuế còn phải nộp hoặc không có số thuế 
nộp thừa {số thuế bằng 0 (không)} thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập lập Giấy đề 
nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhàjiước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành tại 
Thông tư này gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý để hoàn trả thuế theo quy định. 

- Trường họrp nghĩa vụ khấu trừ có số thuế nộp thừa, đồng thời nghĩa vụ 
quyết toán thay không có số thuế còn phải nộp hoặc không có số thuế nộp thừa {số 
thuế bằng 0 (không)}thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập lập Giấy đề nghị hoàn trả 
khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành tại Thông tư này 
gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý để hoàn trả thuế theo quy định. 
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- Trường hợp nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân có số thuế nộp thừa, 
đồng thời nghĩa vụ khấu trừ có số thuế còn phải nộp hoặc nghĩa vụ quyết toán thay 
cho cá nhân có số thuế còn phải nộn, đồng thời nghĩa vụ khấu trừ có số thuế nộp 
thừa thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập lập Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân 
sách nhà nước theo mẫu số Gl/ĐNHT ban hành tại Thông tư này để thực hiện bù 
trừ, trong đó ghi rõ nội dung phần đề nghị bù trừ cho khoản phải nộp gửi cơ quan 
thuế trực tiếp quản lý để hoàn trả thuế theo quy định. 

T\ • Ậ Ạ  mr__ 1 i.* Ằ 1 A A Ấ • r m  « A 1 Ạ A i  •  Ầ i| Ấ Điêu 34ẻ Tính tiên chậm nộp đôi với việc chậm nộp tiên thuê 
1 . Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế 

a) Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia 
hạn nộp thuế, thòi hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thời hạn ghi trong 
quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế và quyết định xử lý 
của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

b) Người nộp thuế nộp thiếu tiền thuế do khai sai số thuế phải nộp, số thuế 
được miễn, số thuế được giảm, số thuế được hoàn của các kỳ kê khai trước. 

c) Trường hợp ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch 
vụ theo quy định của pháp luật, Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, tổ chức được cơ 
quan thuế ủy nhiệm thu thuế thu tiền thuế, tiền châm nộp, tiền phạt của người nộp 
thuế nhưng chậm nộp số tiền đã thu vào ngân sách nhà nước theo quy định thì phải 
nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế đã thu nhưng chưa nộp ngân sách nhà 
nước. 

2. Xác định tiền chậm nộp tiền thuế 
a)41 Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01 /01 /2015 thì tiền chậm 

nộp được tính theo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tỉnh trên môi ngày chậm nộp. 
b)42 Đổi với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/01/2015 nhưng sau 

ngày 01/01/2015 van chưa nộp thì tính như sau: trước ngày 01/01/2015 tính phạt 
chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lỷ thuế sổ 78/2006/QH11, 
Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, từ 
ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số 

41 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 2 Thông tư sổ 26/2ỮĨ5/TT-
BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng-dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản, lý 
thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điểu của Thông tư số 39/2014/TT-BTC 
ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đom bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệiLÌực kể từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2015. 
42 Điểm này được sửa đổi. bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-
BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý 
thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ auy định chi tiết 
thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sừa đổi, bồ sung một số điều 
của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thòng tư sổ 39/2014/TT-BTC 
ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực kể tà 
ngày 01 tháng 01 năm 2015. 
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điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13. 
Ví dụ 44: Người nộp thuế B nợ 100 frỉệu đồng tiền thuế GTGT thuộc tờ khai 

thuế GTGT thánợ 8/2014, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 22/9/2014 (do ngày 
20/9/2014 và ngày 21/9/2014 là ngày nghỉ). Ngày 20/01/2015 người nộp thuế nộp 
so tiền thuê này vào ngân sách nhà nước, số ngày chậm nộp được tính từ ngày 
23/9/2014 đến ngày 20/01/2015, sổ tiền chậm nộp phải nộp là 6,2 triệu đồng. Cụ 
thê như sau: 

- Trước ngày 01/01/2015 tiền chậm nộp được tính như sau: 
+ Từ ngày 23/9/2014 đến ngày 21/12/2014, sổ ngày chậm nộp là 90 ngày: 

100 triệu X 0,05% X 90 ngày = 4,5 friệu đồng. 

+ Từ ngày 22/12/2014 đến ngày 31/12/2014, số ngày chậm nộp là 10 ngày: 
100 triệu X 0,07% X 10 ngày = 0,7 triệu đồng. 

- Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 20/01/2015, sổ ngày chậm nộp là 20 ngày: 
100 triệu X 0,05% X 20 ngày = I triệu đồng. 

c) Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định 
của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, 
thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế 
ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan 
thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người 
nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước. 

Ví dụ 45: Người nộp thuế c nợ thuế GTGT 50 triệu đồng, có hạn nộp là 
ngày 20/8/2013. Ngày 26/8/2013, người nộp thuế nộp số tiền trên vào ngân sách 
nhà nước, số ngày chậm nộp là 06 ngày, được tính từ ngày 21/8/2013 đến ngày 
26/8/2013. 

Ví dụ 46: Người nộp thuế D được cơ quan thuế quyết định gia hạn nộp thuế 
đối với khoản thuế GTGT 50 triệu đồng, có hạn nộp là ngày 20/5/2014, thời gian 
gia hạn từ này 21/5/2014 đến ngày 20/11/2014. Ngày 21/11/2014, người nộp thuế 
nộp 50 triệu vào ngân sách nhà nước, số ngày chậm nộp là 01 ngày (ngày 
21/11/2014). 

Ví dụ 47: Cơ quan thuế thực hiện thanh tra thuế đối với người nộp thuế E. 
Ngày 15/4/2014, cơ quan thuế ban hành quyết định xử lý vi phạm pháp luật về 
thuế với số tiền là 500 triệu đồng, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 14/5/2014. 
Ngày 30/5/2014, người nộp thuế nộp 500 triệu đồng vào ngân sách nhà nước, số 
ngày chậm nộp là 16 ngày, được tính từ ngày 15/5/2014 đến ngày 30/5/2014. 

e)43 Trường kợp người nộp thuế khai thiếu tiền t-kuể của kỳ thuế phát sinh 

43 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 2 Thông tư số 26/20 L5/TT-BTC ngày 
27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại 
Nghị định số 12/2015/NĐ^CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 
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trước ngày 01/01/2015 nhưng sau ngày 01/01/2015, cơ quan nhà nước có thấm 
quyển phát hiện qua thanh tra, kiếm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp 
dụng tỉển chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính frên sổ tiền thuế khai thiếu từ ngày 
phải nộp theo quy định của pháp luật đến ngày người nộp thuế nộp tiền thuế khai 
thiếu vào ngân sách nhà nước. 

3. Người nộp thuế tự xác định số tiền chậm nộp. Việc xác định sổ tiền chậm 
nộp được căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp tiền thuễ và mức tỷ 
lệ phần trăm (%) trên ngày theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều này. 

Các trường hợp không phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 1 
Điều này mà người nộp thuế đã nộp tiền chậm nộp thì người nộp thuế tự kê khai 
điều chỉnh. 

4. Hàng tháng, nếu người nộp thuế chưa nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm 
nộp còn nợ của các tháng trước đó, cơ quan thuế thông báo số tiền thuế nợ, tiền 
phạt, tiền chậm nộp còn phải nộp tính đến ngày cuối tháng nếu số tiền thuế, tiền 
phạt đã quá 30 ngày. Trường hợp phát hiện sai sót về tiền thuế nợ, cơ quan thuế 
điều chỉnh lại tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế. 

Điều 34a. Không tính tiền chậm nộp44 

1. Người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được tkanh toán bằng nguồn 
vốn ngân sách nhà nước nhung chưa được đơn vị sử dụng vón ngân sách nhà nước 
thanh toán (sau đây gọi chung là người nộp thuế) nên không nộp thuế kịp thời dân 
đến nợ thuê thì không phải nộp tiên chậm nộp tiền thuế. 

Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán 
một phẩn từ nguồn von ngân sách nhà nước, phần còn lại từ nguồn ngoài ngân 
sách, nhưng chưa được đơn vị sử dụng von ngăn sách nhà nước thanh toán nên 
không nộp thuế kịp thời dân đến nợ thuế thì người nộp thuế không phải nộp tiên 
chậm nộp đôi với sô tiên thuê tương ứng với phần được thanh toán từ ngân sách 
nhà nước. 

Đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước là đom vị mở tài khoản tại Kho bạc 
nhà nước được giao dự toán chỉ ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân 
sách nhà nước. 

Vỉ dụ: Người nộp thuế A cung cấp hàng hóa X cho đơn vị B (đơn vị sử dụng 
von ngârế sách nhà nước) giá trị hàng hỏa X là 100 triệu đồng, trong đó 40 triệu 

>1/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lạc kể từ-ngày 
01 tháng 01 năm 2015. 
44 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 
27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại 
Nghị địrẾh sỗ 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chinh phủ quy định chi tiết thi 
hành Luật sừa đểi;~bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ stmg một số điều của 
các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 
31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu Tực kể"từ ngày 
01 tháng 01 năm 2015. 
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được thanh toán từ NSNN, 60 triệu được thanh toán từ nguồn ngoài ngân sách nhà 
nước. Người nộp thuế A chưa được đơn vị B thanh toán 100 friệu đông. 

Người nộp thuế À nợ thuế là 70 triệu đồng, người nộp thuế Ả thuộc trường 
hợp không phải nộp tiền chậm nộp đối với so thuế là 40 triệu đồng. 

2. Phạm vi số tiền thuế và thời gian không tỉnh tiền chậm nộp tiền thuế đổi 
vớĩ trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng 
nguồn von ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng von ngân sách 
nhà nước thanh toán 

à) Không tỉnh tiền chậm nộp đối với sổ tiền thuế còn nợ, sổ tiền thuế nợ này 
không vượt quá sổ tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán cho người nộp thuế. 

Trường hợp người nộp thuế nợ thuế của nhiều kỳ kê khai thuế thì tổng số 
thuế nợ của các kỳ kê khai không vượt quá so tiền ngân sách nhà nước chưa thanh 
toán. 

b) Thời gian không tính chậm nộp tiền thuế được tỉnh từ ngày người nộp 
thuê phải nộp thuê đên ngày đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán 
cho người nộp thuê và không vượt quả thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh 
toán cho người nộp thuế. 

3. Trình tự, thủ tục không tính tiền chậm nộp 
a) Người nộp thuế thuộc trường hợp không phải nộp tiền chậm nộp theo quy 

định tại khoản 1 Điều này cung cấp cho cơ quan thuế quản ỉỷ trực tiếp văn bản xác 
nhận của đơn vị sử dụng vôn ngân sách nhà nước về việc người nộp thuế chưa 
được thanh toán theo mâu sô 01/TCN ban hành kèm theo Thông tư này. 

b) Cơ quan thuế ban hành quvết định về việc kiểm tra tại trụ sở của người 
nộp thuê, thời gian kiếm tra toi đa là 03 ngày làm việc. Sau khỉ kiếm tra, cơ quan 
thuế xác định: 

- Nếu người nộp thuế thuộc trường hợp không phải nộp tiền chậm nộp thì cơ 
quan thuê ban hành thông bảo về việc người nộp thuế không phải nộp tiền chậm 
nộp thuế. 

- Nếu người nộp thuế thuộc trường hợp phải nỘD tiền chậm nộp thì cơ quan 
thuê ban hành thông bảo vể việc người nộp thaế phải nộp tiền chậm nộp thuế 
(thông bảo tiên thuê nợ, tiền phạt và tiền châm nộp) và cưỡng chế thi hành quyết 
định hành chính thuế theo quy định của pháp luật. 

Vi dụ: 
Ngày 20/02/2015, người nộp thuế Ả nộp tờ khai thuế GTGT, sổ thuế phải 

nộp là 30 triệu đông. Tại thời điếm này, ngân sách nhà nước chưa thanh toán cho 
người nộp thuê A sô tiên là 100 triệu đổng. Sau khi kiếm tra, cơ quan.thuế xác định 
người nộp thuế A thuộc ừ-ường hợp không pkải nộp tiền chậm nộp đối với số thuế 
GTGT 30 ừ-iệu đồng đến khi được ngân sách nhà nước thanh toán. 

Đến ngày 31/3/2015, người nộp thuế A nộp quyết toán thuế TNDN, sổ tiền 
thuê TNDNphải nộp là 80 triệu đông. Tại thời điếm này, ngân sách nhà nước vẫn 
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chưa thanh toán cho người nộp thuế A số tiền 100 triệu đồng. Người nộp thuế A 
tiêu tục thuộc truờng hợp không phải nộp tiền chậm nộp đôi với số thuế TNDN 70 
triệu đông đên khi được ngân sách nhà nước thanh toán, số tiền thuế còn lại là 10 
triệu đồng, nêu người nộp thuê Ả chưa nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định 
thì phải tính tiên chậm nộp. 

c) Sau khi được ngân sách nhà nước thanh toán, người nộp thuế thực hiện 
nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước và thông báo cho cơ quan thuế theo mẫu sổ 
02/TCN ban hành kèm theo Thông tư này để cơ quan thuế có cơ sở tỉnh lại các 
khoản tiến thuê nợ, tiền chậm nộp và xác định chỉnh xác số ngày không phải nộp 
tiền chậm nộp của người nộp thuế. 

4. Trách nhiệm của người nộp thuế 

Người nộp thuế có trách nhiệm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước ngay 
sau khi được đơn vị sử dụng von ngân sách nhà nước thanh toán cho người nộp 
thuế. 

5. Trách nhiệm của đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước 
Đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước cỏ frách nhiệm xác nhận tình trạng 

thanh toán cho người nộp thuế và chịu trách nhiệm frước pháp luật về việc xác 
nhận này. 

6. Trách nhiệm của cơ quan thuế 
a) Cơ quan thuế thực hiện giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người 

nộp thuế, nếu phát hiện người nộp thuế được đơn vị sử dụng von ngân sách nhà 
nước thanh toán nhưng không nộp kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước 
thì cơ quan thuế ban hành thông báo tiền thuế nợ, tiên phạt và tiên chậm nộp, theo 
đó tính tiền chậm nộp kê từ ngày kê tiêp ngày người nộp thuê được thanh toán và 
thực hiện cưỡng chế thỉ hành quyêt định hành chính thuế theo quy định của pháp 
luật. 

b) Cơ quan thuế chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định 
hành chính thuế đổi với trường hợp không tính tiến chậm nộp theo quy định tại 
Điều này. 

7. Trách nhiệm của cơ quan Kho bạc nhà nước 

Cơ quan Kho bạc nhà nước c& trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế trong 
việc cung cấp thông tin về tình hình thanh toán nguồn vỏn ngân sách nhà nước. 

Điều 35ẽ Miễn tiền chậm nộp tiền thuế và thẩm quyền mỉễn tiền chậm 
A i »Ằ i1 X nộp tiên thue 

1. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 34 của 
Thông tư này có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp thiên tai, 
hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịeh bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả 
kháng khác. 

Danh mục về bệnh hiểm nghèo thực hiện theo quy định tại các văn bản quy 
phạm pháp luật khác. 
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2 45 Xác định số tiền chậm nộp được miễn 
a) Trường hợp người nộp thuế gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch 

bệnh: so tiền chậm nộp được miên tính trên sô tiên thuê còn nợ tại thời đièm xảy 
ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh và so tiền chậm nộp được miên 
này không vượt quá giả trị tài sản, hàng hoá bị thiệt hại. 

b) Trường hợp người nộp thuế bị bệnh hiểm nghèo: sổ tiền chậm nộp được 
miên tính trên sổ tiền thuê còn nợ tại thời đỉêm măc bệnh hiểm nghèo và sô tiên 
chậm nộp được miễn này không vượt quá chỉ phỉ khám, chữa bệnh. " 

c) Trường hợp NNT gặp bất khả kháng khác: sỗ tiền chậm nộp được miễn 
tính trên so tiền thuế còn nợ tại thời đỉêm gây nên tình trạng bât khả kháng khác 
và ắyổ tiên chậm nộp được miên này không vượt quá giả trị tài sản, hàng hoá bị 
thiệt hại. 

3. Hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị miễn tiền chậm nộp của người nộp thuế, trong đó có các 
nội dung chủ yếu sau: tên, mã số thuế, địa chỉ của người nộp thuế; căn cứ đề nghị 
xử lý miễn tiền chậm nộp; số tiền chậm nộp đề nghị miễn; 

b) Tùy từng trường hợp, hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp phải bổ sung các 
tài liệu sau: 

b.l)46 Trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, phải 
có: 

- Biên bản xác định mửc độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm 
quyên như Hội đồng định giá do Sở Tài chính thành lập, hoặc các công ty định giá 
chuyên nghiệp cung câp dịch vụ định giá theo hợp đông, hoặc Trung tâm định giả 
của Sở Tài chính; 

- Văn bản xác nhận về việc người nộp thuế có thiệt hại tại nơi xảy ra thiên 
tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ và thời điềm xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất 
ngờ, dịch bệnh của một trong các cơ quan, to chức sau: công an cấp xã, phường 
hoặc UBND cấp xã, phường. Ban quản ỉỷ Khu công nghiệp, Khu chế xuất, KỈĨU 

45 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 2 Thông tư số 
-26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng đẫn về thuế giá trị gia tăhg 
và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Luật sửa đôi, bổ sung một số điêu của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bẻ sung một số điều của Thông tư sổ 
39/2014 TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hỏa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, 
có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 
46 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy địrih tại điểm b khoản 11 Điều 2 Thông tu số 
26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về íhuể giá trị gia tăng 
và quản lý thuế tại Nghị định sổ 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, 
có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 
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kỉnh tế nơi xảy ra thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc tổ chức cứu hộ, cứu 
nạn; 

- Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường 
(nếu có); 

- Hồ sơ quy định frách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có). 
b.2)47 Trường hợp cá nhăn bị bệnh hiểm nghèo thì phải có xác nhận đã 

khám chữa bệnh trên sô y bạ, thời điếm xác nhận của cơ sở khảm chữa bệnh được 
thành lập theo quy định của pháp luật; chỉ phí khảm, chữa bệnh có đầy đủ chứng 
từ theo quy định; hồ sơ thanh toán chỉ phỉ khảm, chữa bệnh của cơ quan bảo hiểm 
(nếu có). 

b.3) Trường hợp bất khả kháng phải có tài liệu chứng minh nguyên nhân gây 
ra là do khách quan, bản thân người nộp thuế đã áp dụng hết các biện pháp nhung 
không ngăn chặn aược thiệt hại hoặc làm cho kết quả sản xuất kinh doanh lỗ. 

4. Thủ trưởng cơ quan thuế đã ban hành thông báo tiền chậm nộp có quyền 
ban hành quyết định miễn tiền chậm nộp theo mẫu số 01/MTCN (ban hành kèm 
theo Thông tư này) đối với thông báo mà mình đã ban hành. 

Quyết đinh miễn tiền chậm nộp có các nội dung chủ yếu sau: ngày, tháng, 
năm ban hành quyết định; tên, mã số thuế, địa chỉ của người nộp thuế được miễn 
tiền chậm nộp; số tiền chậm nộp được miễn; chữ ký, đóng dau của người, cơ quan 
ban hành quyết định. 

Quyết định miễn tiền chậm nộp phải được đăng tải trên trang thông tin điện 
tử Cục Thuế chậm nhất là ba (03) ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định. 

5. Trình tự giải quyết hồ sơ miễn tiền chậm nộp48 

a) Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kế từ ngàv xảy ra gặp thiên tai, hỏa 
hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc ừ-ường hợp bất khả kháng 
khác người nộp thuế phải lập hồ sơ đê nghị miên tiên chậm nộp gửi đên cơ quan 
thuế quản lý trực tiếp. 

47 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 11 Điều 2 Thông tư số 
26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 của BỘ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng 
và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung 
một số điều cùa các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều cùa Thông tư số 
39/2014/TT-BTC ngày ? 1/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đom bán hảng hóa, cung ứng dịch vụ, 
có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 
48 Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 11 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-
BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quàn lý 
thuế tại Nghị đinh sổ 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiêt 
thi hành Luật sửa đổi. bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC 
ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính vê hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực kê từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2015. 
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b) Trường hợp hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp chưa đầy đủ theo quy định, 
trong thời hạn 03 (baĩ) ngày làm việc, kê từ ngày tiếp nhận hô sơ, cơ quan thuê 
phải thông báo bằng vãn bản cho người nộp thuê đê nghị giải trình hoặc bô sung 
hồ sơ. Người nộp thuế phải giải trình hoặc bô sung ho sơ trong thời hạn 10 (mười) 
ngày làm việc kế từ ngày cơ quan thuê ban hành văn bản giải trình hoặc bỏ sung 
hồ sơ. 

Nếu người nộp thuế không hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế 
thì người nộp thuế không thuộc trường hợp được miên tiên chậm nộp. 

c) Trường hợp hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp đầy đủ, trong thời hạn 10 
(mười) ngày ỉàm việc kế từ ngày nhận được hô sơ, cơ quan thuê quản lỷ trực tiếp 
ban hành vãn bản gửi người nộp thuế: 

c.l) Văn bản không chấp thuận đề nghị của người nộp thuế nếu người nộp 
thuế không đủ điều kiện được miên tiền chậm nộp. 

C.2) Quyết định về việc miễn tiền chậm nộp nếu người nộp thuế thuộc trường 
hợp được miên tiền chậm nộp. 

Chương IV 
UỶ NHIỆM THU THUẾ 

Điều 36. Thẩm quyền và phạm vi uỷ nhiệm thu thuế 
1. Cơ quan thuế uỷ nhiệm cho tổ chức, cá nhân thực hiện thu một số khoản 

thuế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuế sau đây: 

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; 
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; 

- Thuế đối với hộ kinh doarih nộp thuế theo phương pháp khoán; 
- Thuế thu nhập cá nhân. 

Đối với các loại thuế khác, nếu cơ quan thuế uỷ nhiệm cho tổ chức, cá nhân 
khác thu thì phải được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

2. Việc ủy nhiệm thu thuế phải được thực hiện thông qua họp đồng giữa Thủ 
trưởns cơ quan quản Ịý thuế với đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc trực 
tiếp với cá nhân được ủy nhiệm thu thuế, trừ trường hợp uỷ nhiệm thu thuế đối với 
các khoản thu nhập có tính chất không thường xuyên theo quy định của Bộ Tài 
chính. 

3. Việc xác định địa bàn thực hiện uỷ nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh 
nộp thuế theo phương pháp khoán do Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế quyết định. 
Trước khi ký hợp đồng uỷ nhiệm thu, bên được ủy nhiệm thu là tổ chức phải cung 
cấp cho cơ quan thuế danh sách và số lượng nhân viên ủy nhiệm thu. Cục trưởng 
Cục thuế quy định tiêu chuẩn của nhân viên ủy nhiệm thu tại địa phương. 

4. Hợp đồng uỷ nhiệm thu thuế được lập theo mẫu số 01/UNTH ban hành 
kèm theo Thông tư này và phải đảm bảo có các nội dung 
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- Loại thuế được uỷ nhiệm thu; 

- Địa bàn được uỷ nhiệm thu; 

- Nội dung công việc uỷ nhiệm thu: Phát tờ khai thuế, đôn đốc người nộp 
thuế nộp tờ khai thuế; thu tờ khai thuế từ người nộp thuế và nộp cho cơ quan thuế; 
phát thông báo thuế cho người nộp thuế; thu tiền thuế và nộp tiền thuế đã thu được 
vào ngân sách nhà nước; cung cấp thông tin về tình hình người nộp thuế phát sinh 
mới hoặc người nộp thuế có thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh trên địa bàn 
được uỷ nhiệm thu. 

- Quyền hạn và trách nhiệm của bên uỷ nhiệm và bên được uỷ nhiệm; 

- Chế độ báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng; chế độ thanh toán biên lai, 
ấn chỉ thu thuế; 

- Thời hạn uỷ nhiệm thu; Kinh phí uỷ nhiệm thu. 

Khi hết thời hạn uỷ nhiệm thu hoặc trường hợp chấm dứt hợp đồng uỷ 
nhiệm thu khi một trong hai bên vi phạm hợp đồng đã ký thì hai bên phải thực hiện 
thanh lý hợp đồng uỷ nhiệm thu và lập biên bản thanh lý theo mẫu số 02/UNTH 
ban hành kèm theo Thông tư này. 

Trường hợp bổ sung thêm nội dung công việc hoặc gia hạn hợp đồng thì 
phải làm phụ lục hợp đồngệ 

Điều 37Ể Trách nhiêm của bên đươc uỷ nhiêm thu 
• • V » 

Bên được uỷ nhiệm thu thuế có trách nhiệm bố trí nhân viên đủ tiêu chuẩn 
theo quy đinh của cơ quan thuế để thực hiện họp đồng uỷ nhiệm thu đã ký. Bẽn 
được ủy nhiệm thu thuế không được uỷ nhiệm lại cho bất cứ bên thứ ba nào việc 
thực hiện hợp đồng uỷ nhiệm thu đã ký với cơ quan thuế. 

1. Hướng dẫn, đôn đốc và thu nộp tờ khai thuế 
Bên được uỷ nhiệm thu có trách nhiệm nhận tờ khai thuế từ cơ quan thuế, 

cung cấp mẫu tờ khai thuế và hướng dẫn cách kê khai thuế; đôn đốc người nộp 
thuế khai thuế và thu tờ khai thuế từ người nộp thuế để nộp cho cơ quan thuế theo 
đúng thời hạn quy định. 

2. Gửi-thông báo nộp thuế và đôn đốc người nộp thuế thực hiện, nộp thuế 

Bên được ủy nhiệm thu nhận thông báo nộp thuế từ cơ quan thuế phải gửi 
thông báo nộp thuế cho người nộp thuế trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế 
ghi trên thông báo thuế ít nhất là 05 (năm) ngày và đôn đốc người nộp thuế thực 
hiện nộp thuế theo đúng quy định. 

3. Tổ chức thu nộp thuế và cấp chứng từ cho người nộp thuế 
Bẽn được uỷ nKiệm thu phải cấp biên lai, chứng từ ihu thuế cho người nộp 

thuế khi thu thuế, và quản lý, sử dụng biên lai thuế theo đúng quy định. 
4. Nộp tiền thuế đã thu vào ngân sách nhà nước 
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Bên được uỷ nhiệm thu có trách nhiệm nộp đầy đủ, kịp thời tiền thuế và các 
khoản thu khác đã thu vào ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước, số tiền thuế 
phải nộp vào ngân sách nhà nước là tống số tiền đã ghi thu trên các biên lai thu 
thuế. 

Khi nộp tiền thuế vào Kho bạc nhà nước, bên được uỷ nhiệm thu phải lập 
bảng kê chứng từ thu và lập giấy nộp thuế vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt; 
Kho bạc nhà nước chuyển chứng từ cho cơ quan thuế về số tiền uỷ nhiệm thu đã 
nộp để theo dõi và quản lý. 

Cơ quan thuế ký họp đồng uỷ nhiệm thu quy định thời gian và mức tiền thuế 
đã thu mà bên được uỷ nhiệm thu thuế phải nộp vào Kho bạc nhà nước phù hợp 
với số thu và địa bàn thu thuế theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế. Thời gian bên 
được uỷ nhiệm thu thuế phải nộp tiền vào Kho bạc nhà nước tối đa không quá năm 
ngày kể từ ngày thu tiền đối với địa bàn thu thuế là các xã vùng sâu, vùng xa, đi lại 
khó khăn; không quá ba ngày đối với các địa bàn khác; trường hợp số tiền thuế đã 
thu vượt quá mười triệu đồng thì phải nộp ngay vào ngân sách nhà nước, trừ một 
số trường hợp do lý do khách quan ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng khó khăn thì 
Cục trưởng Cục Thuế xem xét quyết định số thuế đã thu vượt quá 10 triệu đồng 
được nộp vào Ngân sách Nhà nước vào ngày làm việc tiếp theo. 

5. Quyết toán số tiền thuế thu được và biên lai thu thuế với cơ quan thuế 

a) Quyết toán số tiền thuế thu được 
Chậm nhất ngày 5 của tháng sau, bên được uỷ nhiệm thu thuế phải iập báo 

cáo số đã thu, đã nộp của tháng trước gửi cơ quan thuế theo mẫu số 03/UNTH ban 
hành kèm theo Thông tư này. Báo cáo thu nộp phải phản ánh được số phải thu, số 
đã thu, số còn tồn đọng, nguyên nhân tồn đọng và kiến nghị các giải pháp đôn đốc 
thu nộp tiếp. Chi cục Thuế nhận được báo cáo thu nộp của bên được uỷ nhiệm thu 
thuê phải kiêm tra cụ thê từng biên lai đã thu, sô thuê đã thu, sô thuê đã nộp ngân 
sách, đổi chiếu với số thuế đã thực nộp có xác nhận của Kho bạc, nếu có số chênh 
lệch phải lập biên bản xác định rõ nguyên nhân để qui trách nhiệm cụ thể. 

b) Quyết toán biên lai thuế 
Mỗi tháng một lần, chậm nhất ngày 5 của tháng sau, bên được uỷ nhiệm thu 

thuế phải lập bảng thanh toán các loại biên lai thuế đã sử dụng, số còn tồn theo 
từng loại biên lai với cơ quan thuế theo đúng quy định. 

Sau 10 (mười) ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, bên được uỷ nhiệm 
thu thuế phải lập báo cáo quyết toán sử dụng biên lai thuế với cơ quan thuế về số 
biên lai thuế, phí, lệ phí đã sử dụng và chuyển tồn các loại biên lai sang năm sau 
theo mẫu số 04/UNTH ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp kết thúc hợp 
đồng trước thời hạn thì' thực hiện thanh lý họp đồng và thu hồi các loại biên lai 
thuế, phí, lệ phí theo quy định. 

Mọi hành vi chậm thanh toán biên lai, chậm nộp tiền thuế đã thu vào ngân 
sách nhà nước đều coi là hành vi xâm tiêu tiền thuế; thu thuế không viết biên lai, 
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hoặc viết không đúng chủng loại biên lai thuế phù hợp, bên được uỷ nhiệm thu 
thuế sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

6. Theo dõi và báo cáo với cơ quan thuế các trường hợp phát sinh người nộp 
thuế mới hoặc thay đổi quy mô, ngành hàng của người nộp thuế trên địa bàn ủy 
nhiệm thuỂ 

Điều 38. Trách nhiệm eủa Cơ quan thuế uỷ nhiêm thu 
Cơ quan thuế chịu trách nhiệm về việc thực hiện chính sách và quản lý các 

loại thuế trên địa bàn. 

1. Thông báo công khai về các trường hợp người nộp thuế nộp thuế thông 
qua ủy nhiệm thu; tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu; thời hạn và 
loại thuế được ủy nhiệm thu để người nộp thuế biết và thực hiện. 

2. Phát hành thông báo nộp thuế giao cho bên được uỷ nhiệm thu thuế cùng 
với sổ bộ thuế đã duyệt. Thời gian giao thông báo nộp thuế cho bên được uỷ nhiệm 
thu thuế trước khi hết thời hạn gửi thông báo nộp thuế theo quy định tại Chương III 
Thông tư này tối thiểu là 10 (mười) ngàyể 

3ễ Cấp phát đầy đủ, kịp thòi biên lai thu thuế cho bên được uỷ nhiệm thu 
thuế và hướng dẫn bên được uỷ nhiệm thu thuế quản lý, sử dụng biên lai đúng quy 
định. Bên được uỷ nhiệm thu thuế khi xin cấp biên lai thuế phải có văn bản đề nghị 
và giấy giới thiệu giao cho người được uỷ quyền đi nhận biên lai. 

4. Chi trả kinh phí uỷ nhiệm thu theo hợp đồng uỷ nhiệm thu đã ký. 
5. Kiểm tra tình hình thu nộp tiền thuế của bên được uỷ nhiệm thu thuế 

Căn cứ vào biên lai thuế do bên uỷ nhiệm thu đã thu thuế và thanh toán với 
cơ quan thuế và căn cứ giấy nộp tiền vào ngân sách đã phát hành, xác nhận đã nộn 
tiền của Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế thực hiện kế toán thuế và xác định số nợ 
thuế để có biệrLpháp quản lý thích hợp. 

Cơ quan thuế ra quyết định phạt chậm nộp thué đối với các trường hợp nộp 
chậm thuế và chuyển cho bên được uỷ nhiệm thu thuế để bên được uỷ nhiệm thu 
chuyên cho người nộp thuế. Bên được uỷ nhiệm thu thuế có ưách nhiệm đôn đốc 
người nộp thuế nộp đủ tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. 

Điều 39. Kỉnh phí uỷ nhiệm thu 
Kinh phí uỷ nhiệm thu trích từ kinh phí hoạt động của cơ quan thuế. Tổng 

cục Trưởng Tông cục Thuế quyết định mức kinh phí trả cho bên được ủy nhiệm 
thu phừhợp với ứiều kiện cụ thể íhea từng địa bàn, từng loại thuế. 

Việc chi trả kinh phí uỷ-nhiệm thu phâi được thực hiện đúng đối tượng, 
đúng địa bàn và thanh toán bằng- chuyển khoản thông qua tài khoản của bên được 
uỷ nhiệm thu tại Ngân hàng, Kho Bạc; không thực hiện thanh toán kinh phí uỷ 
nhiệm thu bằng tiền mặt. Cơ quan thuế phải trả toàn bộ kinh phí cho bên được uỷ 
nhiệm thu trên cơ sở số tiền thuế đã thực nộp vào ngân sách nhà nước. 
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Chương y 
TRÁCH NHIỆM HOÀN THÀNH NGHĨA vụ Nộp THUẾ • • • 

Điều 40. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh49 

1. Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuât cảnh từ Việt Nam phải hoàn 
thành nghĩa vụ nộp thuế. 

2. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có frách nhiệm dừng việc xuất cảnh của 
cá nhân khi cỏ thông bảo bằng văn bản hoặc thông tin điện tử từ cơ quan quản lý 
thuế về việc người dự kiến xuất cảnh chưa hoàn thành nghĩa vụ thuê theo quy định 
của pháp luật trước khi xuất cảnh. 

Điều 41 ế Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường họp giải thể, phá 
sản, chấm dứt hoạt động 

1. Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản thực 
hiện theo quy định tại Điều 54 của Luật Quản lý thuế và khoản 16 Điều 1 Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và của pháp luật về doanh nghiệp, 
pháp luật về hợp tác xã và pháp luật về phá sản. 

Chủ doanh nghiệp tư nhân, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty 
trách nhiệm hữu hạn, hội đồng quản trị công ty cổ phần hoặc tổ chức thanh lý 
doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh 
nghiệp trong trường họp giải thể. 

Hội đồng giải thể hợp tác xã chịu trách nhiệm về việc hoàn thành nghĩa vụ 
nộp thuế của hợp tác xã trong trường hợp giải thể. 

Tổ quản lý, thanh lý tài sản chịu trách nhiệm về việc hoàn thành nghĩa vụ 
nộp thuế của doanh nghiệp trong trường hợp phá sản. 

2. Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế trong trường họp người nộp thuế 
chấm dứt hoạt động không thực hiện thủ tục giải thể, phá sản theo quy định của 
pháp luật. 

a) Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động không theo thủ tục giải thể, phá sản 
doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vọ nộp thuế thì chủ doanh nghiệp tư nhân, 
chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ 
tịch hôi đồng quản trị của công ty cổ phần, trưởng ban quản trị của hợp tác xã chịu 
trách nhiệm nộp phần thuế nợ còn lại. 

49~Biều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 12 Điều Thông tư sổ 26/2015/TT-BTC ngày 
27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chinh hướng dẫn về thuể giá trị gia tăng và quản lý thuế tạĩ 
Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngàv 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành Luật sửa đối, bổ sung một số điều cùa các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một sổ điều của 
các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 
31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực kể từ ngày 
01 tháng 01 năm 2015. 
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b) Hộ gia đình, cá nhân chấm dứt hoạt động kinh doanh chưa hoàn thành 
nghĩa vụ nộp thuế thì phần thuế nợ còn lại do chủ hộ gia đình, cá nhân chịu trách 
nhiệm nộp. 

c) Tổ hợp tác chấm dứt hoạt động chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì 
phần nợ thuế còn lại do tổ trưởng tổ hợp tác chịu trách nhiệm nộp. 

d) Những người có trách nhiệm nộp thuế đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ 
nộp thuế theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này có quyền yêu cầu 
những người có nghĩa vụ liên đới khác phải thực hiện phần nghĩa vụ liên đới của 
họ đối với mình theo quy định của pháp luật dân sự. 

Điều 42. Hoản thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại 
doanh nghiệp 

1. Doanh nghiệp bị chia có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước 
khi thực hiện chia doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp bị chia chưa hoàn 
thành nghĩa vụ nộp thuế thì các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp 
bị chia có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. 

2. Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành 
nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn 
thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới được 
thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp 
nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. 

3. Doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp 
thuế trước khi chuyển đổi; trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi chưa hoàn thành 
nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp chuyển 
đổi có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. 

4. Việc tổ chức lại doanh nghiệp không làm thay đổi thời han nộp thuế của 
doanh nghiệp bị tổ chức lại. Trường hợp doanh nghiệp được tổ chức lại hoặc các 
doanh nghiệp thành lập mởi không nộp thuế đầy đủ theo thời hạn nộp thuế đã quy 
định thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật. 

5. Cơ quan thuế có quyền yêu cầu một trong các doanh nghiệp có nghĩa vụ 
liên đới phải hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế. Trường hợp một doanh nghiệp đã 
thựe hiện toàn bộ nghĩa vụ thuế thì có quyền yêu cầu những doanh nghiệp có nghĩa 
vụ liên đới phải thực hiện phần nghĩa vụ liên đới của họ đối với mình theo quy 
định của pháp luật dân sự. 

Điều 43. Việc kế thừa nghĩa vụ nộp thuế của cá irhân ỉà người đã chết, 
người mất năng lực hành vi dân sự, hoặc người mất tích theo quy định của 
pháp luật dân sự 

1. Việc hoàn thành nghĩa vụ nệp .thuế cùa người được pháp luật coi là đã 
chết do những người hường thừa kế thực hiện trong, phạm vi di sản do người chết 
để lại. 

Trường hợp di sản chưa được chia thì việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế do 
người chết để lại được người quản lý dí sản thực hiện. 
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Trong trường hợp di sản đã được chia thì việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế 
do người chết để lại được những người thừa kế thực hiện tương ứng nhưng không 
vượt quá phân tài sản mà mình được nhận, trò trường hợp có thỏa thuận khác. 

Trong trường hợp Nhà nước, cơ quan, tổ chức hưởng di sản theo di chúc thì 
cũng phải thực hiện việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế do người chết để lại như 
người thừa kế là cá nhân. 

Trong trường hợp không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hoặc 
có nhưng từ chối nhận di sản thì việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của người chết 
để lại được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự. 

2ẽ Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của người bị tuyên bố mất tích, người 
bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự do người được Tòa án giao quản lý tài sản 
eủa người bị tuyên bố mất tích, người bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự thực 
hiện trong phạm vi tài sản được giao quản lý. 

3. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền hủy bỏ quyết định tuyên bố 
một người là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì số tiền thuế nợ 
đã xoá theo quy định tại Điều 65 của Luật Quản lý thuế và khoản 20 Điều 1 Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế được phục hồi lại, nhưng 
không bị tính tiền chậm nộp cho thời gian bị coi là đã chết, mất tích hoặc mất năng 
lực hành vi dân sự. 

Điều 44. Xác nhân viêc thưc hiên nghĩa vu thuế 
1. Người nộp thuế có quyền đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận 

việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của từng loại thuế hoặc của tất cả các loại thuế (trừ 
các loại thuế ở khâu xuất nhập khẩu); hoặc đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp 
xác nhận số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn phải nộp đến thời điếm đề nghị 
xác nhận. 

Trường hợp cá nhân, nhà thầu nước ngoài nộp thuế qua tổ chức, cá nhân có 
trách nhiệm khấu trừ tại nguồn thì đề nghị với cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên 
khấu trừ tại nguồn xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. 

2. Văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế phải nêu rõ các 
nội dung: 

- Tên người nộp thui, mã sổ thuế; 

- Số thuế phát sinh của từng loại thuế bao gồm cả số thuế do người nộp thuế 
khai trong hồ sơ thuế đã nộp cho cơ quan thuế và số thuế khoán, sô thuế ấn định 
theo quyết định của cơ quan thuế; 

- Số tiền phạt hành chính do vi phạm pháp luật thuế; 
- Số tiền thuế, tiền phạt đã nộp; 
- Số tiền thuế, tiền phạt còn nợ (nếu có). 
3. Trong thời hạn 05 (năm) ngàv làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề 

nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế có 
trách nhiệm ban hành văn bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người 
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nộp thuế. Trường hợp cần kiểm trạ, đối chiếu lại các thông tin về tình hình thực 
hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế gửi thông báo cho người nộp 
thuế biết lý do chưa xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. 

4. Thủ tục khấu trừ thuế nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam 

Các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam đã nộp thuế tại Nước 
ký kết Hiệp định thuế với Việt Nam và số thuế đã nộp là đúng với quy định cửa 
luật nước ngoài và quy định của Hiệp định thì sẽ được khấu trừ số thuế đã nộp 
(hoặc được coi như đã nộp) tại Nước ký kết Hiệp định thuế với Việt Nam. Thủ tục 
khấu trừ thuế như sau: 

a) Người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị khấu trừ sổ thuế đã nộp (hoặc được coi 
như đã nộp) tại nước ngoài vào sỗ thuế phải nộp tại Việt Nam đến Cơ quan thuế 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký nộp thuế. Hồ sơ gồm: 

a.l) Giấy đề nghị khấu trừ thuế nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam 
theo Hiệp định theo mẫu số 02/HTQT ban hành kèm theo Thông tư này, trong đó 
cung cấp các thông tin về giao dịch liên quan đến số thuế nước ngoài đề nghị được 
khấu trừ vào số thuế phải nộp tại Việt Nam thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp 
định. 

Trường hợp người nộp thuế không thể cung cấp đủ các thông tin hoặc các tài 
liệu theo yêu cầu của điểm a khoản 4 Điều này đề nghị giải trình cụ thể tại Giấy đề 
nghị khấu trừ thuế này để cơ quan thuế xem xét, quyết định. 

a.2) Các tài liệu khác tuỳ theo hình thức đề nghị khấu trừ. Cụ thể: 
- Trường họp khấu trừ trực tiếp 

+ Bản chụp Tờ khai thuế thu nhập ở nước ngoài có xác nhận của người nộp 
thuế; 

+ Bản chụp chứng từ nộp thuế ở nước ngoài có xác nhận của người nộp 
thuế; 

+ Bản gốc xác nhận của Cơ quan thuế nước ngoài về số thuế đã nộp. 
- Trường hợp khấu trừ số thuế khoán 

+ Bản chụp Tờ khai thuế thu nhập ở nước ngoài có xác nhậrLcủa người nộp 
thuế; 

+ Bản chụp đăng ký kinh doanh hoặc các chứng từ pháp lý xác nhận hoạt 
động kinh doanh tại nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế; 

+ Thư xác nhận của Nhà chức trách có thẩm quyền nước ngoài về số thuế đã 
miễn, giảm và xác nhận việc đề nghị khấu trừ số thuế khoán ỉà phù hợp vớiriỉiệp 
định và luật pháp của Nước ký kết Hiệp định có liên quan. 

- Trường hợp khấu trừ gián tiếp 
+ Các tài liệu pháp lý chứng minh quan hệ và tỉ lệ góp vốn của đối tượng đề 

nghị khấu trừ; 
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+ Bản chụp Tờ khai thuế thu nhập ở nước ngoài của công ty chia lãi cổ phần 
mà đối tượng tham gia góp vốn có xác nhận của người nộp thuế ; 

+ Bản chụp Tờ khai thuế khấu trừ tại nguồn đối với lợi tức cổ phần được 
chia có xác nhận của người nộp thuế; 

+ Xác nhận của Cơ quan thuế nước ngoài về số thuế đã nộp đối với cổ phần 
được chia và số thuế thu nhập công ty đã nộp trước khi chia lãi cổ phần. 

a.3) Giấy uỷ quyền trong trường hợp người nộp thuế uỷ quyền cho đại diện 
hợp pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định. 

b) Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ xem xét và giải quyết khấu trừ thuế theo quy 
định tại Hiệp định và hướng dẫn tại Thông tư này trong thời hạn 10 (mười) ngày 
làm việc kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ nêu tại điểm a khoản này. Thời hạn 10 
(mười) ngày làm việc không bao gồm thời gian bổ sung và giải trình hồ sơ. 

5. Thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của 
nước ngoài 

Trường hợp một đối tượng cư trú của Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam 
phải nộp thuế thu nhập tại Việt Nam theo quy định của Hiệp định và pháp luật thuế 
Việt Nam muốn xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam để được khấu trừ vào số 
thuế phải nộp tại nước cư trú cần thực hiện các thủ tục sau đây: 

a) Trường hợp người nộp thuế đề nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam 
gửi hồ sơ đề nghị đến Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng 
ký nộp thuế để làm thủ tục xác nhận. Hồ sơ bao gồm: 

a. 1) Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam theo Hiệp định mẫu 
số 03/HTQT ban hành kèm theo Thông tư này, trong đó cung cấp các thông tin về 
giao dịch liên quan đến thu nhập chịu thué và số thuế phát sinh từ giao dịch đó 
thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định. 

a.2) Bản gốc (hoặc bản chụp đã được chứng thực) Giấy chứng nhận cư trú 
của nước cư trú do Cơ quan thuế cấp (ghi rõ là đối tượng cư trú trong kỳ tính thuế 
nào) đã được hợp pháp hóa lãnh sự. 

a.3) Giấy uỷ quyền trong trường hợp người nộp thuế uỷ quyền cho đại diện 
hợp pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định. 

Trường họp người nộp thuế không thể cung cấp đủ các thông tin hoặc các tài 
liệu theo yêu cầu của điểm a khoản 5 Điều này, đề nghị giải trình cụ thể tại Giấy đề 
nghị mẫu số 03/HTQT nêu trên để cơ quan thuế xem xét, quyết định. 

Trong thòi hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; Gục Thuế 
nơi đối tượng đăng ký thuế có trách nhiệm cấp g-iấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp 
tại Việt Nam theo mẫu số 04/HTQT hoặc mẫu số 057HTQT ban hành kèm theo 
Thông tư này. Mầu số 04/HTQT được sử dụng để xác Tihận đối với thuế thu nhập 
cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp; Mầu số 05/HTQT được sử dụng để xác 
nhận đối với thuế thu nhập tiền lãi cổ phần, lãi tiền cho vay, tiền bản quyền hoặc 

153 



phí dịch vụ kỹ thuật. Thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc không bao gồm thời gian bổ 
sung và giải trình hồ sơ. 

b) Trường hợp người nộp thuế đề nghị xác nhận số thuế phát sinh tại Việt 
Nam nhưng không phải nộp do được hưởng ưu đãi thuế và được coi như số thuế đã 
nộp để khấu trừ số thuế khoán tại nước nơi cư trú gửi hồ sơ đề nghị đến Cục Thuế 
để làm thủ tục xác nhận. Hồ sơ bao gồm: 

bẾl) Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam theo Hiệp định theo 
mẫu số 03/HTQT ban hành kèm theo Thông tư này trong đó cung cấp các thông tin 
về giao dịch liên quan đến thu nhập chịu thuế, số thuế phát sinh và các un đãi thuế 
đối với giao dịch đó thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định. 

b.2) Giấy chứng nhận cư trú do cơ quan thuế của nước cư trú cấp (ghi rõ là 
đối tượng cư trú trong kỳ tính thuế nào) đã được hợp pháp hóa lãnh sự ; 

b.3) Giấy uỷ quyền trong trường hợp người nộp thuế uỷ quyền cho đại diện 
hợp pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định. 

Trường hợp người nộp thuế không thể cung cấp đủ các thông tin hoặc các tài 
liệu theo yêu cầu của điểm b khoản 5 Điều này, đề nghị giải trình cụ thể tại Giấy 
đề nghị mẫu số 03/HTQT nêu trên để cơ quan thuế xem xét, quyết địnhế 

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Thuế 
có trách nhiệm xác Jihận số thuế phát sinh tại Việt Nam nhưng không phải nộp do 
được ưu đãi thuế dành cho đối tượng đề nghị. Thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc 
không bao gồm thời gian bổ sung và giải trình hồ sơ. 

6. Thủ tục xác nhận đối tượng cư trú của Việt Nam 

a) Tổ chức, cá nhân yêu cầu xác nhận là đối tượng cư trú thuế của Việt Nam 
theo quy định tại Hiệp định thực hiện thủ tục như sau: 

a.l) Đối với các đối tượng đang là người nộp thuế, nộp Giấy đề nghị xác 
nhận cư trú của Việt Nam theo mẫu số 06/HTQT ban hành kèm theo Thông tư này 
và Giấy ủy quyền (trong trường hợp người nộp thuế uỷ quyền cho đại diện hợp 
pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định) đến Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương nơi đăng ký nộp thuếẻ 

a2) Đối với các đối tượng không phải là đối tượng khai, nộp thuế: 

- Giấy đề nghị theo hướng-dẫn tại tiết a.l khoản 6 Điều này; 
- Xác nhận của cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương về nơi thường 

trú hoặc nơi đãng ký hộ khẩu đối với cá nhân hoặc giấy đăng ký thành lập đối với 
các tổ chức (ví dụ như họp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp); 

- Xác nhận của cơ quan chi trả thu nhập (nếu có). Trường hợp không có xác 
nhận này, đối tượng nộp đan tự khai trong đơn và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật; 

- Giấy ủy quyền trong trường hợp người nộp thuế uỷ quyền cho đại diện hợp 
pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định. 
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b) Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đon, Cục Thuế 
căn cứ vào quy định tại Điều 4 của Hiệp định liên quan đến định nghĩa đối tượng 
cư trú để xét và cấp giấy chứng nhận cư trú mẫu số 07/HTQT ban hành kèm theo 
Thông tư này cho đối tượng đề nghị. Thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc không bao 
gồm thời gian bổ sung và giải trình hồ sơ. 

Trường hợp để áp dụng Hiệp định tại nước hoặc vùng lãnh thổ đối tác Hiệp 
định với Việt Nam (sau đây gọi là đối tác Hiệp định), cơ quan thuễ đối tác Hiệp 
định yêu cầu đối tượng cư trú Việt Nam cung cấp giấy chứng nhận cư trú do Cơ 
quan thuế Việt Nam phát hành theo mẫu của đối tác Hiệp định đó: nếu mẫu Giấy 
chứng nhận cư trú này có các chỉ tiêu và thông tin tương tự như Giấy chứng nhận 
cư trú mẫu số 07/HTQT nêu trên hoặc có thêm các chỉ tiêu và thông tin thuộc 
phạm vi quản lý của cơ quan thuế (ví dụ: thông tin về quốc tịch, ngành nghề kinh 
doanh của đối tượng, ...) thì Cục Thuế xác nhận vào mẫu Giấy chứng nhận cư trú 
này. 

Chương VI 
THỦ TỤC MIỄN THUÉ, GIẢM THUÉ; XOÁ NỢ TIÈN THUẾ, TIỀN PHẠT 

Điều 45ễ Trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn 
thuế, giảm thuế 

1. Người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế trong 
hồ sơ khai thuế hoặc hồ sơ miễn thuế, giảm thuế gửi cho cơ quan thuế quản lý trực 
tiếp, trừ các trường hợp hướng dẫn tại Điều 46 Thông tư này. 

2. Tài liệu liên quan đến việc xác định miễn thuế, giảm thuế là một phần của 
hồ sơ khai thuế. 

Điều 46ẵ Trường hợp cơ quan thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế 
Cơ quan thuế trực tiếp kiểm tra hồ sơ ra quyết định miễn thuế, giảm thuế đối 

với các trường hợp sau đây: 

1. Miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân 

a) Nguyên tắc miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân 

- Đối với người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh 
hiếm nghèo việc xét giảm thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo năm dương 
lịch. 

- Đối với cá nhân kinh doanh, nhóm cá lìhân kinh doanh nộp thuế thu nhập 
cá nhân theo phương pháp khoán có tạm ngừng, nghỉ kinh doanh việc xét giảm 
thuế khoán được thực hiện theo tháng ngừng, nghỉ kinh doanh. Cách xác định số 
thuế được giảm và thủ tục hồ so giảm ỉliuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 21 
Thông tư này. 

- Đối với cá nhân thuộc đối tượng được miễn thuế, giảm thuế thu nỉiập cá 
nhân theo quy định về chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trĩnh, dự án ODA 
tại Việt Nam; chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi 
chính phủ tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài làm việc tại văn phòng của tổ chức 
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phi chinh phủ; cá nhân làm việc tại khu kinh tế thực hiện thủ tục miễn thuế, giảm 
thuế theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. 

b) Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế 

b.l) Đối với người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn 

- Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN ban hành kèm 
theo Thông tư này có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên 
tai, hỏa hoạn. 

- Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm 
quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hỏa 
hoạn theo mẫu số 02/MGTH ban hành kèm theo Thông tư này; 

Cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ, giá trị thiệt hại là cơ quan tài 
chính hoặc các cơ quan giám định xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản. 

Trường hợp thiệt hại về hàng hoá, dịch vụ: người nộp thuế cung cấp Biên 
bản giám định (chứng thư giám định) về mức độ thiệt hại của cơ quan giám định 
và cơ quan giám định phải chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của chứng 
thư giám định theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp thiệt hại về đất đai, hoa màu thì cơ quan tài chính có trách 
nhiệm xác định. 

- Chứng từ bồi thường của cơ quan bảo hiểm (nếu có) hoặc thỏa thuận bồi 
thường của người gây hỏa hoạn (nếu có). 

- Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục thiên tai, hỏa hoạn. 

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết 
toán thuế). 

b.2) Đối với người nộp thuế gặp khó khăn do bị tai nạn 
- Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN ban hành kèm 

theo Thông tư này. 
- Văn bản hoặc biên-bản xác nhận tai nạn có xác nhận của eơ quan công an 

hoặc xác nhận mửc độ thương tật của cơ quan y tế. 
- Giấy tờ xác định việc bồi thường của cơ quan bảo hiểm hoặc thỏa thuận 

bồi thường cửa người gây tai nạn (nếu có). 

- Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc chục tai nạrr. 

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết 
toán thuế). 

b.3) Đối với người RỘp thuế mắc bệnh hiểm nghèo 
- Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN ban hành kèm 

theo Thông tư này. 
- Bản chụp hồ sơ bệnh án hoặc sổ khám bệnh. 
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- Các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp; 
hoặc hóa đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sỹ. 

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết 
toán thuế). 

c) Nơi nộp hồ sơ miễn, giảm thuế 

Đối với người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh 
hiểm nghèo nơi nộp hồ sơ miễn, giảm thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trá. 

2. Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế 
sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nộp thuế 
gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định của pháp luật 
không có khả năng nộp thuế. 

Hồ sơ đề nghị miễn hoặc giảm thuế bao gồm: 

- Văn bản đề nghị miễn hoặc giảm thuế theo mẫu số 01/MGTH ban hành 
kèm theo Thông tư này, trong đó nêu rõ thời gian, lý do bị thiệt hại, giá trị tài sản 
bị thiệt hại, sổ lỗ do thiên tai, địch họa, tai nạn bất ngờ gây ra, số thuế phải nộp, số 
thuế đề nghị miễn, giảm và danh mục tài liệu gửi kèm; 

- Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm 
quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hỏa 
hoạn, tai nạn theo mẫu số 02/MGTH ban hành kèm theo Thông tư này; 

Cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ, giá trị thiệt hại là cơ quan tài 
chính hoặc các cơ quan giám định độc lập xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài 
sảnẵ 

Trường hợp thiệt hại về hàng iióa, dịch vụ: người nộp thuế cung cấp Biên 
bản giám định (chứng thư giám định) vể mức độ thiệt hại của cơ quan giám định 
và cơ quan giám định phải chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của chứng 
thư giám định theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp thiệt hại về đất đai, hoa màu (để miễn, giảm thuế sử dụng đất 
nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) thì cơ quan tài chính có trách 
nhiệm xác định. 

- Bản quyết toán tài chính (nếu là doanh nghiệp) kèm theo giải trình phân 
tích xác định số bị thiệt hại, số lỗ do bị thiệt hại. 

3. Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên 
theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế tài nguyên 

a) Hồ sơ rniễn, giảm thuế gồm: 
- Vãn bản đề nghị miễn, giảm thuế theo mẫu số 01/MGTH ban hành kèm 

theo Thông tư này. 

- Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản (đối với trường họp 
miễn, giảm thuế tài nguyên do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ) của cơ quan 
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có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên 
tai, hỏa hoạn, tai nạn theo mẫu số 02/MGTH ban hành kèm theo Thông tư này; 

Cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ, giá trị thiệt hại là cơ quan tài 
chính hoặc các cơ quan giám định xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản. 

Trường hợp thiệt hại về hàng hóa: người nộp thuế cung cấp Biên bản giảm 
định (chứng thư giám định) về mức độ thiệt hại của cơ quan giám định và cơ quan 
giám định phải chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của chứng thư giám 
định theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp thiệt hại về sử dụng nước thiên nhiên thì cơ quan tài chính có 
trách nhiệm xác định. 

- Các tài liệu liên quan đến việc miễn, giảm thuế tài nguyên kèm theo. 

b) Một số trường họp miễn thuế tài nguyên không phải lập tờ khai thuế tài 
nguyên hàng tháng và quyết toán thuế tài nguyên năm: tổ chức, cá nhân hoạt động 
khai thác hải sản tự nhiên thuộc diện miễn thuế tài nguyên; nước thiên nhiên dùng 
cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; nước thiên nhiên do hộ gia 
đình, cá nhân khai thác phục vụ sinh hoạtệ 

c) Thủ tục miễn thuế tài nguyên đối với một số trường hợp cụ thể như sau: 
- Thủ tục miễn thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện 

của hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất phục vụ sinh hoạt: Hộ gia đình, cá nhân sử 
dụng nước thiên nhiên tự sản xuất thủy điện phục vụ sinh hoạt phải có đơn đề nghị 
miễn thuế, kèm theo bản giải trình về thiết bị sản xuất thủy điện phục vụ cho sinh 
hoạt gia đình, có xác nhận của ƯBND cấp xã. Khi bắt đầu đi vào hoạt động hộ gia 
đình phải khai báo lần đầu với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để hưởng miễn thuế 
tài nguyên. 

- Thủ tục miễn thuế đối với đất khai thác và sử dụng tại chỗ trên diện tích 
đất được giao, được thuê: 

Tổ chức, cá nhân khai thác đất (kể cả đơn vị nhận thầu thực hiện) phải có 
văn bản đề nghị miễn thuế, kèm theo bản sao có đóng dấu chứng thực quyết định 
giao đất, cho thuê đất và hồ sơ liên quan đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 
về việc xây dựng công trình tại địa phương của chủ đầu tư và gửi bộ hồ sơ chữ cơ 
quan thuế trực tiếp quản lý nơi khai thác để biết và theo dõi việc miễn thuế. 

4. Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất 
Hồ sơ khai miễn, giảm tiền sử dựng đất, gồm: 

- Tờ khai tiền sử dụng đất theo mẫu số 01/TSDĐ ban hành kèm theo Thông 
tư này; 

- Giấy tờ chứng minh- thuộc một trong các trường hợp được miễn,-giảm tiền 
sử dụng đất (bản sao có công chứng hoặc chứng thực) cụ thể là: gĩấy chứng nhận 
ưu đãi đầu tư đối vói các trường hợp khuyến khích đầu tư; Văn bản chấp thuận của 
cơ quan có thẩm quyền về phê duyệt dự ári đầu tư đối với dự án công trình công 
cộng có mục đích kinh doanh, dự án xây dựng ký túc xá sinh viên, xây dựng nhà 
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cho người có công, xây dựng chung cư cao tầng cho công nhân khu công nghiệp; 
Quyết định di dời và dự án đầu tư được phê duyệt theo thẩm quyền đối với nhà 
máy, xí nghiệp di dời theo quy hoạch; Đối với hộ thuộc diện nghèo phải có xác 
nhận của cơ quan có thẩm quyền về hộ nghèo theo quy định của Bộ Lao động-
Thương binh và Xã hội; Đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiếu số phải có 
hộ khẩu (ở nơi đã có hộ khẩu) hoặc xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (ở nơi 
chưa có hộ khẩu); Đối với hộ gia đình, cá nhân có công với Cách mạng phải có 
giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo 
quy định của pháp luật và quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất của UBND cấp 
tỉnh hoặc của cơ quan được UBND cấp tỉnh uỷ quyền, phân cấp . 

Hồ sơ khai miễn, giảm tiền sử dụng đất được gửi đến Văn phòng đăng ký 
quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường đối với trường họp hồ 
sơ nộp tại cơ quan tài nguyên và môi trường hoặc Ưỷ ban nhân dân xã, phường, thị 
trấn trong trường họp hồ sơ nộp tại xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan thuế địa 
phương nơi có đất trong trường hẹyp chưa thực hiện cơ chế một cửa liên thông. 

5. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước 

a) Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền 
thuê đất), bao gồm: 

- Đơn đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất, ghi rõ: diện tích đất thuê, thời hạn 
thuê đất; lý do miễn, giảm và thời hạn miễn, giảm tiền thuê đất. 

- Tờ khai tiền thuê đất theo quy định. 

- Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trừ trường hợp miễn, 
giảm tiền thuê đất mà đối tượng xét miễn, giảm không phải là dự án đầu tư thì 
trong hồ sơ không cần có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt)ẵ 

- Quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; Hợp đồng thuê đất 
(và Hợp đồng hoặc văn bản nhận giao khoán đất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã sản 
xuất nông nghiệp với hộ nông trường viên, xã viên - đối với trường họp được 
miễn, giảm hướng dẫn tại điểm 3 Mục II, điểm 3 Mục III Phần c Thông tư số 
120/20Q5/TT-BTC nay được sửa đổi tại điểm 4 Mục VII, điểm 3 Mục VIII Thông 
tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính). 

- Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

- Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trong 
trường hợp dự án đầu tư phải được cơ quan nhà nước quản lý đầu tư ghi vào Giấy 
chứng nhận đầu tư hoặc dự án thuộc diện không phải đăng ký đầu tư nhưng nhà 
đầu tư có yêu cầu xác nhận ưu đãi đầu tư. 

b) Trường hợp người nộp thuế tiếp tục thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền 
thuê đất theo quyết định miễn, giảm tiền thuê đất trước đó thì hồ sơ đề nghị miễn, 
giảm, bao gom: 

- Đơn đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất, ghi rõ: diện tích đất thuê, thời hạn 
thuê đất; lý do miễn, giảm và thời hạn miễn, giảm tiền thuê đất (trong đó nêu rõ đề 
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nghị tiếp tục được miễn, giảm theo quyết định miễn, giảm số, ngày, tháng, năm của 
cơ quan thuế); lý do thay đổi miễn, giảm (nếu có). 

- Tờ khai tiền thuê đất theo quy định. 

c) Ngoài cáe giấy tờ tại điểm a nêu trên, một số trường hợp hồ sơ phải có 
các giấy tờ cụ thể theo quy định sau đây: 

c.l) Trường hợp dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng xây dựng, tạm ngừng 
hoạt động được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng xây dựng, tạm ngừng 
hoạt động: 

- Chậm nhất sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày có xác nhận của cơ quan cấp 
giấy phép đầu tư hoặc cấp đăng ký kinh doanh về việc tạm ngừng xây dựng, tạm 
ngừng hoạt động thi người nộp thuế phải gửi cho cơ quan thuế: 

+ Văn bản đề nghị miễn, giảm nêu rõ lý do và thời gian phải tạm ngừng xây 
dựng, tạm ngừng hoạt động. 

+ Đối với trường hợp tạm ngừng xây dựng thi phải có bản chụp Phụ lục hợp 
đồng xây dựng hoặc Biên bản (về việc tạm ngừng xây dựng) được lập giữa Bên 
giao thầu và Bên nhận thầu, trong đó xác định việc tạm dừng thực hiện hợp đồng 
xây dựng. 

- Xác nhận của cơ quan nhà nước quản lý đầu tư về việc phải tạm ngừng xây 
dựng, giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư làm thay đổi tỉến độ thực hiện dự án đầu 
tư đã cam kết hoặc cam kết của chủ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư dưới 15 
tỷ đồng. 

C.2) Trường hợp được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng theo dự 
án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thủ tục hồ sơ chia làm 2 giai đoạn: 

c.2.1) Trong thời gian đang tiến hành xây dựng: người thuê đất phải xuất 
trình với cơ quan Thuế các giấy tờ để làm căn cứ tạm xác định thời gian được miễn 
tiền thuê đất gồm: 

- Giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp, trừ trường hợp thực 
hiện đạ án trong khu đô thị mái, khu công nghiệp, cụm công nghiệp thuộc diện 
không phải cấp Giấy phép xây dựng. 

- Hợp đồng xây dựng; Trường hợp đon vị tự làm, không có Hợp đồng xây 
dựng thì phải nêu rõ trong đơn xin miễn tiền thuê đất. 

- Biên, bản bàn gỉao đất trên thực địa 

c.2.2) Sau khi công trình hoặc hạng mục công trình được hoàn thành, bàn 
giao đưa vào khai thác sử dụng, người thuê đất phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ 
để cơ quan Tlĩuế có căn cứ ban hành Quyết định miễn tiền thuê đất Jbao gồm: 

-I- Biên bản nghiệm thu, bàn giao eông ưình, hạng mục công trình hoàn 
thành, đưa vào khai thác, sử dụng được lập giữa chủ-đầu tư xây dựng công trình và 
nhà thầu thi công xây dựng công trình. 
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Hoặc các chứng từ chứng minh việc đơn vị tự xây dựng trong trường hợp 
đơn vị tự thực hiện hoạt động xây dựng cơ bản. 

C.3) Trường hợp được miễn, giảm theo diện ưu đãi đầu tư theo quy định của 
pháp luật về đầu tư hoặc đối với cơ sở sản xuất kinh doanh mới của tổ chức kinh tế 
thực hiện di dời theo quy hoạch, di dời do ô nhiễm môi trường: 

- Các loại giấy về ưu đãi đầu tư (nếu có) có ghi ưu đãi về tiền thuê đất, thuê 
mặt nước như: Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận 
đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (Bản sao có xác nhận công chứng 
hoặc chứng thực)ắ 

- Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời cơ sở sản 
xuất kinh doanh theo quy hoạch hoặc do ô nhiễm môi trường. 

- Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất hoặc Biên bản bàn giao đất 
trên thực địa tại nơi cơ sở sản xuất kinh doanh mới. 

C.4) Trường hợp được miễn, giảm đối với dự án xây dựng trụ sở làm việc, 
đất thuê thuộc dự án xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan đại diện ngoại giao, 
cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam 
theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại. 

Trường hợp này, người thuê đất phải xuất trình với cơ quan Thuế: Hiệp 
định, hoặc thỏa thuận, hoặc cam kết của Chính phủ Việt Nam với tổ chức quốc tế 
về việc miễn, giảm tiền thuê đất; hoặc Giấy xảc nhận của Bộ Ngoại giao Việt Nam 
hoặc cơ quan ngoại vụ địa phương được Bộ Ngoại giao ủy quyền. 

C.5) Trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất do Thủ tướng Chính phủ 
quyết định theo đề nghị cửa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch úy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, hô sơ phải có: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Bản sao có xác nhận 
công chứng hoặc chứng thực). 

6. Thòi hạn giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế 

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế 
phải kiêm tra hồ sơ theo quy định tại Điều 60 Thông tư này và ra quyết định miễn 
thuế, giảm thuế theo mẫu sổ 03/MGTH hoặc thông báo cho người nộp thuế lý do 
không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 04/MGTH ban hành kèm 
theo Thông tư này. 

Trường họp người nộp thuế không giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu theo 
thông báo của cơ quan thuế; không khai bố sung hô sơ thuế hoặc giải trình, khai bổ 
sung hồ sơ thuế nhưng không chứng minh được số thuế đã khai ỉà đúng thì cơ quan 
thuế tiến hành kiểm tra thực tế. Thời hạn ra quyết định miễn thuế, giảm thuế trong 
trường họp này là 60 (sáu mươi) ngàỵ, kể tìưigày nhận đủ hề sơ. 

7. Thẩm quyền giải quyết việc miễn thuế, giảm thuế 
a) Đối với tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, thuê mặt nước: 
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- Cục trưởng Cục Thuế ban hành quyết định miễn, giảm tiền thuê đất, thuê 
mặt nước và quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người nộp thuế là tổ 
chức kinh tế; Tố chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

- Chi cục trưởng Chi cục Thuế ban hành quyết định miễn, giảm tiền thuê đất, 
thuê mặt nước và quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người nộp thuế là 
hộ gia đình, cá nhân. 

b) Việc miễn, giảm các loại thuế khác đổi với trường hợp cơ quan thuế quyết 
định miễn thuế, giảm thuế: Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được nộp tại cơ quan thuế 
quản lý trực tiếp cấp nào thì Thủ trưởng cơ quan thuế cấp đó quyết định việc miễn, 
giảm thuế hoặc thông báo cho người nộp thuế lý do không được miễn thuế, giảm 
thuếỂ 

Điều 47. Ưu đãi thuế theo Điều ước quốc tế 
1. Tổ chức, cá nhân nưóc ngoài thuộc diện được hưởng các ưu đãi thuế theo 

các Điều ước quốc tế không phải là Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (sau đây gọi 
là điều ước quốc tế) thì thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 
này. 

2ế Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài đăng ký kê khai, nộp thuế trực 
tiếp với Cơ quan thuế 

a) Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, thủ tục như sau: 

Trong phạm vi 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ký họp đồng với Bên Việt 
Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi cho cơ quan thuế nơi dăng ký thuế hồ sơ 
thông báo miễn, giảm thuế, gồm: 

- Bản chụp Điều ước Quốc tế. 
- Thông báo miễn, giảm thuế có xác nhận của cơ quan đề xuất ký kết Điều 

ước quốc té theo mẫu-Số 01/MTPDTA ban hành kèm theo Thông tư này (trừ các 
Điều ước quốc tế đo Bộ Tài chính đề xuất ký). 

- Bản chụp hợp đồng với Bên Việt Nam có xác nhận của tổ chức, cá nhân 
nước ngoài hoặc đại diện được uỷquyền. 

- Bản dịch tóm tắt hợp đồng có xác nhận của tổ chức, cá nhân nước ngoài 
hoặc đại diện được uỷ quyền (nếu hợp đồng được làm bằng tiếng nưóc ngoài)ắ 

Bản dịch tóm tắt hợp đồng gồm các nội dung sau: tên hợp đồng^vàtên các 
điều khoản của hợp đong, phạm vi eông việc của hợp đồng, nghĩa vụ thuế tại hợp 
đồng. 

- Giấy ủy quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài ủy quyền cho 
một tổ chức hoặc cá nhân Việt Nam thực hiện các thủ tục thông báo miễn, giảm 
thuế. Giấy ủy quyền cần-có đủ chữ ký của đại diện hai bên. 

Trường hợp do đặc thù của giao dịch tổ chức, cá nhân nước ngeài không thể 
cung cấp hợp đồng với Bên Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài nộp các tài liệu 
có giá trị tương đương hợp đồng và giải trình cụ thể tại Thông báo miễn, giảm thuế 
để cơ quan thuế xem xét, quyết định. 
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Ví dụ 48: Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vào các loại 
chứng khoán tại Việt Nam (không có hợp đồng), vào ngày đăng ký mã số giao dịch 
chứng khoán với các công ty chứng khoán hoặc các ngân hàng lưu ký hoạt động tại 
Việt Nam (Bên Việt Nam), tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi hồ sơ thông báo miễn, 
giảm thuế cho cơ quan thuế nơi đăng ký thuế. Trong trường hợp này, đối với mỗi 
Bên Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ cần gửi một bộ hồ sơ thông báo 
miễn, giảm thuế để áp dụng đối với toàn bộ các giao dịch chuyển nhượng chứng 
khoán liên quan đến cơ quan thuế nơi đăng ký thuế. Hồ sơ bao gồm: thông báo 
miễn, giảm thuế và giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền) nêu trên. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài không thể cung cấp đủ các thông 
tin hoặc tài liệu theo yêu cầu của hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế theo Điều ước 
quốc tế, đề nghị giải trình cụ thể tại Thông báo theo mẫu sổ 01/MTPDTA nêu trên 
để cơ quan thuế xem xét, quyết định. 

Sau khi đã gửi hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế cho cơ quan thuế và vào 
thời điểm khai thuế của tổ chức, cá nhân nước ngoài (hướng dẫn tại Điều 12 hoặc 
Điều 16 hoặc Điều 20 Thông tư này) mà tổ chức, cá nhân nước ngoài không nhận 
được thông tin hay yêu cầu nào của cơ quan thuế, tổ chức, cá nhân nước ngoài 
không có nghĩa vụ nộp bất kỳ khoản thuế nào trên các khoản thanh toán nhận được 
từ Bên Việt Nam. 

b) Đối với cơ quan thuế: 

Sau khi nhận hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế của tổ chức, cá nhân nước 
ngoài, cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế và 
đối chiếu với phạm vi được miễn, giảm thuế theo Điều ước quốc tế của tổ chức, cá 
nhân nước ngoài đe đảm bảo tính chính xác, trung thực của việc thông báo miễn, 
giảm thuế. 

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan thuế yêu cầu tổ chức, cá nhân nước 
ngoài giải trình các vấn đề liên quan đến việc thông báo miễn, giảm thuế. 

3. Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài không đăng ký kê khai, nộp thuế 
trực tiếp với Cơ quan thuế 

a) Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, thủ tục như sau: 

Vào ngày ký hợp đồng với Bên Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi 
cho Bên Việt Nam hồ sơ thông báo miễn, giảm íhuế, gồm: 

- Bản chụp Điều ước Quốc tếẵ 

- Thông báo miễn, giảm thuế có xác nhận của cơ quan đề xuất ký kết Điều 
ước quốc tế theo mẫu số 01/MTPDTA ban hành kèm theo Thông tư này (trừ các 
Điều ước quốc tế do Bộ Tài chính đề xuất kvì. 

- Bản chụprhợp đồng với Bên Việt Nam có xác nhận của tổ chức, cá nhân 
nước ngoài hoặc đại diện được uỷ quyền. 

- Bản dịch tóm tắt họp đồng có xác nhận của tổ chức, cá nhân nước ngoài 
hoặc đại diện được uỷ quyền (nếu hợp đồng được làm bằng tiếng nước ngoài). 
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Bản dịch tóm tắt họp đồng gồm các nội dung sau: tên họp đồng và tên các 
điều khoản của hợp đồng, phạm vi công việc của họp đồng, nghĩa vụ thuế tại hợp 
đồng. 

- Giấy ủy quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài ủy quyền cho 
một tổ chức hoặc cá nhân Việt Nam thực hiện các thủ tục thông báo miễn, giảm 
thuế. Giấy ủy quyền cần có đủ chữ ký của đại diện hai bên. 

- Trường hợp do đặc thù của giao dịch tổ chức, cá nhân nước ngoài không 
thể cung cấp hợp đồng với Bên Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài nộp các tài 
liệu có giá trị tương đương hợp đồng và giải trình cụ thể tại Thông báo miễn, giảm 
thuế để cơ quan thuế xem xét, quyết định. 

Ví dụ 49: Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vào các loại 
chứng khoán tại Việt Nam (không có hợp đồng), vào ngày đăng ký mã số giao dịch 
chứng khoán với các công ty chứng khoán hoặc các ngân hàng lưu ký hoạt động tại 
Việt Nam (Bên Việt Nam), tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi hồ sơ thông báo miễn, 
giảm thuế cho Bên Việt Nam đế nộp cho cơ quan thuế nơi đăng ký thuế. Trong 
trường hợp này, đối với mỗi Bên Việt Nam, tố chức, cá nhân nước ngoài chỉ cân 
gửi một bộ hồ sơ thông báo miễn, giảm thuê để áp dụng đối với toàn bộ các giao 
dịch chuyển nhượng chứng khoán liên quan đến cơ quan thuế nơi đăng ký thuế. Hồ 
sơ bao gồm: thông báo miễn, giảm thuế và giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy 
quyền) nêu trên. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài không thể cung cấp đủ các thông 
tin hoặc tài liệu theo yêu cầu của hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế theo Điều ước 
quốc tế, đề nghị giải trình cụ thể tại Thông báo theo mẫu số 01/MTPDTA nêu trên 
để cơ quan thuế xem xét, quyết định. 

b) Đối với Bên Việt Nam, thủ tục như sau: 
Trong phạm vi 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ thông báo 

miễn, giảm thuế của tổ chức, cá nhân nước ngoài, Bên Việt Nam có nghĩa vụ gửi 
hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế của người nộp thuế cho cơ quan thuế nơi Bên 
Việt Nam đăng ký thuế. 

Sau khi đã gửi hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế cho cơ quan thuế và vào 
thời điểm khai thuế của tổ chức, cá nhân nước ngoài (hướng dẫn tại Điều 12 hoặc 
Điều 16 hoặc Điều 20 Thông tư này) mà Bên Việt Nam không nhận được thông tin 
hay yêu cầu nào của cơ quan thuế, Bên Việt Nam không có nghĩa vụ khấu trừ bất 
kỳ khoản thuế nào trên khoản thanh toán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. 

c) Đối với cơ quan thuế: 
Sau khi nhận hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế của tổ chức, cá nhân nước 

ngoài do Bèn Việt Nam gửi, cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ thồng báo 
miễn, giảm thuế và đổi chiếu với phạm vi được miễn, giảm thuế theo Điều ước 
quốc tế của tổ chức, cá nhân nước ngoài để đảm bảo tính chính xác, trang thực của 
việc thông báo miễn, giảm thuế. 
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Trong trường họp cần thiết, cơ quan thuế yêu cầu Bên Việt Nam và/hoặc tổ 
chức, cá nhân nước ngoài giải trình các vấn đề liên quan đến việc thông báo miễn, 
giảm thuế. 

Điều 48. Xoá 11Ợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, 
tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (sau đây gọi tắt là tiền thuế) 

1. Trường hợp được xoá nợ tiền thuế 

a) Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo 
quy định của pháp luật phá sản mà không còn tiền, tài sản để nộp tiền thuế. 

b) Cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân 
sự mà không còn tài sản để nộp tiền thuế. 

c) Các khoản nợ tiền thuế không thuộc trường hợp nêu tại điểm a và b khoản 
1 Điều này, đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

c.l) Khoản nợ tiền thuế đã quá 10 (mười) năm kể từ ngày hết thời hạn nộp 
thuế; 

C.2) Cơ quan thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết 
định hành chính thuế theo quy định nhưng không thu đủ tiền thuế; 

2. Các trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt thì đồng thời được xóa 
khoản tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt phát 
sinh từ khoản nợ đó. 

3. Phạm vi tiền thuế được xoá nợ 

Các khoản tiền thuế nợ được xoá bao gồm thuế và các khoản thu khác thuộc 
ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật, trừ 
tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. 

Việc xoá nợ đối với tiền sử dụng đất và tiền thuê đất được thực hiện theo 
quy định tại Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thĩ hành Luật Đất đai. 

4. Thủ tục, hồ sơ xóa nợ tiền thuế: 

a) Văn bản đề nghị xoá nợ tiền thuế của cơ quan thuế quản lý trực tiếp người 
nộp thuế theo mẫu số Ol/XOANO ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp 
cơ quan thuế đề nghị xóa nợ cho nhiều người nộp thuế thì phải lập bảng kê chi tiết 
kèm theo. 

Bảng kê bao gồm các nội dung chủ yếu sau: tên, mã số thuế, dĩa chỉ của 
người nộp thuế; căn cứ đê nghị xóa nợ; loại thuế, số tiền thuế đề nghị xóa nợ, thòi 
hạn nộp thuê. 

b) Hồ sơ đề nghị xóa nợ-tiền thuế ngoài tài liệu qưy định ở điểm a nêu trên, 
trong cáe trưởng hợp cụ thể phải bao gồm các tài liệu sau: 

b. 1) Đối với trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản íheo quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều này: 
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- Quyết định mở thủ tục thanh ỉý tài sản kèm theo phương án phân chia tài 
sản (bản sao có công chứng hoặc chứng thực); 

- Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Tòa án (bản sao có công 
chứng hoặc chứng thực). 

b.2) Đối với trường hợp cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất 
năng lực hành vi dân sự theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này: 

- Đối với trường hợp cá nhân được pháp luật coi là 4ã chết: 

+ Giấy chứng tử, hoặc Giấy báo tử, hoặc quyết định của tòa án tuyên bố một 
người là đã chết hoặc các giấy tờ thay cho Giấy báo tử theo quy định của pháp luật 
về đăng ký và quản lý hộ tịch (bản sao có công chứng hoặc chứng thực); 

+ Văn bản xác nhận của ƯBND cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú cuối cùng 
của cá nhân đã chết về việc ngưòi chết không có tàĩ sản, 

Cơ quan thuế có trách nhiệm yêu càu thân nhân của người chết cung cấp các 
giấy tờ trên. Trường hợp thân nhân của người chết không cung cấp được do thất 
lạc các giấy tờ trên thì cơ quan thuế yêu cầu thân nhân của người chết làm đơn đề 
nghị Chủ tịch UBND cấp xẫr phường, thị trấn nơi cư trú cuối cùng của người chết, 
xác nhận là đã chét và không có tài sản. Trường hợp thân nhân của người chết 
không làm đơn đề nghị thì cơ quan thuế làm đơn đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã, 
phường, thị trấn noi cư trú cuối cùng của người chết, xác nhận là đã chết và không 
có tài sản. 

- Đối với trường hợp cá nhân được pháp luật coi là mất tích: 

+ Quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án (bản sao có công chứng hoặc 
chứng thực); 

+ Văn bản xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi người bị tuyên 
bố mất tích cư trú về việc người mất tích không có tài sản. 

Cơ quan thuế có trách nhiệm yêu cầu thân nhân của người mất tích cung cấp 
các giấy tờ trên. 

- Đối với trường hợp eá nhân được pháp luật coi là mất năng lực hành vi dần 

+ Quyết định của Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vỉ dân sự (bản sao có 
công chửng hoặc chứng thực); 

+ Văn bản xác nhận của người giám hộ về việc cá nhân mất năng lực hành 
vi dân sự không có tài sản, đồng thòi có xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị 
trấn nơĩ cájihân mất năng lực hành vi dân sự cư trú về viẹc cá nhân mất năng lực 
hành vi dân sự không có tài sản. 

Cơ quan thuế có trách nhiệm yêu cầu người giám hộ của cá nhằn mất năng 
lực hành vi dân sự cung cấp các giấy tờ trên. 
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b.3) Đối với khoản tiền thuế nợ đã quá 10 (mười) năm, cơ quan thuế đã thực 
hiện hết các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định tại điếm c khoản 1 Điều 
này: 

- Trường họp khoản nợ phát sinh trước ngày 01/7/2007 

Hồ sơ (bản sao có đóng dấu) của cơ quan thuế về việc đã thi hành quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 
25/02/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực thuế hoặc đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành 
chính thuế biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định 
tại Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế. 

- Trường hợp khoản nợ phát sinh từ ngày 01/7/2007 

Hồ sơ (bản sao có đóng dấu) của cơ quan thuế về việc đã áp dụng tất cả các 
biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định tại Luật 
Quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế. 

5. Trình tự, thẩm quyền xoá nợ tiền thuế: 

a) Đối với người nộp thuế thuộc trường hợp được xóa nợ quy định tại các 
điếm a, b hoặc hộ gia đình, cá nhân quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, cơ quan 
thuế quản lý trực tiếp lập hô sơ xoá nợ tiền thuế, nêu rõ căn cứ đề nghị xoá nợ cho 
người nộp thuế và gửi đến cơ quan cấp trên theo trình tự sau: 

a.l) Đối với hồ sơ do Chi cục Thuế lập và gửi đến, Cục Thuế thẩm định hồ 
sơ: 

Trường hợp không thuộc đối tượng xoá nợ thuế thì Cục Thuế thông báo cho 
Chi cục Thuế theo mẫu số 07/XOANO ban hành kèm theo Thông tư này; 

Trường hợp thuộc trường hợp được xóa nợ nhưng hồ sơ chưa đầy đủ thì Cục 
Thuế thông báo cho Chi cục Thuế bổ sung hồ sơ theo mẫu G2/XOANO ban hành 
kèm theo Thông tư này; 

Trường hợp được xóa nợ và hồ sơ đầy đủ thì Cục Thuế lập văn bản đề nghị 
kèm theo hô sơ gửi UBND câp tỉnh, thành phô xem xét, quyêt định. 

aẻ2) Đối với hồ sơ do Cục Thuế lập: 

Trường hợp được xóa nợ và hồ sơ đầy đủ thì Cục Thuế lập văn bản đề nghị 
kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp tỉnh, thành phố xem xét, quvết định. 

b) Đối với người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp được xóa nợ 
tiền thuế theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, cơ quan thuế quản lý trực tiếp 
ngườị nộp thuế lập hồ sơ xoá nợ tiền thuế, gửi đến cơ quan cấp trên theo trình tự 
sau: 

b.l) Trường hợp hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt (chưa bao gồm 
tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp) dưới 05 (năm) tỷ đồng: 
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- Chi cục Thuế lập và gửi hồ sơ cho Cục Thuế thẩm định theo quy định tại 
tiêt a. 1 điếm a khoản này. Sau khi thấm định xong, nếu thuộc trường hợp được xóa 
nợ, Cục Thuế gửi hồ sơ đến Tổng cục Thuế. 

- Cục Thuế lập hồ sơ đối với người nộp thuế do mình quản lý và gửi Tổng 
cục Thuế xem xét, quyết định. 

- Tổng cục Thuế thẩm định hồ sơ: 

Trường hợp không thuộc đối tượng xoá nợ thuế thì Tổng cục Thuế thông 
báo cho Cục Thuế theo mẫu số 07/XOANO ban hành kèm theo Thông tư này; 

Trường hợp thuộc đối tượng được xóa nợ nhưng hồ sơ chưa đầy đủ thì Tổng 
cục Thuế thông báo cho Cục Thuế bổ sung hồ sơ theo mẫu O2/XOANO ban hành 
kèm theo Thông tư này; 

Trường họp thuộc đối tượng được xóa nợ và hồ sơ đầy đủ thì Tổng cục Thuế 
ban hành Quyết định xóa nợ tiền thuế theo mẫu 04/XOANO ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

b.2) Trường họp hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt (chưa bao gồm 
tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp) từ năm (05) tỷ đến dưới mười (10) tỷ đồng: 

- Chi cục Thuế và Cục Thuế lập và gửi hồ sơ theo hướng dẫn tại tiết b. 1 
điểm b khoản 5 Điều này; 

- Tổng cục Thuế thẩm định hồ sơ: 

Trường hợp không thuộc đối tượng xoá nợ thuế hoặc phải bổ sung hồ sơ thì 
Tổng cục Thuế thông báo cho Cục Thuế theo hướng dẫn tại tiết b. 1 điểm b khoản 5 
Điều này; 

Trường hợp thuộc đối tượng được xóa nợ và hồ sơ đầy đủ thì Tổng cục Thuế 
dự thảo quyết định xóa nợ theo mẫu số Q5/XOANO, trình Bộ Tài chính xem xét, 
quyết định. 

b.3) Trường hợp hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt (chưa bao gồm 
tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp) từ mười (10) tỷ đồng trở lên: 

- Chi cục Thuế, Cục Thuế và Tổng cục Thuế lập và thẩm định hồ sơ theo 
hướng dẫn_tại tiết b. 1 điểm b khoản 5 Điều này; 

- Trường hợp thuộc đoi tượng được xóa nợ và hồ sơ đầy đủ thì Tổng cục 
Thuế dự thảo quyết định xóa nợ theo mẫu số OÓ/XOANO, trình Bộ Tài chính, trình 
Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. _ 

c) Trường hợp hồ sơ xoá nợ tiền thuế chưa đầy đủ theo quy định thì trong 
thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 
xoá nợ phải thông báo cho cơ quan đã lập hồ sơ để hoàn chỉnh theo mẫu sổ 
O2/XOAN0 barrhành kèm theo Thông tư này. 

d) Trường hợp hồ sơ xoá nợ tiền thuế không thuộc đối tượng được xóa nợ 
tiền thuế thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ 

168 



quan tiếp nhận hồ sơ xoá nợ phải thông báo cho cơ quan lập hồ sơ theo mẫu số 
07/XOANO ban hành kèm theo Thông íư này. 

đ) Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
xoá nợ tiền thuế, người có thẩm quyền phải ban hành quyết định xoá nợ phù hợp 
với từng trường hợp theo mẫu số 03/XOANO, 04/XOANO, 05/XOANO, 
O6/XOANO ban hành kèm theo Thông tư này. 

Quyết định xoá nợ tiền thuế có các nội dung chủ yếu sau: ngày, tháng, năm 
ban hành quyết định; tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế; loại thuế, số tiền 
thuế, tiền phạt tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xoá; chữ ký, đóng dấu của 
người, cơ quan ban hành quyết định. 

e) Quyết định xoá nợ tiền thuế phải được đăng tải trên trang thông tin điện 
tử ngành thuế chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định. 

- Trường hợp thẩm quyền xoá nợ do ƯBND tỉnh quyết định được đăng tải 
trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế. 

- Trường hợp thẩm quyền xoá nợ do Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, Thủ 
tướng chính phủ quyết định được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục 
Thuế và Cục Thuế. 

6. Tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính số tiền thuế được xoá hàng năm 

a) Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp số tiền thuế 
đã được xoá hàng năm trên địa bàn quản lý theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 
này; báo cáo UBND tỉnh, thành phố, đồng thời gửi Tổng cục Thuế để tổng hợp 
chung. 

b) Tổng cục Thuế tổng hợp số tiền thuế được xoá hàng năm đối với các 
trường hợp quy định tại điếm b khoản 5 Điều này. 

c) Tổng cục Thuế có trách nhiệm tổng hợp số tiền thuế đã được xoá nợ hàng 
năm, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo Quốc hội số tiền thuế đã được xoá 
hàng năm khi Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách nhà 
nước. 

Chương VII 
THỦ TỤC HOÀN THUẾ, BÙ TRỪ THUÉ 

Điều 49ệ Hồ-Sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp eó số thuế đầu 
vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đổi 
với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, 
hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu 
tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường 
hợp xuất khẩu là: Giấy đề TLghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nưác theo mẫu 
số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 50. Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA 
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1. Đối với Chủ dự án và Nhà thầu chính 

a) Nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT 

Chủ dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế GTGT nộp hồ sơ đề nghị hoàn 
thuế GTGT gửi Cục Thuế quản lý trực tiếp địa bàn nơi thực hiện dự án vào bất kỳ 
thời điểm nào khi phát sinh số thuế GTGT đầu vào được hoàn trong thòi gian thực 
hiện dự án; trường hợp dự án ODA có liên quan đến nhiều tỉnh thì hồ sơ hoàn thuế 
GTGT gửi Cục Thuế quản lý trực tiếp nơi chủ dự án đóng trụ sở chính. 

Nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế 
GTGT nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai 
thuế. 

b) Hồ sơ hoàn thuế GTGT 

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mẫu 01/ĐNHT 
ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Bảng kê hóa đơn, chứng tò hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-1/ĐNHT 
ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc phê duyệt dự án sử dụng vốn 
ODA không hoàn lại, dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được ngân sách nhà 
nước cấp phát (bản chụp có đóng dấu và chữ ký xác nhận của người có thầm quyền 
của dự án). Trường hợp hoàn thuế nhiều lần thì chỉ xuất trình lần đầu. 

- Xác nhận của cơ quan chủ quản dự án ODA về hình thức cung cấp dự án 
ODA là ODA không hoàn lại hay ODA vay được ngân sách nhà nước cấp phát ưu 
đãi thuộc đổi tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng (bản chụp có xác nhận của cơ 
sở) và việc không được ngân sách nhà nước cấp von đối ứng đê trả thuê giá trị gia 
tăng. Người nộp thuế chỉ phải nộp tài liệu này với hồ sơ hoàn thuế lần đầu của dự 
án. 

Trường hợp nhà thầu chính lập hồ sơ hoàn thuế thì ngoài những tài liệu nêu 
tại điểm này, còn phải có xác nhận của chủ dự án về việc dự án không được ngân 
sách nhà nước bổ trí vốn đối ứng để thanh toán cho nhà thầu theo giá có thuế giá trị 
gia tăng; giá thanh toán theo kết quả thầu không có thuế giá trị gia tăng và đề nghị 
hoàn thuế cho nhà thầu chính. 

2Ể Đối với Văn phòng đại diện nhà tài trợ dự án ODA 

a) Nộp hồ sơ đề nghị hoản thuế GTGT 

Văn phòng đại diện nhà tài trợ dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế 
GTGT nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi Cục Thuế quản lý địa bàn nơi đặt 
vãn phòng điều hành của dự án vào bất kỳ thời điểm nào-khi phát sinh số thuế 
GTGT đầu vào được hơàn trong thời gian thựe hiện dự án. 

b) Hồ sơ hoàn thuế GTGT 
- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mẫu 01/ĐNHT 

ban hành kèm theo Thông tư này; 
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- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-1/ĐNHT 
ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Văn bản thỏa thuận giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam 
với Nhà tài trợ về việc thành lập Văn phòng đại diện (bản chụp có xác nhận của 
Văn phòng). 

- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập Văn phòng 
đại diện (bản chụp có xác nhận của Văn phòng). 

Điều 51. Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức ở Việt 
Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài 
mua hàng boá, dịch vụ có thuế GTGT ở Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, 
viện trọ' nhân đạo. 

• • • 

1. Nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT 

Các tổ chức, cá nhân nêu trên thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT nộp hồ 
sơ đề nghị hoàn thuế GTGT vào bất kỳ thời điểm nào khi phát sinh số thuế GTGT 
đầu vào được hoàn. 

2. Hồ sơ hoàn thuế GTGT 

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mẫu 01/ĐNHT 
ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-1/ĐNHT 
ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Văn bản phê duyệt các khoản viện trợ của cấp có thẩm quyền (bản chụp có 
xác nhận của người nộp thuế); 

- Văn bản xác nhận của Bộ Tài chính (đối với viện trợ nước ngoài thuộc 
nguồn thu ngân sách trung ương) hoặc của Sở Tài chính (đối với: viện trợ nước 
ngoài thuộc nguồn thu ngân sách địa phương) về khoản tiền viện trợ của tổ chức 
phi chính phủ nước ngoài nêu rõ: tên tổ chức viện trợ, giá trị khoản viện trợ, cơ 
quan tiếp nhận, quản lý viện trợ. 

Điều 52. Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ 
ngoại giao. 

L Nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế và thủ tục giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT 

Các Cơ quan đại diện thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT, trong vòng 10 
(mười) ngậy đầu của tháng đầu quý, lập hề sơ đề nghị hoàn thuế của quý trước và 
gửi hồ sơ cho Cục Lễ tân nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao để xác nhận nồ sơ 
hoàn thuế GTGTể 

Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sa, Cục 
Le tân nhà nước có trách nhiệm xem xét hồ sơ và xác nhận về đối tượng, danh mục 
và sổ ỉượng hàng hoá, dịch vụ được hoàn thuế GTGT. Sau khi Cục Lễ tân nhà 
nước đã có xác nhận hồ sơ hoàn thuế GTGT, Cục Lễ tân nhà nước chuyển hồ sơ 
cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết. 
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Đối với trường hợp không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT hoặc hồ 
sơ hoàn thuê GTGT được lập không đầy đủ, Cục Lễ tân nhà nước gửi trả hồ sơ 
hoàn thuê cho đôi tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao trong vòng 05 (năm) 
ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. 

2. Hồ sơ hoàn thuế GTGT 

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mẫu 01/ĐNHT 
ban hành kèm theo Thông tư này có xác nhận của Cục Lễ tân nhà nước trực thuộc 
Bộ Ngoại giao. 

- Bảng kê thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại 
diện ngoại giao theo mẫu số 01-2/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này và Bảng 
kê thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho viên chức ngoại giao tại 
Việt Nam theo mẫu số 01-3/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Bản gốc kèm theo 02 (hai) bản chụp hóa đơn GTGT có đóng dấu của cơ 
quan đại diện. Cơ quan thuế sẽ trả lại các hóa đơn gốc cho cơ quan đại diện sau khi 
thực hiện hoàn thuế GTGT. 

Điều 53. Hoàn thuế thu nhập cá nhân 
Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có 

mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế. 

Đối với cá nhân đã uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu 
nhập thực hiện auyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện 
thông qua tổ chức, cá nhân ừả thu nhập. 

Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì 
được hoàn thuế, hoặc bù trừ với so thuế phải nộp của kỳ tiếp theo. 

1. Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay 
cho các cá nhân có uỷ quyền quyết toán thuế. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, 
nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn 
trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp 
quản lý. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm: 

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 
01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Bản chụp chứng từ, biên Tai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện 
hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản 
chụo đó. 

2. Đoi với cá nhân có thu nhập từ. kinh doanh; cá nhân có thu nhập từ tiền 
lương, tiền công trực tiếp quỵết toán thuế với cơ quan thuế-nếu có số thuế nộp thừa 
thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn 
vào chỉ tiêu [45] - "Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT" hoặc chỉ tiêu [47] -
"Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau" tại tờ khai quyết toán thuế theo 
mẫu số 09/KK-TNCN khi quyết toán thuế. 
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3. Đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có nhu cầu quyết toán thuế 
nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi 
số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu số [31] - "Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT" 
hoặc chỉ tiêu số [33] - "Số thuế bù trừ vào kỳ sau" tại tờ khai quyết toán thuế theo 
mẫu số 13/KK-TNCN khi quyết toán thuế. 

Điều 54. Hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần 
1. Nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần 
tại Cục Thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức có trụ sở điều hành, nơi cá nhân có cơ sở 
thường trú hoặc tại Cục Thuế nơi tổ chức, cá nhân đã nộp số thuế đề nghị hoàn. 

2. Hồ sơ hoàn thuế50 

- Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần theo mẫu 
sổ 02/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Bản gốc (hoặc bản chụp đã được chứng thực) Giấy chứng nhận cư trú do 
cơ quan thuế của nước cư trú câp đã được hợp pháp hóa lãnh sự (ghi rõ là đổi 
tượng cư trú trong năm tính thuê nào). 

- Bản chụp hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng đại /v, 
hợp đông uỷ thác, hợp đông chuyên giao công nghệ hay hợp đồng lao động kỷ với 
tô chức, cá nhân Việt Nam, giấy chứng nhận tiền gửi tại Việt Nam, giấy chứng 
nhận góp vỏn vào Công tv tại Việt Nam (tuỳ theo loại thu nhập trong từng trường 
hợp cụ thế) có xác nhận của người nộp thuế. 

- Xác nhận của tổ chức, cá nhân Việt Nam kỷ kết hợp đồng về thời gian và 
tình hình hoạt động thực tế theo hợp đồng (trừ trường hợp hoàn thuế đổi với hãng 
vận tải nước ngoài). 

- Giấy ủy quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân uỷ quyền cho đại diện 
hợp pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định. Trường họp to chức, cả nhân ỉập 
giấy uỷ quyền đế uỷ quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục hoàn thuế vào 
tài khoản của đối tượng khác cần thực hiện thủ tục hợp pháp hỏa lãnh sự (nếu việc 
uỷ quyển được thực hiện ở nước ngoài) hoặc công chứng (nếu việc uỷ quyền được 
thực hiện tại Việt Nam) theo quy định. 

Trường hợp tổ chức, cá nhán khống thể cung cấp đủ các thông tin hoặc các 
tài liệu theo yêu cầu của Hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định, đề nghị giải trình cụ thể 
tại Giây đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định mẫu sổ 02/ĐNHT nêu trên để cơ quan 
thvê xem xét, quyết định. 

50 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khỏa 12 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 
27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về ứiuế giá trị gia tăng và quàn lý thuế tại 
Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 
31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực kể từ ngày 
01 tháng 01 năm 2015. 
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Điều 55. Hồ sơ hoàn thuế, phí nộp thừa đếi với người nộp thuế sáp 
nhập, họp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt 
hoạt động 

Hồ sơ hoàn thuế bao gồm: 

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mẫu số 
01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, 
giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động; 

- Hồ sơ quyết toán thuế hoặc hồ sơ khai thuế đến thời điểm sáp nhập, hợp 
nhất, chia, tách, giải thế, phá sản, chuyển đối sở hữu, chấm dứt hoạt động. 

Điều 56. Hoàn thuế GTGT đối vói thiết bị, máv móc, phương tiện vận 
tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc 
loạỉ trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của • D • • MT • • 

doanh nghiệp 
1. Phạm vi áp dụng thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư số 

92/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp 
thuế và hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên 
dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước 
chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp. 

- Trường hợp cơ sở kinh doanh thành lập từ dự án đầu tư đang trong giai 
đoạn đầu tư nhưng chưa đi vào hoạt động, nếu có nhu cầu đề nghị hoàn thuế trước 
khi nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hàng hóa thì thực hiện lập hồ sơ đề nghị hoàn 
thuế GTGT riêng đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất 
được nêu trên và kê khai vào hồ sơ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo 
quy định. _ 

- Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế 
GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất, 
đang trong giai đoạn đầu tư: 

+ Đối với dự án đầu tư tại địa bàn cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương nơr đóng trụ sở chính thi cơ sở kinh doanh phải kê khai bù trừ số thuế GTGT 
hàng hóa nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nêu trên cùng với 
việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. 
Trương hợp sau khá bù írừ nếu có số thuể-GTGT hàng hóa nhập khẩu thuộc loại 
trong nước chưa sản xuất được nêu trên mà chưa được khấu trừ hết thì được hoàn 
thuế theo dự án đầu tư. 

+ Đổi vói dự án đầtt tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươn2 
khác với tỉnh, thành phố nơi đỏng trụ sở chính, nếu có nhu cầu-đề nghị hoàn thuể 
trước khi nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hàng hóa thi thực hiện lập hồ sơ đề nghị 
hoàn thuế GTGT riêng đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản 
xuất dược nêu trên và kê khai vào hồ sơ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư 
theo quy định. 
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2. Hồ sơ hoàn thuế 
- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mẫu số 

01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này, trong đó ghi rõ số thuế GTGT hàng 
nhập khẩu của thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây 
chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được 
cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp và cam kết của doanh 
nghiệpễ 

- Bảng kê hồ sơ hàng hóa nhập khẩu theo mẫu số 01 -4/ĐNHT ban hành kèm 
theo Thông tư này. 

3 ế Giải quyết hoàn thuế 

- Trường hợp người nộp thuế đã gửi hồ sơ hoàn thuế nhưng chưa đầy đủ 
theo quy định, trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kế từ thòi điểm tiếp nhận hồ 
sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế hoàn chỉnh hồ 
sơ. 

- Trường hợp hồ sơ hoàn thuế đầy đủ, chính xác, đúng đối tượng theo quy 
định, cơ quan thuế có trách nhiệm xem xét, kiếm tra hồ sơ đề nghị hoàn thuế của 
cơ sở kinh doanh theo đúng quy trình hoàn thuế GTGTẳ 

Trong thời gian tối đa 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ 
quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết kết quả kiểm tra xác định hồ sơ hoàn 
thuế đã đủ điều kiện hoàn (kế cả trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn 
thuế sau) và yêu cầu người nộp thuế nộp chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu 
để cơ quan thuế ra quyết định hoàn thuế. 

- Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được chứng từ nộp thuế 
GTGT hàng nhập khẩu, cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu chứng từ 
nộp thuế với số liệu đã kê khai trong hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế và ra 
quyết định hoàn thuế. Trường hợp số thuế GTGT hàng nhập khẩu đã nộp ghi trên 
chứng từ nộp thuế thấp hơn số thuế đề nghị hoàn ban đầu thì số thuế được hoàn là 
số thuế đã nộp ghi trên chứng từ nộp thuế; trường hợp số thuế GTGT đã nộp ghi 
trên chứng từ nộp thuế cao hơn số thuế đề nghị hoàn ban đầu thì số thuế được hoàn 
là số thuế đề nghị hoàn ban đầu. 

4. Người nộp thuế phải kê khai thuế GTGT đầu vào của hàng hóa nhập khẩu 
thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định vào hồ sơ khai thuế 
GTGT đối với dự án đầu tư theo quy định. Neu người nộp thuế đã đề nghị cơ quan 
thuế huàn riêng số thuế GTGT đầu vào này trước khi nộp hồ sơ khai thuế thì vẫn 
thực hiện kê khai theo quy định nhưng không được lập hồ sơ đề nghị hoàn tương 
ứng với số thuế GTGT hàng nhập khẩu đã được hoán. 

Điều 57. Hồ sơ hoàn các loạỉ thuế, phí khác 
Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT 

ban hành kèm theo Thông tư này và các tài liệu kèm theo (nếu có). 
Điều 58ệ Giải quyết hồ sơ hoàn thuế 
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1. Tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế 

a) Đối vởi hồ sơ hoàn thuế của tổ chức, cá nhân là người nộp thuế và có mã 
số thuế thì được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của tổ chức, cá nhân đó. 

Đối với hồ sơ hoàn thuế của tể chức, cá nhân không phải là người nộp thuế 
thì nộp tại Cục Thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức có trụ sở điều hành, nơi cá nhân 
có địa chỉ thường trú. 

Đối với hồ sơ hoàn thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và cá nhân trực 
tiếp nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì được nộp tại nơi nộp hồ sơ 
quyết toán thuế. 

b) Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công 
chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, 
ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ. 

c) Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức 
quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế. 

d) Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thi 
việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do cơ quan thuế thực hiện 
thông qua hệ thống xừ lý dữ liệu điện tử. 

đ) Trường họp hồ sơ hoàn thuế chưa đày đủ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm 
việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế 
để hoàn chỉnh hồ sơ. 

2.51 Các trường hợp thuộc diện kiểm tra trước khỉ hoàn thuế 
- Hoàn thuế theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam ỉà thành viên. Riêng đoi với hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định 
tránh, đánh thuế hai lần của các hãng vận tải nước ngoài thì thực hiện theo hướng 
dẫn tại điểm b Khoản 14 Điều 2 Thông tư này. 

- Người nộp thuế đề nghị hoàn thuế lần đầu, trừ trường hợp đề nghị hoàn 
thuế thu nhập cá nhản. Người nộp thuế đề nghị hoàn thuế lần đầu thuộc diện kiêm 
tra trước hoàn thuế là người nộp thuế cỏ hồ sơ để nghị hoàn thuế gửi ấên cơ quan 
thuế lần đầu và thuộc đổi tượng, trường hợp được hoàn thuê. Trường hợp người 
nộp thuế có hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi đến cơ quan thuế lần đầu nhưng không 
thuộc diện được hoàn thuế theo quy định thì ỉ an để nghị hoàn thuế kế tiếp theo vân 
xác định là để nghị hoàn thuế-ỉần đâu. 

- Người nộp thuế đề nghị hoàn thuế trong thời hạn 02 (hai) năm, kể từ thời 

51 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định -tại điểm a khoản 14 Điều 2 Thông tư số 
26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá Jxị gia tâng 
và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phù .quy 
định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sừa đoi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một sô điều của Thông tư số 
39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, 
có hiệu lực kể từ ngàv 01 tháng 01 năm 2015. 
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điểm bị xử lý về hành vi trổn thuế, gian lận về thuế. 

Trường hợp người nộp thuế cỏ nhiều ỉần đề nghị hoàn thuế trong thời hạn 
02 (riai) năm, nếu trong lần đề nghị hoàn thuế đầu tiên tính từ sau thời điếm bị xử 
lý về hành vi tron thuế, gian lận về thuê, cơ quan thuê kiêm tra hô sơ hoàn thuê 
của người nộp thuế không cỏ hành vzắ khai sai dân đên thiêu sô tiên thuê phải nộp 
hoặc tăng so tiền thuế được hoàn quy định tại khoản 33 Điều 1 Luật sửa đôi, bô 
sung một sổ điểu của Luật Quản ỉỷ thuê, hoặc hành vi trôn thuê, gian lận thuê quy 
định tại Điều 108 Luật Quản ỉỷ thuế và khoản 34 Điều 1 Luật sửa đôi, bô sung một 
so điểu của Luật Quản lý thuế thì những lần để nghị hoàn thuế tiếp theo, hồ sơ 
hoàn thuế của người nộp thuế không thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế. 
Trường hợp phát hiện những lân đê nghị hoàn thuê tiêp theo, người nộp thuê ván 
có hành vi khai sai đối với hô sơ hoàn thuê, hành vi tron thuê, gian lận thuê quy 
định tại khoản 33 Điểu 1 Luật sửa đối, bô sung một sô điêu của Luật Quản ỉỷ thuế, 
Điêu 108 Luật Quản lý thuê và khoản 34 Điều Ị Luật sủa đôi, bô sung một số điêu 
của Luật Quản lý thuế thì hồ sơ đề nghị hoàn thuê vân thuộc đoi tượng kiêm tra 
trước hoàn theo đúng thời hạn 02 (hai) năm kê từ thời điếm bị xử lý về hành vi 
tron thuê, gian lận về thuế. 

- Hàng hóa, dịch vụ trong bộ hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế không 
thực hiện giao dịch thanh toán qua ngân hàng theo quy định, bao gồm cả hàng 
hóa, dịch vụ mua bán trong nội địa và hàng hóa, dịch vụ xuất khâu, nhập khẩu. 
Quy định này không áp dụng đôi với hồ sơ hoàn thuê GTGT, cụ thế: Trường hợp 
hàng hóa, dịch vụ trong bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuê GTGT không thực hiện thanh 
toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật thuế GTGT thì cơ quan thuế 
không phải thực hiện kiếm tra tại trụ sở người nộp thuê trước khi hoàn thuế và xử 
lỷ không hoàn thuế GTGT đối với sổ thuế GTGT liên quan đến hàng hóa, dịch vụ 
này. 

- Doanh nghiệp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi 
hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động; giao, bản, khoán, cho thuê doanh nghiệp 
nhà nước. 

- Hết thời hạn ửieo thông báo bằng văn bản của cơ quan thuế nhưng người 
nộp thuê không giải trình, bô sung ho sơ hoàn thuê; hoặc có giải trình, bo sung lẩn 
hai nhung không chứng minh được sổ thuế đã khai ỉà đúng. Quy định này không 
áp dụng đối với phần hàng hóa, dịch vụ đủ điểu kiện và thủ tục hoàn thuế theo quy 
định. 

3. Trách nhiệm giải quyết hồ sơ hoàn thuế 
a) Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau (trừ trường họp 

hướng dẫn tại điểm c khoản này) thì chậm nhất là 06 (sáu) ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được đủ nồ sơ hoàn thuế, căn cứ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp 
thuế, thủ trưởng cơ quan thuế các cấp phải ban hành Thông báo về việc chuyền hồ 
sơ sang diện kiếm tra trước, hoàn thuế sau theo mẫu số 01/HT-TB ban hành kèm 
theo Thông tư này hoặc Quyết định hoàn thuế theo mẫu số 01/QĐHT hoặc Quyết 
định hoàn thuế kiêm bù trừ thu Ngân sách nhà nước theo mẫu số 02/QĐHT ban 
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hành kèm theo Thông tư này và/hoặc Thông báo về việc không được hoàn thuế 
theo mẫu số 02/HT-TB ban hành kèm theo Thông tư này eửi người nộp thuế. 

Trường hợp này, đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm 
tra sau, khoảng thòi gian kể từ ngày cơ quan thuế phát hành thông báo đề nghị giải 
trình, bổ sung đến ngày cơ quan thuế nhận được văn bản giải trình, bổ sung của 
người nộp thuế không tính trong thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế. 

b) Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế saư (trừ trường hợp 
hướng dẫn tại điểm c khoản này) thì chậm nhất là 40 (bốn mươi) ngày, kể từ ngày 
nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, thủ trưởng cơ quan thuế các cấp phải ban hành 
Quyết định hoàn thuế theo mẫu số 01/QĐHT hoặc Quyết định hoàn thuế kiêm bù 
trừ thu Ngân sách nhà nước theo mẫu số 02/QĐHT ban hành, kèm theo Thông tư 
này và/hoặc Thông báo về việc không được hoàn thuế theo mẫu số 02/HT-TB ban 
hành kèm theo Thông tư này gửi người nộp thuế. 

Thời gian giãn, hoãn việc kiểm tra trước hoàn thuế do nguyên nhân từ phía 
người nộp thuế không tính trong thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế. 

c) Đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế nộp thừa theo quy định tại khoản 13 Điều 
1 Luật số 21/2012/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế đã có 
xác nhận nộp thừa của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (như: xác nhận của cơ 
quan Hải quan về số tiền thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu, hoặc biên bản 
thanh tra, kiểm tra thuế của cơ quan thuế kết luận số tiền thuế nộp thừa): Chậm 
nhất là 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, thủ 
trưởng cơ quan thuế các cấp phải ban hành Quyết định hoàn thuế theo mẫu số 
01/QĐHT hoặc Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu Ngân sách nhà nước theo 
mẫu sổ 02/QĐHT ban hành kèm theo Thông tư này gửi người nộp thuếẻ Trường 
họp này, cơ quan thuế không thực hiện phân loại hồ sơ thuộc diện: hoàn thuế 
trước, kiểm tra sau; kiểm tra trước, hoàn thuế sau. 

d) Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra xác định số thuế đủ điều kiện được 
hoàn khác số thuế đề nghị hoàn thì xử lý như sau: 

- Nếu số thuế đề nghị hoàn lớn hơn số thuế đủ điều kiện được hoàn thì người 
Ĩ1ỘP thuế được hoàn bằng số thuế đủ điêu kiện được hoàn. 

- Nếu số thuế đề nghị hoàn nhỏ hom số thuế đủ điều kiện được hoàn thì 
người nộp thuế được hoàn bằng số thuế đề nghị hoàn. 

Trong quá trình kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, néu cơ quan thuế xác định số thuế 
đủ điều kiện được hoàn thì giải quyết tạm hoàn số thuế đã đủ điều kiện hoàn, 
không chờ kiêm tra xác minh toàn bộ hồ sơ mới thực hiện hoàn thuế; đối với số 
thuế cần kiểm tra xác minh, yêu cầu người nộp thuế giải trình, bổ-Sung hồ sơ thì xử 
lý hoàn thuế khi có đủ điều kiện theo quy định. 

đ) Thẩm quyền hoàn thuế 
Căn cứ vào số thuế người nộp thuế được hoàn, số thuế còn nợ, thủ trưởng cơ 

quan thuế các cấp thực hiện theo một trong hai trường hợp sau: 
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- Ban hành Quyết định hoàn thuế theo mẫu số 01/QĐHT ban hành kèm theo 
Thông tư này trong trường hợp người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm 
nộp, tiền phạt. 

- Ban hành Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu Ngân sách nhà nước theo 
mẫu số 02/QĐHT ban hành kèm theo Thông tư này trong trường hợp người nộp 
thuế được hoàn thuế theo hồ sơ hoàn thuế và còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền 
phạt của các loại thuế khác. 

Riêng trường hợp hoàn thuế GTGT của người nộp thuế do Chi cục Thuế 
quản lý trực tiếp thi Cục trưởng Cục Thuế quyết định hoàn thuế. 

Trong các quyết định hoàn thuế nêu trên phải nêu rõ tên người nộp thuế 
được hoàn thuế, số thuế được hoàn, nơi nhận tiền hoàn thuế. 

e) Trường họp giải quvét hồ sơ hoàn thuế chậm do lỗi của cơ quan thuế thì 
ngoài so tiền thuế được hoàn theo quy định, người nộp thuế còn được trả tiền lãi 
tính trên số thuế bị hoàn chậm cho thời gian chậm giải quyết hoàn thuế. Lãi suất 
tính tiền lãi do hoàn thuế chậm là lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố 
có hiệu iực tại thời điểm cơ quan thuế ra quyết định hoàn trả tiền thuế, số ngày 
tính tiền lãi kế từ ngày tiếp theo ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn 
thuế theo quy định đến ngày ban hành Quyết định hoàn thuế/Quyết định hoàn thuế 
kiêm bù trừ thu Ngân sách nhà nước, bao gồm cả ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, 
ngày lễ, ngày tết). 

Số tiền lãi được ghi trong quyết định hoàn thuế và người nộp thuế được 
thanh toán tiền lãi cùng với số tiền hoàn thuế. 

Nguồn tiền trả lãi được lấy từ Quỹ hoàn thuế theo quy định của Bộ Tài 
chính. 

4 52 Kiểm tra sau hoàn thuế đổi với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm 
tra sau 

a) Việc kiểm tra sau hoàn thuế phải được thực hiện trong thời hạn 01 (một) 
năm, kê từ ngày có quyết định hoàn thuế đổi với các trường hợp sau: 

- Cơ sở kinh doanh kê khai ỉô 02 (hai) năm liên tục liền kể trước năm có 
quyêt định hoàn thuế hoặc cỏ sổ lo vượt quá vốn chủ sở hữu tính đến năm liền kề 
trước năm cỏ quyết định hoàn thuế, số lo được xác định theo hồ sơ quyết toán thuế 
thu nhập doanh nghiệp; trường hợp có biên bản thanh tra, kiếm tra của cơ quan 
quản lý nhà nước cỏ thảm quyên thì sổ lo được xác định theo kết luận thanh tra, 
kiêm tra. 

52 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 14 Thông tư số 26/2015/TT-
BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản ỉý 
thuế tại Nghị định số Ĩ2/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phử quy định chi tiết 
thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC 
ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực kể từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2015. 
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- Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế từ hoạt động kinh doanh bất động sản, 
kinh doanh thương mại, dịch vụ. Trường hợp cơ sở sản xuất kỉnh doanh ngành 
nghề tong hợp không tách riêng được sổ thuế được hoàn từ hoạt động kinh doanh 
bât động sản, thương mại, dịch, vụ mà có tỷ lệ doanh thu của hoạt động kinh doanh 
bât động sản, thương mại, dịch vụ trên tông doanh thu của toàn bộ hoạt động sản 
xuất kinh doanh của cơ sở sản xuất kinh doanh của kỳ phát sinh số thuế đề nghị 
hoàn từ trên 50% trở lên thì áp dụng kiếm tra sau hoàn trong thời hạn 01 (một) 
năm, kế từ ngày cỏ quyết định hoàn thuế. 

- Cơ sở kinh doanh thay đổi trụ sở từ 02 (hai) lần trở lên trong vòng 12 
(mười hai) tháng kế từ ngày có quyết định hoàn thuế trở về trước; 

- Cơ sở kinh doanh có sự thay đổi bất thường về doanh thu tính ứiuế và sổ 
thuế được hoàn trong giai đoạn 12 (mười hai) tháng, kế từ ngày có quyết định 
hoàn thuế trở về trước. 

- Các hãng vận tải nước ngoài đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đảnh 
thuế hai lần. 

b) Đổi với trường hợp không thuộc qưy định tại điểm a khoản này, việc kiểm 
tra sau hoàn thuế được thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro trong thời hạn 10 
(mười) năm, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế. 

Điều 59. Hoàn trả tiền thuế, hoàn trả tiền thuế kiêm bù trừ với khoản 
phải nộp ngân sách nhà nước 

1. Đổi với hoàn trả thuế GTGT 
a) Cục Thuế căn cứ Quyết định hoàn thuế theo mẫu số 01/QĐHT ban hành 

kèm theo Thông tư này, lập Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu 
quy định; căn cứ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước theo 
mẫu số 02/QĐHT ban hành kèm theo Thông tư này, lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ 
thu NSNN theo mẫu quy định gửi Kho bạc nhả nước đồng cấp. 

b) Kho bạc nhà nước đồng cấp thực hiện bù trừ các khoản thu ngân sách nhà 
nước hoặc chuyển cho Kho bạc nhà nước nơi người nộp thuế còn nợ để thực hiện 
thu ngân sách qua hình thức bù trừ, thực hiện hoàn trả tiền cho người được hoàn 
trả bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt theo quy định cho người nộp thuế, sau đó báo 
nợ về Kho bạc nhà nước cấp trên để trích từ quỹ hoàn thuể GTGT. 

Riêng trường'hợp hoàn trả thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 
Điều 33 Thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b và điểm d khoản 2 
Điều này. 

2. Đối vói hoàn trả các khoản thuế khác 
a) Cơ quan thuế căn cứ Quyết định hoàn thuế theo mẫu số 01/QĐHT ban 

hành kèm theo Thông tư này, lập Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo 
mẫu quy định; căn cứ Quỵết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước 
theo mẫu số 02/QĐHT ban hành kèm theo Thông tư này, lập Lệnh hoàn trả kiêm 
bù trừ thu NSNN theo mẫu quy định gửi Kho bạc nhà nước đồng cấp trên địa bàn. 
Kho bạc nhà nước đồng cấp thực hiện bù trừ các khoản thu ngân sách nhà nước, 
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thực hiện hoàn trả bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt theo quy định cho người nộp 
thuế. 

b) Trường hợp hoàn các khoản thuế (trừ thuế TNCN) mà người nộp thuế 
đăng ký thuế tại một địa phương nhưng nộp thuế tại nhiều địa phương khác, cơ 
quan thuế lập và gửi Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước hoặc Lệnh hoàn 
trả kiêm bù trừ thu NSNN theo mẫu quy định cho Kho bạc nhà nước đồng cấp với 
cơ quan thuế nơi ngaời nộp thuế đăng ký kê khai, quyết toán thuế. Cơ quan thuế 
phải xác định và phân bổ số tiền phải hoàn trả cho từng địa phương noi đã thu 
ngân sách nhà nước, số tiền phải bù trừ cho từng địa phương nơi được hưởng 
nguồn thu, mỗi địa phương ghi một dòng riêng trên Lệnh hoàn trả khoản thu ngân 
sách nhà nước hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN. Kho bạc nhà nước đồng 
cấp trên địa bàn thực hiện chuyển toàn bộ số tiền hoàn trả cho người được hoàn 
trả; làm thủ tục hạch toán hoàn trả phần thuộc trách nhiệm của địa phương mình, 
đồng thời, chuyển chứng từ để báo Nợ cho các Kho bạc nhà nước nơi thu ngân 
sách nhà nước, báo Có cho các Kho bạc nhà nước nơi được hưởng nguồn thu để 
hạch toán hoàn trả, bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước phần thuộc trách nhiệm 
của các địa phương đó. 

c) Trường hợp hoàn trả thuế TNCN mà người nộp thuế nộp tại nhiều địa 
bàn, nhưng quyết toán thuế và làm thủ tục hoàn thuế tại một cơ quan thuế, thì cơ 
quan thuế lập và gửi Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước hoặc Lệnh hoàn 
trả kiêm bù trừ thu NSNN cho Kho bạc nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi 
người nộp thuế đăng ký kê khai, quyết toán thuế. Kho bạc nhà nước hoàn trả và 
hạch toán hoàn trả thuế TNCN cho địa bàn nơi ngưòi nộp thuế thực hiện quyết 
toán thuế và làm thủ tục hoàn thuế. 

d) Việc hạch toán hoàn trả thực hiện theo hai trường hợp 

- Hoàn trả các khoản thu thuộc năm ngân sách, nếu Kho bạc nhà nước thực 
hiện hoàn trả trước khi kết thúc thời hạn chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước 
năm đó thì Kho bạc nhà nước thực hiện hạch toán giảm thu năm ngân sách, theo 
từng cấp ngân sách, đúng mục lục ngân sách nhà nước của các khoản đã thu. 

Trường hợp hoàn trả thuế TNCN bằng hình thức giảm thu ngân sách nhà 
nước, nhưng tổng số thu thuế TNCN trên địa bàn tại thỏi điểm hoàn trả không đủ 
đê hoàn thuế, thì Kho bạc nhà nước hạch toán chi ngân sách để hoàn trả phần 
chênh lệch (nhir trường hợp hoàn trả khoản thu đã quyết toán vào niên độ năm 
trước). 

- Hoàn trả các khoản thu sau thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách thì Kho 
bạc nhà nước hạch toán chi ngân sách năm hiện hành.của từng cấp ngân sách, theo 
số tiến tương ứng với tỷ lệ phân chia khoản thu cho ttrng- cấp ngân sách trước đó. 

3ằ Luân chuyển chứng từ 

Cơ quan thuế căn cứ phương thức hoàn trả, thanh toán (trả bằng tiền mặt, trả 
vào tài khoản của người nộp thuế tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng, hoàn trả 
tại Kho bạc Nhà nước khác địa bàn,...) để lập Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách 
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nhà nước hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN đủ số liên cho các đối tượng 
liên quan. Cụ thể: 

- Người nộp thuế được hoàn trả nhận được 01 (một) liên; 

- Cơ quan thuế nơi ban hành quyết định hoàn trả nhận được 01 (một) liên do 
Kho bạc nhà nước gửi lại, sau khi đã xác nhận hạch toán hoàn trả; 

- Kho bạc Nhà nước lưu 01 (một) liên làm căn cứ hạch toán hoàn trả; 

- Trường hợp trả vào tài khoản tại ngân hàng thì ngân hàng được nhận 01 
(một) liên để làm căn cứ hạch toán và lưu. 

4. Cơ quan thuế căn cứ Quyết định hoàn thuế, Quyết định hoàn thuế kiêm bù 
trừ thu ngân sách nhà nước để thực hiện hạch toán khoản hoàn trả, bù trừ các 
khoản thu ngân sách nhà nước theo quy định để theo dõi nghĩa vụ thuế của người 
nộp thuế. 

Chương VIII 
KIỂM TRA, THANH TRA THUẾ, QUẢN LÝ RỦI RO 

Mục 1. KIỂM TRA TI ỈIJ É 
Điều 60. Kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế 
1. Kiểm tra tính đầy đủ trong hồ sơ khai thuế 
Trường hợp phát hiện trong hồ sơ khai thuế chưa đủ tài liệu theo quy định 

hoặc khai chưa đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định thì cơ quan thuế thông báo cho 
người nộp thuế biết để hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ 
ngày nhận hồ sơ. 

2. Kiểm tra để làm rõ nội dung cần bổ sung trong hồ sơ thuế 

a) Trường hợp qua kiểm tra, đối chiếu, so sánh, phân tích xét thấy có nội 
dung khai chưa đúng, số liệu khai không chính xác hoặc có những nội dung cần 
xác minh liên quan đến số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế 
được giảm, số tiền thuế được hoàn, cơ quan thuế thông báo bằng văn bản đề nghị 
người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung thôĩíg tin, tài liệu theo mẫu số 01/KTTT 
ban hành kèm theo Thông tư này. 

Thời gian giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu trong hồ sơ thuế khồng 
quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế nhận được thông báo của 
cơ quan thuế hoặc hồi báo (nếu gửi qua đường bưu điện). Người nộp thuế có thể 
đến cơ quan thuế giải trình trực tiếp hoặc bổ sung thông tin, tài liệu hoặc bằng vãn 
bản. 

Trường hợp người nộp thuế giải trình trực tiếp tại eơ quan thuế thì phải lập 
Biên bản làm việc theo mẫu số 02/KTTT ban hành kèm theo Thông tư này. 

b) Trường hợp người nộp thuế đã giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu 
đầy đủ theo yêu cầu của cơ quan thuế và chứng minh số thuế đã khai là đúng thì iiồ 
sơ giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu được lưu cùng với hồ sơ khai thuế. 
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c) Trường hợp người nộp thuế đã giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu 
mà không đủ căn cứ chứng minh số thuế đã khai là đúng thì cơ quan thuế yêu cầu 
người nộp thuế khai bổ sung. Thời hạn khai bố sung là 10 (mười) ngày làm việc kể 
từ ngày cơ quan thuế có thông báo yêu cầu khai bổ sung. 

d) Hết thời hạn theo thông báo của cơ quan thuế mà người nộp thuế không 
giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu; hoặc không khai bổ sung hồ sơ thuế; hoặc 
giải trình, khai bổ sung hồ sơ thuế nhưng không chứng minh được số thuế đã khai 
là đúng thì cơ quan thuế ấn định số thuế phải nộp và thông báo cho người nộp thuế 
biết theo mẫu 01/AĐTH ban hành kèm theo Thông tư này; hoặc ban hành quyết 
định kiếm tra tại trụ sở người nộp thuế nếu không đủ căn cứ để ấn định số thuế 
phải nộp. 

Điều 61. Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 

1. Kiểm tra tại trạ sở người nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế không 
giải trình, bố sung thông tin, tài liệu theo thông báo của cơ quan thuế; không khai 
bố sung hồ sơ thuế hoặc giải trình, khai bổ sung hồ sơ thuế nhưng không chứng 
minh được số thuế đã khai là đúng; hoặc cơ quan thuế không đủ căn cứ để ấn định 
số thuế phải nộp theo hướng dẫn tại Điều 60 Thông tư này. 

2. Kiểm tra đối với trường hợp qua phân tích, đánh giá việc chấp hành pháp 
luật thuế của người nộp thuế xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

Phân tích, đánh giá việc chấp hành pháp luật về thuế căn cứ trên cơ sở dữ 
liệu được hướng dẫn tại Điều 70 Thông tư này để xác định dấu hiệu vi phạm pháp 
luật thuế về khai sai so thuế phải nộp, số thuế đượe miễn, số thuế được giảm, số 
thuế đã hoàn, hoặc sử dụng hóa đan bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa 
đơn, hoặc có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế. 

Khi xác định người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, cơ quan 
thuế thực hiện ban hành quyết định kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. 

3. Kiểm tra đối với các trường họp kiểm tra trước hoàn thuế sau và kiểm tra 
sau hoàn thuế theo quy định. 

Căn cứ phân ỉoại hồ sơ kiểm tra trước khi hoàn thuế quy định tại khoản 2, 
Điều 41 và kiểm tra sau hoàn thuế tại khoản 4, Điều 41 Nghị định số 83/2013//NĐ-
CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế 
cơ quan thuế thực hiện ban hành quyết định kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. 

4"ẽ Kiểm tra đối với các trường hợp được lựa chọn Iheo kế hoạch, chuyên đề: 
Hàng năm, cơ quan thuế căn cứ nguồn nhân lực của hoạt động kiểm tra, số lượng 
người nộp thuế đang hoạt động và tình hình thực tế trên địa bàn quản lý để xây 
dựng kế hoạch, chuyên đề kiểm tra. Việc hướng dẫn xây dựng, phê duyệt, điều 
chỉnh kế hoạch, chuyên đề kiểm tra do thủ trưởng cơ quan quản lý thuế cấp trên 
quyết định. 

5. Kiểm tra đối với các đối tượng chia, tách, sáp nhập, họp nhất, giải thể, 
phá sản, cố phần hoá, đóng mã số thuế, chuyển địa điểm kinh doanh và các trường 
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hợp kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền được áp dụng 
linh hoạt các trường hợp kiểm tra theo quy định tại điều này. 

6. Phạm vi và tần suất kiểm tra 

Kiểm tra đối với các trường hợp nêu tại khoản 2 và khoản 4 Điều này được 
thực hiện kiểm tra tối đa 1 lần trong 1 năm với phạm vi kiểm tra toàn diện việc 
chấp hành pháp luật về thuế hoặc kiểm tra theo từng dấu hiệu rủi ro về thuế của 
người nộp thuế; đối với các trường hợp nêu tại khoản 1 và khoản 3 Điều này được 
Jciểm tra theo nội dung cụ thể. 

7. Xử lý chồng chéo trong hoạt động kiểm tra 

- Trường hợp kế hoạch kiểm tra, chuyên đề kiểm tra của cơ quan thuế cấp 
dưới nếu có sự trùng lặp về đối tượng kiểm tra với kế hoạch kiểm tra, thanh tra về 
thuế của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính, cơ 
quan thuế cấp trên thì thực hiện theo kế hoạch của các cơ quan cấp trên; 

- Trường hợp kế hoạch kiểm tra, chuyên đề kiểm tra có sự trùng lặp về đối 
tượng kiểm tra với kế hoạch thanh tra, kiểm tra về thuế của Thanh tra tỉnh, Sở Tài 
chính, cơ quan thanh tra địa phương thì Cục trưởng Cục Thuế phối hợp với Chánh 
Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính để xử lý, báo cáo Tổng cục trưởng xem xét 
quyết định khi cần thiết. 

Điều 62. Trình tự, thủ tục kiểm tra thuế tại trụ sở ngiròi nộp thuế. 
Ban hành quyết định kiểm tra thuế 

a) Thủ trưởng Cơ quan thuế ban hành quyết định kiểm tra thuế đối với 
trường hợp hướng dẫn tại Điều 61 Thông tư này. Việc kiếm tra thuế tại trụ sở 
người nộp thuế chỉ được thực hiện khi có quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở người 
nộp thuế. Người nộp thuế có quyền từ chối việc kiếm tra khi không có quyết định 
kiểm tra thuế. 

Quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế do thủ trưởng cơ quan 
thuế ban hành theo mẫu số 03/KTTT ban hành kèm theo Thông tư này. 

Thời hạn kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế không quá 05 (năm) 
ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra. Trong trường hợp 
xét thấy cầnlhiết, cần có thêm thời gian để xác minlvthu thập chứng cứ thì chậm 
nhất là 01 (một) ngày trưởc khi kết thúc thòi hạn kiểm tra theo quy định, Trưởng 
đoàn kiểm tra phải báo cáo lãnh đạo bộ phận kiểm tra để trình Thủ trưởng Cơ quan 
thuế gia hạn thời gian kiểm traẻ Quyết định kiểm ứa chi được gia hạn 01 (một) lần, 
dưới hình thức Quyết định theo mẫu số 18/KTTT ban hành kèm theo Thông tư 
này. Thời gian gia hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc tỉĩựe tế. 

b) Quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế phải được gửi cho 
người nộp thuế chậm nhất là 03 (ba) ngày lầm việc kể từ ngày ban hành -quyết 
định. 

c) Đối với trường hợp kiểm tra theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 60 Thông 
tư này, trong thòi gian 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định 
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kiểm tra thuế hoặc trước thời điểm công bố quyết định kiểm tra mà người nộp thuế 
chứng minh được với cơ quan thuế số thuế đã khai là đúng hoặc nộp đủ số tiền 
thuế, tiền phạt phải nộp theo xác định của cơ quan thuế, thì Thủ trưởng cơ quan 
thuế ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định kiểm tra thuế theo mẫu số 19/KTTT 
ban hành kèm theo Thông tư này. 

d) Trường hợp cơ quan thuế đã ban hành quyết định kiểm tra nhưng người 
nộp thuế đã bỏ địa điểm kinh doanh, hoặc người đại diện theo pháp luật vắng mặt 
trong thòi gian dài bởi lý do bất khả kháng, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
đang điều tra, thanh tra tại trụ sở người nộp thuế thì Thủ trưởng cơ quan thuế ban 
hành Quyết định bãi bỏ Quyết định kiểm tra thuế theo mẫu số 19/KTTT ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

2. Việc kiểm tra theo Quyết định kiểm tra thuế phải được tiến hành chậm 
nhất là 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày ban hành Quyết định. Khi bắt đầu 
kiểm tra thuế, trưởng đoàn kiểm tra thuế cỏ trách nhiệm công bố Quyết định kiểm 
tra thuế, lập Biên bản công bố theo mẫu số 05/KTTT ban hành kèm theo Thông tư 
này và giải thích nội dung Quyết định kiểm tra để người nộp thuế hiểu và có trách 
nhiệm chấp hành Quyết định kiểm tra. 

3. Trường hợp khi nhận được Quyết định kiểm tra, người nộp thuế đề nghị 
hoãn thời gian tiến hành kiểm tra thì phải có văn bản gửi cơ quan thuế nêu rõ lv do 
và thời gian hoãn để xem xét quyết định. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hoãn thời gian kiểm tra, eơ quan thuế thông 
báo cho người nộp thuế biết về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc hoãn thời 
gian kiểm tra. 

4. Trong thời gian kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế phát sinh trường hợp 
bất khả kháng phải tạm cỉừng kiểm tra. Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo lãnh đạo bộ 
phận kiếm tra nêu rõ lý do tạm dừng, thời hạn tạm dừng để trình người ban hành 
quyết định ra thông báo về việc tạm dừng kiểm tra. Thời gian tạm dừng không tính 
trong thời hạn kiểm tra. 

5. Trường hợp người nộp thuế không chấp hành quyết định kiểm tra thuế 
quá thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày phải chấp hành quyết định của cơ 
quan có thẩm quyền hoặc từ chối trì hoãn, trốn tránh việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, 
hóa đon, chứng từ, sổ kế toán liên quan đến nghĩa vụ thuế quá thời hạn 06 (sáu) 
giờ làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong thời 
gian kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo 
quy định. 

6. Biên bản kiểm tra thuế 
Biên bản kiểm tra thuế phải được lập theo mẫu số 04/KTTT ban hành kèm 

theo Thông tư này và được ký trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày 
kết thúc kiểm tra. 

Biên bản kiểm tra gồm các nội dung chính sau: 
- Các căn cứ pháp lý để lập biên bản. 
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- Kết luận về từng nội dung đã tiến hành kiểm tra, xác định hành vi vi phạm, 
mức độ vi phạm; xử lý vi phạm theo thẩm auyền; kiến nghị biện pháp xử lý không 
thuộc thẩm quyền của Đoàn kiểm tra. 

Biên bản kiểm tra phải được công bố công khai trước Đoàn kiểm tra và 
người nộp thuế được kiểm tra. Biên bản kiểm tra phải được Trưởng đoàn kiểm tra 
và người nộp thuế (hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế) ký vào từng trang, 
đóng dấu của người nộp thuế (bao gồm cả dấu giáp lai và dấu cuối biên bản), nếu 
người nộp thuế là tổ chức có con dấu riêng. 

Trường hợp còn vướng mắc về cơ chế chính sách phải xin ý kiến cấp trên thì 
ghi nhận tại biên bản. Khi có văn bản trả lời của cấp trên thì đoàn kiểm tra hoặc bộ 
phận kiểm tra chịu trách nhiệm lập phụ lục biên bản với người nộp thuế để xử lý 
theo quy định của pháp luật. 

Khi kết thúc kiểm tra, trường hợp người nộp thuế không ký Biên bản kiểm 
tra thuế thì chậm nhất trong 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày công bố công khai 
biên bản kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra phải lập biên bản vi phạm hành chính, 
báo cáo lãnh đạo bộ phận kiểm tra trình người ban hành quyết định kiểm tra ban 
hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, đồng thời thông báo 
yêu cầu người nộp thuế ký biên bản kiểm tra. Neu người RỘp thuế vẫn không ký 
biên bản kiểm tra thi trong thòi hạn tối đa không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc, 
kể từ ngày công bố công khai biên bản kiểm tra, Thủ trưởng cơ quan thuế ban hành 
quyết định xử ]ý truy thu thuế; xử phạt vi phạm hành chính về thuế hoặc kết luận 
kiểm tra thuế theo nội dung biên bản kiểm tra và dữ liệu, số liệu đã thu thập được 
trong quá trình kiểm tra. 

7. Xử lý kết quả kiểm tra thuế 
- Chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản kiểm tra vói 

người nộp thuế, Trưởng đoàn kiểm tra phải báo cáo lãnh đạo bộ phận kiếm tra để 
trình người ban hành Quyết định kiểm tra về kết quả kiểm tra. Trường hợp kết quả 
kiểm tra dẫn đến phải xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính thì trong thời hạn 
không quá 7 (bẩy) ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản (Trường hợp vụ việc có 
nhiều tình tiết phức tạp thì trong thời hạn tối đa không quá 30 ngày làm việc, kể từ 
ngày ký biên bản kiểm tra), Thủ trưởng cơ quan thuế phải ban hành Quyết định xử 
lý vi phạm về thuế theo mẫu số 20/KTTT ban hànE kèm theo Thông tư này. 
Trường họp Jcết quả kiểm tra dẫn đến không phảĩ xử lý về thuế, xử phạt vi phạm 
hành chính thì Thủ trưởng cơ quan thuế ban hành Ket luận kiểm tra. 

- Trường hợp qua kiểm tra thuế mà phát hiện hành vi vi phạm về thuế có dấu 
hiệu trốn thuế, gian lận về thuế thì trong thời hạn 7-(bẩy)-ngày làm việc kể từ ngày 
kết thúc kiểm tra (trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì trong thời hạn 
tối đa không quá 30 ngày làm việc kể từ ngàỵ kết thúc kiểm tra), đeàn kiểm tra có 
trách nhiệm báo cáo thủ trưởng cơ quan thuế để ban hành quyết-định xử lý sau 
kiểm tra, hoặc chuyển hồ sơ sang bộ phận thanh tra để tiến hành thanh tra theo quy 
định của pháp luật. 
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Điều 63. Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong kiểm tra thuế tại 
trụ sở người nộp thuế. 

1. Quyền của người nộp thuế 

a) Từ chối việc kiểm tra khi không có quyết định kiểm tra thuế; 

b) Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm 
tra thuế; 

c) Nhận biên bản kiểm tra thuế và yêu cầu giải thích nội dung biên bản kiểm 
tra thuế; 

d) Bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế; 

đ) Khiếu nại, khởi kiện và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của 
pháp luật: 

e) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình kiểm tra thuế. 
2. Nghĩa vụ của người nộp thuế 

a) Chấp hành quyết định kiểm tra thuế của cơ quan quản lý thuế; 

b) Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu (trường hợp 
người nộp thuế sử dụng phần mếm kế toán thì cung cấp cả file mềm) liên quan đến 
nội dung kiểm tra theo yêu cầu của đoàn kiểm tra thuế; chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp; 

c) Ký biên bản kiểm tra thuế trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ 
ngày kết thúc kiểm tra; 

d) Chấp hành quyết định xử lý kết quả kiểm tra thuế. 

Điều 64. Nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan thuế ra quyết 
định kiểm tra thuế và công chức thuế trong việc kiểm tra thuế 

1. Thủ trưởng cơ quan thuế ra quyết định kiểm tra thuế có những nhiệm vụ, 
quyền hạn sau đây: 

a) Chỉ đạo thực hiện đúng nội dung, thòi gian ghi trong quyết định kiểm tra 
thuế; 

b) Áp dụng biện pháp tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi 
trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Điều 90 của Luật Quản lý thuế; 

c) Gia hạn kiểm tra tạm dừng kiểm tra, hoãn thời gian kiểm tra trong trường 
hợp cần thiết; 

d) Quyết định xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền 
hoặc kiến nghị người có thấm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hành vi hành chính, quyết định 
hành chính của công chức thuế. 

2. Công chức thuế khi thực hiện kiểm tra thuế có các nhiệm vụ, quyền hạn 
sau đây: 
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a) Thực hiện đúng nội dung, thời hạn ghi trong quyết định kiểm tra thuế; 

b) Yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội 
dung kiểm tra; 

c) Lập biên bản xác nhận số liệu, Lập biên bản kiểm tra thuế; báo cáo kết 
quả kiếm tra với người đã ra quyết định kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính 
xác, trung thực, khách quan của biên bản, báo cáo đó; 

d) Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị vớỉ người 
có thẩm quyền ra quyết định xử lý vi phạm. 

Mục 2. THANH TRA THUẾ 
Điều 65. Thanh tra tại trụ sở người nộp thuế 
Các trường hợp thanh tra tại trụ sở người nộp thuế: 

- Thanh tra theo kế hoạch được tiến hành theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế; thanh tra đê giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, cổ phần hoá; hoặc theo yêu cầu 
của thủ trưởng cơ quan quản lý thuê các cấp hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

2ễ Ke hoạch thanh tra hàng năm 
a) Kế hoạch thanh tra hàng năm được lập trên cơ sở yêu cầu quản lý của 

ngành thuế; căn cứ hướng dẫn, định hướng của Bộ Tài chính và việc đánh giá, 
phân tích thông tin, xác định rủi ro của người nộp thuế. 

b) Kế hoạch thanh tra hàng năm khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bao 
gồm các tài liệu: thuyết minh căn cứ lập kế hoạch; danh mục người nộp thuế được 
thanh tra và dự thảo Quyết định phê duyệt kể hoạch thanh tra. 

c) DarửLmục người nộp thuế được thanh tra bao gồm: 

- Tên, mã số thuế người nộp thuế; 

- Chuyên đề thanh tra (nếu có) 

- Trường hợp cần thiết ghi rõ: kỳ thanh tra, nội dung thanh tra, thời gian thực 
hiện. 

3- Xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm 

Căn cứ định, hướng chương trình thanh tra, hướng"dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính và yêu cầu công tác quản lý thuế, Tổng cục Thuế hướng dẫn kế hoạch thanh 
tra ngành thuế trước ngày 15 tháng 10 hàữg năm. 

Tổng cục Thuế lập kế hoach thanh tra của mình, gửi đến Thanh tra Bộ Tài 
chính chậĩD-nhất vào ngày 01 tháng 11 hàng năm. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch thanh-tra eủa Tổng cụe Thuế 
chậm nhất vào ngày 25 tháng 11 hàng năm. 
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Cục Thuế lập kế hoạch thanh tra của minh, gửi đến Tổng cục Thuế chậm 
nhất vào ngày 25 tháng 11 hàng năm. 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phê duyệt kế hoạch thanh tra của Cục Thuế 
chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 hàng năm. 

Chi cục Thuế lập kế hoạch thanh tra của mình, gửi đến Cục Thuế chậm nhất 
vào ngày 05 tháng 12 hàng năm. 

Cục trưởng Cục Thuế phê duyệt Ke hoạch thanh tra của Chi cục Thuế chậm 
nhất vào ngày 20 tháng 12 hàng năm. 

4. Điều chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm 
a) Kế hoạch thanh tra hàng năm đã phê duyệt được điều chỉnh nếu thuộc một 

trong các trường hợp sau: 
- Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hoặc Thủ trưởng cơ quan thuế 

cấp trên: 
Căn cứ chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ trưởng cơ quan thuế cấp 

trên, cơ quan thuế cấp dưới dự thảo nội dung điều chỉnh kế hoạch thanh tra và gửi 
đến người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thanh tra xem xét phê duyệt điều 
chỉnh kế hoạch thanh traế 

- Đề xuất của Thủ trưởng cơ quan thuế được giao nhiệm vụ kế hoạch thanh 
tra: 

Căn cứ nhiệm vụ của đơn vị, yêu cầu quản lý, trong trường hợp cần thiết, 
Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch thanh tra đề xuất điều 
chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm đã được phê duyệt để đảm bảo thực hiện nhiệm 
vụ được giao, trình người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thanh tra xem xét. 

b) Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm: 
- Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra của Tổng 

cục Thuế. 
- Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra 

của Cục Thuế. 
- Cục trưởng Cục Thuế phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra của Chi cục 

rpi _ A Thuê. 
c) Nội dung, thủ tục trình Dhê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra như nội 

dung, thủ tục phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm, trong đó nêu rõ lý do điều 
chỉnh. 

Hàng năm, trước ngày 30 tháng 9, các Cục Thuế, Chi cục Thuế xem xét việc 
thực hiện kế hoạch thanh íra đã được phê duyệt, báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp 
về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm (nếu có) trước -ngày 5 tháng 10 
hàng năm. 

5. Việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra 
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Kế hoạch thanh tra của cơ quan cấp dưới nếu có sự chồng chéo với kế hoạch 
của cơ quan cấp trên thì thực hiện theo kế hoạch của cơ quan cấp trên. 

Trường hợp cơ quan thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra 
Bộ Tài chính có kế hoạch thanh tra về thuế trùng với kế hoạch thanh tra của cơ 
quan thuế thì ưu tiên kế hoạch thanh tra thuế cửa cơ quan thanh tra Chính phủ, 
Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính. 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề chồng 
chéo trong hoạt động thanh tra của các đơn vị cấp dưới thuộc phạm vi quản lý; 
phối hợp vói các đơn vị liên quan trong ngành xử lý chồng chéo phát sinh; báo cáo 
Chánh Thanh tra Bộ Tài chính xem xét quyết định khỉ cần thiết. 

6. Công khai kế hoạch thanh tra hàng năm. 

Kế hoạch thanh tra hàng năm phải được thông báo cho người nộp thuế và cơ 
quan thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày làm 
việc kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra. 

Trường hợp có điều chỉnh kế hoạch thanh tra, hoặc thay đổi kế hoạch thanh 
tra do trùng với kế hoạch cấp trên thì thông báo lại cho người nộp thuế. 

7. Trường hợp cơ quan thuế đã ban hành quyết định thanh tra nhưng người 
nộp thuế đã bỏ địa điểm kinh doanh, hoặc người đại diện vắng mặt trong thời gian 
dài bởi lý do bất khả kháng, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đang điều tra 
thì Thủ trưởng cơ quan thuế ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định thanh tra thuế 
theo mẫu số 19/KTTT ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 66ể Trình tự, thủ tục thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. 
Ban hành quyết định thanh tra thuế. 

a) TM trưởng^ cơ quan thuế các cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định 
thanh tra thuế theo mẫu số 03/KTTT ban hành kèm theo Thông tư này. 

b) Căn cứ ban hành quyết định thanh tra: 

- Ke hoạch thanh tra đã được phê duyệt; 
- Theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; 

- Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháo luật; 

- Yêu cầu của việc giải quyết hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp 
thuế. 

- Yêu cầu của việe quyết-toán thuế che các trường họp chia, tách, sáp nhập, 
họp nhất, giải thể, phá sản, cổ phần hóa doanh nghiệp. 

c) Quyết định thanh tra thuế phải có cáe nội dung; sau đâỵ: 
- Căn cứ pháp lý để thanh tra: 

- Người nộp thuế được thanh tra (trường hợp người nộp thuế có các đơn vị 
thành viên thì nội dung Quyết định thanh tra phải ghi cụ thể danh sách đơn vị 
thành viên được thanh tra theo Quyết định); 
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- Nội dung, phạm vi, nhiệm vụ thanh tra; 

- Thời hạn tiến hành thanh tra; 

- Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên khác của đoàn thanh tra. Trong 
trường hợp cần thiết, Đoàn thanh tra có Phó trưởng đoàn thanh tra để giúp Trưởng 
Đoàn thực hiện một số nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước 
Trưởng Đoàn về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Quyết định thanh tra thuế phải được gửi cho người nộp thuế chậm nhất là 03 
(ba) ngày làm việc kể từ khi ban hành quyết định thanh tra. 

d) Thời hạn thanh tra thuế do Tổng cục Thuế tiến hành không quá 45 (bốn 
mươi lăm) ngày làm việc, trường hợp phức tạp có thể kéo dài hơn, nhưng không 
quá 70 (bẩy mươi) ngày làm việc; do Thanh tra Cục thuế, Chi cục Thuế tiến hành 
không quá 30 (ba mười) ngày làm việc, trường hợp phức tạp có thể kéo dài hơn, 
nhưng không quá 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc. 

Thời hạn của cuộc thanh tra được tính từ ngày công bố quyết định thanh tra 
đến ngày kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra. 

Trong trường hợp xét thấy cần thiết, cần có thêm thời gian để xác minh, thu 
thập chứng cứ thì chậm nhất 05(năm) ngày làm việc trước khi kết thúc thời hạn 
thanh tra theơ quyết định, Trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo lãnh đạo bộ phận 
thanh tra để trình người ban hành Quyết định thanh tra để gia hạn thanh tra. Quyết 
định gia hạn thời gian thanh tra chỉ được gia hạn một lần, dưới hình thức Quyết 
đỉnh. Thời gian của quyết định thanh tra và quyết định gia hạn thanh tra không quá 
thời hạn quy định có thể kéo dài cho một cuộc thanh tra phức tạp. 

2. Yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin, tài liệu 

Đoàn thanh tra được quyền yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin, tài 
liệu hoặc giải trình những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra trước khi tiến 
hành thanh tra tại trụ sở người nộp thuế. 

3. Trường hợp khi nhận được Quyết định thanh tra, người nộp thuế đề nghị 
hoãn thời gian tiến hành thanh tra thì phải có văn bản gửi cơ quan thuế nêu rõ lý do 
và thời gian hoãn để xem xét quyết định. Trong thòi hạn 05 (năm) ngày lảm việc 
kê từ ngàỵ nhận được văn bản đề nghị hoãn thời gian thanh tra, cơ quan thuế thông 
báo cho người nộp thuế biết về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc hoãn thời 
gian thanh tra. 

4 . Tiến hành thanh tra 
a) Công bố Quyết định thanh tra 
Chậm nhất là 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày ban hành quyết định thanh tra, 

Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm công bố ơuyết định thanh tra với người nộp 
thuế được thanh tra. 

Trước khi công bố Quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra thông báo 
việc công bố quyết định thanh tra với người nộp thuế được thanh tra. Trường hợp 
cần thiết, bộ phận thanh tra thông báo bằng văn bản đến người nộp thuế được 
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thanh tra về thời gian, thành phần tham dự. Khi công bố Quyết định thanh tra, 
Trưởng đoàn thanh tra phải: giải thích về nội dung quyết định thanh tra để người 
nộp thuế được thanh tra hiểu rõ và có trách nhiệm chấp hành Quyết định thanh tra; 
thông báo chương trình làm việc giữa Đoàn thanh tra với người nộp thuế được 
thanh tra và những công việc khác có liên quan đến hoạt động thanh tra. 

Việc công bố Quyết định thanh tra phải được lập biên bản theo mẫu số 
05/KTTT ban hành kèm theo Thông tư nàyặ 

b) Thực hiện thanh tra 

- Khi bắt đầu tiến hành thanh tra, Đoàn thanh tra yêu cầu người nộp thuế 
cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra như hồ sơ đăng ký 
kinh doanh, đãng ký thuế, tình trạng đăng ký sử dụng hóa đơn, hồ sơ, báo cáo hóa 
đơn, sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, hồ sơ khai thuế... Người nộp 
thuế có nghĩa vụ cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông túi, tài ỉiệu (trường 
họp người nộp thuế có sử dụng phần mềm kế toán thì cung cấp cả ílle mềm) liên 
quan đen nội dung thanh tra theo yêu cầu của Đoàn thanh traễ Đối với những thông 
tin, tài liệu không liên quan đến nội dung thanh tra thuế, thông tin, tài liệu thuộc bí 
mật Nhà nước, người nộp thuế có quyền từ chối cung cấp, trừ trường hợp pháp luật 
có quy định khác. Khi tiếp nhận các tài liệu do người nộp thuế cung cấp, Đoàn 
thanh tra có trách nhiệm kiểm đếm, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu đúng mục 
đích, không để thất lạc tài liệu. Trường hợp có căn cứ xác định người nộp thuế vi 
phạm pháp luật về thuế, Trưởng đoàn thanh tra thực hiện niêm phong một phần 
hoặc toàn bộ tài liệu có liên quan tới nội dung thanh tra. Việc niêm phong, mở 
niêm phong khai thác tài liệu hoặc hủy bỏ niêm phong thực hiện theo đúng quy 
định của pháp luật. 

- Trong quá trình thực hiện Quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra thực hiện 
việc đối chiếu thông tm trong hồ sơ khai thuế với sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo 
cáo tài chính, các tài liệu có liên quan, khi cần thiết có thể tiến hành kiểm kê tài sản 
của người nộp thuế trong phạm vi nội dung của Quyết định thanh tra thuế đe phát 
hiện, làm rõ các vấn đề, các sự việc và kết luận chính xác, trung thực, khách quan 
về nội dung thanh tra. 

- Đối với những sự việc, tài liệu phản ánh chưa rõ, chưa đủ cơ sở kết luận, 
Đoàn thanh tra chuẩn bị chi tiết nội dung yêu cầu người nộp "thuế giải trình bằng 
văn bản. Trưòmg hợp giải trình bằng văn bản của người nộp thuế chưa rõ, Đoàn 
thanh tra tổ chức đối thoại, chất vấn người nộp thuế để làm rõ nộĩ dung và trách 
nhiệm của tập thể, cá nhân. Cuộc đối thoại, chất vấn phải được lập biên bản có chữ 
ký xác nhận của các bên và được ghi âm trong trường hrợp cần thiết. 

- Trường hợp cần thiết phải giám định tài liệu, Trưởng đoàn thanh tra báo 
cáo người ban hành quyết định thanh tra quyết định trưng cầu giám định về varr đề 
có liên quan đến nội dung thanh tra. Đoàn thanh tra lập biên bản thu giữ tài liệu ghi 
rõ tình trạng của tài liệu đó (kể cả hiện vật nếu có) để chuyển cơ quan giám định. 

- Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu trốn 
thuế, gian lận thuế liên quan đến tổ chức, cá nhân khác, hoặc dấu hiệu trốn thuể, 
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gian lận thuế có tính chất phức tạp thì cơ quan thuế có quyền áp dụng các biện 
pháp trong thanh tra theo quy định tại Điều 89, Điều 90, Điều 91 của Luật Quản lý 
thuế và hướng dẫn tại Điều 69 Thông tư này. 

- Trong thời gian thanh tra tại trụ sở người nộp thuế, thành viên Đoàn thanh 
tra phải báo cáo về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo yêu cầu 
của Trưởng đoàn thanh tra; trường hợp phát hiện những vấn đề vượt quá thẩm 
quyền cần phải xử lý ngay thì kịp thòi báo cáo Trưởng đoàn thanh tra xem xét, 
quyết đinh; lập biên bản xác nhận tình hình và số liệu qua thanh tra. 

Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm xem xét, xử lý kịp thời kiến nghị của 
thành viên Đoàn thanh tra; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo ngay 
người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định. 

- Đoàn thanh tra thực hiện lập hồ sơ thanh tra làm tài liệu để lập Biên bản 
thanh tra. 

c) Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra: 

- Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm báo cáo người ra quyết định thanh 
tra về tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Đoàn thanh tra chậm nhất là 10 (mười) ngày 
1 lần (theo mẫu số 21/KTTT ban hành kèm theo Thông tư nàỵ) kể từ khi tiến hành 
thanh tra tại trụ sở người nộp thuế hoặc theo yêu cầu đột xuất của người ra quyết 
định thanh tra. 

- Tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra phải được báo cáo bằng văn bản, 
gồm các nội dung: Nội dung đã triển khai; Các nội dung đã hoàn thành; Các nội 
dung đang tiến hành; Các nội dung thực hiện trong thời gian tới; Vướng mắc, kiến 
nghị, đề xuất (nếu có). 

d) Trong thời gian thanh tra tại trụ sở người nộp thuế phát sinh trường hợp 
bất khả kháng phải tạm dừng thanh tra. Trưởng đoàn thanh tra báo cáo lãnh đạo bộ 
phận thanh tra nêu rõ lý do tạm dừng, thời hạn tạm dừng để trình người ban hành 
quyết định ra thông báo về việc tạm dừng thanh tra. Thời gian tạm dừng không 
tính trong thời hạn thanh tra. 

đ) Trong quá trình thanh tra nếu phát hiện vi phạm không thuộc phạm vi 
thanh tra thì trưởng đoàn thanh tra báo cáo lãnh đạo bộ phận thanh tra để trình 
người ban hành quyết định bổ sung nội dung thanh tra. 

e) Trong trường hợp người nộp thuế không chấp hành quyết định thanh tra 
thuế quá thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày phải chấp hành quyết định của 
cơ quan có thấm auyền hoặc tìr chôi trì hoãn, trốn tránh việc cung eấp 'hồ sơ, tài 
liệu, hóa đơn, chứng từ, sổ kế toán Hen quan đến nghĩa vụ thuế quá thời hạn 06 
(sáu) giờ làm việc kể từ khi nhậrrđược yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong 
thời gian thanh tra-tại trạ sở của người nộp thuế thì bị xử phạt vi phạm hành chính 
theo quy định. 

g) Lập biên bản thanh tra thuế: 
Biên bản thanh tra thuế phải được lập theo mẫu số 04/KTTT ban hành kèm 

theo Thông tư này. 
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Biên bản thanh tra thuế phải có các nội dung sau đây: 

- Các căn cứ pháp lý để lập biên bản. 

- Kết luận về từng nội dung đã tiến hành thanh tra, xác định hành vi vi 
phạm, mức độ vi phạm; xử lý vi phạm theo thẩm quyền; kiến nghị biện pháp xử lý 
không thuộc thẩm quyền của Đoàn thanh tra. 

Biên bản thanh tra phải được công bố công khai trước Đoàn thanh tra và 
người nộp thuế được thanh tra. Biên bản thanh tra phải được Trưởng đoàn thành 
tra và người nộp thuế (hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế) ký vào từng 
trang, đóng dấu của người nộp thuế (bao gồm cả dấu giáp lai và dấu cuối biên bản) 
nếu người nộp thuế là tổ chức có con dấu riêng. 

Người nộp thuế được quyền nhận Biên bản thanh tra thuế, yêu cầu giải thích 
nội dung Biên bản thanh tra thuế và bảo lưu ý kiến trong Biên bản thanh tra thuế. 

Trường hợp còn vướng mắc về cơ chế chính sách phải xin ý kiến cấp trên thì 
ghi nhận tại biên bản; khi có văn bản trả lời của cấp trên thì đoàn thanh tra hoặc bộ 
phận thanh tra chịu trách nhiệm lập phụ lục biên bản với người nộp thuế để xử lý 
theo quy định của pháp luật. 

Khi kết thúc thanh tra, trường hợp người nộp thuế không ký Biên bản thanh 
tra thuế thì chậm nhất trong 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày công bố công khai 
biên bản thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải lập biên bản xử phạt vi phạm hành 
chính, báo cáo lãnh đạo bộ phận thanh tra trình người ban hành Quyết định thanh 
tra ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính, đồng thời thông báo yêu cầu 
người nộp thuế ký biên bản thanh tra. Neu người nộp thuế vẫn không ký biên bản 
thanh tra thì trong thời hạn tối đa không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ 
ngày công bố côna khai biên bản thanh tra, Thủ trưởng cơ quan thuế ban hành 
Quyết định XIX lý truy thu thuế; xử phạt vi phạm hành chính về thuế và kết luận 
thanh tra thuế theo nội dung biên bản thanh tra. 

5. Báo cáo kết quả thanh tra 
a) Chậm nhất là 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thanh tra, 

trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo kết quả thanh tra với lãnh đạo bộ phận thanh tra 
để trình người ban hành Quyết định thanh tra và chịu trách nhiệm về tính chính 
xác, trung thực, khách quan của báo cáo đó. 

b) Báo cáo kết quả thanh tra phải có các nội dung sau đây: 

- Kết quả cụ thể về từng nội dung đã tiến hành thanh tra; 

- Ý kiến khác nhau giữa thành viên Đoàn thanh tra với Trưởng đoàn thanh 
tra về nội dung báo cácrkết quả thanh tra (nếu có); 

- Cáe quy định của pháp luật làm căn cứ để xác định tính chất, mức độ vi 
phạm và kiến nghị biện pháp xử lý. 

6. Ket luận thanh tra và Quyết định xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành 
chính 
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a) Thủ trưởng cơ quan thuể đã ban hành Quyết định thanh tra thuế phải có 
văn bản Kết luận thanh tra thuế theo mẫu số 06/KTTT và Quyết định xử lý vi 
phạm về thuế theo mẫu số 20/KTTT ban hành kèm theo Thông tư này; 

Chậm nhất 15 (mười iăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết 
quả thanh tra, người ra quyết định thanh tra phải ban hành văn bản kết luận thanh 
tra; trừ trường họp nội dung kết luận thanh tra phải chờ kết luận về chuyên môn 
của cơ quan, tổ chức có thẩm quyềnỂ 

b) Kết luận thanh tra thuế phải có các nội dung sau đây: 

- Đánh giá việc thực hiện pháp luật về thuế của người nộp thuế được thanh 
tra thuộc nội dung thanh tra thuế; 

- Kết luận về nội dung được thanh tra thuế; 

- Xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm cửa cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có); 

- Xừ lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý vi phạm 
hành chính theo quy định của pháp luật. 

c) Trong quá trình ban hành văn bản Kết luận thanh tra và Quyết định xử lý 
về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra, Thủ trưởng cơ quan thuế đã ban 
hành Quyết định thanh tra thuế có quyền yêu cầu trưởng đoàn thanh tra, thành viên 
đoàn thanh tra báo cáo, yêu cầu người nộp thuế giải trình đế làm rõ thêm những 
vấn đề cần thiết phục vụ cho việc ban hành Ket luận thanh tra thuế và Quyêt định 
xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra. 

d) Kết luận thanh tra và Quyết định xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành 
chính qua thanh tra: phải được gửi cho người nộp thuế được thanh tra, Thủ trưởng 
cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của người RỘp thuế được thanh tra (nếu có). Việc 
gửi kết luận thanh tra trong nội bộ ngành thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại 
Điều 5 Thông tư số 19/2013/TT-BTC ngày 20/2/2013 của Bộ Tài chính về hướng 
dẫn thực hiện một số quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Tài chính. 

đ) Công khai kết luận thanh tra phải được thực hiện theo quy định của Luật 
thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thanh tra. 

e) Cơ quan Thuế có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 
kết luậrr thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của mình và tiến hành kiếm tra 
trực tiếp việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của người 
nộp thụế được thanh tra, cơ quan, tổ chức, eá nhân có liên quan. 

7. Trường hợp qua thanh tra thuế mà phát hiện hành vi trốn thuế có dấu hiệu 
tội phạm thì đoàn thanh tra lập biên bản tạm dừng thanhiíra tại đơn vị và co trách 
nhiệm báo cáo lănh đạo bộ phận thanh tra để trình người ban hành quyết định 
thanh tra chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tranheo quy đĩnh của pháp luật. 

Điều 67. Thanh tra lại các kết luận thanh tra thuế 
1. Thẩm quyền thanh tra lại các vụ việc đã được kết luận nhưng phát hiện có 

dấu hiệu vi phạm pháp luật trong ngành Thuế như sau: 
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a) Chánh Thanh tra Bộ Tài chính quyết định thanh tra lại vụ việc đã được 
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế kết luận thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà 
nước của Bộ Tài chính nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Bộ 
trưởng Bộ Tài chính giao. 

b) Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quyết định thanh tra lại vụ việc đã được 
Cục trưởng Cục Thuế kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

c) Cục trưởng Cục Thuế quyết định thanh tra lại vụ việe đã được Chi cục 
trưởng Chi cục Thuế kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

2. Quyết định thanh tra lại bao gồm các nội dung được hướng dẫn tại điểm c 
khoản 1 Điều 66 Thông tư này. Chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày 
ban hành quyết đinh thanh tra lại, người ra quyết định thanh tra lại phải gửi quyết 
định thanh tra lại cho người đã ký kết luận thanh tra và người nộp thuế được thanh 
tra lạiẵ 

3. Căn cứ thanh tra lại được quy định như sau: 

- Có vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục trong tiến hành thanh tra. 
- Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật khi kết luận thanh tra. 

- Nội dung kết luận thanh tra không phù hợp với những chứng cứ thu thập 
được trong quá trình tiến hành thanh tra. 

- Người ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn 
thanh tra, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành cố ý 
làm sai lệch hồ sơ vụ việc hoặc cố ý kết luận trái pháp luậtế 

- Có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng của người nộp thuế chưa 
được phát hiện đầy đủ qua thanh tra. 

4. Trình tự thủ tục, nhiệm vụ quyền hạn thanh tra lại như quy định chung về 
thanh tra. 

5. Thời hiệu thanh tra lại là 01 (một) năm, kể từ ngày ký kết luận thanh traể 

6. Kết luận thanh tra lại của Chánh Thanh tra Bộ Tài chính gửi tới Bộ trưởng 
Bộ Tài chính và Thanh tra ( hình phủ. Kết luận thanh tra lại của Tổng cục trưởng 
Tông cục Thuế gửi đến Thanh tra Bộ Tài chính. Kết luận thanh ừa lại của Cục 
trưởng Cục Thuế gửrđến Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế. 

Điều 68. Hồ sơ thanh tra 
Hồ sơ thanh tra do Đoàn thanh tra tiến hành gồm có: Quyết-đinh thanh tra; 

biên bản thanh tra; báo cáo, giải trình của người nộp thuế được thanh tra (nếu có); 
báo cáo kết quả thanh tra; Kết luận thanh tra; Quyết định xử lý về thuế, xử phạt vi 
phạm hành chính (nểu có); 

Trưởng đoàn có trách nhiệm lập đanh mục hồ sơ và bàn giao hồ sơ thanh tra 
cho bộ phận lưu trữ hồ sơ thanh tra 
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Điều 69. Thủ tục áp dụng các biện pháp trong thanh tra thuế đối vói 
trường họp có dấu hiệu trốn thuế, gian lận ínuế hoặc gây trở ngại cho việc 
thanh tra 

1. Thu thập thông tin liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế: 

Thủ trưởng cơ quan thuế có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân có thông tin liên 
quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế cung cấp thông tin bằng văn bản hoặc trả 
lời trực tiếp. 

a) Cung cấp thông tin bằng văn bản: 

- Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin được lập theo mẫu số 07/KTTT ban 
hành kèm theo Thông tư này và phải được gửi trực tiếp đến tổ chức, cá nhân được 
yêu cầu cung cấp thông tin. 

- Thời điểm để tính thời hạn cung cấp thông tin là thời điểm giao văn bản 
yêu cầu cung cấp thông tin cho người có trách nhiệm cung cấp thông tin hoặc cho 
người thứ ba có trách nhiệm chuyển văn bản đến người có trách nhiệm cung cấp 
thông tin. 

- Văn bản cung cấp thông tin phải bảo đảm định danh được người có trách 
nhiệm cung cấp thông tin. Trường hợp người cung cấp thông tin là đại diện của tổ 
chức nộp thuế thì văn bản phải có chữ ký, họ tên, chức danh của người cung cấp 
íhông tin và đóng dấu của tổ chức. Trường hợp người cung cấp thông tin là cá 
nhân thì văn bản phải có chữ ký, họ tên, số giấy chứng minh nhân dân hoặc thông 
tin tương đương khác của người cung cấp thông tin. 

- Cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ cung cấp thông tin trong thời hạn cơ quan 
thuế yêu cầu; trường hợp không thể cung cấp được thì nhải trả lời bằng văn bản 
nêu rõ ỉý do. 

b) Cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp: 
- Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp được lập theo 

mẫu số 08/KTTT ban hành kèm theo Thông tư này và phải có các nội dung chủ 
yếu sau: Tên tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin, nội dung thông 
tin cần cung cấp, tài liệu cần mang theo, thời gian, địa điếm có mặt. 

- Công chức thanh tra chuyên ngành Thuế được giao nhiệm vụ thu thập 
thông tm phải xuất trình thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Thuế khi thu thập 
thông tin. 

- Địa điểm thu thập thông tin là trụ sở cơ quan thuế . 
- Khi thu thập thông tin, Công chức thanh tra chuyên ngành Thuế phải lập 

biên bản rnẫu số 09/KTTT ban hành kèm theo Thông tư này, trong đó có các nội 
dung chính sau đây: 

+ Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, nội dung hỏi và trả lời, tài liệu cung 
cấp, việc ghi âm, ghi hình, chữ ký của người cung cấp thông tin và chữ ký của 
công chức thanh tra chuyên ngành thuế thực hiện khai thác thông tin. 
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+ Người cung cấp thông tin được đọc hoặc nghe nội dung biên bản, ghi ý 
kiến trong biên bản. 

+ Người cung cấp thông tin được giữ một biên bản cung cấp thông tin. 

- Người có trách nhiệm cung cấp thông tin được cơ quan thuế chi trả chi phí 
đi lại, ăn ở theo chế độ quy định. 

- Cơ quan thuế có trách nhiệm giữ bí mật về người cung cấp thông tin, văn 
bản, tài liệu, bút tích, chứng cứ thu thập được từ người cung cấp thông tin. 

2. Tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép 

a) Thủ trưởng cơ quan thuế, trưởng đoàn thanh tra thuế có quyền quyết định 
tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế. 

b) Việc tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian 
lận thuế được áp dụng khi cần xác minh tình tiết làm căn cứ đê có quyết định xử lý 
hoặc ngăn chặn ngay hành vi trốn thuế, gian lận thuế. 

c) Trong quá trình thanh tra thuế, nếu phát hiện việc sử dụng trái pháp luật 
các khoản tiền, đồ vật, giấy phép mà xét thấy cần phải ngăn chặn ngay hoặc để xác 
minh tình tiết làm chứng cứ cho việc két luận, xử lý thì Trưởng đoàn thanh tra đề 
nghị người ban hành quyết định thanh tra ban hành quyết định tạm giữ tiền, đồ vật, 
giấy phép. 

Quyết định tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép phải được lập theo mẫu số 
10/KTTT ban hành kèm theo Thông tư này và thể hiện các nội dung chính sau: 
tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ, thời gian tạm giữ, cách thức tạm giữ (niêm 
phong tại chỗ, đưa đến nơi tạm giữ khác), trách nhiệm của người ra quyết định tạm 
giữ, nghĩa vụ của đối tượng có tiền, đồ vật, giấy phép tạm giữ. Đối với đồ vật, giấy 
phép xét thấy cần giao cho cơ quan chức năng giữ thì yêu cầu cơ quan đó thực 
hiện. 

d) Khi tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian 
lận thuế, Đoàn thanh tra phải lập Biên bản tạm giữ theo mẫu số 11/KTTT ban hành 
kèm theo Thông tư nàyỗ Biên bản tạm giữ phải ghi rõ tên, số lượng, chủng loại của 
tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ; chữ ký của người thực hiện tạm giữ, người đang 
quản lý tiên, đồ vật, giấy phép vi phạm. Đoàn thanh tra có trách nhiệm bảo quản 
tiền, đồ vật, giấy phép tạm giữ và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tiền, đồ vật, 
giấy phép bị mất, bán, đánh tráo hoặc hư hỏng. 

Trong trường hợp tiền, đồ vật, giấy phép cần được niêm phong thì việc niêm 
phong phải được tiến hành trước mặt người có tiền, đồ vật, giấy phép; nếu người 
có tiền, đồ vật, giấy phép vắng mặt thì việc niêm phong phải được tiến hành trước 
mặt đại điện gia đình hoặc đại diện tổ chức và đại diện chính quyền eẩp xã, người 
chứng kiến. 

đ) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày tạm giữ, người ban 
hành quyêt định tạm giữ phải ban hành Quyêt định xử lý tiên, đô vật, giấy phép bị 
tạm giữ theo mẫu số 12/KTTT ban hành kèm theo Thông tư này, xử lý những biện 
pháp ghi trong quyêt định xử lý hoặc trả lại cho cá nhân, tổ chức nếu không áp 
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dụng hình thức phạt tịch thu đối với tiền, đồ vật, giấy phép. Thời hạn tạm giữ tiền, 
đồ vật, giấy phép có thể được kéo dài đối với nhừng vụ việc phức tạp, cần tiến 
hành xác minh, nhưng tối đa không quá sáu mươi ngày, ke từ ngày tạm giữ tiền, đồ 
vật, giấy phép. Việc kéo dài thời hạn tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép phải do người 
có thẩm quyền ban hành quyết định tạm giữ quyết địnhế Việc trả lại tiền, đồ vật, 
giấy phép tạm giữ cho người có tiền, đồ vật, giấy phép phải được lập thành biên 
bản ghi nhận giữa các bên theo mẫu sổ 13/KTTT ban hành kèm theo Thông tư này. 

e) Cơ quan thuế phải giao một bản Quyết định tạm giữ, Biên bản tạm giữ, 
Quyết định xử lý tiền, đồ vật, giấy phép, biên bản trả tiền, đồ vật, giấy phép cho tổ 
chức, cá nhân có tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ. 

g) Trường hợp tiền, đồ vật, giấy phép bị mất, đánh tráo, hư hỏng hoặc trả 
quá thời hạn, gây thiệt hại cho người có thì cơ quan thuế có trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại cho người có tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ theo quy định của 
pháp luật. 

h) Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp tạm giữ thì người ra quyết 
định tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép được cấp hoặc sử dụng trái pháp luật phải ra 
quyết định hủy bỏ ngay biện pháp đó. 

3. Niêm phong tài liệu 
a) Trong quá trình thanh tra, khi xét thấy cần bảo đảm nguyên trạng tài liệu, 

Trưởng đoàn thanh tra có quyền quyết định niêm phong một phần hoặc toàn bộ tài 
liệu có liên quan đến nội dung thanh tra. 

Quyết định niêm phong tài liệu phải được lập theo mẫu số 14/KTTT ban 
hành kèm theo Thông tư này và thể hiện các nội dung chính sau: tài liệu cần niêm 
phong, thời hạn niêm phong, nghĩa vụ của người nộp thuế. Trường hợp cần thiết 
thì lập biên bản về danh mục tài liệu niêm phong, biên bản phải có chữ ký của đối 
tượng thanh tra và đại diện Đoàn thanh tra. 

b) Việc niêm phong tài liệu phải lập thành biên bản theo mẫu số 15/KTTT 
có chữ ký của người nộp thuế và trưởng đoàn thanh tra. 

c) Thời hạn niêm phong tài liệu không được dài hơn thời gian thanh tra trực 
tiếp tại nơi được thanh tra. Việc khai thác tài liệu niêm phong phải được sự đông ý 
của Trưởng đoàn thanh tra. 

d) Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp niêm phong thì người ra 
quyết định niêm phong phải ra quyết định hủy bỏ ngay biện pháp đó. 

4. Kiểm kê tài sản 
a) Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện giữa sổ sách, chứng từ với thực tế 

có chênh lệch, bất hợp lý hoặc có dấu hiệu chiếm dụng, chiêm đoạt, có hành vi 
chiêm dụng, chiêm đoạt tài sản thì Trưởng đoàn thanh tra, người ra quyêt định 
thanh tra quyết đinh kiểm kê tài sản. 

Quyết định kiểm kê tài sản phải được lập theo mẫu số 16/KTTT ban hành 
kèm theo Thông tư này và thể hiện các nội dung chính sau: tài sản kiểm kê, thời 
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gian, địa điểm tiến hành, trách nhiệm của những người tiến hành, nghĩa vụ của đối 
tượng có tài sản kiểm kê. 

b) Việc kiểm kê tài sản phải lập thành biên bản theo mẫu số 17/KTTT có 
chữ ký của người nộp thuế được thanh tra và trưởng đoàn thanh ừa. 

c) Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp kiểm kê tài sản thì người 
ra quyết định kiểm kê phải ra quyết định hủy bỏ ngay biện pháp đó. 

d) Đối với tài sản xét thấy cần giao cho cơ quan chức năng tạm giữ thì yêu 
cầu cơ quan đó thực hiện việc tạm giữ. 

đ). Đối với tài sản riêng của cá nhân thì việc kiểm kê tài sản thực hiện theo 
quy định của pháp luật. 

Mục 3. QUẢN LÝ RỦI RO VÈ THUẾ 
Điều 70. Áp dụng quản lý rủi ro^ĩủa £ơ quan thuế 
1Ể Thu thập thông tin người nộp thuế phục vụ cho việc quản lý rủi ro về 

thuế, bao gồm: 

a) Thông tin về hồ sơ pháp lý của người nộp thuế. 

b) Thông tin về các hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật thuế. 

c) Thông tin về tình hình chấp hành pháp luật về thuế trong việc kê khai 
thuế, nộp tiền thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế, thanh tra, kiểm tra thuế. 

d) Thông tin từ các đơn vị thuộc, trực thuộc các Bộ, Ban, Ngành. 

đ) Thông tin từ bên thứ ba có liên quan như Hiệp hội ngành nghề kinh 
doanh, các đối tác kinh doanh của người nộp thuế. 

e) Thông tin từ đơn thư tố cáo trốn thuế, gian lận thuế. 

g) Thông tin thu thập ở nước ngoài quy định tại khoản 1, Đĩều 46, Nghị định 
số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy đinh chi tiết thi 
hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật quản lý thuế. 

h). Thông tin khác (bao gồm cả thông tin được phép mua theo quy định của 
pháp luật). 

2. Xây dựng bộ tiêu chí phục vụ quản lý rủi ro. 

a) Tổng cục Thuế căn cứ tình hình thực tế để xây dựngrcác bộ tiêu chí quản 
lý rủi ro phù hợp với các nghiệp vụ quản lý thuế trong từng thòi kỳ. 

b) Bộ tiêu chí quản lý rủÌTO phải phù họp với các quy đỉnh của pháp luật 
thuế, các diínỈLsách quản lý nhà nước. 

c) Tổng cục Thuế trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành bộ tiêu chí auảnlý 
rủi ro-. 
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3. Cơ quan thuế xây dựng và phát triển hệ thống ứng dụng công nghệ thông 
tin đảm bảo tự động đánh giá rủi ro của người nộp thuế theo mức độ tuân thủ pháp 
luật về thuế được khách quan, minh bạch và hiệu quả. 

4. Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm căn cứ quy định về quản lý rủi ro 
đánh giá việc tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế trong việc đăng ký thuế, 
khai thuế, nộp thuế, nợ thuế, miễn giảm thuế, hoàn thuế để thực hiện hỗ trợ các 
hoạt động nghiệp vụ trong quản lý thuế và lựa chọn đối tượng đưa vào kế hoạch 
kiểm tra, thanh tra thuế. 

Chương IX 
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KHỞI KIỆN VÈ THUẾ 

Điều 71. Các quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại, 
khởi kiên « 

1. Người nộp thuế, cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đối với các quyết 
định hành chính sau của cơ quan thuế: 

a) Quyết định ấn định thuế; Thông báo nộp thuế; 

b) Quyết định miễn thuế, giảm thuế; 

c) Quyết định hoàn thuế; 
d) Quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật thuế; 

đ) Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; 

e) Kết luận thanh tra thuế; 

g) Quyết định giải quyết khiếu nại; 
h) Các quyết định hành chính khác theo quy định của pháp luật. 
Các văn bản của cơ quan thuế được ban hành dưới hình thức công văn, 

thông báo... nhưng chứa đựng nội dung quyết định của cơ quan thuế áp dụng một 
lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể về một vấn đề cụ thế trong hoạt động 
quản lý thuế cũng được GOĨ là quyết định hành chính của cơ quan thuế. 

2. Người nộp thuế, cá nhân, tổ chức cỏ quyền khiếu nại đối với các hành vi 
hành chính của cơ quan thuế, công chức quản lý thuế, người được giao nhiệm vụ 
trong công tác quản lý thuế khi có căn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp luật, 
xâm phạm quyên, lợi ích họp pháp của mình. Hành vi hành chính được thê hiện 
bằng hành động hoặc không hành động. 

3. Cơ quan thuế", công chức quản lý thuế, người được giao nhiệm vụ trong 
công tác quản lý thuê có trách nhiệm kiêm tra, xem xét lại quyêt định hành chính, 
hành vi hành chính của mình, nêu thây trái pháp luật thì kịp thời sửa chữa, khăc 
phục để tránh phát sinh khiếu nại tố cáo. 
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Điều 72ế Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, té cáo của cơ quan thuế các 
/ * cap 

1. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại của cơ quan thuế các cấp được thực hiện 
như sau: 

a) Chi cục trưởng Chi cục Thuế có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với 
quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do 
mình quản lý trực tiếp. 

b) Cục trưởng Cục Thuế có thẩm quyền: 

b.l) Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính 
của chính mình; của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp. 

b.2) Giải quyết khiếu nại mà Chi cục trưởng Chi cục Thuế đã giải quyết 
nhưng còn có khiếu nại. 

c) Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có thẩm quyền: 

c. 1) Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính 
của chính mình; của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp. 

C.2) Giải quyết khiếu nại mà Cục trưởng Cục Thuế đã giải quyết lần đầu 
nhưng còn có khiếu nại. 

d) Bộ trưởng Bộ Tài chính có thẩm quyền: 

d.l) Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính 
của chính mình; của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp. 

d.2) Giải quyết khiếu nại mà Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã giải quyết 
lần đầu nhưng còn khiếu nại. 

2. Thẩm quyền giải quyết tố cáo của cơ quan thuế các cấp được thực hiện 
như sau: 

a) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật mà người bị tố cáo thuộc thẩm quyền 
quản lý của cơ quan thuế nào thì cơ quan thuế đó có trách nhiệm giải quyết. 

b) Tố cáo hành vì vi phạm quy định về nhiệm vụ, công vụ của người thuộc 
cơ quan thuế nào thì người đứng đầu cơ quan thuế-đó có trách nhiệm giải quyết. 

c) Tố-cáo hành vi vi phạm quy định về nhiệm vụ, công vụ của người đứng 
đầu cơ quan thuể nào thì người đứng đầu cơ quanrcẩp trên trực tiếp của cơ quan 
thuế đỏ có trách nhiệm giải quyết. 

Điều 73. Tiếp người đến khiếu nại, tố cáo 
1. Thủ trưởng cơ quan thuế-có trách nhiệm trực tiếp tiếp và tổ chức việc tiếp 

người đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, 
tô cáo; bô trí cán bộ co phẩm chất tốt, có kiến thức và am hiểu chính sách, pháp 
luật, có ý thức trách nhiệm lãm công tác tiếp người đến khiếu nại, tố cáo. 

2. Việc tiếprngười đến khiếu nại, tố cáo, đưa đơn khiếu nại, tố cáo được tiến 
hành tại nơi tiếp công dân. Cơ quan thuế phải bố trí nơi tiếp công dân thuận tiện, 
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bảo đảm các điều kiện để người đến khiếu nại, tố cáo trình bày khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo được dễ dàng, thuận lợi. 

Tại nơi tiếp công dân phải niêm yết lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công 
dânẽ 

3. Thủ trưởng cơ quan thuế có trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân theo quy 
định sau đây: 

a) Chi cục trưởng Chi cục Thuế mỗi tuần ít nhất một ngày; 

b) Cục trưởng Cục Thuế mỗi tháng ít nhất hai ngày; 

c) Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế mỗi tháng ít nhất một ngày; 

d) Ngoài việc tiếp công dân định kỳ, Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp phải 
tiếp công dân khi có yêu cầu cấp thiết. 

4. Người đứng đầu bộ phận làm nhiệm vụ giải quyết khiếu nại tố cáo có 
trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân theo quy định sau đây: 

a) Ở cấp Chi cục Thuế mỗi tuần ít nhất ba ngày; 
b) Ở cấp Cục Thuế mỗi tuần ít nhất hai ngày; 

c) Ở cấp Tổng cục mỗi tháng ít nhất bốn ngày. 

Điều 74. Xử lý số thuế nộp thừa, số thuế nộp thiếu sau khi có quyết định 
giải quyết của cơ quan có thẩm quyền 

1. Cơ quan thuế phải hoàn trả tiền thuế, số tiền phạt thu không đúng và trả 
tiền lãi tính trên số tiền nộp thừa của tiền thuế, tiền phạt thu không đúng cho người 
nộp thuế, bên thứ ba trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ Ta quyết định giải quyết 
khiếu nại hoặc từ ngày nhận được auyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền. 
Tiền lãi được tính theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố. 

Quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền bao gồm: Quyết định của cơ 
quan quản lý hành chính nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Tòa 
án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp số thuế phải nộp xác định tại quyết định giải quyết khiếu nại 
cao hơn so với số thuế phải nộp xác định tại quyết định hành chính bị khiêu nại thì 
người nộp thuế phải nộp đầy đủ số thuế còn thiếu trong thời hạn mười ngày kê từ 
ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại, 

Chương X 
TỞ CHỨC THựC HIỆN53 

53 Điều 17, Điều 18, Điều 19 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014-của Bộ 
Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 
của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định như sau: 

"Điều 17. Xử lý chuyến tiếp một sổ vấn đề phát sinh khi Thông tư cỏ hiệu lực thi hành 
1. Trường hợp ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành được hệ sổ điều chỉnh giá đất 

theo quy định tại Nghị định sô 45/2014/NĐ-CP và hướng dân tại Thông tư này thì được tỉêp tục 
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sử dụng hệ sổ điều chỉnh giá đất đã ban hành của năm 20ỉ 4 theo quy định tại Thông tư số 
93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài chính và được áp dụng đến hết ngày 31 
tháng 12 năm 2014 để xác định giá đât tính thu tiền sử dụng đẩt. 

2. Đối với các hồ sơ đề nghị xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất đã được cơ 
quan nhà nước có thẩm qưyền tiếp nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì cơ quan đó tiếp tục 
chủ trì thực hiện. 

3. Đối với những hồ sơ đề nghị xác định nghĩa vụ tài chỉnh về tiền sử dụng đất của hộ gia 
đình, cá nhân đã nộp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đẩt hoặc cơ quan tài nguyên và mỏi 
trường hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc đã chuyển cho cơ quan thuế ừ-ước ngày 01 tháng 7 
năm 2014 thì tiếp tục xử lý theo chính sách và giá đất tại thời điếm nộp đủ ho sơ hợp lệ. 

Đổi với những hồ sơ đề nghị xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất của tồ chức kinh 
tế đã nộp tại Vãn phòng Đăng kỷ quyển sử dụng đẩt hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường hoặc 
đã chuyển cho cơ quan thuế, cơ quan tài chính trước ngày 01 thảng 7 năm 2014 thì tiếp tục xử lỷ 
theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 
đất hoặc thời điểm bàn giao đất thực tế theo quy định cùa pháp luật về thu tiền sử dụng đát trước 
ngày 01 tháng 7 năm 2014. 

4. Đối với dự án nhà ở, dự án khu đô thị mới đã có quyết định cùa cơ quan nhà nước có 
thầm quyền cho phép thu, nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị qưyêt sổ 33/2008/NQ-CP 
ngày ỉ ỉ tháng 12 năm 2008 của Chỉnh phủ và hướng dẫn tại Thông tư sổ 192/2009/TT-BTC ngày 
01 thảng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm việc nộp tiền sử dụng đất đổi với dự 
án khu đô thị mới, dự ản nhà ở, dự ủn hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại Nghị quyết sổ 
33/2008/NQ-CP trước ngày 01 thảng 7 năm 2014 thì được tiếp tục thực hiện theo các quy định 
này. Ke từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trờ về sau, nhũng dự án nhà ở, dự án khu đô thị mới chưa 
thực hiện xác định giá đất và thu. nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị quyết sổ 
33/2008/NỌ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ thì thực hiện xác định và thu, nộp tiền 
sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này. 

5. Trường hợp hộ gia đình, cả nhân được cơ (Ịuan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất, công nhận quyển sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) kế từ ngàv 01 tháng 7 
năm 2014 trở vể sau thì thực hiện nộp tiền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định chuyển mục 
đích sử dụng đấí hoặc quyết định công nhận quyền sử dụng đất cùa cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền. 

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nộp hồ sơ hợp lệ xỉn chuyển mục đích sử dụng đất, 
xin cấp Giấy chứng nhận nhưng do cơ quan nhà nước cỏ thẩm quyền chậm ban hành quyết 
định chuyển mục đích sử dụng đất hoặc quyết định công nhận quyền sử dụng đất thì nghĩa vụ 
tài chính về tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhăn được xác định theo chỉnh sách và giá 
đất tại thời điểm chậm nhất theo thời hạn mà cơ quan nhà nước có thẩm quyển phải ban hành 
quyết định chuyển mục đích sử dụng đất hoặc quyêt định công nhận quyền sử dụng đất theo 
quy định tại Thông tư của Liên Bộ Tải chính và Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về việc 
luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực biện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất. 

Diều 18. Trách nhiệm thi hành 
ỉ. ủy ban nhãn dãn cấp tình có trảch nhiệm1 
a) Chỉ đạo cơ quan tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan của địa phương thực 

hiện xây dựng hệ sô điêu chinh giá đât đê áp dụng chậm nhát từ ngày 01 thángj)ỉ năm 2015. 
b) Chỉ đạo các cơ quan tài chính, thuế, kho bạc nhà nước, tài nguyên và môi trường phổi hợp 

với các cơ quan có liên quan khác ở địa phương thực hiện việc xác định và thu nộp tiền sử đụng đất 
theo hướng dân tại Thông tư này. _ 

c) Kiểm tra và xử lý các trường hợp sai phạm hoặc các trường hợp khiếu nại, tổ cảo theo thầm 
quyển pháp luật quy định. 
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d) Quy định quy trình phổi hợp giữa các cơ quan chức năng cửa địa phương trong việc 
luân chuyên hô sơ, xác định nghĩa vụ tài chính về thu tiền sử dụng đất quy định tại Thong tư 
này phù hợp các văn bản có liên quan và thực tế của địa phương; trong đó quy định rõ thời 
hạn, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người sử dụng đất trong việc kê khai, xác định và 
thực hỉện thu nộp tiền sử dụng đất. 

2. Tống cục Thuế có trách nhiệm chi đạo việc tổ chức thực hiện xác định và thu nộp tiền sử 
dụng đất theo quy trình cải cách thủ tục hành chính; chỉ đạo việc xem xét và quyết định miễn, giảm 
tiền sử dụng đất theo qưy định tại Nghị định sổ 45/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này. 

3. Kho bạc nhà nước có trách nhiệm chi đạo việc tổ chức thu tiền sử dụng đất theo đúng qưy 
trình thu ngân sách nhà nước và thoả thuận với cơ quan thuế để tổ chức thu tiền sử dụng đất, thuận 
lợi cho người nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước. 

Điều 19. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thị hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014. 
2. Các trường hợp phát sinh nghĩa vụ về tiền sử dụng đất kể từ ngày 01 thảng 7 năm 2014 

được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 20Ỉ4 của 
Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất và hướng dẫn tại Thông tư này. 

3. Bãi bỏ Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn thực hiện 
Nghị định sổ 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng 
đất; Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa 
đổi, bổ sung Thông tư số ỉ 17/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004; Thông tư số 
93/201 ỉ/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 20ỉ 1 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004. 

4. Thông tư này bãi bỏ nội dung về thu tiền sử dụng đất quy định tại Mau so OI/TKTH-
SDDPNN, Mầu sổ 02/TSDĐ, Mầu sổ 03/MGTH ban hành kèm theo Thông tư sổ J56/201Ỉ/TT-
BTC ngày 05 tháng II năm 2013 của Bộ Tài chính hưởng dẫn thi hành một so điều của Luật 
Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định sổ 
83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ; bãi bỏ nội dung vê thu tiên sử dụng 
đất quy định tại Mầu số 23/QTr-KK ban hành kèm theo Quy trình kê khai sổ 1864/QĐ-TCT ngày 
21 tháng 12 năm 201 ỉ quy định về việc ban hành quy trình quản lý, khai thuế, nộp thuế và kê 
toán thuế. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vưởng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 
cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được xem xét, giải quyết./. " 

- Điều 19, Điều 20 Thông tư sổ 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 
Chính phu quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định như sau: 

"Điều 19. Trách nhiệm thi hành 
ỉ, ủy ban nhân dân cấp tính có trảciĩ nhiệm: 
a) Chỉ đạo cơ quan tài chính chu trì, phôi hợp với các cơ quan cỏ liên quan ở địa phương 

thực hiện xảy dựng mức tỷ lệ (%) cụ thế để xác định đơn giá thuê đât, hệ sô điêu chỉnh giá đât đê 
áp dụng chậm nhất tính từ ngày Oì tháng 01 nâm 2015. ^ 

b) Chỉ âạo các-cơ quan tài chính, thuế, kho bạc nhà nước, tài nguyên môi trường phôi 
hợp với các cơ quan có liên quan ở địa phương thực hiện việc xác định và thu nộp tiên thuê đât 
theo hướng dẫn tại Thông tư này. r 

c) Kiểm tra và xử ỉỷ các trường họp sai phạm hoặc cdc trường hợp khiêu nại, tô cảo theo 
thẩm quyển pháp luật quy định. 

d) Ouy định quy trình phổi hợp giữa các cơ quan chức năng của địa phương trong việc 
luân chuyển hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chỉnh thu tiền thuê đât, thuê mặt nước quy định tại 
Thông tư này phù hợp các vãn bản có liên quan và thực tế của địa phương; trong đó quy định rõ 
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thời hạn, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người sử dụng đât trong việc kê khai, xác định 
và thực hiện thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

2. Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tô chức xác định và thu nộp tiên thuê đâtr 
mặt nước theo quy trình cải cách thủ tục hành chính; chỉ đạo việc xem xét và quyêt định miên, 
giảm tiền thuê đất, mặt nước theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP và hướng dân tại 
Thông tư này. 

3. Kho bạc nhà nước chịu trách nhiệm tồ chức thu tiền thuê đất, mặt nước theo đủng quy 
trình thu ngân sách nhà nước và tạo thuận lợi cho người nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Điều 20. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 thảng 8 năm 2014. 
2. Các trường hợp phút sinh kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2014 được thực hiện theo quy định tại 

Nghị định sổ 46/2014/NĐ-C.P ngậy 15 tháng 5 năm 2014 của Chỉnh phủ quy định về thu tiền thuê đất, 
thuê mặt trước và hướng dẫn tại Thông tư này. 

3. Thông tư này thay thế Thông tư sổ ]20/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng ỉ ỉ năm 2005 cùa 
Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư sổ 141/20077ĨT-BTC ngày 30 tháng ỉ Ị năm 
2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư sổ 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 
2005; Thông tư sổ 94/20ỉ Ỉ/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005; bãi bỏ Mầu số OỈ/TMĐN, Mau sổ 
02/TMĐN, Mấu sổ 03/MGTH ban hành kèm theo Thông tư sổ 156/2013/TT-BTC ngày 05 tháng II 
năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Quản lý thuê, Luật sửa đổi, bố 
sung một sổ điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định sổ 83/2013/NĐ-CP ngày 22 thảng 7 năm 2013 
của Chỉnh phủ. 

Trong quả trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ 
chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đế được xem xét, giải quyết./. 

- Điều 7 Thồng tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTG ngày 06/11/2013, Thông tư số 
111/2013/TỊT-BTC ngày 15/8/2013, fhông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư 
số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thong tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư 
số 39/2014(TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ 
Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thué quy định như sau: 

"Điều 7. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 thảng 9 năm 2014. 

Đổi với những trường hợp thực hiện thủ tục, biểu mẫu theo các Thông tư quy định tại 
khoan 2 Điều nàỵ mà doanh nghiệp cần thời gian chuẩn bị thì doanh nghiệp được chu động lựa 
chọn thủ tục, biểu mẫu theo quy định hiện hành và theo quy định sửa đỏi bồ sung để tiep tục 
thực hiện đèn hêt 31/10/2014 mà không cận thông báo, đăng ký với cơ quan thuế. Tổng cục Thuế 
có trách nhiệm chi đạo, hướng dãn cụ thể việc thực hiện quy định này. 

2. Bãi bỏ các hướng dẫn, mẫu biểu tại các Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 
06/11/2013, Thông tư sổ ỉ 1 l/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 2Ỉ9/20Ỉ37TT-BTC ngày 
31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư sổ 85/2011/TT-BTC ngày 
17/6/2011, Thông tư sổ 39/2014/TT-BTC ngay 31/3/2014 và Thông tư sổ 78/2014/TT-BTC ngay 
18/6/2014 của Bộ Tài chính đã được sửa đối, bô sung, thay thế, bãi bỏ tại Thông lư-này. 

3. Các thủ tục hành chính về thuế khác không được hướng dẫn tại Thông tư này tiếp tục 
thực hiện theo các văn bản pháp luật hiện hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đom vị, cơ sở kinh 
doanh phản ánh kịp thời vê Bộ Tài chỉnh để được nghiên cứu giải quyết./. " 
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- Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 
năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi nành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 
năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bô sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế 
quy định như sau: 

"Điều 22. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. 

Riêng quy định tại Chưong I Thông tư này áp dụng cho kỳ tỉnh thuế thu nhập doanh 
nghiệp từ năm 2014. 

Điều 23. Thay thế cụm từ và các biểu mẫu sau: 

1. Thay thế cụm từ "Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị 
loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị 
loại I trực thuộc tỉnh" tại Thông tư sổ 78/2014/TT-BTC bằng cụm từ "Khu công nghiệp nằm 
trên địa các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ưomg và các 
đô thị loại I trực thuộc tỉnh, không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực 
thuộc trung ương và các đô thị loại ỉ trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 
01/01/2009". 

2. Thay thế các mẫu biểu 02/TNDN, 03/TNDN, 03-5/TNDN, 04/TNDN, 02-1/TĐ-TNDN 
ban hành kềm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC bằng các mẫu biểu mới tương ứng ban hành 
kềm theo Thông tư này. 

Điều 24. Tạm thời chưa thực hiện truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả trường 
hợp đã ban hành Ouyết định xử lý truy thu thuế hoặc doanh nghiệp đang trong thời gian xử lỷ khiếu 
nại) đổi với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghể,y tế, văn hóa, 
thể thao, môi trường nhưng chưa đáp ứng theo Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu 
chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hỏa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, 
thể thao, môi trường do Thủ tướng Chính phủ quy định cho đến khi có hướng dẫn mới của cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền. 

Điểu 25. Trách nhiệm thi hành 

1. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức 
năng tổ chức thực hiện đúng theo quy định của Chỉnh phủ và hưởng dẫn của Bộ Tài chính. 

2. Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm phổ biển, hướng dẫn các tỏ chức, cá nhân thực 
hiện theo nội dung Thông tư này. 

3. Tổ chức thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này thực hiện theo hướng dẫn tại 
Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện nêu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cú nhân phản ánh kịp 
thời về Bộ Tài chính đế nghiên cứu giải quyết./. " 

- Điều 4, Điều 5 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về thuế giá tậ gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số i 2/2015/NĐ-CP ngày 
12 íháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đôi, bô sung một sô điêu 
cùa các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bồ 
sung một số điều cùa Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa 
đon bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định như sau: 

"Điều 4. Hiệu lực thi hàiih 
ỉ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật sổ 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật-về thuế và Nghị định so 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của 
Chỉnh phủ quy chì tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của các Luật về thuế và sửa 
đổi bổ sung một sổ điều của các Nghị định về thuế cỏ hiệu lực thi hành. 
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Điều 75. Hiêu lưc thi hành • • 
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/12/2013 và thay thế Thông tư số 

28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bọ Tài chính. 

2. Đổi với hợp đồng mua mảy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông 
nghiệp ký trước ngày có hiệu lực áp dụng của Luật so 71/2014/QH13 (các loại máy quy định tại 
Khoản 11 Điều 10 Thông tư số 2Ỉ9/20Ỉ3/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều Ị 
Thông tư này) nhưng thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyển sử dụng sau ngày Luật so 
71/2014/QH13 có hiệu lực áp dụng thì các bên thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 
Thông tư này. 

3. Đối với hợp đồng đóng tàu đánh bắt xa bờ được kỷ trước ngày 01/01/2015 theo giả đã 
có thuế GTGT nhưng đến thời điếm ngày 31/12/2014 chưa hoàn thành, bàn giao mà thời điếm 
hoàn thành, bàn giao thực tế sau ngày 01/01/2015 thì toàn bộ giá trị tàu đánh bắt xa bờ thực 
hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư này. 

4. Bãi bò các nội dung liên quan đến Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua 
vào, bán ra và các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, giá tính thuế tại: 

- Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 
Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định sơ 113/2011/NĐ-CP ngày 
08/12/2011 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thỉ hành một sổ điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. 

- Thông tư sổ 219/2013/TT-BTC ngùỵ 3]/] 2/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 
Luật Thuế giá trị gia tăng vổ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chỉnh phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một so điều Luật Thuế giá trị gia tăng 

^ - Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chmh hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Quản lý thuê và 
Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chỉnh phủ. 

r - Thông tư sổ 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chỉnh sửa đỏi, bổ sung một 
sổ điều của Thông tư sổ ỉ56/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT^BTC 
ngày 15/8/2013, Thông tư sổ 2Ỉ9/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thong tư sổ 08/2013/TT-BTC 
ngay 10/01/2013, Thong tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư sổ 39/2014/TT-BTC 
ngày 31/3/2014 và Thông tư sổ 78/2014/TT-BTC ngày ỉ 8/6/2014 cùa Bộ Tài chính để cải cách, 
đơn giản các thủ tục hành chỉnh về thuế. 

5. Đối với các hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định đã được nộp cho cơ quan 
thuê trước Thông tư này cỏ hiệu lực thi hành, đại lý của hãng vận tài nước ngoài tại Việt Nam 
hoặc văn phòng đại diện của hãng vận tải nước ngoài thực hiện lưu trữ các hồ sơ, tài liệu, 
chứng từ theo quy định tại Thông tư này. 

6. Trong quá trình thực hiện, nêu các văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này được 
sửa đôi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo vãn bản mới được sửa đổi, bỏ sung hoặc thay 
thL" 

Điều 5Ế Trách nhiệm thi hành 
1. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức 

năng tô chủcrthực hiện đúng theo quy định cùa Chính phủ và hướng dân của Bộ Tài chính. 
2. Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm Dhổ biển, hướng dẫn các tố chức, cả nhăn thực 

hiện theo nội dung Thông tư này. 
3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này thực hiện theo hướng 

dẫn tại Thông tư này. 
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tỏ chức, cá nhân phản ánh kịp 

thời về Bộ Tài chỉnh để nghiên cứu giải quyết./.'''' 
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Các nội dung về quản lý thuế quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP được hướng dẫn tại Thông 
tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2013. 

Hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư này bắt đầu áp dụng cho tất cả các kỳ 
tính thuế từ ngày 01/01/2014. 

2ệ Đối với hoạt động dầu khí, các nội dung không được sửa đổi, bổ sung tại 
Thông tư này vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật 
hiện hành. 

3. Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong kỳ tính thuế nào được kê 
khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đó, trường hợp trước 
ngày 01/01/2014 cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê 
khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung vào kỳ tính thuế tương 
ứng theo thời hạn được kê khai bổ sung theo quy định của pháp luật về thuế 
GTGT. 

Ví dụ 50: Doanh nghiệp A kể từ ngày 1/7/2013 được thực hiện khai thuế 
GTGT theo quý. Tháng 11/2013, doanh nghiệp A phát hiện kê khai còn sót một 
hóa đơn GTGT đầu vào phát sinh tháng 5/2013 thì doanh nghiệp A được kê khai 
khấu trừ bổ sung vào kỳ khai thuế quý IV năm 2013. 

4. Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành 
trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phù hợp với hướng dẫn tại 
Thông tư này. 

Điều 76. Trách nhiêm thi hành 
1 ệ Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá 

nhân, người nộp thuế thực hiện theo nội dung Thông tư này. 
2. Tổ chức, cá nhân, người nộp thuế thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông 

tư này thực hiện đầy đủ các hướng dẫn tại Thông tư này. 
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân 

phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cửu giải quyết./. 
Bộ TÀI CHÍNH 

Số: Ậ$ A'BHN-BTC 
Noi nhận: 
-Văn phòng Chính phù (để đảng Công 
báo); 
- Cổng Thông tin điện tử Chinh phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, PC (8b). 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT • • 

Hà Nội, ngày í 4 tháng s năm 2015 
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DANH MỤC MẢU BIẺU 
(Kèm theo Văn bản hợp nhất Thống tư hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Quản lý thuê và Nghị định sổ 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ, các mẫu biểu của Thông tư số 

156/2013/TT-BTC được sửa đổi - bổ sung được ban hành kèm theo Vàn bản hợp nhất\ 

Số TT Mẩu số 
w 1 rf^A A 1 iÁ Tên mâu biêu Điêu , 

Chương Ghi chú 

1. Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế Điều 9 

1 1 08-MST Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

2. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế Điều 10 

2 1 01/KHBS Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

3ế Khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT) Điều 11 

3 1 OỈ/GTGT Tờ khai thuế Giá trị gia tăng sửa đổi, bổ sũng theo TT26/2015/TĨ-BTC, có hiệu lực từ 
ngày 01/01/2015 

4 2 01-ỉ/GTGT Phụ lục bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ 
bán ra 

được bãi bỏ theo TT26/2015/TT-BTC, có hiệu lực từ 
ngày 01/01/2015 

5 3 01-2/GTGT Phụ lục bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hỏa, dịch vụ 
mua vào 

được bãi bỏ theo TT26/2015/TT-BTC, có hiệu lực từ 
ngày 01/01/2015 

6 4 01-3/GTGT Bảng kê hàng hóa dịch vụ được áp dụng thuế suất thuế 
GTGT 0%. Giữ nguyên theo TT 156/2013/Tt-BTC 

7 5 01-4A/GTGT Phụ lục bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, 
dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

8 6 01-4B/GTGT Phụ lục bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào 
phân bổ được khấu trừ năm Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTt 
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Số TT Mầu sá Tên mẫu biểu 
Điều, 

Chương Ghi chú 

9 7 Ol-5/GTGT 
Phụ lục bảng kê sọ thuế GTGT đã riộp của doanh thu 
kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sàn 
ngoại tỉnh 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

10 8 Ơ1-6/GTGT 
Phụ lục bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi 
đọng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở 
sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

11 9 01-7/GTGT Phụ lục bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy 
bán ra 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

12 10 02/GTGT Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầụ tư Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

75. 11 03/GTGT 
Tờ khaị thuế QTGT dành cho NNT mua bán, chê tác 
vàng bạc, đá quý 

sửa đổi, bổ sung theo TT119/2014/TT-BTC, có hiệu lực 
từ ngày 01/9/2014 

14 12 04/GTGT Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT tính thuế theo 
phương pháp trưc tiếp trên doanh thu 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

75 73 04-ỉ/GTƠT Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra được bãi bỏ theo TT26/2015/TT-BTC, có hiệu lực từ 
nsày 01/01/2015 

16 14 05/GTGT Tờ khai thuế GTGT tạm nộp trên doanh số đối với 
kinh doanh heoai tỉnh 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

17 15 06/GTGT Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

75 16 07/GỊGT 
Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quỷ 
sang Tháng 

sửa đổi, bổ sung theo TT151/2014/TT-BTC, cỏ hiệu lực 
từ ngày 15/11/2014 

4ẻ Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) Điều 12 

19 1 01A/TNDN 
Tờ khai thuế TNDN tạm tính dành cho người nộp thuế 
khai theo thu nhâp thưc tế phát sinh 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

20 2 01B/TNDN Tờ khai thuế TNDN tạm tính dành cho người nộp thụế 
khai theo tv lê thu nhâo chiu thuế trên doanh thu 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

21 3 01-1/TNDN 
Phụ lục tính nộp thuế TNDN tạm tính quý của doanh 
nghiệp có cáp cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 
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Số TT Mẩu số Tên mẫu biểu Điều, 
Chương Ghi chú 

22 4 02/TNDN 
Tờ khai thuế TNDN dùng cho doanh nghiệp kê khai 
thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản theo từng 
lần phát sình 

sửa đổi, bổ sung theo TT151/2014/TT-BTC, có hiệu lực 
từ ngày 15/11/2014 

23 5 02-1/TNDN Bàng kê chi tiết các bên nhận chuyển nhượng bất động 
sản Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

24 ố 03/TNDN Tờ khai quyết toán thuế TNDN sửa đổi, bổ Sũng theo TT151/20Ỉ4/TT-BTC, có hiệu lực 
từ ngày 15/11/2014 

25 7 03-1A/TNDN 
Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành 
cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương 
mại, dịch vu. 

Giữ nguyên theo TT 156/f2013/TT-BTC 

26 8 03-1B/TNDN 
Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành 
cho người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín 
/Inrí rr 

Giữ ngụyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

27 9 03-1C/TNDN 
Phụ lục kêt quả hoạt động sản xuât kinh doanh dành 
cho người nộp thuế là Công ty chứng khoán, Công ty 
quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 

Giữ nguyên thèo TT 156/2013/TT-BTC 

28 10 03-2/TNDN Phụ lục chuyển lỗ Giữ nguyên theo TT ỉ 56/2013/TT-BTC 

29 11 03-3A/TNDN 

Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh 
doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh 
di chuyển địa điểm, dự án đầu tư mới và dự án đầu tư 
đặc biệt quan trọng 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

30 12 03-3B/TNDN 

Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh 
doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở 
rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trưòng 
sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất (Dự án đầu tư 
mở rộng) 

Giữ nguyên theo TT 156/20Ị 3/TT-BTC 

31 13 03-3C/TNDN 

Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với doành nghiệp 
sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số, hoặc DN 
hoạt độg sản xuất, xây dựng, vận tài sử dụng nhiều lao 
động nữ 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

32 14 03-4/TNDN 
Phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ 
trong kỳ tính thuế Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 
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Số TT Mẩu sổ Tên mẫu biểu 
Điều , 

Chương Ghi chú 

33 /5 03-5/ThỉDN 
Phụ lục thuế TNDN đổi với hoạt động chuyển nhượng 
bất động sản 

sửa đổi, bổ sung theo TT15 l/2014/TT-BTC, có hiệu lực 
từ ngày 15/11/2014 

34 16 03-6/TNDN Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công 
nghê 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

35 17 03-7/TNỤN Phụ lục Thông tin vê giao dịch liên kết 
1 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-ẸTC 

36 18 03-8/TNDN 
Phụ lục tính nộp thuế TNDN tạm tírìh quý của doanh 
nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

57 19 04/TNDN 
Tờ khaị thuế TNDN dùng cho trường hợp tỉnh thuế 
theo tỳ lệ % trên doanh thu 

sửa đổi, bổ sung theo TT151/2014/TT-BTC, cỏ hiệu lực 
từ ngày 15/11/2014 

38 20 05/TNDN 
Tờ khai thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển 
nhượng vốn 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

39 27 06/TNDN 

Tờ khai thuế TNDN dùng cho DN kê khai thuế TNDN 
từ hoạt động bản toàn bộ Công ty TNHH MTV do tổ 
chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng 
vốn cỏ gắn với BĐS 

sửa đổi, bổ sung theo TT151/2014/TT-BTC, có hiệu lực 
từ ngày 15/11/2014 

5. Khai thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) Điều 13 

40 1 01/TTĐB Tờ khai thuế TTĐB Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

41 2 Ol-1/TTĐB 
Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế 
TTĐB 

được bãi bỏ theo TT26/20Ỉ 5/TT-BTC, có hiệu lực từ 
ngày 01/01/2015 

42 3 01-2/TTĐB Bàng kê hóa đơn hàng hỏa mua vào chịu thuế TTĐB Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

6. Khai thuế tài ụguyên Điều 14 

43 1 01/TAIN Tờ khai thuế tài nguyên Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

44 2 Ọ2/TAIN Tờ khai quyết toán thuể tài nguyên Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 
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Số TT Mẩu số Tên mẫu biểu Điều, 
Chứơng Ghi chú 

7. Khai thuế Bảo vệ môi trường (BVMT) Điều 15 
1 

45 1 01/TBVMT Tờ khai thuế bảo vệ môi trường Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

46 2 01-1/TBVMT Bàng phân bô thuê bảo vệ môi trường phải nộp cho 
òác đia phương 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

8. Khai, hoàn, miễn, giảm thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) Điêu 16, 
Điều 46, 

47 1 02/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho tổ chức, cá 
nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BỴC 

48 2 03/KK-TNCN 

Tờ khai khấu trừ thuế dành cho tổ chức, cá nhân trả 
thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, 
từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ 
nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá 
nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kirth doanh 
của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân nhận 
chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú 

Giữ ngiiyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

49 3 04-2/TNCN Giấy uỷ quyền quyết toán thuế TNCN Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

50 4 05/KK-TNCN Tờ khai quyêt toán thuê TNCN dành cho tô chức, cá 
nhân trả thu nhâp chiu thuế từ tiền lươne, tiền công 

Giữ nguyên theo TT 156/20Í 3/TT-BTC 
í 

51 5 05-1/BK-TNCN 
Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đối 
với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư 
trú có ký hợp đồng lao động 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

52 6 05-2/BK-TNCN 

Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã 
khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của 
cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có 
hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá nhân không cư 
trú 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

53 7 05-3/BK-TNCN Phụ lục bảng kê thông tin người phụ thuộc, giảm trừ 
gia cảnh 

Giữ nguyên theo TT ] 56/2013/TT-BTC 
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Số TT Mẩu số THA X 1 • Ả Tên mâu biêu Điều , 
Chtrơng Ghi chú 

54 8 OỠ/KK-TNCN 

Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho tổ chức, cá 
nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ 
đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản 
quyềfi, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng 
của cá nhân cư trú và cá nhâri không cư trú; từ kinh 
doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức nhận chuyển 
nhượng vốỊi của cá nhân không cư trú 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

55 9l 06-1/BK-TNCN 

Phụ lục bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế 
TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ chuyển nhượng 
chứrịg khoán (Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế mẫu 
số 06/KK-TNCN) 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

56 10 07/KK-TNCN 
Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập tù 
tiền lương, tiền công khai trực tiếp với cơ quan thuế 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

57 11 08/KK-TNCN TỐ khại tạm nộp thuế TNCN dành cho cá nhân kinh 
doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-ẸTC 

58 12 08A/KK-TNCN Tờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho nhóm cá nhân 
kinh doanh thưc hiên nộp thuế theo kê khai 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

59 13 08B/ỊCK-TNCN Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho nhóm cá 
nhân kiiih doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

60 14 09/KK-TNCN 
Tờ khai quyễt toán thuế TNCN dành cho cá nhân có 
thu nỊiập từ tiền lương, tiền công và cạ nhân có thu 
nhập từ kinh doanh 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

61 15 09-1/PLrTNCN Phụ lục Thu nhập từ tiền lương tiền công kèm theữ tờ 
khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN năm .... 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

62 16 09-2/PL-TNCN 
Phụ lục Thu nhập từ kinh doanh kèm theo tờ khai 
quyết toản thuế mẫu số 09/KK-TNCN Ilăm .... Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

63 17 0Ộ-3/PL-TNCN Phụ lục Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kèm 
theo tờ khai quyết toán thuế 09/KK-TNCN năm .... 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

64 18 09-4/PL-ÌNCN Phụ lục thu nhập từ xổ số, bảo hiểm, bản hàng đa cấp 
(kèm Tờ khai 09/KK-TNCN) 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 
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Số TT Mầu số Tên mẫu biểu Điều, 
Chứong Ghi chú 

65 79 11/KK-TNCN 
Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ 
chuyển nhượng bẩt động sản, thu nhập từ nhận thừa 
kế và nhận quà tặng là bất động sản 

sửa đổi, bổ sung theo TT119/2014/TT-BTC, có hiệu lực 
từ ngày 01/9/2014 

66 20 1 l-1/TB-TNCN Thông báo nộp thuế TNCN Giữ nguyên theo 'ỈT 156/2013/TT-BTC 

67 21 12/KK-TNCN 
Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân cư trú có thu 
nhập từ chuyển nhượng vốn, cá nhân chuyển nhượng 
chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

68 22 12-1/TB-TNCN Thông báo nộp thuế TNCN Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

69 23 13/KK-TNCN Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân có 
thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

70 24 13-1/BK-TNCN Phụ lục bảng kê chi tiết chựng khoán đã chuyển 
nhương trong năm Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

71 25 14/KK-TNCN Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân nhận thừa kế,, 
quà tăng không phải là bất đông sản Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

72 26 14-1/TB-TNCN Thông báo nộp thuế TNCN Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

73 2.7 16/ĐK-TNCN Mầu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

74 28 16-1/TB-MST Thông báo Mã số thuế Người phụ thuộc Giữ nguyêri theo TT 156/2013/TT-BTC 

75 29 17/TNCN Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN Giữ ngủyêrl theo TT 156/2013/TT-BTC 

76 30 18/MGT-TNCN Văn bản đề nghị giảm thuế TNCN Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

77 31 19/KK-TNCN 
Tờ khai thuê TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ 
kinh doanh, đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền 
thương mại, trúng thường từ nước ngoài 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT -BTC 

78 32 20/TXN-TNCN Thư xác nhận thu nhập năm Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

79 33 2ịa/XN-TNCN Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 
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Số TT ỉyìẫu sổ Tên mẫu biểu 
Điều , 

Chương Ghi chủ 

80 34 21Ồ/XN-TNCN Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

81 35 23/CK-TNCN Bản cam kết Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

82 36 24/KK-TNCN 
Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân nhận cổ tức 
bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

83 37 01/KK-BHĐC 

Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho doanh nghiệp 
bảo hiểm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu 
nhập của đại lý bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích luỹ 
bảo hỉểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự 
nguyện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền 
tích lũy quỹ hưu trí tự nguyện; doanh nghiệp bán hàng 
đa cấp khấu trừ thuế thu nhập tá nhân đối với thu 
nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bẳn hàng đa cấp 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

84 

s 

38 02/KK-BHĐC 

Tờ khai quyết toán thuể TNCN dành cho doanh 
nghiệp bảo hiểm trả thu nhập đối với thu nhập của đại 
lý bảo hiểm, thu nhập từ tiềh phí tích luỹ bảo hiểm 
nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khau 
trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy quỹ hưu 
trí tự nguyện; doanh nghiệp bán hảng đa cấp khấu trừ 
thuế thu nhập cá nhân đối vợi thu nhập của cá nhân 
thani gia mang lưới bốn hàng đa cấp 

Giữ nguyên theo TT 156/2Ò13/TT-BTC 

85 39 02-1/BK-ẸH 
Phụ lục bảng Jcê thu nhập chịu thủế và thuế thu nhập 
cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý bảo Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

86 40 02-2/BK-ĐC 
Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thu nhập cá 
nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của cá nhân tham 
gia mạng iưới bán hàng đa cấp 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

87 41 01/KK-XS 
Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho Công ty xổ số 
kiếji Ihiết trạ thụ nhập cho đại lý xổ số 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 
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Số TT Mẩu số Tên mẫu biểu Điêu , 
Chương Ghi chú 

88 42 02/KK-XS Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho Công ty xổ 
số kiến thiết trả thu nhập cho đại lý xổ số 

Giữ nguyên theo TT 156/2Ò13/TT-BTC 

89 43 02-1/BK-XS Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập 
cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý xổ số 

Giữ nguyên theo TT 156/20Í3/TT-BTC 

90 25/DS-TNCN 

Danh sách cá nhân nhận thu nhập dành cho tổ chức, 
cả nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có 
phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu từ 
thuế TNCN 

sửa đổi, bổ sung theo TT151/2014/TT-BTC, cổ hiệu lực 
từ ngày 15/11/2014 

9ẻ Khai thuế môn bài (MBAI) 

91 1 01/MBAI Tờ khai thuế môn bài Gúi 

10. Khai thuế liên quan đến sử dụng đất đai Điều 18 

92 1 01/TK-
SDDPNN 

Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (dùng cho 
hô eia đình, cá nhân) 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

93 2 02/TK-
SDDPNN 

Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (dùng cho 
tổ chức) 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

94 3 03/TKTH-
SDDPNN 

Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 
(dành cho hộ gia đình, cá nhân kê khai tổng hợp đất ở) 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

95 4 01/TB-
SDDPNN 

Thông báo nộp thuế Giữ nguyên theo TT 156/2013/ÌT-BTC 

96 5 01/SDNN Tờ khai thuế sừ dụng đất nông nghiệp (dùng cho tổ' 
chức có đất chiu thuế) 

Giữ hguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

97 6 02/SDNN 
Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (dùng cho hộ 
gia đình, cá nhân có đất chịu thuế) 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

98 7 03/SDNN 
Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (dùng cho đất 
trồng cây lâu năm thu hoạch một lần) 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

99 8 04/SDNN Thông báo nộp thuế sử dụng đất nồng nghiệp Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

100 9 01/TSDĐ Tờ khai tiền sử dụng đất Giữ nguyêh theo TT 156/2013/TT-BTC 
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SỐ TT Mầu số Tên mẫu biểu Điều , 
Chương Ghi chú 

101 10 02/TSDĐ TỊiông báo nộp tiền sử dụng đất được bãi bỏ theo TT 76/201H/TT-BTC cỏ hiệu lực từ 
ngày 01/8/2015 

102 11 01/TMĐN Tờ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước 
được bãi bỏ theo TT 77/201 ̂ TT-BTC có hiệu lực từ 
ngày 01/8/2015 

103 12 02/TMĐN Thông báo nộp tiền thuê đất được bãi bỏ theo TT 77/201 tị/TT-BTC cỏ hiệu lực từ 
ngày 01/8/2015 

11. Khai phí, lệ phí Điều 19 

104 1 01/BVMT Tờ khai phí bảo vệ môi truờng Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

105 2 02/BVMT Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

106 3 01/PHLP Tơ khai phí, lệ phí Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

107 4 02/PHLP Tpf khai quyết toán phí, lệ phí Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

108 5 01/LPTB Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

109 6 02/LPTB Tờ khai lệ phí trước bạ Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

110 7 ũl-l/LPTB Thông báo nộp lệ phỉ trước bạ nhà, đất (sửa đổi, bổ 
sung theo TT15Ự2014/TT-BTC) 

sửa đổi, bổ sung theo TTỈ 5 Ỉ/20Ỉ 4/TT-BTC, có hiệu lực 
từ ngày 15/11/2014 

12. Khai thụế đổi với nhà thầụ nước ngoài Điều 20 

111 1 01/NỊTNN 
Tờ khai thuế nhà tỊiậu nước ngoài (dành chp trường 
Ịiợp bên Vỉệt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà 
thầu nước ngoài) 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

112 2 01/TNKDCK Giấy chứng Iibận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

113 3 01/HKNN tờ khai thuế đối với hâng Hàng không nước ngoài Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

114 4 01-1/HK^ Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (dành cho 
vận tải hàny không quốc tế) Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 
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Số TT Mẩu số Tên mẫu biểu Điếu , 
Chương Ghi chú 

115 5 01-2/HKNN 
Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (dành cho 
trường hợp hoán đổi, chia chỗ trong vận tải hàng 
không quốc tế) 

Giữ nguyên tịieo TT 156/2013/TT-BTC 

116 6 01/VTNN Tờ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

117 7 01-1/VTNN Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (dành cho 
trường họp doanh nghiệp khai thác tàu) 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

118 8 01-2/VTNN 
Phụ lục bàng kê thu nhập vận tải quốc tế (dành cho 
trường hợp hoán đổi/chia chỗ) 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

119 9 01-3/VTNN Phụ lục bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

120 10 01/TBH Tờ khai thuế đối với tố chức nhận tái bảo hiểm nước 
ngoài 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

121 11 01/TBH-TB 

Thông báo dự kiến: Thông báo áp dụng miễn, giảm 
thuế theo Hiệp định tránh đánh thué hai lần giữa Việt 
nam và ...(tên vùng, lãnh thổ ký kết) đối với các tổ 
chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ 
kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 
\ 

122 12 01-1/TBH-TB Phụ lục bảng kê các họp đồng tái bảo hiểm đã hoặc dự 
kiến ký kết 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

123 13 02/TBH-TB 

Thông báo chính thức: Thông báo áp dụng miễn, giảm 
thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt 
nam và...(tên vùng, lãnh thổ ký kết) đối với các tổ 
chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ 
kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam 

Giữ nguyền theo TT 156/2013/TT-BTC 

124 14 02-1/TBH-TB Phụ lục danh mục hợp đồng tái bảo hiểm Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

125 15 01/HTQT 
Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định 
giữa Việt Nam và....(tên nước, vùng, lãnh thổ ký kết) 

Giữ nguyên theọ TT 156/2013/TT-BTC 

i 
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Sổ TT Mẩu số 1 Tên mẫu biểu Điều , 
Chương Ghi chú 

126 16 02/NTNN 
Tờ khải quỹết toári thuế nhà thầu nước ngoài dành cho 
trường hợp Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay 
cho nhậ thầu nựớc ngoài. 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

127 17 02-1/NTNk Phụ lục bảng kê các nhà thầu nước ngoài Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

128 18 02-2/NTNN Phụ lục bảng kê các nhà thầu phụ tham gia hợp đồng 
Iihà thầu Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

129 19 03/NTNN 
Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (dành cho nhà thầu 
nựớc ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên 
doanh thu tính thuế) 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

130 20 04/NTNN 
Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (dành 
cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN 
theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế) 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

13. Khai thuế khoán và cho thụê tài sản Điều 21 

131 1 Ơl/THKH Tờ khai thuế khoán dành cho hộ kinh doanh, cá nhân 
kinh doanh Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

132 2 01-1/THKH Phụ lục chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

133 3 02/THKH Thông báo nộp thuế áp dụng với hộ gia đình, cá nhân 
nÔD thuế theo Dhươnẹ pháp khoán Giữ nguyẽn theo TT 156/2013/TT-BTC 

134 4 03/THKH Bảng kê Hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra được bãi bỏ theo TT26/2015/TT-BTC, có hiệu lực từ 
ngày 01/01/2015 

135 5 01A/KK-HĐ Tờ khai thuế TNCN, GTGT (cho hộ khoán) Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

136 6 01-1/TB-HỊ} Thông báo nộp bổ sung thuế Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

137 7 Ọl/KK-TTS Tờ khai thuế hoạt động cho thuê tài sản Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

14. Khai thuế đổi với thuỷ điện Điều 23 
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SỐ TT Mẩu sổ rri A Ã 1 • Ẳ Tên mâu biêu Điêu, 
Chương Ghi chú 

138 1 01/TĐ-GTGT Tờ khai thuế GTGT dành cho các cơ sở sản xuất thuỷ 
điện hạch toán phụ thuộc EVN Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BỶC 

139 2 OM/TĐ-GTGT Số thuế GTGT phải nộp của cơ sờ sản xuất thuỷ điện 
cho các địa phương Giữ nguyêri theo TT 156/2013/TT-BTC 

140 3 01-2/TĐ-GTGT Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản 
xuất thuỷ điện cho các địa phương Giữ nguyên theo TT 156/2013/ĨT-BTC 

141 4 02-ỉ/TĐ-TNDN 
Bảng phân bổ số thuế TNDN phảỉ nộp của cơ sở sản 
xuất thuỷ điện cho các địa phương 

sửa đổi, bổ sung theo TT151/2014/TT-BTC, có hiệu lực 
từ ngày 15/11/2014 

142 5 03/TĐ-TAIN Tờ khai thuế tài nguyên dành cho cơ sở sản xuất thuỷ 
điên 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

143 6 03-1/TĐ-TAIN Bảng phân bô sô thuê tài nguyên phải nộp của cơ sỏr 
sản xuất thuỳ điện cho các dịa phương 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

144 7 03A/TĐ-TAIN Tờ khai quyết tồán thuế tài nguyên Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

15Ể Khai thuế TNDN, thuế tài nguyên đối vói hoạt động dầu khí Điều 24 

145 1 01A/TNDN-DK Tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với dầu khí Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

146 2 01B/TNDN -DK Tờ khai thuế TNDN tạm tính đổỉ với khí thiên nhiên Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

147 3 01/PL-DK Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí Giữ nguyên theq TT 156/2013/TT-BTC 

148 4 02/TNDN -DK Tờ khai quyết toán thuế TNDN đối với dầu khí Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

149 5 02-1/PL-DK Phụ lục sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

150 6 01/BCTL-DK Báo cáo dự kiên sản lượng dâu khí khai thác và tỷ lệ 
tam nôp thuế 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

151 7 01/TAIN-DK Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

152 8 02/TAIN-DK Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 
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Số TT Mẩu số Tên mẫu biểu 
Điều, 

Chương Ghi chú 

16. Án định thuế Điều 25 

153 1 01/AĐTH Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

17. Nộp thụể Chưong III 

154 1 Ol/NO^T Thông báo về việc hạch toán lại các khoản tiền thuế, 
tiền phat nôp ngân sách nhà nước 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

155 2 01/ƠHAN Văn bản ííề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

156 3 02/GhAN Quyết định về việc chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thụế Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

157 4 03/GHAỈSỈ Thông báo về việc bổ sung hồ sơ gia hạn nộp thuế Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

158 5 04/GHAN Ỷhông bảo không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

159 6 01/NDA>Í Văn bản đề nghị nộp dần tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền 
phat 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

160 7 02/NDAN Quyết định về việc nộp dần tiền thuể nợ Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

161 8 03/NDAN Thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ nộp dần 
tiền thuế 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

162 9 04/hỈDAN Thông báo về việc bổ sung hồ sơ nộp dần tiền thuế Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

163 10 05/NDAN Xác minh thư bảo lãnh Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

164 11 06/NDAN Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thuế Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

165 12 01/MTCN Quyết định miễn tiềĩ} chậm nộp Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

18. Uỷ nhiệm thu thuế Chương IV 

166 1 01/ƯNTH Hợp đồng uỷ nhiệm thu thuế Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

167 2 02/UNTH 
1 

Biên bản thanh lý hơp đồng uỷ nhiệm thu thuế Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 
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Số TT Mầu sổ Tên mẫu biểu Điêu , 
Chương Ghi chú 

168 3 03/UNTH Báo cáo tình hình thu nộp thuê theo hợp đông ủy 
nhiêm thu 

Giữ ngùyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

169 4 04/UNTH Báo cáo quyết toán sử dụng biên lai thuế Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

19. Xác nhận nghĩa vụ thuế Điều 44 

170 1 02/HTQT 

Giấy đề nghị khấu trừ thuế nước ngoài vào thuế phải 
nộp tại Việt Nam theo Hiệp định giữa Việt Nam 
và...(tên nước ký kết) áp dụng cho các tổ chức, cá 
nhân là đối tượlig cư trú của Việt Nam 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

171 2 03/HTQT 

Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam 
theo Hiệp định giữa Việt Nam và...(tên nước ký kết) 
dành cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú nước 
ngoài 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

172 3 04/HTQT Giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

173 4 05/HTQT 
Giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tạỉ Việt Nam đối 
với thu nhập từ tiền lãi cổ phần, lãi tiền cho vạy, tiền 
bản quyền hoặc phí dịch vụ kỹ thuật. 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

174 5 06/HTQT Giấy đề nghị xác nhận cư trú của Việt Nam dành cho 
các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam. 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

175 6 07/HTQT Giấy chứng nhận cư trú Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

20. Miễn thuế, giảm thuế 

176 1 01/MGTH Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

177 2 02/MGTH Biên bàn xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sàn 
Điều 46 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

178 5 03/MGTH 
Quyết định về việc miễn (giảm) thuế (được bãi bỏ 
theo TT 77/2015/TT-BTC) 

Điều 46 
được bãi bỏ theo TT 77/201^/TT-BTC có hiệu lực từ 
ngày 01/8/2015 
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Số TT Mầu sổ II 
mA Ã 1 • Ả Tên mâu biêu Điều , 

Chương Ghi chú 

179 4 04/MGTH Thông báo về việc người nộp thuế không thuộc diện 
được miễn thuế (giảm thuế) được bãi bỏ theo TT 76/20lq/TT-BTC có hiệu lực từ 

ngày 01/8/2015 

180 5 Ơl/MTPDTA Thông báo miễn giảm thuế theo các điều ước quốc tế 
không phải là Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Điều 47 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

21ề Xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt chậm nộp, tiền phạt Điều 48 

181 1 Ốl/XOANO CônịỊ văn đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

182 2 02/XOANO Công vản thông báo bổ sung hồ sơ đề nghị xoá nợ tiền 
thuế, tiền phat Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

183 3 03/XOANO Quyết đinh về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt cho 
người nộp thuế của UBND Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

184 4 Ợ4/XOANO Quyết định xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 
của TCT Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

185 5 05/XNTH Quyết định xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 
của BTC Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

186 6 OÓ/XOANO Quyết địrìh xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 
của TTe CP Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

187 7 07/XOẤNO Thông báo trượng họp không thuộc dỉện được xoá nợ 
tiền thuế, tiền phạt Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

22. Iỉoàn thuế Chương VII 

188 1 01/ĐNẸT Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

189 2 01-1/ĐNHT Bảng kệ hoả đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào được bãi bỏ theo TT26/20Ỉ5/TT-BTC, có hiệu lực từ 
ngày 01/01/2015 

190 3 Ọ1-2/ĐNHT Bảng kê thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào 
dùng cho cơ ạuan đai diên nẹoai eiao Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

191 4 01-3/ĐNỊỈT Bảng kê thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào 
dùne cho viên chức neoai siaổ Viêt Nam Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

192 5 01-4/ĐNHT Bảng kê hồ sơ hàng hoá nhập khẩu Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 
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số TT Mau số rri A A 1 »A Tên mâu biêu Điều , 
Chượhg Ghi chú 

193 6 02/ĐNHT 
Gỉấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam 
và...(tên vùng, lãnh thổ ký kết) áp dụng cho các tổ 
chức, cá nhân là áối tượng cư trú của nước ngoài. 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

194 7 01/HT-TB Thông báo vê việc chuyên hô sơ hoàn thuê sang diện 
kiểm tra trước, hoàn thuế sau 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

195 8 02/HT-TB Thông báo về việc không được hoàn thuế Giữ nguyên theo TT 156(2013/TT-BTC 

196 9 01/QĐHT Quyết định về việc hoàn thuế Giữ nguyêrl theo TT 156/2013/TT-BTC 

197 10 02/QĐHT Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân 
sách nhà nước 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

23ẽ Thanh tra, kiểm tra thuế 

198 1 01/KTTT Thông báo vê việc giải trình, bô sung thông tin, tài 
liêu 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

199 2 02/KTTT Biên bản làm việc về việc giải trình, bồ sung thông tin, 
tài liêu 

Giữ nguyên thep ÍT 156/2013/TT-BỶC 

200 3 03/KTTT Quyết định về việc thanh tra (kiểm tra) thuế Giữ nguyên theo TT 156/2Ô13/TT-BTC 

201 4 04/KTTT Biên bản thanh tra (kiểm tra) Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

202 5 05/KTTT Biên bản công bố quyết định thanh tra (kiểm ửa) Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTp 

203 6 06/KTTT Kết luận thanh tra thuế Giữ nguyên theo TT 156/2Ồ13/TT-BTC 

204 7 07/KTTT Thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệú phục vụ 
công tác thanh tra thuế 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

205 8 08/KTTT Thông báo về việc cung cấp thông tin bằng trả lời trực 
tiếp phuc vu công tác thanh tra thuế 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-ỉiTC 

206 9 09/KTTT Biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

207 10 10/KTTT Quyêt định vê việc tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan 
đến hành vi trốn thuế, gian lân thuế 

Giữ nguyên theo TT 15Ồ/2013/TT-BTC 

208 11 11/KTTT Biên bản tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đên hành 
vi trốn thuế, gian lận thuế 

Giữ nguyên theo TT 156/2,013/TT-BTC 



Sổ TT Mẩu số rr)Ạ Ã 1 • Ẵ Tên mau biêu Điều, 
Chương Ghi chú 

209 12 12/KTTT Quyết định về việc xử lý tiền, đồ vật, Ịịiấy phép bị tạm 
giữ 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

210 13 13/KTTT Biên bản trả lại tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

211 14 14/KTTT Quyết định vệ việc niêm phong tài liệu liên quan đến 
hàn vi trốn thuế, gian lận thuế 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

212 15 15/KTTT 1 
BỊiên bản khạm nơi cất giấu tài liệu liên quản đến hành 
vi trốn thuế, gian lậri thuế 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

213 16 ló/KTTf Quyết định về việc kỉểm kê tài sản liên quan đến hành 
vi trốn thuế, giail lân thuế Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

214 17 17/KTTT Biên bản kiểm kê tài sản liên quan đến hành vi trốn 
thuế, gian lân thuế Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

215 18 18/l^.TTT Quyết định về việc gia hạn thời hạn thanh tra (kiểm 
tra) thuế 1 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

216 19 19/KTTT Quyết định về việc bãi bỏ quyết định kiểm tra thuế Giữ nguyện theo TT 156/2013/TT-BTC 

217 20 20/KTTT Quyết định về việc xử lý thuế qua thanh tra, kiểm tra 
việc chấp hành pháp luật thuế 

Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

218 21 21/KTTT Báo cáo tiến độ thực hiện thanh tra Giữ nguyên theo TT 156/2013/TT-BTC 

Tổng số mẫụ Biểu 218 

Số mẫu biểụ được bãi bỏ 11 

Số mẫu biểu được sửa đổi, bổ sung 12 

Số mậu biểu còn hiệu lực thi hành 207 

Page 18 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

T Ờ  KHAI  THUẾ GIÁ TR Ị  GIA TĂNG 1  

(Dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý) 

[01] Kỳ tính thuế: Tháng năm hoặc quý năm.... 

[02] Lần đầu: Ị I [03] Bổ sung lần thứ 
[04] Tên người nộp thuế: 

[05] Mã số thuế: 

[06] Địa chỉ: 
[07] Quận/huyện: [08] Tỉnh/thành phố: 
[09] Điện thoại: [10] Fax: [11] Email: 

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): 

[13] Mã số thuế: 

[14] Địa chỉ: 
[15] Quận/huyện: [16] Tỉnh/thành phổ: 
[17] Điện thoại: [18] Fax: [19] Email: 
[20] Họp đồng đại lý thuế: sổ ngày 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 

STT Chỉ tiên Ma chỉ 
tiêu Giá trị 

(1) (2) (3) (4) 

1 Giá trị gia tăng âm được kết chuyển kỳ 
trước [21] 

2 Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra [22] 

3 Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua vào Ĩ231 

4 Điều chỉnh tăng giá trị giaiăng âm của các 
kỳ trước [24] 

5 Điều chỉnh giảm giá trị gia tăng âm của 
các kỳ trước 

[25] 

6 
Giá trị gia tăng (GTGT) chịu thuê trong 
kỳ: 
r26M22H231-T21H24M251; 

[26] 

1 Mau tờ khai này được sửa đổi, bổ sung-theo quy định tại Thông tư số Thông tư số 
119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC 
ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 
08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/201 ỉ, Thông 
tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 va Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 
cùa Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, có hiệu lực kể từ 
ngày 01 tháng 9 năm 2014. 

Mau số: 03/GTGT 
(Ban hành kèm theo Thông tư sắ 

119/2014/TT-BTC ngày 
25/8/2014 của Bộ Tài chính) 



7 Thuế GTGT phải nộp: [27]=[26] X thuế 
suất thuế GTGT [27] 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về số liệu đã khai./. 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUE 
Họ và tên: 
Chứng chỉ hành nghề số: 

, ngày tháng năm 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUẾ 
(Kỷ, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu cỏ)) 

2 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1 

(Dành cho ngiĩời nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ) 
[01] Kỳ tính thuế: Tháng năm hoặc quý năm 

[02] Lần đầu [ ] [03] Bổ sung lần thứ [ ] 

Mầu sổ: OĨ/GTGT (Ba>ì hành kèm theo Thông tư so 26/2015/TT-BTC ngay 27/02/2015 cùa Bộ Tài chinh) 

|04) Tín ngu-òi nộp thuế: 

Ị05Ị Mã sô thuế: 

(06] Địa chi: 

[07] Quận/huyện: [08] Tinh/thành phố: 

[09] Điện thoại: 

[12] Tên đại lý (huế (nều cỏ): 

[13] Mã sổ thuế: 

[10] Fax: j»| B-mail: 

[14] Địa chi: 

[15] Quận/ huyện: 

Ị17] Điện Ihoại: 

(16] Tinh/thành phố 

|20] Hợp dồng đại lý thué; sổ 

118] Fax: [19] E-niail: 

Ngày: 

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 

STT 
Giá trị HHDV 

Thuế GTGT STT (chưa có thuế GTGT) 
Thuế GTGT 

A không phát sinh hoat động mua, bán trong kỳ (đánh dâu "X") 1 (21)1 
B Thut GTGT còn được khâu trừ kỳ trước chuvín sang 122! 1 
c Kí khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước 
1 Hàno hoá. dịch vu (HHDV) mua vào trong kỳ 
1 Giá trị và thuế GTGT cùa hàng hoá, dịch vụ mua vào 1231 1 |Z4| 

2 Tông sồ thuế GTGT được khấu trú ký này 1251 

II Hàng hoã, dịch vụ bán ra trong kỳ 

1 Hàng hỏa, dịch vụ bán ra không chịu thuê GTGT |26| 

2 Háng hỏa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]=[29}+[30]+[32]+[32a]; [28]=[31]+[33]> 127] 128] i 

a Háng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuê suât 0% [29) 

b Hàng hoá, dịch vụ bán ra chju thuê suất 5% |30| |31| 

c Hàng hoá, dịch VỊ1 bán ra chịu thuê suât 10% 132) [33| 

d Háng hoá, dich vụ bán ra không tính thuế [32a| 

3 Tồng doanh thu và thuể GTGT cứa HHDV bán ra ([34]=(26]+[27]; [35]=[28]) 134] |35) 

11] Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ({36]=[3S]-[25]) 1361 

iV Điều chình tăng, giãm thuế GTGT còn đirực khấu trừ của các kỳ trước 

1 Điều chinh giảm 1371 

2 Điêu chinh tăng 138] 

V Thuế GTGT dã nộp ửđịa phương khác của hoat dộng kinh doaoh xâv dưng, lắp đăt, bán hàng, bất động sản neoại (inh (39) 

VI Xác đinh nghĩa vu thuế GTGT phải nôp trong kỳ: 

1 Thuế GTGT phải nộp của hoat động sản xuất kinh doanh trong kỳ (i40a|=|36|.|22|+|37|-Ị38| - [39]> 0) |40a| 
Ttaut GTGT mua vào của dụ- án dầu tu- đirực bù trừ vói thuể GTGT cồn phải nộp của hoạt động sàn xuất kinh doanh cùng kỳ |40b] 
tính thuê 

|40b] 

3 ThuỄ GTGT còd phải nộp trong kỳ ([40|=|40»]-|40b]) |40| 

•1 rhuÉ GTGT chưa khấu trừ hét kỳ nàv (nếu |4IỊ=|3í)-[22]+[371-|3SHMÌ< 9) [41| 

4,1 Tồng số thuế GTGT dể nghị hoán [42] 

4,2 Thui GTGT còn đirợc khấn trừ chuyển kỳ sau ([43Ị=|41 ] |421) [43] 

Tôỉxam đoan số liệu khai trên lì đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu dã khai./. 

ngày tháng năm 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUÉ NGƯỜI Nộp THU É hoặc 

Ho và tên- ĐẠI D1ẸN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUẾ 
Chứng chi hàlứuighề số: (Ký, ghi rõ họ tên; chúc vụ vò đóng dắu (nếu cỏ)) 

Ghi chú: 
- GTGT: Giá trị Gia tăng 

- iSỈĐ V: Hàng hoá dịch vụ 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mầu số: 07 /GTGT 
(Ban hành kèm theo Thông tư 

so 151 /2014/TT-BTC ngày 
10/10/2014 cùa Bộ Tài chính) 

THÔNG BÁ O 
Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng1 

I' r 

Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuê quản lý trực tiêp). 

Tên người nộp thuế: 
Mã số thuế: 
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: 

Hiện nay, cơ sở chúng tôi đang thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo Quý, 
do điều kiện của cơ sở và qua xem xét các điều kiện khai giá trị gia 
tăng theo Quý, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuể được chuyển đổi kỳ khai 
thuế GTGT từ Quý sang Tháng. 

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ kỳ khai thuế GTGT tháng 01 năm 

Chúng tôi xin: eam kết thực hiộn tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng 
quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý 
thuế và các pháp luật thuế có liên quan. 

Nểu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng lôi xin chịu xử lý theo pháp 
luật./. 

NHẨN VIÊN ĐẠI LÝ THUÉ NGƯỜI Nộp THUÉ hoặc 
Họ và tên: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUẾ 
Chứng chỉ hành nghê sô: (Kỷ ghi rỹ họ lén; chức vụ và đóng dấu (nến cỏ)) 

1 Mau này được bổ sung theo quy định tại Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 
2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 
2014 của Chính phù về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định vê thuê, có 
hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014, riêng quy định tại Chương I Thông tư này áp dụng 
cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014. 



Mầu số: 02/TNDN 
(Ban hành kèm theo Thông tư 

số 151/2014/TĨ-BTC ngày 
10/10/2014 của Bộ Tài chính) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • • 
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

TỜ KHAI THUÉ THU NHẬP DOANH NGHIỆP1 
• • 

(Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản 
theo từng lần phát sinh) 

[01] Kỳ tính thuế: • Từng lần phát sinh: Ngày tháng năm. 
• Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ 

[02] Lần đầu • 

lế Bên chuyển nhượng: 

[04] Tên người nộp thuế 

[05] Mã số thuế: 

[03] Bổ sung lần thứ: • 

[06] Địa chỉ trụ sở: 

[07] Quận/huyện: [08] tỉnh/thành phố: 

[09] Điện thoại: [10] Fax: [11] Email: 

2. Bên nhận chuyển nhượng: 
[12] Tên tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng: 

[13] Mã số thuế (đối với doanh nghiệp) hoặc số chứng minh nhân dân (đối với cá nhân): 

[14] Địa chỉ:. 

[15] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản: số: ....ngày .... tháng .... năm có công chứng hoặc 
chứng thực tại UBND phường (xã) xác nhận ngày ... tháng Ể., năm.... (nếu có). 

[16] Tên Đại lý 
[17] Mã số thuế 
[18] Địa chỉ: 
[19] Quận/huyện: [20] Tỉnh/Thành pnô: 
[21] Điện thoại: [22] Fax: [23] Email:ễ 

[24] Họp đồng đại lý: số ngày. 

1 



> % 

Đơn vị tiên: đông Việt Nam 

STT Chỉ tiêu 
Mã chỉ 

tiêu 
Số tiền 

(1) (2) (3) (4) 

1 Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản [25] 

2 Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản [26] 

2.1 - Giá vốn của đất chuyển nhượng [27] 

2.2 - Chi phí đền bù thiệt hại về đất [28] 

2.3 - Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu [29] 

2.4 - Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng [30] 

2.5 - Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng [31] 

2.6 - Chi phí khác [32] 

3 
Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản ([33]=[25]-
[26]) 

[33] 

4 Thuế suất thuế TNDN (%) [34] 

5 Thuế TNDN phải nộp ([35]=[33] X [34]) [35] 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã 
kê khai./. 

ngày tháng. năm 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI Nộp THUÉ hoặc 
Họ và tên: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUÉ 
Chứng chi hành nghề số (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: - TNDN: thu nhập doanh nghiệp 

Chú thích 1: 

Biểu này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại THông tư số 151/2014/TT-BTC 
ngày 10 tháng Ỉ0 năm 2014 của Bộ Tài chính huớng dẫn thi hành Nghi định số 91/2014/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phú về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại cáe Nghĩ định 
quy định về thuê, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014, riêng quy định tại Chương I Thông 
tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014; ~ 

2 



CỘNG HOÀ XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI QƯYÉT TOÁJV THUÉ THU NHẬP DOANH NGHIỆP1 

[01] Kỳ tính thuế: từ đển 

[02] Lần đầu • [03] Bổ sung lần thứ: • 
• Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ 

•Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc 
•Doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thông tin giao dịch liên kết 

[041 Ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất: , 
[05] Ty lẹ (%): "ềẵ „ ế % 

[06] Tên ngưòi nộp thuế : 

[07] Mã số thuế: 
[08] Địa chỉ: 
[09] Quận/huyện: [10] Tỉnh/Thành phổ: 
[11] Điện thoại: [12] Fax: [13] Email: 

[14] Têu đại lý thuế (nếu có):... 

[ 15] Mã số thuế: 
[16] Địa chỉ: 
[17] Quận/huyện: [18] Tỉnh/Thành phố: 
[19] Điện thoại: [20] Fax: [21] Email: 

[22] Hợp đồng đại lý thuế: số: ngày: 

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 

STT Chỉ tiêu 
Mã chỉ 

tiêu Số tiền 
(1) (2) (3) (4) 

A 

1 

B 

Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính A A 

1 

B 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp AI 
A 

1 

B 
Xác định thu nhập chịu thuê theo Luật thuê thu nhập doanh 
nghiệp B 

1 
Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp 
(Bl= B2+B3+B4+B5+B6 +B7) 

BI 

1.1 Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu B2 
1.2 Chi phí của phân doanh thu điêu chỉnh giảm B3 
1.3 Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuê B4 
lắ4 Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài B5 

1.5 
Điều chỉnh tăng lợi nhuận do xác định giá thị trường đối với 
giao dịch liên kết 

_B6 

1.6 Các khoản diều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuê khác B7 

2 
Điêu chỉnh giảm tông lợi nhuận trước thuê thu nhập doanh nghiệp 
(B 8=B9+B 10+B11) B8 

2.1 Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năhi trước B9 

Mẩu số: 03/TNDN 
(Ban hành kèm theo 

Thông tư số 151/2014/TT-
BTC ngày 10/1G/2014 

của Bộ Tài chính) 



2.2 
2.3 

Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng B10 1 2.2 
2.3 Các khoản điều chỉnh làm giảm lơi nhuận trước thuế khác Bll 

3 
Tông thu nhập chịu thuê 
(ĨB 12=A 1+B1 -B 8) 

B12 

3.1 
Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh B13 

3.2 
Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản 
(B14-B12-B13) 

B14 

c Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp ( TNDN) phải nộp từ c 

1 Thu nhập chịu thuế (C1 = B13) C1 

2 Thu nhập miên thuê C2 

3 Chuyển lỗ và bù trừ lãi, lỗ C3 
3.1 Lỗ từ hoạt động SXKD được chuyển trong kỳ C3a 

3.2 Lỗ từ chuyển nhượng BĐS được bù trừ với lãi của hoạt động SXKD C3b 

4 Thu nhập tính thuế (TNTT) (C4=Cl-C2-C3a-C3b) C4 

5 Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có) C5 

6 
TNTT sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ 
(C6=C4-C5=C7+C8+C9) C6 

6.1 
Trong đó: + Thu nhập tính thuê tính theo thuê suât 22% (bao gôm 
cả thu nhập được áp dụng thuế suất ưu đãi) C7 

6.2 
+ Thu nhập tính thuê tính theo thuê suât 20% (bao gôm 

cả thu nhập được áp dụng thuế suất ưu đãi) C8 

6.3 
+ Thu nhập tính thuế tính theo thuế suất không ưu đãi 

khác C9 6.3 
+ Thuê suât không ưu đãi khác (%) C9a 

7 
Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất không ưu đãi 
(C10 =(C7 X 22%) + (C8 X 20%) + (C9 X C9a)) 

C10 

8 Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất ưu đãi Cll 
9 Thuê TNDN được miên, giảm trong kỳ C12 

9.1 Trong đó: + số thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiện định C13 

9.2 
+ Số thuế TNDN được miễn, giảm không theo Luật Thuế 

TNDN C14 

11 Số thuế thu nhập đã nộp ờ nước ngoài được trừ trone kv tính thuế C15 

12 
Thuê TNDN cửa hoạt động sản xuât kinh doanh 
(C1ÓC10-C11-C12-C15) C16 

D Tông sô thuê TNDN phải nộp (D=D1+D2+D3ì D 
1 1 Thuê TNDN của hoạt động sản xuât kinh doanh (D1=C16Ì DI 
2 Thuế TNĐN từ hoạt động chuyểirnhượng bất động sản B2 
3 Thuế TNĐN phải nộp khác (nếu có) D3 
E Số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm (E = E1+E2+E3V E 
1 
2 

Thuê TNDN của hoạt động sản xuât kinh doanh 
Thuế TNDN tò hoạt động chuyển nhượng bất động sản 

E1 
E2 

3 Thuê TNDN phải nộp khác (nêu có) E3 
G Tông sô thuê TNDN còn phải nộp (G = G1+G2+G3) G 
1 Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh (GI = Dl-El) GI 

2 



2 
Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (G2 = D2-
E2) G2 

3 Thuế TNDN phải nộp khác (nếu có) (G3 = D3-E3) G3 
H 20% sô thuê TNDN phải nộp (H = D*20%) H 

I 
Chênh lệch giữa số thuế TNDN còn phải nộp vói 20% số thuế TNDN 
phải nộp (I = G-H) I 

LỂ Gia hạn nộp thuế (nếu có) 
[Ll] Đổi tượng được gia hạn • 
[L2] Trường hợp được gia hạn nộp thuể TNDN theo : 

L3] Thời hạn được gia hạn: -ề 

[L4] Số thuế TNDN được gia hạn : 

[L5] Số thuế TNDN không được gia hạn: 

M.Tiền chậm nộp của khoản chênh lệch từ 20% trở lên đến ngày hết hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN 
(trường hợp kê khai quyết toán và nộp thuế theo quyết toán trước thời hạn thì tính đến ngày nộp thuế) 

[Ml] Sổ ngày chậm nộp ngày, từ ngày đến ngày 

[M2] Sổ tiền chậm nộp: 

ỊỆ Ngoài các Phu luc của tờ khai này, chúng tôi gửi kèm theo các tài liệu sau: 
STT Tên tài liệu 

1 
2 
3 
4 

Tôi cam đoan là các số liệu, tài liệu kê khai này là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về số liệu, tài liệu đã kê khai./. 

Ngày tháng. năm 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUÉ NGƯỜI Nộp THU É hoặc 
Họ và tên: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUỂ 

Chứng chỉ hành nghề số: (Kỷ, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: - TNDN: Thu nhập doanh nghiệp 

Chú thích 1: Mau này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư-sô 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 
của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nehị định số 91/2014/NĐ-CP ngày Ọ1 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ vê việc sửa 
đổi, bố sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 -nãm 2014, riêng quy định 
tại Chương I Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014. 
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Mẩu số: 03-5/TNDN 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 

151/2014/TT-BTC ngày 
10/10/20] 4 cùa Bộ Tài chính) Phụ lục 

THUÉ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 
ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BAT ĐỘNG SẢN1 

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp sổ 03/TNDN) 
Kỳ tính thuế: từ đến 

Tên người nộp thuế: 

Mã số thuế: 

Tên đại lý thuế (nếu có):. 
Mã số thuế: 

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 

STT Chỉ tiêu 
Mã chỉ 

tiêu 
Số tiền 

(1) (2) (3) (4) 

1 Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản [01] 

2 Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản [02] 

2.1 - Giá vốn của đất chuyển nhượng [03] 

2.2 - Chi phí đền bù thiệt hại về đất [04] 

2.3 - Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu [05] 

2.4 - Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng [06] 

2.5 - Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng [07] 

2Ỗ6 - Chi phí khác [08] 

3 
Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản 
([09M01M02])' • 

[09] 

4 số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ 
những năm trước được chuyển sang 

[10] 

5 
Thu nhập tính thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng 
bất động sản ([11]=[09]-[10]) 

[11] 

5a 
Số lỗ từ chuyển nhưựĩìg BĐS được bù trừ với lãi của 
hoạt động SXKD 

[1 la] 

6 Trích lập Quỹ khoa học công nghệ (nếu có) [12] 

7 
Thu nhập tính thuế TNDN sau khi trừ trích lập Quỹ 
KHCN ([13]=[11]-[]Z]) 

[13] -

8 Thuế suất thuế TNDN (%) [14] 

9 
Thuế TNDN phải nộp của bất động sản trong năm 
([15M13]X[14]) 

[15] 

Tối cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./. 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 
.... ngày thủng năm.. 
NGƯỜI NỘP THUÉ hoặc 



Họ và tên: 
Chứng chỉ hành nghề số 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUẾ • • • * 
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú ế- - TNDN: thu nhập doanh nghiệp 

Chú thích 1: Phụ lục này được ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm" 
2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 
của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ 
ngày 15 tháng 11 năm 2014, riêng quy định tại Chương I Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu 
nhập doanh nghiệp từ năm 2014. 



Mẩu số: 06/TNDN 
(Ban hành kèm theo Thông tu số 

151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM u ọ ai c 1 } 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP1 

(Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế TNDN từ hoạt động bán toàn bộ Công ty TNHH một thành viên 
do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản) 

[01] Kỳ tính thuế: • Từng lần phát sinh: Ngày tháng năm 
[02] Lần đầu • [03] Bổ sung lần thứ: • 

lế Bên chuyển nhượng: 

[04] Tên người nộp thuế.. 

[05] Mã số thuế: 

[06] Địa chỉ trụ sở: 

[07] Quận/huyện: [08] tỉnh/thành phố: 

[09] Điện thoại: [10] Fax: [11] Email: 

2. Bên nhận chuyển nhượng: 
[12] Tên tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng: 
[13] Mã số thuế (đổi với doanh nghiệp) hoặc số chứng minh nhân dân (đối với cá nhân): 

1 ^ I I Ị l—l 1 
[14] Địa chi: 

[15] Hợp đồng chuyển nhượng: số: ....ngày .... tháng .... năm có công chứng hoặc chứng thực tại 
ƯBND phường (xã) xác nhận ngày ... tháng ... năm.... (niu có). 

Ị16j Tên Đại ỉý thuế (nếu cỏ): -
[17] Mã sổ thuế: 

[18] Địa chỉ: -
[19] Quận/huyện: [20] Tỉnh/Thành phổ: 
Í21J Điện thoại: ề.... [22] Fax: [23] Email: 

[24] Hợp đồng đại lý: số. ngày 

1 



% 

Đơn vị tiên: đông Việt Nam 

STT Chỉ tiêu 
Mã chỉ 

tiêu 
Số tiền 

(1) (2) (?) (4) 

1 
Doanh thu của hoạt động bán toàn bộ Công ty cỏ gằn với chuyến 
nhượng bất động sản 

[25] 

2 
Chi phí của hoạt động bán toàn bộ Công ty có găn với chuyên 
nhượng bất động sản 

[26] 

Trong đó: 
2.1 - Giá vốn của đất chuyển nhượng [27] 

2.2 - Chi phí đền bù thiệt hại về đất [28] 

2.3 - Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu [29] 

2.4 - Chi phí cảĩ tạo san lấp mặt bằng [30] 

2.5 - Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng [31] 

2.6 
- Chi phí khảc (bao gôm cả giá mua của phấn vôn chuyên 
nhượng) [32] 

3 
Thu nhập từ hoạt động bán toàn bộ Công ty có gắn với chuyển 
nhượng bất động sản (T331=r25M261) [33] 

4 Số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản được chuyển kỳ 
này [34] 

5 
Thu nhập tính thuê thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ hoạt động 
bán toàn bộ Công ty có gắn với chuyển nhương bất đông sản 
([35M33H34D 

[35] 

6 Thuế suất thuế TNDN (%ì [36] 
7 Thuế TNDN phải nộp ([37]—[35] X [36]) [37] 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê 
khai./. 

..ệJ ngày. tháng. năm 
NHÂN VIÊN ĐẠI LỶ THUẾ NGƯỜI Nộp THUẾ hoặc 
Họ và tên: ĐẠI DIỆN HỌP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUÉ 
Chứng chỉ hành nghề số (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)) 

Chú thích 1: Mau này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư số151/2014/TT-BTC ngày 10 thảng 10 
năm 2014 của Bú Tài chính hướng dân thi hành Nghị đmh số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 thảng 10 năm 2014 của 
Chỉnh phù vê việc sửa đôi, bô sung mội sô điêu tại các Nghị định quy đinh về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 
tháng 11 năm 2014, riêng quy định tại Chương I Thông tư này áp dụng cho kỳ tính ũiuếjhu~nhập doanh nghiệp 
từ năm 2014. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN1 

(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyến nhượng bất động sản; 
thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản) 

[01] Kỳ tính thuế: Ngày .... tháng .ệ. năm 

[02] Lần đầu: I I [03] Bổ sung lần thứ: I I 

Mâu sô: ll/KK-TNCN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

119/2014/TT-BTC ngày 
25/8/2014 của Bộ Tài chính 

A - PHẢN CẢ NHẮN Tư KỂ KHAI 

I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KÉ, QUÀ TẶNG 

[01] Họ và tên: 

[02] Mã số thuế (nếu có): 

[03] Sô chứng minh nhân dân (CMND)/hộ chiêu (trường hợp chưa có mã sô thuê): 

[03a] Ngày cấp [03b] Nơi cấp 

[04] Tên tổ chức, cá nhân khai thay (nếu có): 

[05] Mã số thuế: 

[061 Địa chỉ: 

[07] Quận/huyện: [08] Tỉnh/Thành phố: 

[09] Điện thoại: [10] Fax: [11] Email: 

[12] Tên đại lý thuể (nếu cỏ): 

[13] Mã số thuế: 

[14] Địa chi: 

[15] Quận/huyện: [16] Tỉnh/Thành phố: . 

[17] Điện thoại: [18] Fax: [19] Email: 

[20] Hợp đồng đại lý thuế: số: Ngày: 

[21] Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà: 

Số Do cơ quan: cấp ngày: 

[22] Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai ký với chủ dự 
r Ẩ câp án 1, câp 

[23] Các đềfìg ehủ-sở hữu (nếu có): 

hoặe 
Số. 

Sàn giao dịch 
Ngày:.... 

cùa chủ dự án: 

1 Mầu nàv được sửa đổi, bồ sung theo quy định tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 nãm 2014 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sồ 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC 
ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tu số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông 
tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư sổ 78/2014/TT-BTC 
ngày 18/6/2014 cùa Bộ Tài chúủi để cải cách, đơn giàn các thủ tục hành chính về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 
năm 2014. 

1 



STT Họ và tên Mã sổ thuế 
Số CMND/HỘ 

chiếu Tỷ lệ sở hữu (%) 

1 

2 

ẻ ằ .  

[24] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản (nếu ỉà mua bán, đổi): 
Số:. Nơi lập Ngày lập: 

Cơ quan chứng thực Ngày chứng thực: 

II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KÉ, QUÀ TẶNG 

[25] Họ và tên: 

[26] Mã số thuế (nếu có): 

[27] Số CMND/HỘ chiếu (trường hợp chưa có mã sô thuê): 

[28] Đon xin chuyển nhượng bất động sản (nếu là nhận thừa kế, nhận quà tặng) 

Nơi lập hồ sơ nhận thừa kế, quà tặng Ngày lập: 

Cơ quan chứng thực Ngày chứng thực: 

III. LOẠI BÁT ĐỘNG SẢN CHUYỀN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KÉ, QUÀ TẬNG 

[29] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất 

[30] Quyền sờ hữu hoặc sử dụng nhà ở 

[31] Quyền thuê đất, thuê mặt nước 

[32] Bất động sản khác 

IVẽ ĐẶC ĐIẺM BÁT ĐỌNG SẢN CHUYÊN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG 
[33] Đất 

[33a] Địa chỉ thửa đất, nhà ở: 

[33b] VỊ trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): 

[33c] Loại đất, loại nhà: 

[33d] Diện tích (m2): 

[34Ị Nguồn gốc đất: (Đất được nhà nước giao, cho thuê; Đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa 
kê, hoặc nhận tặng, cho.. 

[35] Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có); „ đồng 

[36] Nhà và các tài sản gắn liền với đất (gợi chung là nhà) 

[36a] Cấp nhà: 

[36b] Loại nhà: 

[3óc] Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng): 

[37] Nguồn gốc nhà 

Tự xây dựng I I [37a] Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà): 
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Chuyển nhượng [37b] Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: 

[38] Giá trị nhà : đồng 

V. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN; TỪ NHẬN THỪA KÉ, QƯÀ 
TẶNG LÀ BÁT ĐỘNG SẢN 

[39] Giá trị bất động sản thực tế chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng (đồng): 

VI. CÁCH XÁC ĐỊNH SỐ THUỂ PHẢI Nộp 

[40] Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản (BĐS): đồng 

Cách /.ể Trường hợp xác định được giả mua, giá bản bất động sản 

Thuế thu nhập phải nộp = (Giá bán BĐS - Giá mua BĐS) X 25%. 

Cách 2: Trường hợp không xác định được giả mua, giá bán bất động sản 

Thuế thu nhập phải nộp = Giá trị BĐS chuyển nhượng X 2%. 

[41] Thu nhập chịu thuế từ nhận thửa kế, quà tặng là bất động sản: 

.đồng 

[42] Thu nhập được miễn thuế: đồng 

(Đối với cá nhân được miễn thuế theo Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân) 

[43] Thuế thu nhập phải nộp đối với chuyển nhượng bất động sản {[43]= ([40] - [42]) X 

thuế suất đồng 

Số thuế phải nộp của các đồng chủ sở hữu (chỉ khai trong trường hợp đồng sử hữu hoặc miễn 
giảm thuế với nhà duy nhất): 

STT Họ và tên 
Mã số 
thuế 

Tỳ lệ sở 
hữu (%) 

Sô thuê phải nộp 

(đồng) 

Cá nhân được miễn 
với nhà-ờ duy nhất 

1 • 
2 • 

• 
[44] Thuế thu nhập phải nập đối vói nhận thừa kế, quà tặng {[44]= ([41] - [42] -
10.000ề000đ) X 10%}: —~. ế . . . ẽ .  đồng .  

VII. GIẤY TỜ KÈM THEO GỜM: 

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về những nội dung đã khai./. 
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NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUÉ Ngày tháng năm .. 
NGƯỜI NỘP THUẾ (BAO GỒM CẢ ĐÔNG SỞ HỮU 

Ho và tên: • V . , , (nêu có)) hoặc 
Chứng chỉ hành nghê sô: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUÉ 

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có) 

B - PHẢN XÁC ĐINH GIẢ TRI BẮT ĐÒNG SẢN VÀ TÍNH THUỂ CỦA cơ QUAN 
THUẺ 

1Ế Tên người nộp thuế: 

2. Mã số thuế (nếu có): 

ĩễ Loại bất động sản chuyển nhượng: 

1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất 

2. Quyền sử hữu hoặc sử dụng nhà ở 

3. Quyền thuê đất, thuê mặt nước 

4. Các bất động sản khác 

IIế Đặc điểm bất động sản chuyển nhượng: 

1. Thửa đất số: Tờ bản đồ số: 

Số nhà, đường phố 

Thôn, xóm.. 

Phường/xã: 

Quận/huyện 

Tỉnh/ thành phố 

2. Loại đất: 

3. Loại đường/khu vực: 

4. Vị trí (1,2, 3,4...): ."~Ệ 

5. Cấp nhà: Loại nhà: 

6. Hạng nhầL 

7. Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà: 

8. Diện tích đất, nhà tính thuế (m2): 

8.1. Đất: 



8.2. Nhà (m2 sàn nhà):. 

9. Đơn giá một mét vuông đất, sàn nhà tính thuế (đồng/m2): 

9.1. Đất: 

9.2. Nhà (theo giá xây dựng mới): 

IIIẵ Thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản 

1. Đối vói chuyển nhượng: 

1.1. Giá chuvển nhượng bất động sản: đồng 

1Ế2. Giá mua bất động sản: đồng 

1Ẽ3. Các chi phí khác liên quan đến giá bất động sản chuyển nhượng được loại 
trừ: đồng 

1.4. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản ( (1.4) = (1.1) - (1.2) -
(1.3)).Ệ Ềắ. ....7.. đồng 

2. Đổi với nhận thừa kế, quà tặng: 

Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản = (đơn giá một mét vuông đất, sàn 
nhà) X (diện tích đất, diện tích sàn nhà) + (giá trị các bất động sản khác gắn với đất): 

đồng 

rv. Thuế thu nhập phải nộp (đối với trường hợp phải nộp thuế): 

1. Đổi với thu nhập chuyển nhượng bất động sản: 

Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua bất động sản 

Thuế thu nhập phải nộp = Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản X 25%. 

Cách 2: Trường họp không xác định được giá mua bất động sản 

Thuế thu nhập phải nộp = Giá bất động sản chuyển nhượng X 2%. 

Số thuế thu nhập phát sinh: đồng 

(Viết bằng chữ: - ) 

Số thuế phải nộp của các đồng-chủ. sở hữu (trường hợp-đồng sở hữu hoặc miễn giảm 
thuế với nhà duy nhất): 

STT Họ và" tên 
Mã số 
thuế 

Tỷ lệ sở 
hữu (%) 

Sô thuê phải nộp 
(đồng) 

Cá nhân được_miên 
với nhà ở duy nhất 

1 • 
2 

. . .  • _J 
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2. Đổi với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản: 

Thuế thu nhập phải nộp = (Thu nhập từ bất động sản nhận thừa kế, quà tặng - 10.000.000) x? 

10%. 

Số thuế thu nhập phát sinh: đồng 

(Viết bằng chữ: ) 

V. Xác nhận cửa cơ quan thuế đổi với trường hợp được miễn thuế đổi với thu nhập từ 
chuyển nhượng bất động sản: 

Căn cứ vào tờ khai và các giấy tờ  có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản 
giữa ông (bà) và ông (bà) , cơ quan thuế đã 
kiểm tra và xác nhận khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của ông 
(bà) thuộc diện thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy 
định tại khoản Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân với sổ tiền được miễn 
là /. 

CÁN Bộ KIỀM TRA TÍNH THUÉ _ , _ ''T^'' năm 

' ,,,, " THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN THUẾ (Ký, ghi rõ họ tên) 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGKỈA VĨỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mẩu sô: 25/DS-TNCN 
(Ban hành kèm theo Thông 

tư số 151/2014/TT-BTC 
ngày 10/10/2014 của Bộ Tài 

chỉnh) 

DANH SÁCH CÁiSHÂN NHẬN THU NHẬP1 
• • 

(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động 
có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khẩu trừ thuế thu nhập cá nhân) 

[01] Kỳ tính thuế: Năm 

[02] Tên người nộp thuế: 

[03] Mã số thuế: 

[04] Tên đại lý thuế (nếu có): 

[05] Mã số thuế: 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 

STT 
Họ và 

tên 
Mã số 
thuế 

SỐ 
CMND/ 
Hộ chiếu 

Thu 
nhập 
chịu 
thuế 

Các khoản giảm trừ Thu 
nhập 
tính 
thuế 

STT 
Họ và 

tên 
Mã số 
thuế 

SỐ 
CMND/ 
Hộ chiếu 

Thu 
nhập 
chịu 
thuế 

fT% A A . ế A Tông SÔ tiên 
giảm trừ gia 

cảnh 

Từ thiện, 
nhân đạo, 

khuyến học 

Bảo hiểm 
được trừ 

Quĩ hưu trí 
tự nguyện 
được trừ. 

Thu 
nhập 
tính 
thuế 

[06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 

1 

2 

rp Â Tông [16] [17] [18] [19] [20] [21] 

ngàv tháng nărửr 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 

1 Mầti này bổ sung theo theo quy định tại Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính huỚTig dẫn thi 
hành Nghị định số 9 ]/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định 
quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014, riêng quy định tại Chương I Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu 
nhập doanh nghiệp từ năm 2014. 
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Họ và tên: NGƯỜI Nộp THUẾ hoặc * 
Chứng chỉ hành nghề số: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUẾ . 

Kỹ, ghi rõ họ tên; chúc vụ và đóng dấu (nếu có) 
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Mầu số: 01-1/LPTB 
(Ban hành kèm theo Thông tư 

số 119/2014/TT-BTC ngày 
25/8/2014 của Bộ Tài chính) 

TÊN Cơ QUAN THUẾ CÁP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TEN Cơ QUAN THUÉ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

RA THÔNG BÁO —— : : 

Số: /TB.... ngày tháng năm 

THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT1 • • • ' 

Căn cứ hồ sơ và Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính 
số / VPĐK ngày....tháng năm 201... của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 

, hoặc căn cứ hồ sơ của người nộp lệ phí trước bạ, cơ quan 
thuế thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất như sau: 
1. ĐỊNH DANH VÈ NGƯỜI Nộp THUÉ: 
lễTên chủ tài sản: 
2. Mã số thuế (nếu có): 
3. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền LPTB: 
4ể Đại lý thuế (nếu có): 
5. Mã số thuế: : 
6. Địa chỉ: -
II. ĐẶC ĐIẺM TÀI SẢN 
lẳ Thưa đất số: .....Tờ bản đồ số: 
Số nhà... Đường phố.... Thôn (ấp, bản, phum, sóc) xã (phường) 
2. Loại đất 
3. Loại đường/khu vực: 
4. Vị trề (1, 2, 3,4..ẻ):' 
5. Cấp nhà: Loại nhà: 
6. Hạng nhà: 
7. Tỷ lê (%) chất lượng còn lại của nhà: 
8. Diện tích nhà, đất tính lệ phí trước bạ (m2): 
8 1. Đất: .ế ế. 
8.2. Nhà (m2 sàn nhà): 
9. Đơn giá một mét vuông sàn nhà, đất tính lệ phí trước bạ (đồng/m2): 
9.1. Đất: ể 

9.2. Nhà (theo giá xây dựng mới): 
III LPTB DO Cơ QUAN THUỂ TÍNH: 
1. Tổng giá trị nhà, đất tính lệ plĩí trước bạ: 
1.1 Đất (8.1 X 9.1): 
2.2. Nhà (7 X 8.2 X 9.2): -
2. Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp (đồng): 
(Viết bằng chữ: ) 
Nộp theo chương loại khoản hạng mục tiếu mục 
3. Địa điểm nộp 

1 Mầu này được sửa đồi, bổ sung theo quy định tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ 
Tài chính sửa đồi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số ] 11/2013/TT-
BTC ngày 15/8/2013, Thong tư sô 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, 
Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 va Thông tư số 
78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giàn các thủ tục hành chính vê thuê, có hiệu lục kê 
từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 



4ệ Thời hạn nộp tiền: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày người nộp thuế nhận được thông 
báo này. Quá thơi hạn nêu trên mà người nộp thuế chưa nộp thì mỗi ngày chậm nộp phải trả 
tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuê. 

5ể Trương họp không thu lệ phí trước bạ : Chủ tài sản thuộc diện không phải nộp LPTB 
theo quy địnlrtại (ghi rõ căn cứ theo VBQPPL áp dụng) 

6Ể Trường họp miễn nộp lệ phí trước bạ: Chủ tài sản thuộc diện được miễn nộp LPTB 
theo quy định tại (ghi rõ căn cứ theo VBQPPL áp dụng) 

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với ...(tên cơ quan thuế)... theo số 
điện thoại: địa chỉ: 
(Cơ quan thuế) thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./. 

„ THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN THUÉ 
NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO RA THÔNG BÁO 

NỌP LẸ PHI TRƯƠC BẠ (Ký, ghi rõ ho tên, đóng dấu) 
Ngày tháng năm 20ỉ 

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu 
có) 

H - PHẢN XỬ LÝ PHAT CHẨM NÕP LẼ PHÍ TRƯỚC BA (dành cho cơ quan thu tiềrO: 
1 • Sộ nạảy chậm nộp lệ phí trước bạ so với thông báo của cơ quan Thuê: __________ 
2. Sô tiên phạt chậm nộp lệ phí trước bạ (đong): 
(Viết bằng chữ: 

, ngày tháng năm 
THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN THU TIÈN 

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu) 



Mẩu số: 02-1/TĐ-TNDN 
(Ban hành kèm theo Thông tư 
sổ 151/2014/TT-BTC ngày 

10/10/2014 của Bô Tài chính) 
, , , Phụ lục 

BẢNG PHÂN BỒ SỚ THUÉ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI Nộp 
CỦA Cơ SỞ SẢN XUẤT THỦY ĐIỆN CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG1 

(Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu sổ 03/TNDN) 

[01] Kỳ tính thuế: CD Năm 

[02] Tên người DÔp thuế: 
[03] Mã số thuế: 

[04] Tên đại lý thuế (nếu cỏ): 

[05] Mã số thuế: 

STT Chi tiêu Mã sế thuế 

Cơ quan thnế 
địa phương noi 
phát sinh hoạt 
động sản xuất 

thủy điện 

Tỷ lệ 
phân bổ (%) 

Số thuế thu nhập 
doanh nghiệp phải 

nộp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I Đơn vị thủy điện phụ 
thuộc I: 

1 Nhà máy thủy điện X 
Cơ quan thuê A 

Cơ quan thuê B 

2 Nhà máy thủy điện Y 
Cơ quan thuê c 
Cơ quan thuê D 

... 

II ĐỡM vị tầủy điện phụ 
thuộc 11 

1 Nhà máy thủy đĩện z 
-

1 Mẫu này đươc sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 thảng 10 
nam 2014 cua Bọ TÈ! chính hưởng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày^Ol tháng 10 n 
2014 của Chính phủ về việc sửa đôi bô sung một số điều tại các Nghi định quy định về thuế, có hiệu lực 
kê tư ngày 15 thang 11 nam 2014, rieng quy đĩnh tại Chương 1 Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuê 

thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014. 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mau số: 04/TNDN 
(Ban hành kèm theo Thông tư 
số 151/2014/TT-BTC ngày 

10/10/2014 của Bộ Tài chính) 

TỜKHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP1 

(Dùng cho trưòug họp tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu) 

[01] Kỳ tính thuế: 
• Từng lần phát sinh: Ngày tháng năm 

• Năm 
[02] Lần đầu • [03] Bổ sung lần thứ: • 

[04] Tên người nộp thuế 
[051 Mã số thuế: 
[06] Địa chỉ: 

[ 

[07] Quận/huyện: [08] Tỉnh/Thành phổ: 
[09] Điện thoại: [10] Fax: [11] Email: 

[12] Tên đại lý thuế (nếu cỏ) 
[13] Mã số thuế: 

Địa chỉ: [14] 
[15] Quận/huyện: [16] Tỉnh/Thành phô:. 
[17] Điện thoại: [18] Fax: 
[20] Hợp đồng đại lý thuế: số ngày 

.[19] Email:ẩ 

STT 

Chỉ ticu 
Tổng số thuế Thu 

nhâp doanh 
nghiệp phải nộp 

STT Đối với dịch vụ Đối vói kinh doanh hàng hoá Đối vói hoat đông khác ẵ f ° 1 1 

Tổng số thuế Thu 
nhâp doanh 

nghiệp phải nộp 
STT 

Doanh thu 
tính thuế 

Tỷlệ(%) 
Sô thuê 
phải nộp 

Doanh thu 
tính thuế 

Tỷ lệ (%) 
Sô thuế 
phải nộp 

Doanh thu 
tính thuế 

Tỷ lệ (%) 
Số thuế 
phải nộp 

Tổng số thuế Thu 
nhâp doanh 

nghiệp phải nộp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(4)+(7)+(10) 

Tông cộng 

Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. 
«gúỊyỂị... tháng. năm. 

NGƯỜI NỘP THIÍỂ hoặc NHẢN VIÊN ĐẠI LÝ THUẼ 
Hộ vàtêrl: 
I LỨng chì hành nghề số: 

ĐẠI DIỆN HỢP PHAP CUA NqƯƠI Nộp THUÊ 
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và ậóng dấu (nếu có)) 






